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Lời nói đầu 

 

Kể từ khi bản Hiến pháp đầu tiên của nhân loại là Hiến pháp 

nước Mỹ năm 1787 ra đời thế giới đã biết đến hàng trăm bản Hiến 

pháp. Ngày nay, các quốc gia trên thế giới đã quen thuộc với quan 

niệm Hiến pháp là đạo luật cơ bản của mỗi quốc gia và đối với việc 

xây dựng, phát triển một quốc gia việc xây dựng và không ngừng hoàn 

thiện Hiến pháp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì lý do đó mà khoa 

học Luật hiến pháp ngày càng phát triển và có ý nghĩa ngày càng lớn 

trong hệ thống các bộ môn khoa học pháp lý. 

Mặc dù tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về Hiến pháp và giá 

trị xã hội của Hiến pháp, tuy nhiên không ai phủ nhận vai trò đặc biệt 

quan trọng của Hiến pháp và Luật hiến pháp trong tổ chức, kiểm soát 

quyền lực nhà nước và trong việc bảo vệ các quyền con người, quyền 

công dân. Có thể coi Hiến pháp là trái tim của cơ thể pháp luật của 

mỗi quốc gia. 

 Trong thời đại hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, mối quan hệ 

giao lưu giữa các quốc gia ngày càng phát triển, sự hiểu biết về Hiến 
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pháp và Luật hiến pháp nước ngoài rất cần thiết đối với mọi người, 

đặc biệt là các chuyên gia pháp luật. 

Nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Luật hiến 

pháp nước ngoài cho sinh viên luật, chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo 

trình này. 

Do đối tượng và phạm vi nghiên cứu rộng, chắc hẳn giáo trình 

còn có những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong muốn nhận được 

những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc để cho việc biên soạn 

lần sau được hoàn thiện hơn. 

TM. Tập thể tác giả 

PGS,TS. THÁI VĨNH THẮNG 
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A. PHẦN CHUNG 

 

Chương I.   

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LUẬT  

HIẾN PHÁP NƯỚC NGOÀI 

 

Đối với mọi quốc gia việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập pháp 

luật trong nước đều được tiến hành đồng thời với việc nghiên cứu, 

tham khảo pháp luật của các nước khác. Mỗi nước có hệ thống pháp 

luật riêng của mình. Pháp luật của mỗi quốc gia bên cạnh những nét 

riêng phản ánh đặc điểm dân tộc, điều kiện kinh tế xã hội của mỗi 

nước, đều có một số đặc điểm chung bao trùm mọi quốc gia không 

phân biệt điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc điểm dân tộc. Vì vậy, 

ở nước ta cùng với việc nghiên cứu, giảng dạy Luật hiến pháp Việt 

Nam, các cơ sở đào tạo cử nhân luật đều đưa vào chương trình giảng 

dạy môn học Luật hiến pháp nước ngoài. 

Trong khoa học pháp lý thuật ngữ Luật hiến pháp được hiểu theo 

ba giác độ khác nhau: 

1. Luật hiến pháp là một ngành luật; 

2. Luật hiến pháp là một khoa học luật; 

3. Luật hiến pháp là một môn học luật. 

I. LUẬT HIẾN PHÁP LÀ MỘT NGÀNH LUẬT TRONG HỆ 

THỐNG PHÁP LUẬT CỦA MỖI NƯỚC 

1. Đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp 

Cơ sở chủ yếu của việc hình thành một ngành luật là đối tượng 

điều chỉnh của ngành luật đó. Cũng như các ngành luật khác, đối tượng 

điều chỉnh của ngành luật hiến pháp là những quan hệ xã hội, tức là các 

quan hệ nảy sinh trong hoạt động của con người. Nhưng khác với các 

ngành luật khác, Luật hiến pháp tác động đến những quan hệ xã hội cơ 
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bản và quan trọng nhất trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống xã 

hội và nhà nước, những quan hệ xã hội tạo thành nền tảng của chế độ 

xã hội và nhà nước, gắn trực tiếp với việc thực hiện quyền lực nhà 

nước. Đó là những quan hệ giữa con người, xã hội với nhà nước và là 

quan hệ cơ bản xác định chế độ nhà nước. Một bộ phận lớn các quy 

phạm luật hiến pháp điều chỉnh tổ chức và hoạt động của hệ thống các 

cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Bởi vậy, trước đây ở 

một số nước ngành luật này được gọi là luật nhà nước, tức là ngành luật 

có chức năng chính là điều chỉnh tổ chức và hoạt động của nhà nước. 

Một trong những nội dung cơ bản của khẩu hiệu lập hiến là bảo vệ 

quyền, tự do của cá nhân trước sự lạm dụng quyền lực của các cơ quan 

nhà nước, do đó Luật hiến pháp còn bao hàm nhóm quy phạm xác định 

địa vị pháp lý của con người và của công dân. Nhóm quy phạm này 

ngày càng được mở rộng theo sự phát triển của xã hội và nhà nước. 

Cùng với việc nhà nước ngày càng can thiệp sâu vào đời sống 

kinh tế, văn hóa xã hội phạm vi đối tượng điều chỉnh của Luật hiến 

pháp ngày càng được mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực 

tổ chức nhà nước như cơ sở kinh tế, cơ sở chính trị, cơ sở văn hóa xã 

hội của nhà nước. 

2. Phương pháp điều chỉnh của Luật hiến pháp 

Để xác định một ngành luật không những chúng ta phải dựa vào 

phạm vi đối tượng mà ngành luật đó điều chỉnh mà còn dựa theo 

phương pháp điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật 

là tổng thể những phương thức, cách thức tác động pháp lý lên những 

quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật đó. Luật hiến 

pháp sử dụng các phương pháp sau: 

a. Phương pháp bắt buộc, thường được sử dụng để điều chỉnh 

các quan hệ xã hội gắn với tổ chức nhà nước. Theo phương pháp này 

quy phạm pháp luật hiến pháp buộc chủ thể của quan hệ pháp luật luật 

hiến pháp phải thực hiện một hành vi nhất định hay buộc phải có 
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những điều kiện quy định mới có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

mình được. Ví dụ, đoạn 2 Điều 99 Hiến pháp Liên bang Nga 1993 quy 

định “Đuma Quốc gia họp phiên đầu tiên vào ngày thứ 30 sau ngày 

bầu cử. Tổng thống Liên bang Nga có thể triệu tập Đuma Quốc gia 

họp trước thời hạn nói trên”. Điều 94 Hiến pháp Italia 1947 quy định 

“Chính phủ phải nhận được sự tín nhiệm của Nghị viện”. 

b. Phương pháp cho phép, thường được sử dụng để điều chỉnh 

các quan hệ xã hội liên quan đến quyền hạn của các cơ quan và các 

nhà chức trách nhà nước, các quyền, tự do của con người và của công 

dân. Ví dụ, đoạn 1 Điều 19 Hiến pháp Liên bang Nga quy định: “Mỗi 

người có quyền sống”; Điều 47 Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan 

1997 quy định: “Mỗi người có quyền được pháp luật bảo vệ cuộc sống 

gia đình, đời tư, danh dự, phẩm giá và quyền quyết định cuộc sống 

riêng của mình”; Đoạn 2 Điều 85 Hiến pháp Liên bang Nga quy định: 

“Tổng thống liên bang có quyền đình chỉ việc thi hành văn bản của cơ 

quan hành pháp của các chủ thể Liên bang Nga nếu những văn bản đó 

trái với Hiến pháp Liên bang”. 

c. Phương pháp cấm, được sử dụng để ngăn chặn các hành vi có 

thể dẫn đến nguy hiểm cho xã hội và cá nhân. Theo phương pháp này, 

quy phạm luật hiến pháp cấm chủ thể quan hệ pháp luật Luật hiến pháp 

thực hiện những hành vi nhất định. Ví dụ, đoạn 1 Điều 51 Hiến pháp 

Liên bang Nga quy định: “Không ai có thể bị kết án hai lần vì cùng một 

tội”; Điều 19 Hiến pháp Nhật Bản 1946 quy định: “Tự do tư tưởng và tự 

do tín ngưỡng không thể bị xâm phạm”; Điều 139 Hiến pháp Italia quy 

định: “Chính thể cộng hòa không thể là đối tượng sửa đổi...”. Phương 

pháp cấm buộc các chủ thể của quan hệ pháp luật hiến pháp phải kiềm 

chế hành vi của mình để không vi phạm các điều mà luật pháp cấm đoán. 

3. Định nghĩa Luật hiến pháp 

Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của 

Luật Hiến pháp, có thể đưa ra một định nghĩa chung cho ngành luật 

hiến pháp. 
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Luật hiến pháp là hệ thống các quy phạm pháp luật của mỗi 

nước điều chỉnh những vấn đề cơ bản của chế độ xã hội, tổ chức và 

hoạt động của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương 

và địa vị pháp lý cơ bản của con người và của công dân. 

Định nghĩa trên mang tính chất chung bao trùm những quan hệ 

xã hội cơ bản và quan trọng nhất thuộc phạm vi đối tượng điều cỉnh 

của Luật Hiến pháp. 

4. Hệ thống ngành luật hiến pháp 

Hệ thống ngành luật Hiến pháp bao gồm các yếu tố cấu thành, 

các nguyên tắc tổ chức của hệ thống và những quan hệ giữa các yếu tố 

đó. Thành phần cơ bản của hệ thống luật hiến pháp bao gồm: các 

nguyên tắc, các chế định và những quy phạm pháp luật hiến pháp. 

a. Các nguyên tắc là nhân tố cơ bản được thể hiện trong nội 

dung của ngành luật hiến pháp. Trên cơ sở những nguyên tắc này Luật 

Hiến pháp được xây dựng thành một hệ thống quy phạm pháp luật 

hoàn chỉnh, đồng thời việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật luật hiến 

pháp được thực hiện. Chính những nguyên tắc này tạo thành nòng cốt 

của hệ thống Luật Hiến pháp và làm cho hệ thống này có xu hướng 

thống nhất. Luật Hiến pháp có hai loại nguyên tắc cơ bản là ngyên tắc 

chung và nguyên tắc cụ thể. 

+ Nguyên tắc chung là nguyên tắc xuyên suốt, chi phối toàn bộ 

nội dung của hệ thống Luật Hiến pháp. Đó là các nguyên tắc chủ 

quyền nhân dân, đại diện nhân dân, chủ quyền dân tộc, nguyên tắc về 

tổ chức quyền lực (phân quyền, tập quyền, tản quyền v.v...). Những 

nguyên tắc này không diễn đạt những quyền và nghĩa vụ cụ thể nhưng 

có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành và phát triển các quy 

phạm pháp luật hiến pháp, đồng thời chúng còn là cơ sở để giải thích 

và áp dụng quy phạm pháp luật hiến pháp. 

+ Nguyên tắc cụ thể phản ánh tư tưởng về trạng thái pháp lý thực 

tế của chủ thể quan hệ pháp luật hiến pháp, trên cơ sở đó hình thành 
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các quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của chủ thể. Luật hiến pháp 

nước ngoài có các nguyên tắc cụ thể sau: Nguyên tắc quyền bất khả 

xâm phạm. Ví dụ, đoạn 1 Điều 23 Hiến pháp Liên bang Nga quy định: 

“Mỗi người có quyền bất khả xâm phạm cuộc sống riêng, bí mật đời 

tư và gia đình, quyền bảo vệ danh dự và phẩm giá của mình”; Nguyên 

tắc độc lập của đại biểu Quốc hội. Ví dụ, Điều 27 Hiến pháp Cộng 

hòa Pháp 1958 quy định: “Cử tri không thể trao cho đại biểu sự ủy 

quyền bắt buộc”; Nguyên tắc miễn truy tố Người đứng đầu nhà nước 

(Điều 56 Hiến pháp Tây Ban Nha 1978)... 

b. Các chế định Luật Hiến pháp, bao gồm một nhóm quy phạm 

pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội có cùng tính chất. Thông 

thường mỗi chương trong Hiến pháp là một chế định của Luật Hiến 

pháp. Luật Hiến pháp có các chế định sau đây: Nghị viện, Nguyên thủ 

quốc gia, Chính phủ, Tòa án, Các cơ quan chính quyền địa phương, 

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... 

c. Quy phạm pháp luật hiến pháp, là những quy tắc xử sự chung 

do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận để điều chỉnh những quan hệ xã 

hội. Những quan hệ xã hội này được điều chỉnh thông qua việc thực 

hiện quyền, nghĩa vụ cụ thể và được bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng 

chế của nhà nước. 

Quy phạm pháp luật hiến pháp có những đặc điểm khác với quy 

phạm của các ngành luật khác. Quy phạm pháp luật hiến pháp điều 

chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng trong nhiều lĩnh vực. 

Quy phạm pháp luật hiến pháp hợp thức hóa cơ sở pháp lí của nhà 

nước, bởi vậy nhiều quy phạm pháp luật hiến pháp mang tính chất 

chung, không quy định quyền, nghĩa vụ cụ thể cho các chủ thể của 

quan hệ pháp luật hiến pháp. Ví dụ, Điều 2 Hiến pháp Cộng hòa Ba 

Lan 1997 quy định: “Nước cộng hòa Ba Lan là Nhà nước pháp quyền 

dân chủ thực hiện nguyên tắc công bằng xã hội”; Đoạn 1 Điều 1 Hiến 

pháp Liên bang Nga năm 1993 quy định: "Nước Liên bang Nga - 

nước Nga là nhà nước liên bang pháp quyền dân chủ với hình thức 
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chính thể cộng hòa”. Đa số quy phạm pháp luật hiến pháp không có 

chế tài, nhiều quy phạm không có cả giả định mà chỉ có phần quy 

định. Ví dụ, Điều 9 Hiến pháp Ba Lan năm 1997 quy định: “Nước 

cộng hòa Ba Lan tuân thủ luật pháp quốc tế”; Điều 41 hiến pháp Nhật 

Bản quy định. “Quốc hội là cơ quan có quyền cao nhất và là cơ quan 

duy nhất có quyền lập pháp”. Tuy nhiên cũng có quy phạm thể hiện cả 

phần chế tài. Ví dụ, khoản 4 Điều 2 Hiến pháp hợp chủng quốc Hoa 

Kỳ năm 1787 quy định: "Tổng thống, Phó tổng thống và tất cả các 

nhân viên chính quyền hợp chủng quốc sẽ bị cách chức nếu bị kết tội 

lạm dụng công quyền hoặc bị kết tội phản quốc, nhận hối lộ hoặc 

phạm những trọng tội khác". 

Hệ thống quy phạm pháp luật hiến pháp của từng nước rất đa 

dạng. Để thuận lợi cho việc nghiên cứu có thể chia quy phạm luật hiến 

pháp thành các loại sau đây: 

a. Theo hướng hoạt động quy phạm pháp luật hiến pháp chia thành 

quy phạm điều chỉnh và quy phạm bảo vệ. Đa số quy phạm pháp luật hiến 

pháp là quy phạm điều chỉnh; quy phạm bảo vệ là quy phạm cấm. Ví dụ, 

“Tổng thống liên bang không thể đồng thời là thành viên Chính phủ hoặc 

là thành viên của cơ quan lập pháp của liên bang hoặc của các chủ thể liên 

bang” (đoạn 1 Điều 55 Hiến pháp Liên bang Đức năm 1949). 

b. Theo phương thức tác động lên chủ thể, quy phạm pháp luật 

Hiến pháp được chia thành: Quy phạm trao quyền: “Quyền hành pháp 

thuộc nội các” (Điều 65 Hiến pháp Nhật Bản năm 1946), quy phạm 

bắt buộc: “Trường hợp Hạ nghị viện biểu quyết không tín nhiệm hoặc 

từ chối tín nhiệm Nội các, toàn thể Nội các phải từ chức, nếu Hạ nghị 

viện không bị giải thể sau 10 ngày kể từ thời điểm biểu quyết” (Điều 

69 Hiến pháp Nhật Bản), quy phạm cấm. 

c. Các quy phạm pháp luật hiến pháp còn được chia thành quy 

phạm vật chất: “Mọi người có nghĩa vụ đóng thuế và các khoản thu 

khác” (Điều 57 Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993) và quy phạm thủ 

tục: “Viện Xâyim và Viện nguyên lão thảo luận trên các phiên họp. 

Phiên họp đầu tiên của viện Xâyim và của Viện nguyên lão do Tổng 
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thống Ba Lan triệu tập vào ngày thứ 30 sau ngày bầu cử, trừ trường hợp 

quy định tại đoạn 3,5 Điều 98” (Điều 110 Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan 

năm 1997). 

5. Quan hệ pháp luật hiến pháp 

Quan hệ pháp luật hiến pháp là một loại quan hệ xã hội được điều 

chỉnh bởi quy phạm pháp luật hiến pháp. Nội dung của quan hệ đó là 

hoạt động (hành vi) của các chủ thể pháp luật hiến pháp mà những hoạt 

động này chịu ảnh hưởng và nằm dưới sự tác động, hướng dẫn của nhà 

nước. Nhà nước tác động đến chủ thể quan hệ pháp luật hiến pháp bằng 

cách xác định quyền và nghĩa vụ cụ thể cho các chủ thể đó. 

a. Chủ thể quan hệ pháp luật luật hiến pháp được chia thành hai 

nhóm lớn 

+ Nhóm thứ nhất gồm công dân, nhóm công dân, cử tri, tập thể 

cử tri, người nước ngoài, người không có quốc tịch, đại biểu như 

những cá nhân có năng lực pháp lý đặc biệt... 

+ Nhóm thứ hai gồm nhà nước nói chung, các cơ quan nhà nước 

trung ương và địa phương, đơn vị lãnh thổ, các đảng phái chính trị, 

các tổ chức xã hội v.v... 

Trong số các chủ thể quan hệ pháp luật hiến pháp nhà nước đóng 

vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà nước không những quy định mối quan 

hệ giữa các chủ thể pháp luật hiến pháp mà còn là người bảo đảm cho 

việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ các chủ thể. 

Các cơ quan nhà nước với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp 

luật hiến pháp được trao cho những thẩm quyền nhất định. Khi tham 

gia quan hệ pháp luật luật hiến pháp các cơ quan nhà nước có thể là 

chủ thể trực thuộc (quan hệ giữa chính phủ với các bộ, các cơ quan 

thuộc chính phủ), chủ thể quyền lực (quan hệ giữa nghị viện với chính 

phủ trong việc giám sát hoạt động của chính phủ), chủ thể là thành 

viên bình đẳng (quan hệ giữa các đảng chính trị trong cuộc vận động 

tranh cử). Ở một số nước, nhà thờ là chủ thể của quan hệ pháp luật 
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hiến pháp. Ví dụ ở Anh, nhà thờ Anh có quyền sáng kiến pháp luật về 

những vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà thờ. 

b. Khách thể quan hệ pháp luật luật hiến pháp là những giá trị 

vật chất như lãnh thổ, đất đai, rừng núi, sông hồ tài nguyên thiên 

nhiên, những giá trị tinh thần như quyền, tự do, danh dự, nhân phẩm, 

quan hệ sở hữu, quan hệ dân tộc... 

Phần lớn quan hệ pháp luật luật hiến pháp không cá thể hoá chủ thể 

luật hiến pháp, tức là chủ thể của quan hệ pháp luật hiến pháp là một 

nhóm chủ thể hay toàn bộ chủ thể luật hiến pháp. Ví dụ, đoạn 1 Điều 43 

Hiến pháp Liên bang Nga quy định: “Mỗi người có quyền học tập”. 

Trong quan hệ pháp luật luật hiến pháp này, quyền học tập của mỗi 

người kèm theo nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước, các quan chức nhà 

nước, các tổ chức chính trị, xã hội và các chủ thể khác không cản trở việc 

thực hiện quyền học tập của mỗi người; Điều 53 Hiến pháp Italia quy 

định: “Mọi người có nghĩa vụ tham gia vào các khoản chi tiêu của nhà 

nước”. Trong quan hệ pháp luật này nghĩa vụ của mọi người kèm theo 

quyền của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc mọi người dân 

sống trên đất nước Italia phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. 

Sự hiện diện của những quan hệ pháp luật chung là một trong 

những đặc điểm của toàn bộ những quan hệ xã hội nằm dưới sự tác 

động của quy phạm pháp luật hiến pháp. Đặc điểm này giúp chúng ta 

lý giải được vai trò chủ đạo của ngành luật hiến pháp trong hệ thống 

pháp luật của mỗi nước. 

6. Sự điều chỉnh của Luật Hiến pháp 

Sự điều chỉnh của Luật Hiến pháp là sự tác động có tổ chức, có 

mục đích của các quy phạm pháp luật hiến pháp lên những quan hệ xã 

hội nhằm điều chỉnh, bảo vệ và duy trì sự phát triển của những quan 

hệ xã hội đó. 

Sự điều chỉnh của Luật Hiến pháp được thực hiện thông qua hệ 

thống những phương tiện pháp luật như quy phạm pháp luật hiến pháp, 

quan hệ pháp luật hiến pháp và thông qua phương pháp điều chỉnh. 
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Một trong những phương pháp chính mà Luật Hiến pháp sử 

dụng để tác động lên những quan hệ xã hội là thiết lập năng lực pháp 

lý cho chủ thể, xác định quy chế pháp lý và bảo đảm thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của các chủ thể thông qua quan hệ pháp luật hiến pháp. 

Đối với thể nhân (con người, công dân, cử tri v.v..) Luật Hiến 

pháp thiết lập năng lực pháp lý và năng lực hành vi, tức là luật hiến 

pháp quy định quyền tự do và nghĩa vụ cơ bản chung không phụ thuộc 

khả năng, vị trí xã hội của từng chủ thể. 

Năng lực pháp lý của các cơ quan nhà nước bao hàm chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn. Mỗi loại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

riêng phù hợp với nhiệm vụ của chúng. 

Năng lực pháp lý của các tổ chức xã hội và của các chủ thể khác 

của luật Hiến pháp cũng bao hàm quyền hạn và trách nhiệm. 

7. Nguồn của Luật Hiến pháp 

Nguồn của Luật Hiến pháp là hình thức thể hiện quy phạm pháp 

luật hiến pháp. Nguồn cơ bản của Luật Hiến pháp là những văn bản 

quy phạm pháp luật chứa đựng quy phạm pháp luật hiến pháp. Ngoài 

ra, ở một số nước nguồn của Luật Hiến pháp còn bao gồm những tập 

quán pháp, án lệ. Các điều ước quốc tế ngày nay cũng trở thành nguồn 

của Luật Hiến pháp của đa số các nước trên thế giới. 

Văn bản quy phạm pháp luật là nguồn của Luật Hiến pháp được 

chia thành: Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan 

hành pháp ban hành, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan giám sát 

hiến pháp ban hành, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chính 

quyền địa phương ban hành. 

a. Hiến pháp, và các văn bản luật khác do cơ quan lập pháp 

(Nghị viện) ban hành. Tuy nhiên Hiến pháp và các văn bản luật có thể 

được thông qua bằng cuộc trưng cầu ý dân hoặc do Nhà vua ban hành 

(Ảrậpxêút, Ôman). Theo tính chất và tầm quan trọng của những quan 

hệ xã hội được điều chỉnh bởi luật, các luật được chia thành: 
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+ Hiến pháp (đạo luật cơ bản của Nhà nước) điều chỉnh quan hệ 

xã hội cơ bản và quan trọng nhất trong các lĩnh vực khác nhau của đời 

sống xã hội và nhà nước như chế độ xã hội, chế độ chính trị, quyền 

nghĩa vụ cơ bản của con người và của công dân, tổ chức hoạt động 

của hệ thống các cơ quan nhà nước và hệ thống các cơ quan chính 

quyền địa phương... 

+ Đạo luật hiến pháp là nguồn của Luật Hiến pháp của một số 

nước trên thế giới. Ở những nước này, thủ tục ban hành "đạo luật hiến 

pháp” giống như thủ tục ban hành Hiến pháp. Cộng hòa Áo, Cộng hòa 

Séc, Cộng hòa Xlôvakia coi đạo luật hiến pháp là bộ phận của Hiến 

pháp. Bản thân Hiến pháp được xem là một trong số đạo luật hiến 

pháp. Ví dụ, đạo luật hiến pháp về sự trung lập của nước Áo năm 

1955 là một phần của Hiến pháp Áo năm 1920. 

Ở Pháp đạo luật hiến pháp được thông qua bởi Nghị viện Pháp 

(cả hai viện) hoặc bởi cuộc trưng cầu dân ý. Những đạo luật này được 

ban hành để sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành năm 1958. 

+ Đạo luật tổ chức điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan nhà nước. Các nước theo hệ thống pháp luật Lamã thường ban 

hành đạo luật này. Ví dụ, Hiến pháp cộng hòa Pháp năm 1958 quy định 

việc ban hành đạo luật tổ chức để điều chỉnh tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng bảo hiến (Điều 63), Pháp đình tối cao (Điều 67), Hội đồng 

kinh tế và xã hội (Điều 71), Hội đồng thẩm phán tối cao (Điều 65). 

+ Đạo luật thường điều chỉnh những quan hệ xã hội có tính chất 

và mức độ quan trọng thấp hơn so với những quan hệ xã hội do đạo 

luật hiến pháp và đạo luật tổ chức điều chỉnh. Bởi vậy, nếu như toàn 

bộ Hiến pháp, đạo luật hiến pháp, đạo luật tổ chức là nguồn của Luật 

Hiến pháp thì chỉ một phần hoặc có thể là toàn bộ đạo luật thường là 

nguồn của Luật Hiến pháp. Điều này phụ thuộc vào sự hiện diện của 

quy phạm Luật Hiến pháp trong đạo luật này. 

Một số nước như Tây Ban Nha, Pháp, Chính phủ có quyền ban 

hành văn bản quy phạm có hiệu lực như luật theo thủ tục lập pháp ủy 
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quyền. Nếu những văn bản này điều chỉnh những quan hệ pháp luật 

luật hiến pháp thì chúng là nguồn của Luật Hiến pháp. 

b. Những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan hành pháp ban 

hành bao gồm: Các văn bản do Người đứng đầu nhà nước ban hành 

(Lệnh, Sắc lệnh, Quyết định), do Chính phủ ban hành (Nghị định), do 

Người đứng đầu Chính phủ ban hành (Quyết định, Chỉ thị). 

Những văn bản nói trên là nguồn của Luật Hiến pháp ở những 

phần có chứa đựng quy phạm pháp luật hiến pháp. Và chúng được ban 

hành theo trật tự nhất định, văn bản của cơ quan nhà nước cấp dưới 

không được trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. 

c. Những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan giám sát hiến 

pháp ban hành: các quyết định của Hội đồng bảo hiến (Pháp), của Tòa 

án hiến pháp (Bungari, Đức, Ba Lan, Hungari, Italia, Liên bang Nga, 

Tây Ban Nha), hoặc của Tòa án tối cao (Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản) v.v... 

d. Quy chế, nội quy hoạt động của các viện của Nghị viện là 

nguồn của Luật Hiến pháp vì chúng bao hàm những quy phạm về tổ 

chức và hoạt động của các viện của Nghị viện. 

e. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan chính quyền địa 

phương là nguồn của Luật Hiến pháp nếu chúng điều chỉnh những 

quan hệ xã hội gắn với việc thực hiện công quyền ở địa phương. Ví dụ 

như quy chế, nội quy hoạt động của cơ quan tự quản địa phương. 

g. Ở một số nước như Anh, Ấn Độ, Mỹ án lệ cũng là nguồn của 

Luật Hiến pháp. Án lệ là quyết định của Tòa án về một vụ việc cụ 

thể được áp dụng bắt buộc để xét xử những vụ án tương tự. Tuy 

nhiên không phải tất cả các án lệ là nguồn của Luật Hiến pháp mà 

chỉ có những quyết định của Tòa án về việc giải quyết tranh chấp 

thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước mới là nguồn của Luật Hiến 

pháp. Ví dụ, ở Anh án lệ quy định nguyên tắc “Nhà vua luôn luôn 

đúng”; "các văn bản của Nhà vua phải được Thủ tướng hay một Bộ 

trưởng ký chứng thực". 
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Cũng ở những nước nói trên và ở một số nước khác, tập quán 

pháp được công nhận là nguồn của Luật Hiến pháp. Tập quán pháp 

không được ghi nhận ở bất cứ văn bản nào, nhưng trong một thời gian 

dài được áp dụng và được nhà nước thừa nhận bằng sự im lặng. Tuy 

nhiên, Tòa án không thừa nhận tập quán pháp và tập quán pháp không 

thể là đối tượng tranh chấp tại phiên tòa. Ví dụ ở Anh có tồn tại tập 

quán pháp sau: “Nhà vua phải đồng ý với những sửa đổi luật do Nghị 

viện Anh thông qua”; “Thủ tướng chính phủ là lãnh tụ của đảng chính 

trị chiếm đa số ghế đại biểu ở Hạ nghị viện Anh”; “ Thượng nghị viện 

không có quyền trình dự án về tài chính". 

h. Điều ước quốc tế là nguồn của Luật Hiến pháp nếu nó điều chỉnh 

những vấn đề liên quan đến đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp. 

Hiến pháp của nhiều nước bao hàm điều khoản quy định ưu thế của luật 

pháp quốc tế đối với pháp luật trong nước. Điều này xuất phát từ quá 

trình quốc tế hóa nền kinh tế và các mặt khác của cuộc sống xã hội. 

Ở Iran bộ kinh thánh Côran là nguồn của Luật Hiến pháp. Một số 

học giả phương Tây còn cho rằng các học thuyết của J.Mắckintôz, 

A.Đaixi cũng là nguồn của Luật Hiến pháp. 

8. Vị trí của ngành luật hiến pháp trong hệ thống pháp luật 

của mỗi nước 

Trong hệ thống pháp luật của mỗi nước Luật Hiến pháp giữ vị trí 

chủ đạo. Luật hiến pháp giữ vị trí chủ đạo bởi vì nó có đối tượng điều 

chỉnh đặc biệt và là cơ sở liên kết các ngành luật khác. Luật hiến pháp 

xác lập những nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng các ngành luật 

khác. Ví dụ, Luật Hiến pháp quy định cơ cấu tổ chức, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xác định 

nguyên tắc của mối quan hệ giữa công dân với các cơ quan nhà nước. 

Đó là những nguyên tắc chủ đạo để xây dựng ngành luật hành chính; 

Luật Hiến pháp xác lập những nguyên tắc cơ bản của những quan hệ 

kinh tế, xác lập nền tảng cho việc xây dựng ngành luật dân sự, thương 

mại, kinh tế v.v... 
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Vị trí trung tâm của ngành luật hiến pháp không có nghĩa là luật 

hiến pháp sẽ bao trùm và thống nhất tất cả các ngành luật. Luật hiến 

pháp chỉ xác lập những nguyên tắc cơ bản nhất cho các ngành luật 

khác mà quy phạm của các ngành luật phải phù hợp với các nguyên 

tắc đó. Luật hiến pháp còn quy định cả trình tự thông qua, sửa đổi quy 

phạm của các ngành luật khác. 

9. Những xu thế phát triển cơ bản của Luật Hiến pháp 

Kể từ khi bản hiến pháp đầu tiên của nhân loại ra đời vào năm 

1787 cho đến nay, lịch sử lập hiến của toàn thế giới đã có bước phát 

triển vượt bậc. Nếu so sánh sự phát triển của Luật Hiến pháp của các 

nước, thậm chí ngay trong một nước ở những thời điểm khác nhau sẽ 

nhận thấy những xu thế hết sức khác nhau, đan xen lẫn nhau, đôi khi 

trái ngược nhau. Sự phát triển của Luật Hiến pháp gắn liền với những 

biến động trong đời sống kinh tế, chính trị của từng xã hội cụ thể. Tuy 

nhiên nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh của lịch sử lập hiến của thế 

giới nói chung, chúng ta có thể nhận ra những xu thế phát triển chung 

của Luật Hiến pháp của các nước trên thế giới. Theo nhà hiến pháp 

học người Nga - Giáo sư B.A. Xtraxun có 3 xu thế cơ bản sau: 

a. Xu thế xã hội hóa Hiến pháp nói riêng và Luật Hiến pháp nói 

chung. Như chúng ta đã biết, mục đích ban đầu của chủ nghĩa lập hiến 

là hạn chế tiến tới thủ tiêu sự chuyên quyền của chế độ phong kiến và 

bảo vệ các quyền tự do cá nhân. Bởi vậy, những bản hiến pháp đầu 

tiên của nhân loại và những bản hiến pháp được ban hành trong thế kỷ 

XIX đều tập trung điều chỉnh chế độ nhà nước (sự phân chia quyền 

lực giữa các cơ quan nhà nước và mối quan hệ giữa chúng). Đối với 

quyền tự do cá nhân hiến pháp chỉ hạn chế ở mức độ ghi nhận các 

quyền cơ bản trong lĩnh vực chính trị, và quyền sở hữu tài sản của cá 

nhân trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trước áp lực mạnh mẽ của 

phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nhà nước tư sản buộc 

phải thay đổi chính sách và pháp luật nhằm làm dịu bớt mâu thuẫn, 
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đối kháng trong xã hội. Điều này được phản ánh trong Hiến pháp. Và 

các bản Hiến pháp được ban hành vào cuối thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

dưới các góc độ khác nhau bắt đầu điều chỉnh những quan hệ xã hội 

cơ bản hợp thành chế độ xã hội. Ngoài những quyền, tự do trong lĩnh 

vực chính trị, Hiến pháp còn bổ sung thêm một số quyền, tự do về 

kinh tế, văn hóa - xã hội. 

Sự ra đời của Nhà nước Xô Viết năm 1917 và sau đó là sự ra đời 

của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ 

hai (1945-1949) đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử 

lập hiến của nhân loại. Các nước xã hội chủ nghĩa đã mở rộng phạm vi 

điều chỉnh của Hiến pháp. Nền tảng của chế độ xã hội được hiến pháp 

xã hội chủ nghĩa điều chỉnh cụ thể, hoàn chỉnh hơn và Hiến pháp xã 

hội chủ nghĩa chú trọng nhiều hơn đến các quyền, tự do trong lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa - xã hội. 

Trên cơ sở xu thế chung này, sau chiến tranh thế giới thứ hai các 

nước đều đưa những quan hệ kinh tế văn hóa - xã hội cơ bản cùng với 

những quan hệ chính trị truyền thống vào phạm vi đối tượng điều 

chỉnh của hiến pháp. 

b. Xu thế dân chủ hóa Luật Hiến pháp xuất hiện từ cuối thế kỷ 

XIX. Xu thế này là kết quả của cuộc đấu tranh giữa giai cấp công nhân, 

nông dân và nhân dân lao động với giai cấp tư sản thống trị. Biểu hiện 

đầu tiên của xu thế này là sự thay thế chế độ bầu cử hạn chế bằng chế 

độ bầu cử phổ thông, sau đó là sự mở rộng các quyền tự do dân chủ cá 

nhân. Bên cạnh hình thức dân chủ gián tiếp truyền thống, các nước dần 

dần đưa vào thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp (tổ chức trưng cầu ý 

dân). Ngoài ra trong Luật Hiến pháp xuất hiện thêm những định chế 

dân chủ mới như tư pháp hành chính, giám sát hiến pháp v.v... 

c. Xu thế quốc tế hóa Luật Hiến pháp thể hiện ở sự tiếp cận ngày 

càng gần gũi Luật Hiến pháp của các nước với luật pháp quốc tế. Ngày 

nay hầu hết các nước trên thế giới đều trực tiếp hoặc gián tiếp thừa 

nhận ưu thế của các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế đối với 
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pháp luật trong nước. Ví dụ, đoạn 4 Điều 15 Hiến pháp Liên bang Nga 

năm 1993 quy định: “Các nguyên tắc chung được thừa nhận, các quy 

phạm của luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà Liên bang Nga 

tham gia, ký kết là bộ phận hợp thành của hệ thống pháp luật Liên bang 

Nga. Nếu nội dung của các điều ước quốc tế nói trên trái với quy định 

của pháp luật Liên bang thì sẽ áp dụng những quy định của điều ước 

quốc tế”. Việc thành lập các tổ chức kinh tế - thương mại trong khu vực 

và trên phạm vi toàn thế giới cũng góp phần đẩy mạnh xu thế này. 

II. KHOA HỌC LUẬT HIẾN PHÁP NƯỚC NGOÀI 

So với các ngành khoa học pháp lý khác, khoa học luật hiến 

pháp còn tương đối trẻ. Trước đây khoa học luật hiến pháp là một bộ 

phận của khoa học triết học, khoa học xã hội học. Đến đầu thế kỷ thứ 

XX khoa học luật hiến pháp được tách ra trở thành khoa học độc lập.  

Khoa học luật hiến pháp nghiên cứu những quy phạm, chế định 

của ngành luật hiến pháp, nghiên cứu những quan hệ xã hội đang 

được, có thể hoặc cần được điều chỉnh. Khoa học luật hiến pháp còn 

nghiên cứu cả thực tiễn áp dụng, vận dụng quy phạm pháp luật hiến 

pháp, quan điểm, luận điểm của các nhà chính trị các nhà nghiên cứu 

Luật Hiến pháp. 

Có thể coi khoa học luật hiến pháp của các nước trên thế giới nói 

chung là phần chung của khoa học luật hiến pháp của mỗi nước. Bởi lẽ 

chủ nghĩa lập hiến là thành tựu chung của nhân loại. Mỗi nước tự xác 

định cho mình mô hình chế độ xã hội - chính trị, mô hình tổ chức bộ 

máy nhà nước riêng. Tuy nhiên, từng cái riêng của mỗi nước đều xuất 

phát từ cái chung là nội dung cơ bản của chủ nghĩa lập hiến - nhân dân 

là nguồn của mọi quyền lực, và vì vậy các quyền, tự do của cá nhân 

phải được ghi nhận và bảo đảm trong bất cứ nhà nước, xã hội nào. 

1. Khoa học luật hiến pháp của các nước trên thế giới 

Trước khi khoa học luật hiến pháp ra đời, ở châu Âu có nhiều 

nhà tư tưởng lớn như Grotius, Xpinoza của Hà Lan; Hobbes, John 
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Locke của Anh; Charles Montesquieu, Jean Jaques Rousseau của 

Pháp. Trong các tác phẩm của mình các nhà tư tưởng này đã đưa ra 

một số học thuyết như: Chủ nghĩa lập hiến, chủ quyền nhân dân, đại 

diện nhân dân, phân chia quyền lực... Nội dung của các học thuyết này 

đã được giai cấp tư sản sử dụng làm vũ khí trong cuộc đấu tranh 

chống lại chế độ phong kiến chuyên quyền. 

Đến cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX một ngành khoa học độc lập 

đã hình thành, lúc đó những tư tưởng dân chủ tiến  bộ  nói trên mới được 

thể hiện dưới hình thái pháp lý. Trong  thế  kỷ  XIX xuất hiện các học giả 

lớn sau: W.Bagehot, Doisy, G.Myers (Anh), Laban (Đức), A.Esmein 

(Pháp), Ghecxen, Belinxki, Corcunop, Lagiarepxki (Nga)... Các học giả 

này đã xây dựng học thuyết về chủ nghĩa đại nghị, nhà nước xã hội, nhà 

nước dân chủ, nhà nước pháp quyền. 

Đầu thế kỷ XX có các tác giả nổi tiếng: D.Bryan (Anh) Elinech 

(Đức), V.Orlando  (Italia),  Gurvich  (Nga),  L.Duguit, H.Monnier, 

R.Bonnard, G.Berlia (Pháp). Trong các tác phẩm của mình các học giả 

đưa ra các luận điểm về đoàn kết dân chủ phi giai cấp, hạn chế quyền lực 

của Nghị viện, tăng cường vai trò của Chính phủ trong lĩnh vực lập pháp, 

tư tưởng “một chính quyền mạnh” v.v... 

Từ giữa thế kỷ XX đến nay khoa học luật hiến pháp của các 

nước phát triển cùng với tên tuổi của các học giả C.A.de Smith, 

Hilaire Barnett, J.Mackitosh, O.Philip (Anh); Manz, O.Bachop,   

K.Hexe, K.Xton (Đức); L.Tribe, K.Philip (Mỹ); M.Prelot, G.Vedel, 

G.Burdeau, M.Duverger, Ph.Ardant (Pháp)... cùng với các học thuyết 

mới như học thuyết dân chủ đa nguyên, học thuyết “nhà nước thịnh 

vượng chung” học thuyết “dân chủ tinh anh”, học thuyết kỹ trị.... 

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, ở nước Nga hình thành 

một xu hướng mới trong lịch sử lập hiến của nhân loại với các tên tuổi như 

I.Stuchki, V.Krulenko... Các học giả này dựa trên quan điểm của chủ 

nghĩa Mác - Lênin xây dựng một mô hình nhà nước mới, nhà nước chuyên 

chính vô sản với nguyên tắc quyền tối cao của Xô Viết tối cao (Quốc hội), 
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tất cả chính quyền thuộc về Xô Viết, nguyên tắc tập quyền tập trung dân 

chủ v.v... Sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai (năm 1945) khoa học luật hiến 

pháp xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu to 

lớn. Những thành tựu của Luật Hiến pháp xã hội chủ nghĩa gắn với tên 

tuổi của các học giả Xô Viết như C.Avakian, B.Bahalaxep, A.Bacdanova, 

M.Brodovich, L.Zlataponxki, E.Cutaphin. PhXeremet, Ph.Vaxiliep, 

L.Vaievodin, B.Xtpaxun v.v... Các học giả này đã xây dựng luận điểm xã 

hội chủ nghĩa về dân chủ, đại diện nhân dân, chủ quyền nhân dân, chủ 

quyền dân tộc, chế độ bầu cử xã hội chủ nghĩa... 

2. Vấn đề nghiên cứu khoa học luật hiến pháp nước ngoài ở 

Việt Nam 

Có thể nói một cách chắc chắn rằng khoa học luật hiến pháp 

nước ngoài đã hình thành ở nước ta vào những năm đầu của thế kỷ 

XX. Nghiên cứu luật hiến pháp nước ngoài không những được tiến 

hành bởi các nhà luật học mà còn bởi các nhà cách mạng tiền bối của 

nước ta như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, 

Nguyễn An Ninh, Nguyễn Ái Quốc. Các tư tưởng tinh hoa của khoa 

học luật hiến pháp như chủ quyền nhân dân, chế độ Nghị viện, chế độ 

bầu cử, nguyên tắc phân chia, kiềm chế và cân bằng quyền lực v.v... 

đã được Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc và các nhà trí thức khác 

truyền bá vào Việt Nam(1). Trong các nhà hiến pháp học đầu tiên của 

Việt Nam phải kể đến Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyến Ái 

Quốc. Ngoài ra cũng cần phải kể đến các nhà tư tưởng lập hiến theo 

chủ nghĩa quốc gia cải lương, muốn dựa vào Pháp, sử dụng báo chí và 

nghị trường để xây dựng Hiến pháp và mở mang dân chủ. Cuộc bút 

chiến về vấn đề "trực trị" hay "quân chủ lập hiến" giữa Phạm Quỳnh 

và Nguyễn Văn Vĩnh thể hiện tư tưởng chính trị sai lầm của một số trí 

thức thân Pháp. Nguyễn Văn Vĩnh muốn xóa bỏ chế độ vua quan tại 

miền Bắc và miền Trung và thiết lập chế độ cai trị trực tiếp của Chính 

 
(1) Xem: Thái Vĩnh Thắng - Lịch sử lập hiến Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 

H.1997, tr.16.  
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phủ Pháp, còn Phạm Quỳnh muốn cải cách chế độ quân chủ chuyên 

chế thành chế độ quân chủ lập hiến dưới sự bảo hộ của Chính phủ 

Pháp. Theo tư tưởng của Phạm Quỳnh và Bùi Quang Chiêu thì phải 

xây dựng một bản Hiến pháp vừa đảm bảo "quyền dân chủ" cho nhân 

dân, "quyền điều hành đất nước" của Hoàng đế và "quyền bảo hộ" của 

Chính phủ Pháp. Mặc dù có quan điểm chính trị sai lầm là thừa nhận 

sự thống trị của thực dân Pháp nhưng Phạm Quỳnh, Bùi Quang Chiêu 

cũng đã có những đóng góp nhất định trong việc truyền bá tư tưởng 

lập hiến nhằm cải cách nền quân chủ chuyên chế của chế độ phong 

kiến Việt Nam đã lỗi thời.  

Việc xây dựng bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta - Hiến 

pháp năm 1946, một bản Hiến pháp kết tinh những tinh hoa của khoa 

học luật Hiến pháp hiện đại với những tư tưởng đoàn kết toàn dân, xây 

dựng một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt, đảm bảo các quyền tự 

do, dân chủ cho nhân dân và cách thức thể hiện một cách tài tình các tư 

tưởng đó trong Hiến pháp chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc luật hiến pháp 

nước ngoài của các nhà lập hiến Việt Nam. Đó là tên tuổi của các nhà 

lập hiến như Hồ Chí Minh, Vĩnh Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng 

Khánh, Lê Văn Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu (Trường 

Chinh) - những người trong Ủy ban dự thảo Hiến pháp năm 1946. Hiến 

pháp năm 1946 còn là thành quả của sự đóng góp tích cực của Ủy ban 

kiến quốc với tên tuổi của những luật sư như Phan Anh, Vũ Văn Hiền, 

Trần Văn Chương; những giáo sư khoa học như Hoàng Xuân Hãn, Tạ 

Quang Bửu, Nguyễn Xiển, những nhà nghiên cứu văn học như Đặng 

Thai Mai nhiều giáo sư đại học như Ngụy Như Kon Tum (1).  

Không chỉ trong việc xây dựng Hiến pháp năm 1946 mà trong 

việc xây dựng các Hiến pháp về sau các nhà lập hiến Việt Nam đều 

quan tâm đến việc nghiên cứu và so sánh đối chiếu với các Hiến pháp 

nước ngoài ngõ hầu tiếp thu học tập những tinh hoa của khoa học luật 

 
(1) Văn phòng Quốc hội- Hiến pháp 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các 

Hiến pháp Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, H.1998, tr.36.  
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Hiến pháp nước ngoài. 

Tuy nhiên, nếu so sánh những thành tựu đã đạt được của khoa 

học luật hiến pháp nước ngoài với những công trình nghiên cứu của 

các học giả Việt Nam về những thành tựu đó thì có thể nhận xét rằng, 

trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học luật hiến pháp nước ngoài chúng 

ta còn nhiều hạn chế. 

Dưới chế độ Sài Gòn trước đây có một số công trình nghiên cứu 

về khoa học luật hiến pháp nước ngoài của học giả Nguyễn Văn Bông, 

Nguyễn Độ, Lê Đình Chân. 

Đối với nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước những năm 90 

của thế kỷ XX các học giả Việt Nam chỉ tập trung nghiên cứu tổ chức 

bộ máy nhà nước của các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa, đặc 

biệt là Liên Xô cũ. Hơn nữa việc nghiên cứu này chỉ giới hạn trong 

phạm vi tham khảo phục vụ cho việc ban hành các đạo luật về tổ chức 

nhà nước của nước Việt Nam.  

Từ những năm 90 trở lại đây, trên tinh thần đổi mới, việc nghiên 

cứu tổ chức nhà nước của các nước được đẩy mạnh. Ngoài ra các học 

giả Việt Nam còn mở rộng phạm vi nghiên cứu sang các lĩnh vực khác 

như hiến pháp, vấn đề nhân quyền, chế độ bầu cử v.v... Các học giả đã 

công bố các công trình sau: 

"Thuyết tam quyền phân lập và bộ máy nhà nước tư sản hiện đại" 

của PGS,TS Đinh Ngọc Vượng (Hà Nội năm 1992); "Chuyên đề về Hiến 

pháp" của viện nghiên cứu khoa học pháp lý Bộ Tư pháp (Hà Nội năm 

1992); "Những vấn đề cơ bản của hiến pháp của các nước trên thế giới" 

của tập thể các nhà khoa học GS,TS. Nguyên Đăng Dung, PGS, TS. Bùi 

Xuân Đức, PGS,TS. Đinh Ngọc Vượng, PGS,TS. Phạm Hữu Nghị, do 

GS, TSKH. Đào Trí Úc chủ biên (Hà Nội năm 1992); Giáo trình "Luật 

hiến pháp của các nước tư bản" của GS,TS. Nguyễn Đăng Dung và 

PGS,TS. Bùi Xuân Đức (Hà Nội 1993); Giáo trình Luật hiến pháp nước 

ngoài của Đại học luật Hà Nội do PGS,TS. Thái Vĩnh Thắng chủ biên 

năm 1999. "Sự ra đời và phát triển của Hiến pháp trong lịch sử" của TS. 

Nguyễn Đình Lộc (giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Hà Nội năm 
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2009 do PGS,TS. Thái Vĩnh Thắng chủ biên); "Quyền con người trong thế 

giới hiện đại" của tập thể tác giả do GS. Hoàng Văn Hảo, TS. Phạm 

Khiêm Ích chủ biên (Hà Nội năm 1995); "Tổ chức và hoạt động của 

Chính phủ ở một số nước trên thế giới" (Hà Nội năm 1997) và "Chế độ 

bầu cử của một số nước trên thế giới" (Hà Nội năm 1997) của TS. Vũ 

Hồng Anh. “Hiến pháp: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do GS,TS. 

Nguyễn Đăng Dung, GS,TS. Phạm Hồng Thái và TS. Vũ Công Giao chủ 

biên, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2011. “Tổ chức và kiểm soát 

quyền lực nhà nước” của PGS,TS. Thái Vĩnh Thăng, Nxb. Tư pháp, 2011. 

Ngoài ra còn có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các 

tạp chí nghiên cứu chuyên ngành, như Nhà nước và pháp luật, Luật học, 

Dân chủ và pháp luật, Nghiên cứu lập pháp, Người đại biểu nhân dân của 

GS,TSKH. Đào Trí Úc, GS,TS. Trần Ngọc Đường, GS,TS. Nguyễn 

Đăng Dung, GS,TS. Phạm Hồng Thái, GS,TS. Phan Trung Lý, PGS,TS. 

Chu Hồng Thanh, PGS,TS. Thái Vĩnh Thắng, GS,TSKH. Lê Cảm, TS. 

Vũ Hồng Anh, TS Vũ Công Giao, PGS,TS. Nguyễn Minh Đoan, 

PGS,TS. Bùi Xuân Đức, PGS,TS Trương Đắc Linh, TS. Vũ Văn Nhiêm, 

TS. Vũ Đức Khiển, TS Nguyễn Cảnh Hợp, TS Trương Thị Hồng Hà, 

TS. Đặng Minh Tuấn, ThS. Bùi Ngọc Sơn và các tác giả khác. 

III. MÔN HỌC LUẬT HIẾN PHÁP CÁC NƯỚC TƯ BẢN 

Luật hiến pháp nước ngoài là một môn học được đưa vào giảng 

dạy trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Nội dung môn 

học này gồm hai phần: phần chung và phần riêng. Phần chung giới 

thiệu tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về Hiến pháp và Luật 

hiến pháp, những chế định cơ bản của Luật Hiến pháp như Nguyên 

thủ quốc gia, Nghị viện, Chính phủ, Tổ chức tòa án, Các cơ quan 

chính quyền địa phương, Chế độ bầu cử... Phần riêng giới thiệu luật 

hiến pháp của một số nước, như Anh, Mỹ, Nga, Pháp. 

Môn học Luật hiến pháp nước ngoài cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về chế độ chính trị, hình thức nhà nước, về 

các mô hình tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước của các nước, về 

địa vị pháp lý của con người và công dân trong nhà nước và xã hội ở 

các nước trên thế giới. 
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Chương II.  

HIẾN PHÁP NGUỒN CƠ BẢN  

CỦA NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP 

 

I. KHÁI NIỆM 

1. Định nghĩa 

Hiến pháp và lịch sử phát triển của Hiến pháp là những phạm trù 

pháp lý - chính trị - xã hội gắn với một giai đoạn phát triển mới của 

loài người, giai đoạn chuyển từ nền sản xuất nông nghiệp sang nền sản 

xuất công nghiệp. Sự ra đời của Hiến pháp khẳng định thắng lợi của 

giai cấp tư sản đồng thời đánh dấu sự rút lui khỏi vũ đài chính trị của 

giai cấp phong kiến. Cho đến ngày nay hầu hết các nước trong số hơn 

200 nước trên thế giới đều có Hiến pháp. Tùy thuộc vào góc độ nhìn 

nhận, mỗi nước có những định nghĩa khác nhau về Hiến pháp. Ví dụ ở 

Anh, theo học giả B.Jones và D.Kavanagh “Hiến pháp là một văn bản 

thể hiện tinh thần và đường lối chính trị”(1). Học giả M. Beloff và 

G.Peele lại cho rằng “Hiến pháp là tổng thể các quy định điều chỉnh 

và phân định sự phân chia quyền lực trong hệ thống chính trị”(2). 

Học giả người Đức K.Hesse cho rằng, Hiến pháp là trật tự pháp 

luật cơ bản của xã hội, Hiến pháp ghi nhận những nguyên tắc chủ đạo 

cho việc thiết lập cơ cấu chính trị thống nhất và để xác định nhiệm vụ 

của nhà nước, tạo cơ sở cho việc giải quyết các tranh chấp trong xã hội. 

Học giả người Pháp M.Hauriou cho rằng về hình thức bên ngoài 

Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất, việc thay đổi Hiến 

pháp phải đòi hỏi thủ tục đặc biệt; về nội dung, Hiến pháp là tổng thể 

 
(1) Xem; B.Jones, D Kavanagh. British Politics Today. Manchester, 1979, P8.  
(2) Xem: M.Beloff, G Peele. The Government of the United Kingdom: Political 

Authority in a  changing society. L 1980 P.10.  
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những quy định về quy chế xã hội - chính trị của nhà nước, không phụ 

thuộc vào hình thức văn bản thể hiện và thủ tục sửa đổi văn bản đó”(1)  

Một số học giả người Mỹ cho rằng, Hiến pháp phải bảo đảm tính 

hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, quy định 

trách nhiệm cụ thể của các cơ quan đó, bảo vệ quyền, tự do của công 

dân và những lợi ích hợp pháp khác của họ khỏi sự vi phạm từ phía 

nhà nước. 

Tất cả những định nghĩa được nêu ra trên đây đều căn cứ vào 

phạm vi đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp. Ở thời kỳ đầu của chế 

độ lập hiến, đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp chỉ bó hẹp trong 

phạm vi những vấn đề có liên quan đến tổ chức chính quyền nhà nước 

cấp trung ương thể hiện ở nguyên tắc phân chia quyền lực. Sau đó 

cùng với sự phát triển của dân chủ, và xu hướng tăng cường sự can 

thiệp của nhà nước vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, 

đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp ngày càng được mở rộng sang các 

lĩnh vực khác như quyền nghĩa vụ của con người và của công dân. Sau 

Cách mạng Tháng Mười năm 1917 Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu 

tiên ra đời, đặc biệt sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, hệ thống các 

nước xã hội chủ nghĩa ra đời, Hiến pháp của các nước đó đã mở rộng 

phạm vi điều chỉnh sang lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh 

quốc phòng. Với sự ảnh hưởng của Hiến pháp xã hội chủ nghĩa, các 

nước khác cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp nước 

mình sang các lĩnh vực khác. 

Tóm lại, Hiến pháp là hệ thống quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao nhất điều chỉnh những mối quan hệ cơ bản giữa con 

người, xã hội với Nhà nước, cũng như điều chỉnh tổ chức và hoạt 

động của chính Nhà nước. 

Các quy phạm pháp luật nói trên có thể nằm trong một văn bản 

duy nhất hoặc nằm trong các văn bản khác nhau. Hiện nay các nước 

 
(1) Xem: M.Hauriou Précis elémentaire de Droit Constitutionel; P. 1938, P.73.   
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trên thế giới đều có Hiến pháp là một văn bản hoặc nhiều văn bản hay 

tập quán Hiến pháp mà những văn bản, tập quán này điều chỉnh nền 

tảng của chế độ xã hội, địa vị pháp lý của con người và của công dân, 

cơ cấu lãnh thổ, cơ sở tổ chức và hoạt động của chính quyền trung ương 

và chính quyền địa phương. Hiến pháp loại này là loại Hiến pháp được 

hiểu theo nghĩa tư liệu. Về hình thức Hiến pháp là một đạo luật hay một 

nhóm đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất. Có thể coi Hiến pháp là 

luật của luật, Hiến pháp không thể bị sửa đổi bằng cách ban hành đạo 

luật thường, ngược lại sự sửa đổi Hiến pháp sẽ dẫn đến việc sửa đổi 

những văn bản luật được ban hành trước đó nay không còn phù hợp với 

Hiến pháp nữa. Các nước Anh, Ixraen, NiuDilân không có Hiến pháp 

theo nghĩa hình thức. Ở Anh các văn bản hợp thành Hiến pháp có hiệu 

lực như các văn bản luật khác không phải là Hiến pháp. Nghị viện Anh 

có thể thay thế, sửa đổi các văn bản hợp thành Hiến pháp Anh bằng 

cách ban hành văn bản luật khác theo thủ tục thông thường. Điều này 

thể hiện quyền lực tối cao của Nghị viện Anh. 

Hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp thể hiện ở những điểm 

sau: quy phạm của Hiến pháp có ưu thế hơn so với quy phạm của các 

luật khác; luật và văn bản dưới luật phải phù hợp với Hiến pháp về nội 

dung; bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào trái với Hiến pháp về 

nội dung và hình thức đều phải bị bãi bỏ. Hiệu lực pháp lý cao nhất 

của Hiến pháp đôi khi còn được bảo đảm bằng chính quy định của 

Hiến pháp. Ví dụ, Điều 98 Hiến pháp Nhật Bản năm 1946 quy định 

“Hiến pháp là đạo luật cao nhất của đất nước, bất cứ luật nào, sắc lệnh 

hay văn bản quy phạm pháp luật nào trái với Hiến pháp nội dung hoặc 

trái với một phần của Hiến pháp đều không có giá trị pháp lý. 

2. Phạm vi đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp 

Hiến pháp của các nước trên thế giới ngày nay điều chỉnh những 

quan hệ xã hội sau: 

Nhóm thứ nhất, quyền tự do và nghĩa vụ của con người và của 

công dân. Các bản Hiến pháp được thông qua sau chiến tranh thế giới 
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lần thứ hai thường đưa nhóm quyền nghĩa vụ của con người và của 

công dân lên những chương đầu tiên, một trong nguyên nhân là do 

hiểu những mục đích cơ bản của việc xây dựng hiến pháp là bảo đảm 

quyền tự do dân chủ của cá nhân tránh khỏi sự vi phạm từ phía nhà 

nước. Tùy thuộc vào mỗi nước cụ thể, khối lượng quyền tự do và 

nghĩa vụ của con người và của công dân được các bản hiến pháp ghi 

nhận khác nhau. Tuy nhiên, xu thế hiện nay của lịch sử lập hiến của 

các nước là ngày càng mở rộng khối lượng quyền tự do, tăng cường 

những bảo đảm quyền tự do bằng các quy định của luật và những văn 

bản quy phạm khác. 

Nhóm thứ hai, nền tảng của chế độ xã hội và nhà nước. Nhóm 

quan hệ xã hội này được Hiến pháp các nước điều chỉnh theo cách 

khác nhau. Có Hiến pháp điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội này trong 

một chương, có Hiến pháp bao hàm những chương khác nhau điều 

chỉnh nhóm quan hệ xã hội này, có Hiến pháp điều chỉnh toàn diện 

nhóm quan hệ xã hội này, có Hiến pháp chỉ điều chỉnh một phần. 

Nhưng nhìn chung, nhóm quan hệ xã hội này bao gồm những quan hệ 

liên quan đến các vấn đề sau: hình thức chính thể, cơ cấu lãnh thổ, các 

hình thức dân chủ, vấn đề sở hữu, chính sách của nhà nước đối với 

vấn đề xã hội - kinh tế, văn hóa - giáo dục, các nguyên tắc tổ chức nhà 

nước nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng v.v... 

Nhóm thứ ba, bao hàm vấn đề tổ chức chính quyền nhà nước 

trung ương. Việc tổ chức chính quyền nhà nước trung ương của đa số 

các nước được xây dựng trên học thuyết chủ quyền nhân dân. Học 

thuyết này là cơ sở để hình thành nguyên tắc đại diện nhân dân. 

Nguyên tắc đại diện nhân dân đòi hỏi cơ quan lập pháp phải do nhân 

dân bầu ra, thay mặt nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân 

dân. Bên cạnh nguyên tắc đại diện nhân dân có nước còn áp dụng 

nguyên tắc phân chia quyền lực. Nội dung của nguyên tắc phân chia 

quyền lực là quyền lực nhà nước phải được chia ra thành ba quyền, 

lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ba quyền này phải do ba cơ quan 

khác nhau thực hiện, đồng thời đòi hỏi phải thiết lập một cơ chế bảo 

đảm cân bằng ba quyền này nhằm tránh sự lạm dụng quyền lực. 

Nhóm thứ tư, bao hàm vấn đề tổ chức chính quyền địa phương 
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và mối quan hệ giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa 

phương. Đối với nhà nước liên bang nhóm này bao hàm cả mối quan 

hệ giữa nhà nước liên bang với chủ thể thành viên của liên bang. 

Ngoài ra Hiến pháp của các nước cần bao hàm cả những quy 

định về biểu tượng của nhà nước (quốc kỳ, quốc ca, thủ đô, ngày quốc 

khánh) và vấn đề bảo vệ Hiến pháp. 

3. Bản chất xã hội - chính trị của Hiến pháp 

Bên cạnh bản chất pháp lý là đạo luật có hiệu lực pháp lý cao 

nhất, Hiến pháp còn mang bản chất xã hội - chính trị. Theo học giả 

người Đức Ph. Laxan, bản chất của Hiến pháp thể hiện ở chỗ “...Hiến 

pháp hiện hành của mỗi nước phản ánh mối tương quan lực lượng 

thực tế tồn tại trong xã hội; Hiến pháp là một văn bản viết chỉ bền 

vững và có ý nghĩa khi nó phản ánh đúng mối tương quan này(1). Sau 

này khi nghiên cứu vai trò của Hiến pháp đối với tổ chức và hoạt động 

của nhà nước tư sản V.I.Lênin đã chỉ ra bản chất giai cấp của Hiến 

pháp. Theo V.I.Lênin, bản chất của Hiến pháp thể hiện ở chỗ, đạo luật 

cơ bản của nhà nước nói chung và các đạo luật khác quy định về 

quyền bầu cử vào cơ quan dân cử, về thẩm quyền của cơ quan này, thể 

hiện mối tương quan lực lượng thực tế trong cuộc đấu tranh giai cấp(2). 

Bên cạnh bản chất giai cấp này Hiến pháp ngày nay của các nước còn 

thể hiện lợi ích của tất cả các bộ phận trong xã hội (tầng lớp, giai cấp). 

Bởi lẽ, các bản Hiến pháp được thông qua sau chiến tranh thế giới thứ 

hai và việc sửa đổi hiến pháp ban hành trước chiến tranh thế giới thứ 

hai đều có sự tham gia của các lực lượng chính trị trong xã hội và của 

toàn thể nhân dân thông qua cuộc trưng cầu ý dân. 

4. Vai trò của Hiến pháp 

Hiến pháp đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và nhà 

nước của các nước trên thế giới. Vai trò của Hiến pháp thể hiện ở 

những điểm sau: ở mỗi nước Hiến pháp là cơ sở pháp lý để xây dựng 

 
(1)Xem: Ph. Laxan. Bản chất Hiến pháp. Tiếp theo là gì? Nxb  Molot  Xanh 

Pêtécbua 1905, tr.33,34.  
(2) Xem: V.I.Lênin Toàn tập, tập 17 (tiếng Nga), tr.345. 
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hệ thống pháp luật. Vì hiến pháp là luật của luật, bởi vậy hiến pháp là 

nguồn của tất cả các ngành luật. Các ngành luật phải được xây dựng 

trên cơ sở những nguyên tắc mà Hiến pháp ghi nhận; Hiến pháp còn là 

cơ sở pháp lý của hệ thống chính trị. Hiến pháp quy định cơ cấu tổ 

chức của nhà nước nói chung, của bộ máy nhà nước nói riêng, xác 

định thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trung ương và các nguyên 

tắc hoạt động cơ bản của chúng, xác định mối quan hệ giữa nhà nước 

với các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và với nhân dân. Đôi khi hiến 

pháp còn tạo cơ sở pháp lý cho cuộc cải cách chính trị; Hiến pháp còn 

đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục công dân nâng cao ý thức 

tôn trọng pháp luật tôn trọng quy tắc sinh hoạt chung của cuộc sống xã 

hội, tôn trọng những giá trị văn hóa, tinh thần, vật chất (quyền tự do, 

nghĩa vụ, sở hữu, gia đình...). 

5. Hiệu lực của Hiến pháp 

Thông thường Hiến pháp có hiệu lực từ thời điểm được quy định 

trong điều khoản cuối cùng của Hiến pháp hoặc trong văn bản ban 

hành kèm theo Hiến pháp. Ví dụ, Hiến pháp hiện hành của Ba Lan 

được thông qua bởi Nghị viện ngày 2 tháng 4 năm 1997, được đưa ra 

trưng cầu dân ý ngày 25 tháng 5 năm 1997 nhưng theo Điều 243 Hiến 

pháp, Hiến pháp có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày công bố. Như vậy 

nếu tính ngày công bố là ngày đưa Hiến pháp ra trưng cầu ý dân thì 

Hiến pháp Balan có hiệu lực từ ngày 26/8/1997. Theo quy định của 

điểm 1 phần II. “Những điều khoản cuối cùng và điều khoản chuyển 

tiếp”. Hiến pháp Liên bang Nga có hiệu lực kể từ ngày công bố kết 

quả chính thức cuộc trưng cầu dân ý. Ngày 12/12/1993 Hiến pháp 

Liên bang Nga được đưa ra trưng cầu dân ý. Ngày 25/12/1993 kết quả 

cuộc trưng cầu dân ý bản Hiến pháp Liên bang Nga đã được công bố 

chính thức trên các báo “Báo nước Nga”, “Tin tức nước Nga”. Ngày 

này được coi là ngày Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 có hiệu lực. 

Hiến pháp có hiệu lực trên phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia. Hiến 

pháp có hiệu lực bắt buộc đối với tất cả các cơ quan nhà nước, đối với cá 
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nhân, mọi cơ quan tổ chức đoàn thể, ở trên lãnh thổ của quốc gia. Hiến 

pháp có hiệu lực đối với công dân, các cơ quan, tổ chức của Nhà nước ở 

nước ngoài. Các quốc gia, các tổ chức quốc tế khác phải tôn trọng Hiến 

pháp của mỗi nước, trừ những quy định trái với những nguyên tắc chung 

được các nước thừa nhận, trái với quy định của luật pháp quốc tế. 

Hiến pháp của một số nước còn bao hàm điều khoản quy định về 

hiệu lực trực tiếp của Hiến pháp, Ví dụ, đoạn 2 Điều 8 Hiến pháp Ba 

Lan, đoạn 1 Điều 15 Hiến pháp Liên bang Nga. Việc quy định hiệu 

lực trực tiếp của Hiến pháp làm nâng cao uy tín của Hiến pháp. Trên 

cơ sở quy định này trong nhiều trường hợp cơ quan lập pháp không 

phải ban hành văn bản quy phạm để cụ thể hóa các điều khoản của 

Hiến pháp. Khi xét xử thẩm phán có thể căn cứ vào các điều khoản 

trong Hiến pháp để ra bản án quyết định mà không phải căn cứ vào 

những quy định của luật và văn bản dưới luật. 

II. HÌNH THỨC, CẤU TRÚC HIẾN PHÁP 

1. Hình thức Hiến pháp  

Hình thức Hiến pháp là cách thức thể hiện các quy phạm pháp 

luật hợp thành Hiến pháp. Như đã đề cập trên đây, các quy phạm này 

có thể nằm trong một hay nhiều văn bản. Đa số các nước có Hiến pháp 

là một văn bản duy nhất, tuy nhiên một số nước có hiến pháp gồm 

nhiều văn bản hợp thành. Ví dụ, Hiến pháp Thụy Điển gồm 3 văn bản 

quy phạm: Chính thể (1974), văn bản này quy định về tổ chức nhà 

nước Thụy Điển, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu tổ chức, 

nguyên tắc hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước; Luật về 

quyền kế thừa ngôi vua (1810); Luật về tự do báo chí (1974). Hiến 

pháp Anh bao gồm: Luật về Nghị viện (1911 và 1919) Luật về thủ tục 

truất quyền đại biểu viện Bình dân (1957 và 1975); luật về viện Bình 

dân (1978)... Ngoài ra Hiến pháp Anh còn bao hàm cả các án lệ, tập 

quán Hiến pháp. Đặc điểm chung cho tất cả các văn bản hợp thành 

Hiến pháp (từ Hiến pháp Anh, Ixaen, NiuDilân) là những văn bản đó 

có hiệu lực pháp lý cao nhất. 
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2. Cấu trúc Hiến pháp 

Thông thường việc xem xét cấu trúc hiến pháp chỉ áp dụng đối 

với Hiến pháp là một văn bản duy nhất. Hiến pháp loại này thường 

bao gồm 3 phần: Lời nói đầu, phần nội dung cơ bản, phần những điều 

khoản cuối cùng và điều khoản chuyển tiếp.  

Lời nói đầu thường nêu ra mục đích của bản Hiến pháp, chỉ ra 

điều kiện lịch sử ban hành bản Hiến pháp. Lời nói đầu của một số bản 

Hiến pháp còn điểm qua quá trình lịch sử của đất nước. Nói chung các 

quy định trong lời nói đầu không mang tính chất quy phạm pháp luật. 

Những quy định này mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng và thường được 

dùng để giải thích hoặc vận dụng những điều khoản nằm trong phần 

cơ bản và phần các điều khoản chuyển tiếp, điều khoản cuối cùng. 

Tuy nhiên cũng có Hiến pháp, ví dụ, Hiến pháp Cộng hòa Pháp năm 

1958, lời nói đầu bao hàm các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý 

như các quy phạm nằm trong phần nội dung cơ bản. 

Phần nội dung cơ bản bao gồm các quy phạm pháp luật về chế 

độ nhà nước và chế độ xã hội, về quyền tự do và nghĩa vụ của con 

người và của công dân, về tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ 

quan nhà nước Trung ương (Nghị viện, Người đứng đầu nhà nước, 

Chính phủ, cơ quan tư pháp), về tổ chức chính quyền địa phương, về 

hiệu lực của Hiến pháp, và việc sửa đổi Hiến pháp. Trình tự này có thể 

thay đổi tùy theo Hiến pháp của mỗi nước. 

Phần điều khoản chuyển tiếp và điều khoản cuối cùng quy định 

trình tự Hiến pháp có hiệu lực, xác định thời hạn có hiệu lực của một 

số điều khoản của Hiến pháp, xác định thời hạn và trình tự thay đổi 

những thiết chế Hiến pháp cũ bằng thiết chế Hiến pháp mới. 

Ngoài 3 phần cơ bản trên, Hiến pháp của một số nước còn bao 

hàm một số điều khoản bổ sung. 

Hiến pháp Ấn Độ năm 1950 có thêm một số bổ sung trong đó 

bao hàm những quy định về phân định thẩm quyền giữa liên bang với 

chủ thể của liên bang. 
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III. THÔNG QUA, SỬA ĐỔI, HỦY BỎ HIẾN PHÁP 

1. Thông qua Hiến pháp 

Lịch sử lập hiến hơn 200 năm của nhân loại cho thấy có các cách 

thông qua Hiến pháp sau đây: Hiến pháp do Quốc hội thông qua, Hiến 

pháp được thông qua bằng cuộc trưng cầu ý dân, Hiến pháp do Nhà 

vua ban hành. 

Phần lớn các bản Hiến pháp hiện hành do Quốc hội / Nghị 

viện thông qua. Có hai loại Quốc hội: Quốc hội lập hiến và Quốc 

hội lập pháp. 

Quốc hội lập hiến là Quốc hội được thành lập ra để thực hiện một 

nhiệm vụ duy nhất là soạn thảo và thông qua bản Hiến pháp. Thông 

thường các đại biểu Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra. Quốc hội 

lập hiến chấm dứt hoạt động sau khi thông qua bản Hiến pháp. Ví dụ, 

Quốc hội lập hiến được thành lập ở Italia để thông qua Hiến pháp 1947, 

Năm 1946 Pháp thành lập Quốc hội lập hiến, Bồ Đào Nha -1975, 

Bungari - 1990, Rumani - 1991 v.v... Có trường hợp, sau khi thông qua 

Hiến pháp, Quốc hội lập hiến không giải thể mà chuyển thành Quốc hội 

lập pháp như ở Hy Lạp năm 1975. Trong số Quốc hội lập hiến nói trên, 

có Quốc hội lập hiến được thành lập để soạn thảo Hiến pháp, sau đó dự 

thảo Hiến pháp được đưa ra cuộc trưng cầu ý dân để nhân dân thông 

qua (Quốc hội lập hiến của Italia năm 1947, Bồ Đào Nha năm 1975, 

Tây Ban Nha năm 1978, Rumani năm 1991), còn lại là các Quốc hội 

lập hiến vừa thực hiện nhiệm vụ soạn thảo đồng thời thông qua Hiến 

pháp. Quốc hội lập pháp là Quốc hội được thành lập không phải với 

nhiệm vụ duy nhất là soạn thảo, thông qua Hiến pháp mà ngoài nhiệm 

vụ này Quốc hội lập pháp còn thực hiện những nhiệm vụ khác. 

Một phương pháp dân chủ nữa được áp dụng để thông qua Hiến 

pháp là trưng cầu ý dân. Theo phương pháp này trước tiên Hiến pháp 

được Quốc hội lập hiến hoặc Quốc hội lập pháp soạn thảo, thông qua, 

sau đó Hiến pháp được đưa ra phê chuẩn trên cuộc trưng cầu dân ý. 

Có trường hợp dự thảo Hiến pháp do Chính phủ soạn thảo, sau đó 

được đưa ra cuộc trưng cầu ý dân. Ví dụ, Hiến pháp năm 1958 của 

Pháp, Hiến pháp năm 1980 của Chilê. 

Phương pháp thông qua hiến pháp kém dân chủ nhất là hiến 
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pháp do Nhà vua ban hành. Những bản Hiến pháp ban hành theo 

phương pháp này còn được gọi là Hiến chương. Ví dụ, Hiến chương 

1814 của Pháp, Hiến pháp Nhật Bản năm 1889, Hiến pháp Marốc 

năm 1911. Nhà vua ban hành Hiến pháp không phải do nguyện 

vọng cá nhân của mình mà do sức ép của cuộc đấu tranh của nhân 

dân lao động. 

Trong những năm từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập 

niên 70 của thế kỷ XX, trước áp lực của phong trào đấu tranh giải 

phóng dân tộc, Chính quốc đã ban hành Hiến pháp cho một số nước ở 

châu Á, châu Phi. Đây cũng được xem là phương pháp kém dân chủ. 

2. Sửa đổi Hiến pháp 

Việc sửa đổi Hiến pháp thường gắn với những thay đổi trong đời 

sống xã hội hoặc khi mối tương quan lực lượng chính trị thay đổi. 

Phương pháp thông dụng nhất đưa những sửa đổi vào Hiến pháp là 

thay thế những quy định cũ bằng những quy định mới hoặc bổ sung 

quy định mới hoặc bãi bỏ quy định cũ. Phương pháp này được đa số 

các nước trên thế giới áp dụng. Ưu điểm của phương pháp này là 

không đòi hỏi người áp dụng luật phải đối chiếu quy phạm mới với 

quy phạm cũ để xác định cái nào còn hiệu lực, cái nào đã hết hiệu lực. 

Phương pháp thứ hai là đưa những sửa đổi vào Hiến pháp mà không 

loại bỏ những điều khoản, quy định đã mất hiệu lực. Ưu điểm của 

phương pháp này là cho phép người áp dụng luật thường xuyên bao 

quát được tất cả các điều khoản, quy định của Hiến pháp trước và 

Hiến pháp hiện hành, điều này đôi khi cần thiết cho việc áp dụng và 

giải thích Hiến pháp cũng như cho công tác nghiên cứu. 

Thủ tục sửa đổi Hiến pháp được các nước áp dụng theo các cách 

khác nhau, tuy nhiên có thể chia thủ tục sửa đổi Hiến pháp thành các 

giai đoạn sau: thực hiện quyền sáng kiến sửa đổi Hiến pháp, Quốc hội/ 

Nghị viện thông qua những điều sửa đổi, phê chuẩn những sửa đổi đó. 

Đa số Hiến pháp trao quyền sáng kiến sửa đổi Hiến pháp cho 

Quốc hội, Người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ và một số lượng nhất 

định các đại biểu Quốc hội. Ví dụ, theo Điều 235 Hiến pháp Ba Lan ít 
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nhất 1/5 tổng số thành viên của Viện Xâyim, Thượng nghị viện, Tổng 

thống Ba Lan có quyền sáng kiến sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp Liên 

Bang Nga (Điều 134) trao quyền sáng kiến sửa đổi Hiến pháp cho 

Tổng thống Liên bang, Hội đồng Liên bang, Đuma Quốc gia, Chính 

phủ Liên bang, cơ quan lập pháp của các chủ thể liên bang, ít nhất 1/5 

tổng số đại biểu Hội đồng liên bang hoặc Đuma Quốc gia. Hiến pháp 

Tây Ban Nha (Điều 166 và đoạn 1,2 Điều 87) trao quyền này cho 

Chính phủ, Thượng nghị viện, Hạ nghị viện và cơ quan lập pháp của 

Vùng. Hiến pháp của Aixơlen chỉ trao quyền này cho Hạ nghị viện. 

Hiến pháp của một số nước còn trao quyền sáng kiến sửa đổi Hiến 

pháp cho một tập thể cử tri. Ví dụ, Điều 71 Hiến pháp Italia trao quyền 

này cho tập thể không ít hơn 50.000 cử tri. Ở Áo cứ 100.000 hoặc 1/6 

tổng số cử tri của 3 bang có quyền sáng kiến sửa đổi Hiến pháp. 

Nếu như đối với các đạo luật thường để Quốc hội thông qua chỉ 

cần quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì đối với 

sửa đổi Hiến pháp phải yêu cầu đa số tăng cường tổng số thành viên 

của Quốc hội (thông thường từ 2/3 trở lên). Đối với những nước Quốc 

hội gồm hai viện thì sửa đổi Hiến pháp phải được đa số tăng cường 

của tổng số thành viên của mỗi viện tán thành. Ví dụ, dự thảo sửa đổi 

Hiến pháp Nhật Bản được Nghị viện chấp thuận khi 2/3 tổng số thành 

viên của Hạ nghị viện và của Thượng nghị viện biểu quyết tán thành, 

dự thảo sửa đổi Hiến pháp Ba Lan được chấp thuận khi ít nhất 2/3 số 

đại biểu Viện Xâyim biểu quyết thông qua với điều kiện phiên họp có 

sự tham gia của ít nhất là 50% tổng số đại biểu của viện và khi đa số 

tuyệt đối thành viên Thượng nghị viện biểu quyết tán thành với điều 

kiện phiên họp có sự tham gia của ít nhất là 50% tổng số thành viên 

của Thượng nghị viện. Ở Liên bang Nga, Quốc hội Liên bang chỉ 

được quyền sửa đổi các chương từ 3 đến 8 và việc sửa đổi phải được 

sự tán thành của 2/3 tổng số thành viên của Đuma Quốc gia và 3/4 

tổng số thành viên của Hội đồng liên bang. Việc sửa đổi Hiến pháp 

Mỹ phải được sự tán thành của 2/3 tổng số thành viên của Hạ nghị 

viện và của Thượng nghị viện Mỹ. 
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Giai đoạn tiếp theo của thủ tục sửa đổi Hiến pháp là phê chuẩn. 

Theo Điều 89 Hiến pháp Cộng hòa Pháp, sau khi Nghị viện Pháp 

thông qua các điều sửa đổi Hiến pháp, Tổng thống Pháp triệu tập cuộc 

họp với sự tham dự của các thành viên của cả hai viện để phê chuẩn 

những sửa đổi đó. Ở Hy Lạp sửa đổi Hiến pháp phải được thông qua 

bởi hai khóa liên tiếp của Viện đại biểu (Quốc hội), khóa trước thông 

qua, khóa sau phê chuẩn. Các sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga sau 

khi được Quốc hội liên bang thông qua phải được sự phê chuẩn của 

2/3 tổng số cơ quan lập pháp của chủ thể liên bang mới có hiệu lực. Ở 

Mỹ những sửa đổi Hiến pháp đòi hỏi sự phê chuẩn của 3/4 số cơ quan 

lập pháp của các tiểu bang. 

Hiến pháp của một số nước còn quy định điều kiện để sửa đổi 

Hiến pháp. Ví dụ, Điều 139 Hiến pháp Italia quy định chính thể Cộng 

hòa không thể là đối tượng sửa đổi. Điều 89 Hiến pháp Bồ Đào Nha 

liệt kê 15 điểm không thể là đối tượng sửa đổi, trong số đó có chính 

thể Cộng hòa, nguyên tắc phân chia quyền lực, các nguyên tắc bầu cử 

phổ thông, trực tiếp, bỏ phiếu kín v.v... Đoạn 1 Điều 135 Hiến pháp 

Liên bang Nga quy định, các điều khoản của chương 1, 2, 9 Hiến pháp 

liên bang không thể bị sửa đổi bởi Quốc hội Liên bang. Một số Hiến 

pháp còn quy định quãng thời gian nhất định được phép tiến hành sửa 

đổi Hiến pháp. Ví dụ, Hiến pháp Hy Lạp năm 1975 (sửa đổi năm 

1985) quy định việc sửa đổi hiến pháp chỉ được tiến hành sau 5 năm 

kể từ khi kết thúc thủ tục sửa đổi lần trước. 

3. Hủy bỏ Hiến pháp 

Thông thường Hiến pháp bị hủy bỏ khi trong nước diễn ra cuộc 

cách mạng làm thay đổi chế độ. Tuy nhiên Hiến pháp mới ban hành 

thường giữ lại một số điều, chương của Hiến pháp cũ với điều kiện 

những chương, điều này không trái với mục đích của chế độ mới. Hiến 

pháp cũng có thể bị hủy bỏ trong trường hợp đất nước có biến động sâu 

sắc về chính trị, kinh tế, xã hội. Ví dụ, khi Liên bang Nga chuyển sang 

phát triển kinh tế thị trường theo hướng tư bản chủ nghĩa đồng thời chế 

độ xã hội, chính trị cũng có sự thay đổi sâu sắc thì Hiến pháp 1978 (sửa 
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đổi vào những năm 1989, 1990, 1991) không còn phù hợp nữa. Điều 

này dẫn đến việc ban hành Hiến pháp mới, Hiến pháp 1993. 

IV. PHÂN LOẠI HIẾN PHÁP 

Các bản Hiến pháp của các nước trên thế giới bên cạnh những đặc 

điểm riêng biệt phù hợp với chế độ xã hội, chính trị, đặc điểm dân tộc, 

trình độ phát triển kinh tế của mỗi nước, còn có những nét tương đồng. 

Những nét tương đồng này thể hiện ở phạm vi đối tượng điều chỉnh của 

Hiến pháp, ở hình thức Hiến pháp và một số đặc điểm khác. Những đặc 

điểm chung, riêng của các bản Hiến pháp cho phép chúng ta phân loại 

Hiến pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác học tập nghiên cứu. 

Việc phân loại được tiến hành dựa trên các cơ sở khác nhau. 

a. Theo chế độ xã hội các Hiến pháp được chia thành Hiến pháp 

tư bản chủ nghĩa và Hiến pháp xã hội chủ nghĩa 

Hiến pháp xã hội chủ nghĩa ra đời sau Hiến pháp tư sản. Hiến 

pháp xã hội chủ nghĩa thường đề cập đến mục tiêu phát triển của xã 

hội trong giai đoạn tương lai, thể chế hóa đường lối, chính sách của 

đảng cầm quyền, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng sộng sản vì 

vậy Hiến pháp xã hội chủ nghĩa mang tính cương lĩnh. Hiến pháp xã 

hội chủ nghĩa mở rộng phạm vi đối tượng điều chỉnh ra các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách đối ngoại nhà nước. 

Hiến pháp xã hội chủ nghĩa quy định nguyên tắc tập trung dân chủ đối 

với tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Các quy định trong Hiến 

pháp xã hội chủ nghĩa thường mang tính định hướng, tính nguyên tắc 

vì vậy để áp dụng Hiến pháp vào thực tế cuộc sống, cơ quan nhà nước 

phải ban hành luật và văn bản dưới luật để cụ thể hóa. 

Hiến pháp tư bản chủ nghĩa thường đặt vấn đề sở hữu tư nhân lên 

hàng đầu. Hiến pháp tư bản chủ nghĩa không đề cập đến vai trò của các 

đảng chính trị mặc dù trong thực tế các đảng chính trị chi phối mọi hoạt 

động của nhà nước và xã hội. Nguyên tắc chủ đạo trong tổ chức và hoạt 

động của bộ máy Nhà nước của các nước tư bản là nguyên tắc phân 

chia quyền lực. Ngoài ra các nước tư bản còn vận dụng cơ chế kìm chế 
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đối trọng nhằm tránh sự lạm dụng quyền hành, tạo ra sự cân bằng 

quyền lực. Hiến pháp tư bản chủ nghĩa còn quy định những biện pháp 

nhằm bảo đảm hiệu lực của Hiến pháp, bảo đảm các điều khoản của 

Hiến pháp được thi hành. Một thiết chế Hiến pháp được thành lập để 

thực hiện nhiệm vụ này - Tòa án hiến pháp hay Hội đồng bảo hiến. 

b. Theo hình thức chính thể Hiến pháp quân chủ, Hiến pháp 

cộng hòa 

Hiến pháp quân chủ là Hiến pháp của các nước có chính thể 

quân chủ nhị nguyên, quân chủ lập hiến. Hiến pháp cộng hòa là Hiến 

pháp của những nước mang chính thể cộng hòa. 

c.  Theo cấu trúc lãnh thổ - Hiến pháp Liên bang, Hiến pháp đơn nhất 

 Hiến pháp liên bang thường bao hàm một phần riêng (chương 

riêng) quy định về việc phân định thẩm quyền giữa nhà nước Liên 

bang và chủ thể Liên bang, quy định về mối quan hệ giữa nhà nước 

Liên bang với chủ thể Liên bang. Hiến pháp của nhà nước đơn nhất 

không có những điều khoản quy định những vấn đề nêu trên. 

d.  Theo thời gian ban hành - Hiến pháp cổ điển, Hiến pháp hiện đại 

 Hiến pháp cổ điển là những bản Hiến pháp ban hành trước chiến 

tranh thế giới thứ hai. Đặc điểm của loại Hiến pháp này là phạm vi đối 

tượng điều chỉnh hẹp, chỉ hạn chế ở tổ chức bộ máy nhà nước và một 

số quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, tự do 

cá nhân. Ví dụ, Hiến pháp Mỹ năm 1787, Hiến pháp Nauy năm 1814, 

Hiến pháp Bỉ năm 1831, Hiến pháp Lúcxămbua năm 1868, Hiến pháp 

Mêhicô năm 1917, Hiến pháp áo năm 1920. Hiến pháp hiện đại là 

những bản Hiến pháp được ban hành sau chiến tranh thế giới lần thứ 

hai. Đặc điểm của các bản Hiến pháp hiện đại là phạm vi đối tượng 

điều chỉnh được mở rộng (đặc biệt đối với quyền nghĩa vụ công dân) 

sang các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

e. Theo hiệu lực - Hiến pháp tạm thời và Hiến pháp lâu dài 

 Hiến pháp tạm thời có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định 

cho đến khi diễn ra một sự kiện nào đó. Ví dụ, Hiến pháp Thái Lan 

năm 1959 chỉ gồm 20 Điều có hiệu lực cho đến khi Quốc hội lập hiến 

Thái Lan soạn thảo thông qua bản Hiến pháp mới. Đa số các bản Hiến 
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pháp hiện hành là hiến pháp lâu dài. Hiến pháp lâu dài không quy định 

thời gian có hiệu lực của Hiến pháp. Hiến pháp lâu dài chỉ hết hiệu lực 

khi một bản Hiến pháp mới được ban hành thay thế nó. 

g. Theo hình thức - Hiến pháp chuẩn mực và Hiến pháp không 

chuẩn mực 

Hiến pháp chuẩn mực là Hiến pháp chỉ gồm một văn bản viết 

điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng nhất trong các 

lĩnh vực khác của cuộc sống xã hội và nhà nước. 

Hiến pháp không chuẩn mực là Hiến pháp gồm nhiều văn bản 

hợp thành. Ví dụ, Hiến pháp Thụy Điển, Hiến pháp Phần Lan. 

h. Theo thủ tục sửa đổi - Hiến pháp mềm, Hiến pháp cứng và 

Hiến pháp đặc biệt cứng 

 Hiến pháp mềm là Hiến pháp được sửa đổi bằng cách thông qua 

đạo luật theo thủ tục thông thường như thông qua các đạo luật khác. 

Ví dụ, Hiến pháp Anh được sửa đổi bởi Nghị viện Anh bằng cách ban 

hành đạo luật mới thay thế đạo luật cũ, Tất cả các đạo luật này được 

thông qua theo thủ tục thông thường như thông qua các đạo luật khác 

không phải là Hiến pháp. Hiến pháp của Ixraen, NiuDilân và một phần 

Hiến pháp Ấn Độ thuộc loại này. 

Hiến pháp cứng có thủ tục sửa đổi phức tạp hơn. Tính cứng của 

Hiến pháp nhằm bảo đảm sự ổn định của hiến pháp, bảo đảm tính ổn 

định của chế độ lập hiến, góp phần củng cố uy tín của Hiến pháp. Để 

bảo đảm tính cứng của Hiến pháp, các nước áp dụng một số biện pháp 

như: để sửa đổi hiến pháp đòi hỏi sự đồng ý của đa số tằng cường số 

thành viên của Quốc hội hoặc đòi hỏi Quốc hội cùng khóa hai lần biểu 

quyết thông qua. Ví dụ, việc sửa đổi Hiến pháp của Italia phải được 

Quốc hội cùng khóa 2 lần thảo luận và biểu quyết thông qua, lần sau 

cách lần đầu là 3 tháng. 

Hiến pháp đặc biệt cứng là hiến pháp có thủ tục sửa đổi đặc biệt 

phức tạp như yêu cầu thành lập Quốc hội lập hiến (Liên bang Nga), 

yêu cầu sự phê chuẩn của các chủ thể liên bang (Đức, Nga, Mỹ), yêu 

cầu đưa ra trưng cầu dân ý (Đan Mạch, Nhật Bản, Nga)... 



 
40 

Ngoài ra có một số học giả trong và ngoài nước căn cứ vào hình 

thức hiến pháp còn chia hiến pháp thành loại hiến pháp thành văn và 

loại hiến pháp bất thành văn. Trong đó Hiến pháp thành văn là một 

hay nhiều văn bản viết được nhà nước tuyên bố là đạo luật cơ bản của 

nhà nước. Hiến pháp không thành văn là tổng thể các văn bản luật, án 

lệ và tập quán pháp điều chỉnh nền tảng của chế độ xã hội và nhà 

nước, điều chỉnh tổ chức quyền lực nhà nước, nhưng không được nhà 

nước tuyên bố là luật cơ bản của nhà nước(1). Theo các học giả này các 

nước Anh, Ixraen, Niu Dilân không có Hiến pháp thành văn. Thực ra 

vấn đề phân biệt Hiến pháp Anh là Hiến pháp thành văn hay Hiến 

pháp không thành văn từ lâu đã được các nhà nghiên cứu Hiến pháp 

Anh đề cập đến. Đa số các học giả Anh đều không đồng ý với quan 

điểm cho rằng, Hiến pháp Anh là Hiến pháp bất thành văn. Theo quan 

điểm của các học giả này, Hiến pháp Anh thuộc loại hiến pháp không 

chuẩn, hiến pháp được hiểu theo nghĩa tư liệu chứ không theo nghĩa 

hình thức(2). Bởi vậy giáo sư người Nga I.U. Tunanốp cho rằng việc 

phân chia hiến pháp thành văn và hiến pháp không thành văn không 

mang ý nghĩa khoa học của thời kỳ hiện nay(3). Mặt khác nếu như coi 

hiến pháp thành văn là một hoặc nhiều văn bản viết hợp thành đạo luật 

cơ bản của Nhà nước thì hiến pháp không thành văn - xét về mặt ngôn 

ngữ - phải là hiến pháp không được ghi nhận trong bất cứ văn bản 

chính thức nào của nhà nước. Theo góc độ này thì ở các nước nơi diễn 

ra cuộc cách mạng hay đảo chính làm thay đổi thể chế nhà nước sẽ tồn 

tại hiến pháp không thành văn trong khoảng thời gian cho đến khi nhà 

nước mới ban hành bản hiến pháp mới. Bởi vì trong khoảng thời gian 

đó, Nhà nước mới mặc dù không thừa nhận bằng văn bản chính thức 

nhưng vẫn áp dụng những quy định của bản Hiến pháp cũ, nếu những 

quy định này không trái với bản chất và mục đích của chế độ mới.  

 
(1) Xem: Johnson. N - In search of the Constitution: Reflection on State and 

Constitution in Britain. Oxford, 1977 P.31. 
(2)Xem: Luật nhà nước của các nước tư bản và các nước được giải phóng chủ 

biên B.A.Xtrađúpxri, VE. Trikin. Tiếng Nga, Matxcơva 1986, tr.67. Giáo trình Luật 
hiến pháp của các nước tư bản. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 1997, tr.30. 

(3) Xem: I.U Tumanốp. Luật Nhà nước tư sản hiện đại. Matxcơva 1987. Tiếng 
Nga, tr.40.  
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Chương III 

CHẾ ĐỘ BẦU CỬ 

 

I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1. Bầu cử 

Trong Luật Hiến pháp thuật ngữ “bầu cử” được hiểu là thủ tục 

thành lập cơ quan nhà nước hay chức danh nhà nước, thủ tục này được 

thực hiện bởi sự biểu quyết của cử tri (đại cử tri, đại diện cử tri) với 

điều kiện để bầu một đại biểu (chức danh) phải có từ hai ứng cử viên 

trở lên. 

Định nghĩa trên cho phép phân biệt bầu cử với phương pháp 

khác thành lập cơ quan nhà nước như bổ nhiệm. 

Ngoài những cuộc bầu cử mang tính chất chính trị (thành lập cơ 

quan nhà nước), bầu cử còn được sử dụng trong tổ chức và hoạt động 

của một số tổ chức xã hội, chính trị, ví dụ trong tổ chức công đoàn của 

một số nước, ban lãnh đạo công đoàn được thành lập bằng con đường 

bầu cử. 

Khác với cuộc bầu cử được sử dụng trong tổ chức và hoạt động 

của các tổ chức xã hội, cuộc bầu cử thành lập cơ quan nhà nước hay 

một chức danh nhà nước được điều chỉnh bởi Hiến pháp và pháp luật 

do nhà nước ban hành. Thông thường Nghị viện, cơ quan đại diện của 

chính quyền địa phương được thành lập bằng con đường bầu cử. Ở 

một số nước, các cơ quan nhà nước khác như Tổng thống, Chính phủ, 

Tòa án cũng được thành lập thông qua bầu cử. 

2. Quyền bầu cử 

Thuật ngữ “quyền bầu cử” được hiểu là khả năng của công dân 

được nhà nước bảo đảm tham gia vào bầu cử thành lập các cơ quan 

nhà nước trung ương và cơ quan chính quyền địa phương. Quyền bầu 
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cử là tổng thể những quyền cụ thể của mỗi công dân, trong đó có 

quyền bầu cử chủ động và quyền bầu cử bị động. 

Quyền bầu cử chủ động là quyền bỏ phiếu. Quyền này có thể là 

quyền bầu cử phổ thông (không hạn chế), có thể là quyền bầu cử hạn 

chế (Ví dụ, trong thời chiếm hữu nô lệ chỉ có công dân tự do mới được 

bỏ phiếu). Quyền bỏ phiếu được sử dụng trong các cuộc bầu cử vào 

các cơ quan nhà nước trung ương hay cơ quan chính quyền địa 

phương, trong cuộc trưng cầu dân ý hay thủ tục bãi miễn đại biểu. 

Quyền bầu cử bị động là quyền ra ứng cử vào cơ quan nhà nước 

trung ương hay cơ quan chính quyền địa phương. Quyền này biểu hiện 

ở khả năng của công dân tự ra ứng cử hoặc đồng ý ra ứng cử (khi 

được chủ thể khác giới thiệu). 

3. Chế độ bầu cử 

Trong Luật Hiến pháp thuật ngữ “chế độ bầu cử” được hiểu theo 

hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. 

Theo nghĩa rộng, chế độ bầu cử là tổng thể các quan hệ xã hội có 

trật tự gắn với cuộc bầu cử vào cơ quan nhà nước trung ương và cơ 

quan chính quyền địa phương. Những quan hệ xã hội này hợp thành 

trình tự bầu bử. 

Định nghĩa trên cho thấy chế độ bầu cử là tổng thể các quan hệ xã 

hội chứ không phải chỉ riêng có những quan hệ pháp luật, bởi vì không 

phải tất cả những quan hệ hợp thành chế độ bầu cử được điều chỉnh bởi 

quy phạm pháp luật. Có những quan hệ được điều chỉnh bởi điều lệ, 

quy định của các đảng chính trị, các tổ chức xã hội - chính trị. Có 

những quan hệ được điều chỉnh bởi phong tục, tập quán hay bởi quy 

phạm đạo đức, thẩm mỹ, v.v... Mặt khác, các quan hệ xã hội gắn với 

cuộc bầu cử là những quan hệ xã hội có trật tự. Các quan hệ này được 

hình thành theo một trật tự nhất định: Xác định ngày bầu cử, chia đơn 

vị bầu cử, thành lập tổ chức (cơ quan) phụ trách bầu cử, lập danh sách 

cử tri, giới thiệu người ra ứng cử, vận động tranh cử v.v... Tất cả những 

quan hệ xã hội được hình thành theo trật tự nêu trên lập thành trình tự 

bầu cử. 
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Theo nghĩa hẹp, chế độ bầu cử được hiểu là phương pháp phân 

ghế đại biểu giữa các ứng cử viên dựa trên kết quả biểu quyết của cử 

tri (đại cử tri, đại diện của cử tri). 

Có nhiều phương pháp phân ghế khác nhau được các nước trên 

thế giới hiện nay áp dụng. Cùng một kết quả biểu quyết của cử tri, nếu 

áp dụng các phương pháp phân ghế khác nhau sẽ cho các kết quả khác 

nhau. Nhìn chung chế độ bầu cử hiểu theo nghĩa hẹp rất đa dạng, phức 

tạp và sẽ được trình bày ở phần sau. 

Chế định về chế độ bầu cử là một trong những chế định quan 

trọng của Luật Hiến pháp. Chế định về chế độ bầu cử là tổng thể 

những quy phạm luật hiến pháp và các quy định điều chỉnh những 

quan hệ xã hội gắn với cuộc bầu cử vào cơ quan nhà nước trung ương 

và cơ quan chính quyền địa phương. Các quy phạm pháp luật này 

chứa đựng trong hiến pháp, pháp luật về bầu cử. Đôi khi pháp luật bầu 

cử còn bao hàm quy phạm của một số ngành luật khác như Luật Hành 

chính, Luật Hình sự, Luật Lao động. 

Tất cả các quy phạm pháp luật, các quy định điều chỉnh các quan 

hệ xã hội gắn với cuộc bầu cử được chia thành ba nhóm sau: 

a. Nhóm thứ nhất, gồm tổng thể những quy phạm pháp luật điều 

chỉnh thủ tục trao cho công dân quyền bầu cử. 

b. Nhóm thứ hai, gồm tổng thể những quy phạm pháp luật, 

những quy định điều chỉnh việc tổ chức, tiến hành cuộc bầu cử. 

c. Nhóm thứ ba, gồm những nguyên tắc, quy định của pháp luật 

điều chỉnh cách thức xác định kết quả và phương pháp phân ghế đại biểu. 

Như vậy, các quy phạm pháp luật, các quy định của nhóm 1 và 2 

điều chỉnh chế độ bầu ở nghĩa rộng, còn các quy phạm pháp luật của 

nhóm 3 điều chỉnh chế độ bầu cử ở nghĩa hẹp. 

II. CÁC NGUYÊN TẮC BẦU CỬ 

Các nguyên tắc bầu cử là các nguyên tắc được áp dụng cho 

quyền bầu cử chủ thể (quyền bầu cử chủ động và quyền bầu cử bị 
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động). Nguyên tắc bầu cử là điều kiện được quy định bởi pháp luật 

bầu cử của mỗi nước, mà việc thực hiện và tuân thủ quy định đó trong 

quá trình bầu cử quyết định tính hợp pháp của cuộc bầu cử. 

Các nước trên thế giới áp dụng các nguyên tắc bầu cử sau: phổ 

thông, bình đẳng, tự do, trực tiếp (gián tiếp) và bỏ phiếu kín. 

1. Nguyên tắc phổ thông 

Hiến pháp của mọi nước đều tuyên bố nguyên tắc phổ thông là 

một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Nội dung của 

nguyên tắc phổ thông là mọi công dân đến tuổi trưởng thành được trao 

quyền bầu cử trừ những người mất trí hay những người bị tước quyền 

bầu cử trên cơ sở của pháp luật. 

Trước hết để có quyền bầu cử đòi hỏi cá nhân phải là công dân nước 

sở tại. Pháp luật bầu cử của đa số các nước chỉ trao quyền bầu cử cho công 

dân nước mình. Bên cạnh đó, pháp luật bầu cử của một số nước còn quy 

định cơ sở và thời gian nhập quốc tịch đối với công dân nước ngoài đã 

nhập quốc tịch nước sở tại. Ví dụ, ở Argentina những công dân nước 

ngoài ra nhập quốc tịch Áchentina sau ba năm mới có quyền bầu cử; ở 

Tuynizi sau 4 năm; ở Thái Lan công dân đó không có quyền bầu cử. 

Các nước thuộc khối thị trường chung châu Âu như Anh, Đức, 

Italia, Tây Ban Nha, Pháp trao quyền bỏ phiếu cho công dân của các 

nước thuộc khối thị trường chung châu Âu trong cuộc bầu cử vào các 

cơ quan chính quyền địa phương. 

Ngoài ra, phạm vi những công dân có quyền bầu cử còn bị hạn 

chế bởi cái gọi là điều kiện riêng. Có những điều kiện sau: 

Điều kiện tuổi, theo quy định của pháp luật bầu cử công dân phải 

đạt một độ tuổi nhất định mới có quyền bầu cử. Theo thống kê của Liên 

minh quốc hội thế giới, năm 1992 trong số 150 quốc gia (tổng số 186) 

có 109 quốc gia quy định quyền bầu cử cho công dân đủ từ 18 tuổi trở 

lên; Brazil, Cu Ba, Iran, Nicaragoa quy định điều kiện tuổi là 16; 

Inđônêxia là 17 tuổi; Nhật Bản, Thái Lan là 20 tuổi; Côoét, Malaixia, 

Marốc là 21 tuổi. 
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Đối với quyền bầu cử bị động (quyền ứng cử) điều kiện tuổi 

thường cao hơn - 21 tuổi đối với ứng cử viên đại biểu Đuma Quốc gia 

Liên bang Nga, Hội đồng dân tộc Áo, Quốc hội Bungari, Vênêxuêla; 

23 tuổi đối với ửng cử viên đại biểu Hạ nghị viện Rumani; 25 tuổi Hạ 

nghị sĩ Mỹ, Nhật Bản; 30 tuổi - Thượng nghị sĩ Mỹ, Nhật Bản; 35 tuổi 

- Thượng nghĩ sĩ Philíppin. Bên cạnh đó có nước quy định điều kiện 

tuổi đối với ứng cử viên tương đối thấp. Ví dụ, điều kiện tuổi đối với 

ứng cử viên đại biểu Viện Bunđextác (Hạ viện) Đức là 18. 

Điều kiện cư trú, theo điều kiện này công dân phải sống tại một 

nơi trong một thời gian nhất định mới có quyền bầu cử. Ở Camơrun, 

Mêhicô, Pháp điều kiện cư trú đối với mọi cuộc bầu cử là 6 tháng, tức 

là công dân phải sống ở xã, công xã (đơn vị hành chính cơ sở) ít nhất 

là 6 tháng trước ngày bầu cử mới có quyền bầu cử. Ở Canađa điều 

kiện cư trú là 12 tháng. 

 Điều kiện cư trú đối với ứng cử viên thường cao hơn - 5 năm 

đối với ứng cử viên Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ Mỹ. Xu thế hiện nay 

cho thấy các nước dần bãi bỏ điều kiện này, Ví dụ, Cộng hòa Liên 

bang Đức, Hylạp, Italia, Tây Ban Nha. 

Điều kiện văn hóa, chỉ những công dân có trình độ văn hóa nhất 

định mới có quyền bầu cử. Ngày nay đa số các nước đã bãi bỏ điều 

kiện này, tuy nhiên theo pháp luật bầu cử của một số nước như Côoét, 

Cộng hòa Tôgô, Thái Lan không trao quyền bầu cử cho những công 

dân không biết chữ. 

Điều kiện vật chất đối với cử tri được quy định ở thời kỳ đầu của 

chế độ lập hiến, ngày nay đã bị bãi bỏ. Đối với ứng cử viên thì có nước 

quy định để ứng cử ứng cử viên phải đóng một khoản tiền nhất định, 

khoản tiền này sẽ được trả lại trong trường hợp ứng cử viên thu được 

một số lượng phiếu nhất định của cử tri trong cuộc bầu cử. Ví dụ, ở Pháp 

cử viên vào Hạ nghị viện phải đóng 1000 Phờ răng tiền cược, số tiền này 

sẽ được trả lại nếu ứng xử viên thu được ít nhất 5% số phiếu cử tri ở một 
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trong hai vòng bỏ phiếu. Ở Anh số tiền cược là 500 bảng đối với ứng cử 

viên Hạ nghị viện, số tiền này sẽ được trả lại nếu ứng cử viên thu được 

không ít hơn 5% số phiếu cử tri của đơn vị mình ra ứng cử. 

Điều kiện đạo đức được áp dụng ở một số nước. Ví dụ, Điều 75 

Hiến pháp Urugoay quy định công dân phải có đạo đức tốt mới có 

quyền bầu cử, Điều 48 Hiến pháp Italia quy định khả năng tước quyền 

bầu cử của công dân trong trường hợp có hành vi không xứng đáng, ở 

Mêhicô những công dân sử dụng thuốc phiện không có quyền bầu cử, 

ở Hà Lan những công dân bị tước quyền phụ huynh không có quyền 

bầu cử. 

Ngoài ra, một số nước còn quy định những nhà tu hành không có 

quyền bầu cử, ở Iran công dân không theo đạo Hồi (Ixlam) không có 

quyền bầu cử vào Nghị viện  

2. Nguyên tắc bình đẳng 

Nguyên tắc bình đẳng tạo cho mọi cử tri khả năng như nhau tác 

động lên kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử. Nguyên tắc này là một 

trong những biểu hiện quan trọng nhất của sự bình quyền của công 

dân. Nội dung của nguyên tắc bình đẳng là mỗi cử tri có một phiếu 

bầu đối với một cuộc bầu cử và giá trị phiếu bầu như nhau không phụ 

thuộc vào giới tính, địa vị xã hội, sắc tộc, tôn giáo v.v... 

Trái với nguyên tắc bình đẳng là nguyên tắc đa phiếu được áp 

dụng ở một số nước trước đây. Ví dụ, trước năm 1950 trong cuộc bầu 

cử Nghị viện Anh những công dân tốt nghiệp đại học có hai phiếu 

bầu, một ở nơi cư trú, một ở nơi đã từng học. Ngoài ra cử tri nào có 

bất động sản ở nơi khác ngoài nơi cư trú cũng được thêm phiếu bầu. 

Nguyên tắc bầu cử phân loại cũng thể hiện sự bất bình đẳng. 

Theo nguyên tắc này cử tri được chia thành các nhóm khác nhau theo 

sắc tộc, màu da, tín ngưỡng và mỗi nhóm được ấn định một lượng đại 

biểu nhất định. Chế độ bầu cử này cách đây không lâu được áp dụng ở 

Nam Phi và chỉ được bãi bỏ sau khi ông Nenxơn Mandela lên nắm 

quyền. Một số nước áp dụng nguyên tắc ngoại lệ nhằm mục đích bảo 
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đảm cho một số nhóm người trong xã hội có đại diện của mình trong 

cơ quan dân cử. Những nhóm người này có thể là các dân tộc thiểu số, 

phụ nữ, tôn giáo v.v... Ví dụ, ở Bănglađét trong số 330 ghế đại biểu 

quốc hội có 30 ghế dành riêng cho phụ nữ do Quốc hội trực tiếp bầu; 

ở Butan trong số 150 ghế đại biểu Quốc hội có 10 ghế dành cho đại 

diện của nhà thờ(1). Ở Pháp 32 trong số 577 ghế đại biểu Quốc hội (Hạ 

nghị viện) dành cho lãnh thổ hải ngoại, các liên vùng địa phương và 

các vùng hải ngoại. 

3. Nguyên tắc bầu cử tự do, bỏ phiếu bắt buộc 

Nguyên tắc bầu cử tự do có nghĩa là cử tri tự quyết định có 

tham gia vào quá trình bầu cử hay không và nếu tham gia thì ở mức 

độ nào. Nguyên tắc bầu cử tự do có thể được quy định trong pháp 

luật về bầu cử hoặc có thể không. Tuy nhiên, nguyên tắc bầu cử phổ 

thông và bầu cử tự do đôi khi bị cái gọi là sự tẩy chay bầu cử làm tổn 

hại. Nguyên nhân của việc cử tri tẩy chay bầu cử là đường lối, chính 

sách của Chính phủ không đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân. 

Nhằm hạn chế cử tri tẩy chay bầu cử một số nước quy định bỏ phiếu 

bắt buộc, tức là quy định nghĩa vụ pháp lý của cử tri phải tham gia 

bỏ phiếu. Ai vi phạm nghĩa vụ này sẽ tùy theo mức độ sẽ bị khiển 

trách, cảnh cáo, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình 

sự. Ví dụ, đoạn 2 Điều 48 Hiến pháp Italia 1947 quy định “Bỏ phiếu 

là nghĩa vụ của công dân”. Tuy nhiên, pháp luật bầu cử Italia chỉ áp 

dụng biện pháp chế tài mang tính đạo đức đối với những cử tri vi 

phạm nghĩa vụ bỏ phiếu; ở Bỉ cử tri không đi bỏ phiếu sẽ bị cảnh cáo 

và phạt tiền từ 1 đến 3 Frăng, nếu tái diễn lần thứ hai trong vòng 6 

năm thì sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 35 Frăng; ở Argentina cử tri không đi 

bỏ phiếu không những bị phạt 20 đôla mà còn bị truất quyền đảm 

nhận các chức vụ nhà nước trong thời hạn 3 năm; ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ 

Kỳ, cử tri không đi bỏ phiếu mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt 

tù từ 1 tháng đến 1 năm. 

 
(1)Xem: Nghị viện của các nước trên thế giới - Ủy ban đối ngoại Quốc hội, 

H.1995, tr.25-30.  
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4. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp, gián tiếp 

Trong quá trình bầu cử, cử tri tự do thể hiện ý chí nguyện vọng 

của mình. Nếu sự thể hiện ý chí nguyện vọng này được tiến hành trực 

tiếp, tức là cử tri trực tiếp bầu người đại diện vào cơ quan dân cử hay 

một chức danh nhà nước thì nguyên tắc này được gọi là nguyên tắc 

bầu cử trực tiếp. 

 Nguyên tắc bầu cử trực tiếp được các nước áp dụng rộng rãi 

trong cuộc bầu cử vào Quốc hội (đối với những nước có Quốc hội một 

viện), vào Hạ nghị viện (đối với những nước có Quốc hội hai viện). 

Một số nước áp dụng Nguyên tắc bầu cử trực tiếp cho cuộc bầu cử vào 

Thượng nghị viện (Ba Lan, Italia, Mỹ), Người đứng đầu nhà nước (Ba 

Lan, Bungari, Nga, Pháp, Philípin), Người đứng đầu chính phủ 

(Ixraen). Nguyên tắc bầu cử trực tiếp còn được áp dụng cho cuộc bầu 

cử vào cơ quan chính quyền địa phương. Trái với nguyên tắc bầu cử 

trực tiếp là nguyên tắc bầu cử gián tiếp. Theo nguyên tắc này, cử tri 

không trực tiếp bầu ra người đại diện cho mình mà bầu ra thành viên 

của Tuyển cử đoàn, sau đó Tuyển cử đoàn mới bầu ra cơ quan đại 

diện hay chức danh nhà nước. Bầu cử gián tiếp có thể qua hai cấp như 

bầu Tổng thống Mỹ, Thượng nghị viện Pháp, hoặc bầu qua ba cấp như 

bầu Quốc hội Trung Quốc (Đại hội đại biểu nhân dân toàn Trung 

Quốc). 

5. Nguyên tắc bỏ phiếu kín 

Nguyên tắc bỏ phiếu kín thể hiện ở việc loại trừ sự theo dõi và 

kiểm soát từ bên ngoài sự thể hiện ý chí (sự bỏ phiếu) của cử tri. Mục 

đích của nguyên tắc này là nhằm bảo đảm tự do đầy đủ sự thể hiện ý 

chí của cử tri. Ở Pháp nguyên tắc bỏ phiếu kín được pháp luật bầu cử 

quy định từ năm 1789 nhưng mãi cho đến năm 1817 mới được áp 

dụng trong thực tế bầu cử. Nước Anh áp dụng nguyên tắc bỏ phiếu kín 

cho các cuộc bầu cử từ năm 1872. 

III. TỔ CHỨC VÀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC BẦU CỬ 

Cuộc bầu cử là một trong những hình thức hoạt động xã hội - 

chính trị quan trọng của công dân của mọi nước trên thế giới. Bầu cử 
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thu hút sự tham gia của đông đảo cử tri đại diện cho các giai cấp, tầng 

lớp, tôn giáo, giới tính v.v... Bởi vậy, để đạt được kết quả các cuộc 

bầu cử phải được tiến hành có tổ chức, theo trình tự nhất định. Các 

cuộc bầu cử được tiến hành theo trình tự sau. 

1. Xác định ngày bầu cử 

Để tiến hành một cuộc bầu cử trước hết phải xác định ngày bầu 

cử. Hiến pháp và luật bầu cử của đa số các nước chỉ quy định thời hạn 

chung cho các cuộc bầu cử, còn ngày bầu cử cụ thể do cá nhân hoặc 

cơ quan có thẩm quyền xác định. Ví dụ, Điều 17 hiến pháp cộng hòa 

Xéc năm 1992 quy định: “Cuộc bầu cử vào hai viện của Nghị viện 

được tiến hành trong khoảng thời gian, trước 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc nhiệm kỳ của Nghị viện và kết thúc vào ngày kết thúc nhiệm kỳ 

của Nghị viện. Trường hợp viện Đại biểu (Hạ nghị viện) bị giải thể thì 

cuộc bầu cử được tiến hành trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày giải thể 

viện". Theo điểm c đoạn 1 Điều 63 Hiến pháp, Tổng thống nước Cộng 

hòa Ấn Độ định cụ thể ngày bầu cử. 

Ngoài ra Hiến pháp, luật bầu cử của các nước còn quy định ngày 

bầu cử phải được tiến hành vào ngày chủ nhật hay ngày lễ. Ví dụ, theo 

đoạn 3 Điều 26 Đạo luật Liên bang Áo năm 1970, ngày bầu cử Hội 

đồng dân tộc phải được tiến hành vào ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ 

chung nào đó. 

Nước Mỹ là nước duy nhất xác định ngày bầu cử một lần cho 

mãi về sau. Các cuộc bầu cử vào Quốc hội Mỹ, Tổng thống Mỹ vào 

cơ quan tự quản địa phương được tiến hành vào ngày thứ ba sau ngày 

thứ hai đầu tiên của tháng 11 của những năm chẵn tức là khoảng từ 

ngày 2 đến ngày 8 tháng 11. 

2. Thành lập đơn vị bầu cử 

Đơn vị bầu cử là một đơn vị địa dư có số dân cư (cử tri) nhất 

định được bầu một số lượng đại biểu nhất định. 

Các đơn vị bầu cử được thành lập trên cơ sở luật định hay bởi 

chính quyền trung ương. Thông thường đơn vị bầu cử là đơn vị hành 

chính lãnh thổ (tỉnh, thành phố, vùng), đôi khi đơn vị bầu cử là lãnh 
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thổ chủ thể của Liên bang, hay lãnh thổ của nhiều đơn vị hành chính 

lãnh thổ. Trường hợp trong cuộc bầu cử không thành lập các đơn vị 

bầu cử thì cả nước là một đơn vị bầu cử. Ví dụ, ở Ixraen trong cuộc 

bầu cử vào Nghị viện cả nước Ixraen là một đơn vị bầu cử. 

Đơn vị bầu cử có một ghế đại biểu là đơn vị được bầu một đại 

biểu. Đơn vị bầu cử có nhiều ghế đại biểu là đơn vị được bầu hai đại 

biểu trở lên. 

Việc phân chia đơn vị bầu cử có ý nghĩa chính trị quan trọng, bởi 

vì nó có thể tác động trực tiếp đến kết quả bầu cử. Về nguyên tắc, các 

đơn vị bầu cử được thành lập sao cho bảo đảm sự cân bằng lá phiếu cử 

cử tri, tức là bảo đảm tôn trọng nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có 

nghĩa là những đơn vị có một ghế đại biểu phải có số dân như nhau. 

Vì số cử tri trên cùng một số dân ở các đơn vị bầu cử không bằng 

nhau, do đó để bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, có thể lấy số cử tri làm 

cơ sở để tính định mức bầu cử và phân bổ số lượng đại biểu cho các 

đơn bị bầu cử. Tuy nhiên có rất ít nước áp dụng phương pháp này, bởi 

vì đại biểu đại diện không chỉ cho cử tri của địa phương ở đơn vị bầu 

cử mà còn cho toàn bộ nhân dân. 

Đối với các đơn bị bầu cử có nhiều ghế đại biểu, nếu số lượng 

đại biểu được bầu của các đơn vị bầu cử đó bằng nhau thì số dân phải 

bằng nhau. Trường hợp các đơn bị bầu cử có số lượng đại biểu khác 

nhau thì số lượng đại biểu phải tỷ lệ với số dân của đơn vị bầu cử. 

Trong trường hợp này biểu hiện sự không bình đẳng. Ví dụ, có hai 

đơn vị bầu cử A và B tương ứng với số dân là 1 vạn và 3 vạn, định 

mức bầu cử là 1 đại biểu trên 1 vạn dân. Như vậy cử tri ở đơn vị bầu 

cử A được bầu một đại diện trong khi đó cử tri ở đơn vị bầu cử B 

được bầu 3 đại diện. Nói cách khác, lá phiếu của cử tri ở đơn vị bầu cử 

B có giá trị gấp 3 lần lá phiếu của đơn vị bầu cử A. 

Để khắc phục hạn chế trên các nước áp dụng chế độ bầu cử 

hỗn hợp(1)  

 
(1)Xem: Vũ Hồng Anh “Chế độ bầu cử của một số nước trên thế giới”, Nxb. 

Chính trị quốc gia H, 1997, tr.116.  
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3. Khu vực bỏ phiếu 

Mỗi đơn vị bầu cử được chia thành các khu vực bỏ phiếu. Khu 

vực bỏ phiếu là đơn vị địa dư thống nhất lượng cử tri nhất định, nơi cử 

tri tiến hành bỏ phiếu bầu đại diện. Việc chia khu vực bỏ phiếu mang 

ý nghĩa kỹ thuật thuần túy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực 

hiện quyền bầu cử của mình. Các nước tiến hành chia đơn vị bầu cử 

thành các khu vực bỏ phiếu theo các phương pháp khác nhau. Ví dụ, ở 

Pháp mỗi khu vực bỏ phiếu là một đơn vị hành chính lãnh thổ cơ sở; ở 

Tây Ban Nha mỗi xã được chia thành nhiều khu vực bỏ phiếu, mỗi 

khu vực bỏ phiếu có từ 500 đến 2000 cử tri. 

4. Các tổ chức phụ trách bầu cử 

Để tổ chức cuộc bầu cử, các nước thành lập các tổ chức phụ 

trách bầu cử, thường gọi là ủy ban. Có các loại tổ chức phụ trách bầu 

cử sau: Tổ chức bầu cử trung ương, tổ chức phụ trách bầu cử ở đơn bị 

bầu cử, tổ chức phụ trách bầu cử ở khu vực bỏ phiếu. 

a. Tổ chức phụ trách bầu cử ở khu vực bỏ phiếu có nhiệm vụ lập 

danh sách cử tri (nếu không lập thì hiệu đính), tổ chức việc bầu cử và 

xác định kết quả kiểm phiếu ở khu vực bỏ phiếu. Thành viên của tổ 

chức này được thành lập bằng con đường bổ nhiệm. Ví dụ, ở Áo, Tỉnh 

trưởng bổ nhiệm các thành viên của cơ quan phụ trách bầu cử ở khu 

vực bỏ phiếu; ở Mêhicô, các thành viên này do ủy ban phụ trách bầu 

cử ở đơn vị bầu cử bổ nhiệm. 

b. Tổ chức phụ trách bầu cử ở đơn vị bầu cử có nhiệm vụ phối 

hợp và giám sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở khu 

vực bỏ phiếu, lập và đăng ký danh sách ứng cử viên của đơn vị bầu 

cử, bảo đảm quá trình vận động tranh cử, xác định kết quả bầu cử 

trong đơn bị bầu cử. Thành viên của tổ chức này cũng được bổ 

nhiệm bởi tổ chức hoặc quan chức cấp trên. Ví dụ, ở Mêhicô các 

thành viên của ủy ban phụ trách bầu cử ở đơn vị bầu cử do ủy ban 

bầu cử liên bang bổ nhiệm. 

c. Tổ chức bầu cử trung ương có nhiệm vụ lãnh đạo cuộc bầu cử 

trong phạm vi cả nước. Tổ chức này đóng vai trò đặc biệt quan trọng. 
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Hiến pháp của một số nước quy định thành lập tổ chức độc lập - Ủy 

ban bầu cử trung ương để lãnh đạo toàn bộ công tác bầu cử trong cả 

nước (Ấn Độ, Malaixia, Liên bang Nga, Philíppin...). Tổ chức này 

được thành lập bằng con đường bổ nhiệm nhằm bảo đảm tính độc lập 

trước cơ quan lập pháp và hành pháp. Tuy nhiên, pháp luật bầu cử của 

nhiều nước lại quy định thành lập tổ chức bầu cử trung ương với thành 

phần gồm đại diện của cơ quan lập pháp, hành pháp và đại diện của 

các tổ chức xã hội - chính trị, các đảng chính trị tham gia tranh cử. Ví 

dụ, Hiến pháp Mêhicô năm 1919 (sửa đổi năm 1989) quy định thành 

lập Ủy ban bầu cử liên bang với thành phần gồm đại diện của Quốc 

hội Mêhicô (Hạ viện cử 1, Thượng viện cử 2 đại diện), đại diện của 

các đảng tham gia tranh cử (mỗi đảng được cử 1), 6 thành viên do 

Nghị viện cử, 5 thành viên do Tổng thống bổ nhiệm. Đứng đầu Ủy 

ban là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

5. Lập danh sách cử tri 

Để thực hiện quyền bầu cử của mình, công dân phải đăng ký, ghi 

tên vào danh sách cử tri. Việc lập danh sách cử tri không những nhằm 

mục đích bảo đảm quyền bầu cử của công dân, mà còn ngăn chặn hiện 

tượng gian lận trong bầu cử. Có hai phương pháp lập danh sách cử tri: 

Bắt buộc và tự nguyện. 

a. Phương pháp bắt buộc - danh sách cử tri do cơ quan nhà nước 

hay tổ chức phụ trách bầu cử ở khu vực bỏ phiếu lập. Phương pháp 

này được áp dụng ở các nước Anh, Áo, Balan, Canađa, Đức, Liên 

bang Nga, Thụy Điển... Phương pháp bắt buộc còn được chia thành 

hai loại danh sách cử tri thường xuyên và danh cử tri tạm thời. 

+ Danh sách cử tri thường xuyên là danh sách được lập hàng 

năm không phụ thuộc vào năm đó có tiến hành bầu cử vào cơ quan 

nhà nước trung ương hay cơ quan chính quyền địa phương hay không. 

Qua việc lập danh sách cử tri thường xuyên này, chính quyền nước sở 

tại kiểm soát được số dân nhập dư tại các địa phương. Các nước Đức, 

Italia, Thụy Điển... áp dụng phương pháp này. 



 
53 

+ Danh sách cử tri tạm thời là danh sách được lập vào những 

năm tiến hành cuộc bầu cử. Trước mỗi cuộc bầu cử, các cơ quan có 

thẩm quyền mới tiến hành lập danh sách cử tri và danh sách này cũng 

không còn giá trị khi cuộc bầu cử kết thúc. Nước Anh, Canađa áp 

dụng phương pháp này. 

b. Phương pháp tự nguyện được áp dụng ở Mỹ, Pháp. Ở các 

nước này cử tri mang theo giấy tờ tùy thân đến cơ quan có thẩm quyền 

để đang ký tham gia bỏ phiếu. 

Để bảo đảm quyền bầu cử của công dân, pháp luật bầu cử của 

các nước đều quy định quyền của cử tri, khi phát hiện sai sót trong 

danh sách cử tri, khiếu nại lên cơ quan lập danh sách cử tri. Trường 

hợp cử tri không đồng ý với quyết định của cơ quan lập danh sách cử 

tri, khiếu nại lên tòa án. 

6. Đưa người ra ứng cử 

Đưa người ra ứng cử là giai đoạn quan trọng trong tiến trình bầu 

cử, bởi vì cử tri chỉ được chọn bầu trong số những ứng cử viên làm đại 

diện cho mình. Nói cách khác, chính giai đoạn này xác định phạm vi 

nhất định những cá nhân mà trong số đó sẽ bầu ra đại biểu của cơ 

quan dân cử trung ương hay địa phương và các chức danh nhà nước 

khác như Tổng thống, Thủ tướng v.v... 

Hiện nay trên thế giới phổ biến một số phương pháp đưa người 

ra ứng cử sau: 

a. Tự ứng cử  

Ở Pháp, cá nhân có nguyện vọng ứng cử đại biểu Quốc hội (Hạ 

nghị viện) chỉ cần làm đơn gửi tổ chức phụ trách bầu cử ở đơn vị bầu 

cử. Trong đơn ghi rõ tên, tuổi, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp và 

những thông tin tương tự về ứng cử viên dự khuyết của mình. Kèm 

theo đơn có giấy cam đoan của ứng cử viên dự khuyết đồng ý tham 

gia với tư cách này và một khoản tiền đặt cược 1.000 Frăng. 
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b. Ứng cử viên được đề cử bởi nhóm cử tri 

 Ở Anh, cá nhân muốn ứng cử vào Viện bình dân (Hạ nghị viện) 

phải thu được chữ ký của ít nhất 10 cử tri tại đơn vị bầu cử và phải 

nộp 500 bảng tiền cược. Ở Bỉ mỗi ứng cử viên vào Viện đại biểu (Hạ 

nghị viện) phải thu được từ 200 đến 500 chữ ký của cử tri (tùy thuộc 

lãnh thổ của đơn vị bầu cử), ứng cử viên vào Viện Nguyên lão 

(Thượng nghị viện) phải được sử dụng ủng hộ của ít nhất 100 cử tri tại 

đơn vị bầu cử. 

c. Ứng cử viên được đề cử bởi đảng chính trị hay tổ chức xã hội 

- chính trị 

Ở Liên bang Nga, một nửa số đại biểu Viện Đuma quốc gia (225 

đại biểu) được bầu theo danh sách của các đảng chính trị và các tổ 

chức xã hội - chính trị. Ở Đức, ngoài những ứng cử viên do các đảng 

chính trị đề cử còn có ứng cử viên do nhóm cử tri đề cử. Nếu như ở 

Nga các đảng chính trị được đề cử không hạn chế số ứng cử viên thì 

pháp luật bầu cử Đức chỉ cho phép mỗi đảng được đề cử một ứng cử 

viên cho một đơn vị bầu cử. 

Một dạng đặc biệt của phương pháp thứ ba có tên gọi là 

Praimeris. Praimeris là phương pháp đề cử ứng cử viên dựa vào ý kiến 

của cử tri và được áp dụng phổ biến ở Mỹ(1). 

7. Vận động bầu cử 

Giai đoạn này là một giai đoạn quan trọng trong tiến trình bầu 

cử, bởi vì chính giai đoạn này phần nhiều quyết định sự thành, bại của 

ứng cử viên và của các đảng chính trị tham gia tranh cử. Pháp luật về 

bầu cử của đa số các nước quy định nhà nước trang trải một phần kinh 

phí vận động bầu cử cho các ứng cử viên, các đảng chính trị. Phần lớn 

kinh phí vận động tranh cử do các ứng cử viên, các đảng chính trị tự 

lo liệu. Đồng thời pháp luật về bầu cử của các nước quy định giới hạn 

 
(1)Xem: Vũ Hồng Anh. Sđd, tr.56. 
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tối đa số tiền mà mỗi ứng cử viên, mỗi đảng chính trị được phép chi 

cho cuộc bầu cử. Ví dụ, ở Ấn Độ giới hạn tối đa số tiền mà ứng cử 

viên được phép chi cho cuộc vận động bầu cử từ 50 nghìn đến 150 

nghìn Rupi (các bang quy định khác nhau); ở Liên bang Nga, ứng cử 

viên vào chức danh Tổng thống Liên bang Nga được phép chi cho 

cuộc vận động bầu cử không quá 25 nghìn lần mức lương tối thiểu, 

tức là quãng hơn 3 tỷ rúp (thời điểm năm 1996). Theo luật bầu cử Mỹ, 

mỗi ứng cử viên vào Quốc hội Mỹ được phép nhận tiền quyên góp của 

mỗi cá nhân không quá 1.000 đôla, của mỗi pháp nhân không quá 

5.000 đô la. Tuy nhiên số tiền thực chi cho cuộc vận động tranh cử 

của các ứng cử viên và các đảng chính trị lớn hơn rất nhiều so với số 

tiền mà luật hạn chế. Ví dụ, trong cuộc bầu cử lập pháp măm 1994, 

hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã chi cho cuộc bầu cử 892 triệu đôla. 

Ngoài ra pháp luật về bầu cử của các nước còn cho phép các ứng cử 

viên, các đảng chính trị sử dụng phương tiện thông tin đại chúng của nhà 

nước để tuyên truyền, vận động tranh cử. Ví dụ, ở Áo, Đức mỗi đảng được 

sử dụng truyền hình truyền thanh của nhà nước để tuyên truyền, vận động 

bầu cử với thời gian tỷ lệ với số lượng đại biểu của đảng đó ở Nghị viện. 

Ở Liên bang Nga các đảng chính trị được sử dụng phương tiện thông tin 

đại chúng của nhà nước (phát thanh, truyền hình) với thời gian như nhau 

và do ủy ban bầu cử trung ương phân bổ. Ở Italia một ủy ban đặc biệt của 

Nghị viện gồm đại diện của các đoàn Nghị sĩ sẽ quy định cụ thể thời gian, 

hình thức truyền hình, họp báo, đối thoại trực tiếp giữa các ứng cử viên, 

giữa đại diện của các đảng chính trị. 

8. Bỏ phiếu 

Bỏ phiếu kín là một trong những bảo đảm quan trọng của sự tự 

do thể hiện nguyện vọng của cử tri. Thủ tục bỏ phiếu được pháp luật 

bầu cử của các nước (theo những thể thức khác nhau) điều chỉnh 

tương đối cụ thể. Một điểm chung cho các nước là pháp luật bầu cử 

quy định nguyên tắc bỏ phiếu kín và chỉ có những cá nhân có tên 
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trong danh sách cử tri mới có quyền đi bỏ phiếu. Khi đến phòng bỏ 

phiếu, cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc thẻ cử tri do nhân 

viên phụ trách bầu cử, đồng thời nhận phiếu bầu. Cử tri viết phiếu 

trong phòng kín sau đó gấp lại hoặc cho vào phong bì dán lại rồi ra 

ngoài tự tay bỏ vào thùng phiếu. 

Pháp luật về bầu cử của các nước còn quy định việc bỏ phiếu của 

những cử tri trong ngày bầu cử không ở nơi mình đã đăng ký vào danh 

sách cử tri. Ví dụ, ở Mêhicô nơi cuộc bầu cử vào Nghị viện và bầu cử 

Tổng thống được tiến hành đồng thời trong một ngày. Trong ngày bỏ 

phiếu, cử tri nào đi nơi khác, không thể bỏ phiếu tại nơi mình đã ghi 

tên trong danh sách cử tri thì chỉ có quyền bỏ phiếu cho ứng cử viên 

thuộc đơn vị bầu cử của mình. Ví dụ, thành phố X là một đơn vị bầu 

cử, nơi cử tri A cư trú và đăng ký vào danh sách cử tri. Trong ngày 

bầu cử, cử tri A không ở khu vực bỏ phiếu của mình nhưng trong 

phạm vi thành phố X thì vẫn có quyền tham gia vào cuộc bầu cử vào 

Nghị viện và cuộc bầu cử Tổng thống. Nếu cử tri A ở ngoài phạm vi 

thành phố X thì A chỉ có quyền tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống 

(đối với cuộc bầu cử Tổng thống cả nước là một đơn vị bầu cử). 

Pháp luật về bầu cử của Anh, Đức cho phép những cử tri nói trên 

được bỏ phiếu theo đường bưu điện. Pháp luật về bầu cử của Pháp còn 

cho phép bỏ phiếu theo sự ủy quyền. Theo quy định của pháp luật, 

những cá nhân sau đây có quyền làm giấy ủy quyền cho người khác 

bỏ phiếu thay mình: Những công dân Pháp trong ngày bầu cử đang ở 

nước ngoài; cử tri đi công tác hay vì lý do nào đó không có mặt tại 

khu vực bỏ phiếu, nơi đã ghi tên trong danh sách cử tri; cử tri vì lý do 

sức khỏe không thể đến nơi đặt hòm phiếu để bỏ phiếu. 

Cá nhân được ủy quyền sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri của 

khu vực bổ phiếu tương ứng. Mỗi cá nhân được phép nhận không 

nhiều hơn hai giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền có thể bị hủy bỏ và làm 

lại. Trường hợp người ủy quyền bị chết hay bị tước quyền bầu cử thì 

giấy ủy quyền sẽ bị hủy bỏ. 
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9. Kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử 

Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, các tổ chức phụ trách bầu cử ở 

khu vực bỏ phiếu lập tức tiến hành việc kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu 

được tiến hành công khai. Trước hết phải xác định số lượng cử tri ở 

khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu, sau đó đối chiếu với số phiếu 

bầu ở trong thùng phiếu có phù hợp hay không, rồi xác định số phiếu 

hợp lệ và không hợp lệ. 

Kết quả cuộc bầu cử được xác định trước hết ở từng đơn vị bầu 

cử. Kết quả này được chuyển lên cho Ủy ban bầu cử Trung ương. 

Trên cơ sở những văn bản do các tổ chức phụ trách bầu cử ở đơn bị 

bầu cử gửi đến, Ủy ban bầu cử trung ương xác nhận tính hợp pháp của 

cuộc bầu cử ở từng đơn vị bầu cử rồi công bố kết quả bầu cử, trong 

trường hợp cần thiết, tuyên bố bỏ phiếu vòng hai. 

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN GHẾ ĐẠI BIỂU 

Theo nghĩa hẹp chế độ bầu cử được hiểu là phương pháp phân 

ghế đại biểu giữa các ứng cử viên dựa trên kết quả bỏ phiếu của cử 

tri. Có hai phương pháp cơ bản là phương pháp đa số (chế độ bầu 

cử đa số) và phương pháp tỷ lệ (chế độ bầu cử tỷ lệ). Còn các 

phương pháp khác là sự biến dạng hay sự phối hợp giữa hai phương 

pháp cơ bản này. 

Chế độ bầu cử đa số được áp dụng từ lâu trong lịch sử thế giới. 

Theo chế độ bầu cử đa số, người trúng cử là ứng cử viên thu được đa 

số phiếu quy định. Chế độ bầu cử đa số được chia thành các loại: chế 

độ bầu cử đa số tương đối, chế độ bầu cử đa số tuyệt đối và chế độ bầu 

cử đa số tăng cường. 

Cơ sở xây dựng chế độ bầu cử tỷ lệ là tư tưởng đại diện tỷ lệ 

giữa các đảng chính trị, tức là số đại biểu của đảng chính trị tham gia 

tranh cử tương ứng với số phiếu cử tri mà các đảng thu được trong 

cuộc bầu cử. Người đầu tiên khởi xướng tư tưởng tỷ lệ là nhà cách 

mạng người Pháp LuiXenZiust vào năm 1793. Nhưng mãi đến những 

năm 40 của thế kỷ XIX Tomát Dzilpin người Mỹ và Vichto 
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Canxiđêran người Thụy Sĩ mới đưa ra dự thảo đầu tiên của chế độ bầu 

cử tỷ lệ. Lần đầu tiên của chế độ bầu cử tỷ lệ được áp dụng ở Bỉ vào 

năm 1889. Ngày nay hơn 60 nước áp dụng chế độ bầu cử tỷ lệ và tính 

cho đến nay có hơn 150 biến dạng khác của chế độ bầu cử này. 

A. CHẾ ĐỘ BẦU CỬ ĐA SỐ 

1. Chế độ bầu cử số tương đối 

Theo chế độ bầu cử này, ứng cử viên thu được nhiều phiếu nhất 

sẽ trúng cử (không cần quá 50% tổng số phiếu của cư tri). Chế độ bầu 

cử này còn có tên gọi là “người đầu tiên trúng cử” (tiếng Anh là the 

first past - the post). Phương pháp chia ghế đại biểu này thường đem 

lại kết quả, trừ trường hợp có hai hay nhiều ứng cử viên cùng thu được 

số phiếu bầu cao như nhau. Tuy nhiên, trong thực tế bầu cử, trường 

hợp này rất ít khi xảy ra, và nếu có thì kết quả bầu cử thường được xác 

định bằng phương pháp bốc thăm giữa các ứng cử viên đó. Hiện nay 

trên thế giới có hơn 40 nước áp dụng chế độ bầu cử đa số tương đối, 

trong số đó có Anh, Canađa, Mỹ, Nga... 

Chế độ bầu cử đa số tương đối có thể được áp dụng cho những 

đơn vị bầu cử có một hay nhiều ghế đại biểu. 

Thông thường pháp luật về bầu cử của những nước áp dụng chế 

độ bầu cử đa số tương đối quy định số lượng tối thiểu cử tri tham gia 

bỏ phiếu để cuộc bầu cử được coi là hợp pháp. Trường hợp không quy 

định thì dù có một cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử vẫn được coi là hợp 

lệ. Nếu đơn vị bầu cử được bầu một đại biểu mà chỉ có một ứng cử 

viên, thì ứng cử viên đó được coi là trúng cử không phụ thuộc vào kết 

quả bỏ phiếu của cử tri. 

Thực tế cho thấy, chế độ bầu cử đa số tương đối không thể hiện 

đúng nguyện vọng của cử tri. Trường hợp đơn vị bầu cử có một ghế 

đại biểu, người trúng cử thường đại diện cho thiểu số cử tri. Ví dụ, 

đơn vị bầu cử S có một ghế đại biểu, 100.000 cử tri, 4 ứng cử viên A, 

B, C, D. Kết quả bầu cử như sau: A thu được 30 nghìn phiếu; B - thu 

được 25 nghìn phiếu; C thu được 23 nghìn phiếu; D thu được 22 nghìn 
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phiếu. Theo luật, ứng cử viên A trúng cử mặc dầu chỉ thu được 30 % 

tổng số phiếu bầu (tức là A được bầu bởi thiểu số tuyệt đối). Trong 

phạm vi cả nước, chế độ bầu cử đa số tương đối thường dẫn đến sự 

chênh lệch rõ rệt giữa số phiếu thu được và số ghế đại biểu của các 

đảng chính trị trong Nghị viện. Ví dụ, tính đến giữa năm 1990, trong 

các cuộc bầu cử vào Viện nhân dân (Hạ nghị viện) Ấn Độ, trừ hai năm 

1977 và 1989, Đảng Quốc đại Ấn Độ không thu được 50% tổng số 

phiếu của cử tri nhưng lại chiếm đa số ghế, cụ thể năm 1980, đảng thu 

được 42, 56% số phiếu nhưng chiếm 374 trong tổng số 545 ghế đại 

biểu (66,84%), năm 1984, đảng thu được 49, 17% số phiếu nhưng 

chiếm 430 ghế đại biểu (78,9%)(1). 

Chế độ bầu cử biểu quyết cả khối là một loại của chế độ bầu cử 

đa số tương đối. Chế độ bầu cử này được áp dụng trong cuộc bầu cử 

vào cơ quan tự quản địa phương của Anh và một số nước cho những 

đơn vị bầu cử có nhiều ghế đại biểu. Ví dụ, thành phố S có 4.500 cử 

tri, được bầu 5 đại biểu vào cơ quan tự quản địa phương. Có hai đảng 

tham gia tranh cử là X và Y, mỗi đảng được đề cử 5 ứng cử viên. Ứng 

cử viên của đảng X là A, B, C, D, E. Ứng cử viên của đảng Y là H, I, 

K, L, M. Khi bỏ phiếu cử tri có thể bỏ cho một trong hai đảng theo 

danh sách ứng cử viên, hoặc chọn 5 trong số 10 ứng cử viên mà mình 

ủng hộ không phụ thuộc vào ứng cử viên đó thuộc đảng nào. Giả sử 

trong số 4.500 cử tri có 

2.100 cử tri bỏ phiếu cho đảng X; 

1.900 cử tri bỏ phiếu cho đảng Y; 

400 cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên A, B, C, I, K; 

100 cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên A, C, D, H, M; 

 
(1)Xem: Mirchandani G Murthik. Massive Mandate for Rajiv Gandhi, New Delhi, 

1985 P.140.  
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Kết quả thu được như sau: 

Số phiếu của các ứng cử viên của Đảng X 

A = 2.100 + 400 + 100 = 2.600 trúng cử; 

B = 2.100 + 400           = 2.500 trúng cử; 

C = 2.100 + 400 + 100   = 2.600 trúng cử; 

D = 2.100                        = 2.100 không trúng cử; 

E = 2.100                         = 2.100 không trúng cử; 

Số phiếu của các ứng cử viên của Đảng Y. 

H = 1.900 + 100  = 2.000 không trúng cử; 

Y = 1.900 + 400  = 2.300 trúng cử; 

K = 1.900 + 400  =2.300 trúng cử; 

L = 1.900             = 1.900 không trúng cử; 

M = 1.900 + 100  = 2.000 không trúng cử. 

Như vậy, về lý thuyết chế độ bầu cử biểu quyết cả khối phản ánh 

trung thực hơn mối tương quan giữa phiếu bầu của mỗi đảng và đa số 

đại biểu của đảng đó. Tuy nhiên đặt giả thiết tương quan phiếu bầu 

của Đảng X và Y không phải là 2.100 và 1.900 mà là 2.500 và 1.500 

thì kết quả bầu cử lại không phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri (vì 

Đảng X sẽ chiếm toàn bộ 5 ghế đại biểu không phụ thuộc vào kết quả 

biểu quyết của 500 cử tri còn lại).  

2. Chế độ bầu cử đa số tuyệt đối 

Chế độ bầu cử đa số tuyệt đối là chế độ bầu cử mà theo đó để 

trúng cử ứng cử viên phải thu được ít nhất là 50% + 1 phiếu cử tri. 

Tùy theo quy định của mỗi nước, tổng số phiếu bầu có thể là: 

- Tổng số phiếu của cử tri đăng ký trong danh sách cử tri. 

- Tổng số phiếu của cử tri đi bỏ phiếu. 

- Tổng số phiếu hợp lệ. 
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Các nước áp dụng chế độ bầu cử đa số tuyệt đối thường quy định 

số lượng tối thiểu cử tri tham gia bỏ phiếu để bảo đảm tính hợp pháp 

của cuộc bầu cử. Số lượng tối thiểu đó có thể là một nửa số cử tri đăng 

ký trong danh sách cử tri hoặc ít hơn. Trường hợp pháp luật bầu cử 

quy định số lượng tối thiểu là một nửa số cử tri đăng ký trong danh 

sách cử tri (50%) thì đa số tuyệt đối của tổng số phiếu của cử tri đi bỏ 

phiếu sẽ là 25%+1 phiếu. 

Nếu pháp luật bầu cử quy định đa số tuyệt đối của tổng số phiếu 

hợp lệ thì hệ số đa số tuyệt đối này càng ít hơn. 

Cũng như chế độ bầu cử đa số tương đối, chế độ bầu cử đa số 

tuyệt đối có thể được áp dụng cho những đơn bị bầu cử có một hay 

nhiều ghế đại biểu. Chế độ bầu cử đa số tuyệt đối có ưu thế hơn so với 

chế độ bầu cử đa tương đối ở chỗ: các đại biểu được bầu là những ứng 

cử viên thu được đa số phiếu của cử tri (đại diện cho đa số cử tri ở đơn 

vị bầu cử). Tuy nhiên chế độ bầu cử đa số tuyệt đối cũng có khiếm 

khuyết như chế độ bầu cử đa số tương đối là số phiếu mà cử tri bầu 

cho ứng cử viên không trúng cử bị mất đi mà không được tính đến. 

Thực tế cho thấy, chế độ bầu cử đa số tuyệt đối thường đem lại ưu 

thế cho các đảng phái lớn và bất lợi cho các đảng phái nhỏ. Ngoài ra chế 

độ bầu cử đa số tuyệt đối thường không hiệu quả - không xác định được 

kết quả qua một vòng bỏ phiếu. Để khắc phục khiếm khuyết này các 

nước áp dụng các phương pháp khác nhau. Một trong các phương pháp 

đó là bầu cử vòng hai. Lần bỏ phiếu đầu tiên áp dụng chế độ bầu cử đa số 

tuyệt đối, vòng bỏ phiếu thứ hai áp dụng chế độ bầu cử đa số tương đối. 

Một phương pháp nữa nhằm khắc phục khiếm khuyết nói trên 

của chế độ bầu cử đa số tuyệt đối được các nước áp dụng là biểu quyết 

lựa chọn. Theo phương pháp này, khi viết phiếu cử tri không những 

xác định ứng cử viên mà mình ủng hộ mà còn được phép xác định ứng 

cử viên được ủng hộ kế tiếp là ai, trường hợp ứng cử viên kia không 

trúng cử. Việc xác định được cử tri thực hiện bằng cách đánh số 1 cho 

ứng cử viên mà cử tri ủng hộ, số 2 cho ứng cử viên mà cử tri sẽ ủng 

hộ trong trường hợp ứng cử viên đầu không trúng cử. Những con số 
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này gọi là tiền tố. Cử tri có thể ghi tiền tố tương ứng với số ứng cử 

viên trong đơn vị bầu cử. Ví dụ, trong đơn vị bầu cử có 6 ứng cử viên, 

cử tri có thể ghi đến tiền tố thứ 6. Khi kiểm phiếu, nhân viên phụ trách 

bầu cử ở khu vực bỏ phiếu trước hết phải kiểm xem mỗi ứng cử viên 

thu được bao nhiêu phiếu bầu có tiền tố thứ nhất, ứng cử viên nào thu 

được đa số phiếu tuyệt đối có tiền tố thứ nhất thì được coi là trúng cử. 

Trường hợp không ứng cử viên nào thu được đa số phiếu nói trên thì 

nhân viên phụ trách bầu cử sẽ tuyên bố ứng cử viên có ít nhất số phiếu 

bầu có tiền tố thứ nhất thua cử, đồng thời chuyển toàn bộ số phiếu này 

cho các ứng cử viên có tiền tố thứ hai trong phiên bầu. Nếu lần chia 

thứ nhất chưa xác định được kết quả bầu cử thì nhân viên phụ trách 

bầu cử sẽ tiếp tục chia lần thứ hai như cách nêu trên. Việc chia được 

tiến hành cho đến khi xác định được kết quả bầu cử (1). 

3. Chế độ bầu cử đa số tăng cường 

Chế độ bầu cử này là một loại đặc biệt của chế độ bầu cử đa số. 

Theo chế độ bầu cử đa số tăng cường, để trúng cử ứng cử viên phải 

thu được đa số phiếu tăng cường của cử tri. Các nước quy định đa số 

tăng cường khác nhau, nhưng trong mọi trường hợp, đa số tăng cường 

đều lớn hơn đa số tuyệt đối (thường từ 2/3 đến 3/4 tổng số phiếu) chế 

độ bầu cử đa số tăng cường thường không mang lại kết quả. Bởi vậy, 

các nước thường áp dụng kết hợp chế độ bầu cử đa số tăng cường với 

chế độ bầu cử đa số tương đối. Ví dụ, ở ChiLê trong cuộc bầu cử vào 

Viện dân biểu (Hạ nghị viện), mỗi đơn bị bầu cử được bầu hai đại 

biểu. Các đảng tham gia tranh cử giới thiệu ứng cử viên của đảng theo 

danh sách. Trong một đơn bị bầu cử, đảng nào thu được 2/3 tổng số 

phiếu hợp lệ sẽ nhận được cả hai ghế đại biểu của đơn vị bầu cử đó. 

Trường hợp không đảng nào thu được đa số phiếu nói trên thì hai đảng 

thu được nhiều phiếu nhất sẽ nhận được hai ghế đại biểu đó. 

B. CHẾ ĐỘ BẦU CỬ TỶ LỆ 

Như phần trên đã đề cập, tư tưởng chủ đạo của chế độ bầu cử 

tỷ lệ là mỗi đảng chính trị có số đại biểu ở Nghị viện tỷ lệ với số 

 
(1)Xem: Vũ Hồng Anh. Sđd, tr.88-90. 
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phiếu cử tri mà đảng thu được. Như vậy, về nguyên tắc, chế độ bầu 

cử tỷ lệ tạo sự công bằng cho các đảng tham gia tranh cử và trong 

chế độ bầu cử tỷ lệ các đảng chính trị nhỏ cũng có khả năng giành 

được ghế đại biểu. 

Chế độ bầu cử tỷ lệ chỉ được áp dụng ở những đơn vị bầu cử có 

nhiều ghế đại biểu, trong đó đơn vị bầu cử càng lớn (số đại biểu được 

bầu càng nhiều) thì mức độ tỷ lệ càng cao. Trong chế độ bầu cử tỷ lệ, 

các đảng chính trị tham gia tranh cử đề cử danh sách ứng cử viên của 

mình. Thông thường trên phiếu chỉ in tên và biểu tượng của đảng, cử 

tri bỏ phiếu cho đảng nào thì đánh dấu vào ô đối diện với đảng đó. Sau 

khi cuộc bầu cử kết thúc và xác định được số phiếu của từng đảng 

chính trị, việc phân ghế đại biểu được tiến hành. Trước hết phải xác 

định định mức bầu cử, tức là xác định số phiếu tối thiểu cần thiết để 

bầu một đại biểu. Các nước áp dụng các phương pháp xác định định 

mức bầu cử khác nhau. 

1. Phương pháp xác định định mức bầu cử đầu tiên do luật sư 

người Anh Tomac Hare đưa ra vào năm 1855  

 = x: y 

Trong đó:  

 là định mức bầu cử của đơn vị bầu cử 

x là tổng số phiếu cử tri của đơn vị bầu cử (phiếu hợp lệ) 

y là số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu 

Sau khi xác định được  số ghế đại biểu của từng đảng sẽ bằng 

thương số của số phiếu cử tri mà đảng đó thu được chia cho định mức 

bầu cử (chỉ lấy phần số nguyên). Phương pháp này có hạn chế là để lại 

nhiều phiếu cử tri không sử dụng (phiếu thừa) và các ghế đại biểu 

không phân được hết. 

Ví dụ: Thành phố S có 500.000 cử tri được bầu 8 đại biểu, có 5 

đảng tranh cử là A, B, C, D, E. 
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Kết quả số phiếu của mỗi đảng như sau: 

A thu được 170.000; 

B thu được 130.000; 

C thu được  90.000 

D thu được 75.000; 

E thu được 35.000. 

Định mức bầu cử đơn bị bầu cử là 500.000: 8=62.500  

Số ghế đại biểu của mỗi đảng là 

A  170.000: 62.500  = 2 dư 45.000 

B   130.000: 62.500  = 2 dư 5.000 

C     90.000: 62.500  = 1 dư 27.500 

D    75.000: 62.500  = 1 dư 12.500 

E     35.000: 62 500  = 0 dư 35.000  

Như vậy tại lần chia đầu đã phân được 6 trong số 8 ghế đại biểu, 

còn dư 2 ghế đại biểu và 125.000 phiếu cử tri của 5 đảng. Để tiếp tục 

phân ghế đại biểu còn dư, các nước áp dụng các nguyên tắc sau: 

a. Nguyên tắc số dư lớn nhất, Theo nguyên tắc này, số ghế đại 

biểu còn dư sẽ chia cho đảng nào có số phiếu dư lớn nhất. Trong Ví 

dụ nêu trên đảng A và E có số dư tương ứng là 45.000 và 35.000 sẽ 

nhận được hai ghế còn lại. 

Kết quả đảng A được 3 ghế; B được 2 ghế; C được 1 ghế; D 

được 1 ghế; E được 1 ghế. 

Nếu chúng ta so sánh tỷ lệ giữa số phiếu cử tri và số ghế đại biểu 

của đảng C và E sẽ thấy sự bất hợp lý sau: đảng C thu được nhiều 

phiếu cử tri hơn đảng E tới 2,57 lần (90.000: 35.000), song đảng C chỉ 

chiếm được 1 ghế đại biểu như đảng E. Nói cách khác, đảng C thu 

được 18% tổng số phiếu cử tri (90.000: 500.000 x 100%) chiếm 1 ghế 
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đại biểu, trong khi đó đảng E thu được 7% tổng số phiếu (35.000: 

500.000 x 10%) cũng chiếm 1 ghế đại biểu. Như vậy, trong trường 

hợp này, nguyên tắc số dư lớn nhất không bảo đảm tính đại diện tỷ lệ 

giữa các đảng chính trị. 

b. Để khắc phục khhiếm khuyết nói trên, một số nước áp dụng 

nguyên tắc số dư trung bình lớn nhất. Theo nguyên tắc này, số ghế đại 

biểu còn dư sẽ chia cho đảng nào có thương số lớn nhất khi chia số 

phiếu cử tri của đảng cho số ghế đã thu được sau lần chia đầu tiên 

cộng với 1. 

Trong trường hợp nêu trên số dư trung bình của các đảng sẽ là: 

A 170.000: (2+1)  = 56.666 

B  130.000: (2+1)  = 43.333 

C    90.000: (1+1)  = 45.000 

D    75.000: (1+1)  = 37.500 

E     35.000: (0+1)  = 35.000 

Hai ghế còn dư sẽ được chia cho đảng A và C là hai đảng có số 

dư trung bình lớn nhất. kết quả là A-3 ghế; B - 2 ghế; C - 2 ghế; D-1 

ghế; E - 0 ghế. 

2. Phương pháp xác định định mức bầu cử khác do luật sư người 

Anh Droop đưa ra vào năm 1885 

 = x: (y+1) + 1 

Năm 1888 Giáo sư Hohenback Bischof đưa ra công thức 

 = x: (y+1) 

Cả hai phương pháp trên đều giảm định mức bầu cử với mục 

đích phân nhiều ghế đại biểu hơn sau lần chia đầu tiên. Nếu áp dụng 

phương pháp Hohenback Bischof cho ví dụ nêu trên sẽ có kết quả sau 

Định mức bầu cử là 500.000: (8+1) = 55.555 
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Số ghế của mỗi đảng là 

A 170.000: 55.555  = 3 dư 3.335 

B  130.000: 55.555  = 2 dư 18.890 

C    90.000: 55.555  = 1 dư 34.445 

D 75.000: 55.555  = 1 dư 19.445 

E 35.000: 55.555  = 0 dư 35.000 

Sau lần chia thứ nhất 7 ghế trong tổng số 8 ghế đại biểu đã 

được phân cho các đảng, 1 ghế được dư sẽ áp dụng hoặc nguyên tắc 

số dư lớn nhất, hoặc nguyên tắc số dư trung bình lớn nhất để phân 

cho các đảng. 

3. Một số nước áp dụng phương pháp số chia để phân ghế đại 

biểu. Ưu điểm của phương pháp này là cho phép ngay lập tức chia 

được toàn bộ số ghế đại biểu cử tri đơn vị bầu cử. Nội dung của 

phương pháp này lấy tổng số phiếu cử tri của từng đảng chia cho 

các số theo trình tự nhất định. Phương pháp này do Giáo sư 

V.D'Hont đưa ra vào năm 1882. Mục đích của phương pháp này 

nhằm bảo đảm sao cho sau khi chia toàn bộ số ghế đại biểu của đơn 

vị bầu cử thì số phiếu trung bình trên một ghế đại biểu của các đảng 

phải gần như nhau. Bởi vậy, phương pháp này còn được gọi là 

phương pháp số trung bình lớn nhất. 

 V.D’Hont đề nghị chia số phiếu cử tri của từng đảng cho các số 

nguyên theo thứ tự 1 - 2 - 3 - 4... cho đến khi chia được toàn bộ số ghế 

đại biểu của đơn vị bầu cử. Nếu áp dụng phương pháp này cho ví dụ 

nêu trên sẽ thu được kết quả sau. 

Đảng A B C D E 

1 170.000 130.000 90.000 75.000 35.000 

2 85.000 65.000 45.000 37.500 17.500 

3 56.666 43.333 30.000 25.000 11.666 

4 42.500 32.500 22.000 18.750 8.750 
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Tám thương số cao nhất sẽ tương ứng với 8 ghế đại biểu cần 

phân và số chia sẽ dừng lại khi xác định được 8 thương số này, 45.000 

là thương số nhỏ nhất trong 8 thương số được gọi là số chia chung 

(common divisor) hay định mức bầu cử (electorat quotient). Trong 

trường hợp trên số chia dừng lại ở số 4. Số đại biểu của các đảng như 

sau: Đảng A-3 đại biểu; B-2; C-2; D-1; E-không có đại biểu. 

Kết quả cho chúng ta thấy, phương pháp V.D’Hont mang lại ưu 

thế cho những đảng lớn. Các nước Áchentina, Ba Lan, Bỉ, Đức áp 

dụng phương pháp này. 

Trên cơ sở phương pháp V.D’Hont một số học giả đề nghị chia 

theo những con số có thứ tự khác. Ví dụ, học giả người Italia Imperial 

đề nghị chia theo dãy số 2 - 3 - 4 - 5 - 7... 

Chế độ bầu cử tỷ lệ tạo điều kiện cho những đảng nhỏ có đại 

diện trong cơ quan dân cử. Tuy nhiên, thành phần của Nghị viện gồm 

nhiều đảng chính trị lớn nhỏ khác nhau sẽ dẫn đến tình trạng các đảng 

thường xuyên tranh chấp về quyền lợi. Trong điều kiện đó, Nghị viện 

không thể làm việc bình thường. Bởi vậy, hầu hết các nước áp dụng 

chế độ bầu cử tỷ lệ đều đưa ra biện pháp nhằm hạn chế sự hiện diện 

của những đảng chính trị quá nhỏ ở Nghị viện. Biện pháp được các 

nước sử dụng hiện nay được gọi là điểm liệt. Theo biện pháp này, 

những đảng chính trị không thu đủ số lượng tối thiểu phiếu cử tri sẽ 

không được chia ghế đại biểu. Ví dụ, ở Đức, Nga đảng nào không thu 

được 5% tổng số phiếu bầu của cử tri sẽ không được chia ghế đại 

biểu; ở Bungari; Hunggari; Italia 4%; ở Tây Ban Nha 3%; ở Ixraen 

1%... 
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Chương IV 

CÁC MÔ HÌNH CHÍNH THỂ  

VÀ CẤU TRÚC NHÀ NƯỚC 

                                                                 

Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước thông thường được thể 

hiện bằng mô hình tổ chức chính thể và mô hình cấu trúc nhà nước. 

Các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước ngày nay khá phong 

phú và đa dạng(1). 

I. CÁC MÔ HÌNH CHÍNH THỂ 

Mô hình chính thể hay hình thức chính thể nhà nước là cách thức 

và trình tự thành lập các cơ quan nhà nước tối cao và sự xác lập mối 

quan hệ giữa các cơ quan nhà nước đó với nhau và với nhân dân. 

1. Chính thể quân chủ nghị viện lập hiến (Parliamentary 

Constitutional Monarchie) 

 Chính thể quân chủ nghị viện lập hiến là chính thể trong đó 

nguyên thủ quốc gia là Vua (Hoàng đế, Quốc trưởng), được thiết lập 

theo nguyên tắc kế truyền, bị hạn chế quyền lực bởi Hiến pháp, có 

chức năng chủ yếu là lễ tân và ngoại giao.  

Chính thể quân chủ nghị viện lập hiến hiện nay đang tồn tại ở 

khá nhiều nhà nước trên thế giới như Anh, Thụy Điển, Nhật Bản, Tây 

Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch... Đặc điểm cơ bản của chính thể 

quân chủ nghị viện lập hiến là vai trò nổi trội của Thủ tướng chính 

phủ trong việc thực hiện quyền lực chính trị, bởi Thủ tướng là thủ lĩnh 

của Đảng chiếm ưu thế trong Nghị viện, là người quyết định đường lối 

chính trị của Chính phủ. 

Nhiều học giả cho rằng sở dĩ có chính thể quân chủ nghị viện lập 

hiến là do trong cuộc cách mạng dân chủ tư sản, giai cấp tư sản không 

 
(1)  Xem: Bản đồ mô hình chính thể nhà nước trong phụ lục kèm theo. 
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dành được thắng lợi hoàn toàn và chính thể quân chủ nghị viện lập 

hiến như là một hình thức thỏa thuận giữa giai cấp tư sản và tầng lớp 

quý tộc phong kiến. Với quan điểm này, thì hình thức chính thể cộng 

hoà dân chủ tư sản mới là hình thức tiến bộ nhất, còn hình thức quân 

chủ nghị viện lập hiến chỉ như là hình thức quá độ khi giai cấp tư sản 

chưa giành được thắng lợi hoàn toàn và nó sẽ biến mất khi tầng lớp 

quý tộc phong kiến không còn nữa. Tuy nhiên, trên thực tế với nước 

Anh, một nước kinh tế phát triển có nền văn hiến lâu đời và sử dụng 

một ngôn ngữ càng ngày càng trở thành công cụ giao tiếp phổ biến 

nhất của các quan hệ quốc tế, với Thụy Điển, một nước kinh tế phát 

triển, một nhà nước phúc lợi chung, một quốc gia phát triển toàn diện 

và nước Nhật, một quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế khiến thế giới 

phải kinh ngạc, quốc gia có tiềm năng kinh tế chỉ đứng sau nước Mỹ, 

thì chính thể quân chủ nghị viện lập hiến rõ ràng là có những hạt nhân 

hợp lý của nó. Trong lịch sử nhà nước và pháp luật, nhà nước quân 

chủ chuyên chế đã tồn tại khoảng 2.000 năm (ở Trung Quốc nhà nước 

quân chủ chuyên chế đã tồn tại từ thế kỷ III TCN đến năm 1911). Một 

thiết chế tồn tại lâu dài như vậy, dĩ nhiên có các bí quyết trường sinh 

của nó. Một trong những bí quyết quan trọng của nó là đảm bảo tính 

ổn định của các giá trị xã hội. Nếu một thiết chế chính trị thúc đẩy 

kinh tế phát triển nhanh nhưng làm cho đạo đức xã hội xuống cấp, các 

phong tục tập quán tốt đẹp bị nhanh chóng mai một, mối quan hệ giữa 

con người và thiên nhiên thiếu sự hài hoà thì đó chưa phải là một thiết 

chế chính trị tốt. Các nước có chính thể quân chủ nghị viện lập hiến 

như Anh, Nhật Bản, Thụy Điển, Thái Lan… đều là những quốc gia 

kết hợp được những giá trị truyền thống của chính thể quân chủ với 

những giá trị mới của nền dân chủ tư sản như nhà vua là đại diện cho 

sự thống nhất ý chí và đoàn kết dân tộc với chế độ bầu cử tự do, phổ 

thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín để thành lập Nghị viện - cơ 

quan lập pháp. Với một vị hoàng đế quyền lực hạn chế, một Nghị viện 

có nhiều quyền lực và một vị Thủ tướng - thủ lĩnh của Đảng chiếm đa 

số ghế trong Nghị viện, chính thể quân chủ nghị viện trở thành một 

trong những chính thể phổ biến và có nhiều ưu việt hiện nay trên thế 
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giới. Hiện nay trên thế giới có 33 quốc gia có chính thể quân chủ nghị 

viện lập hiến(1). 

2. Chính thể cộng hoà Nghị viện (Parliamentary republic) 

Chính thể cộng hòa Nghị viện ở nước ta quen gọi là cộng hòa đại 

nghị là mô hình của nền cộng hoà thứ tư của Pháp (từ năm 1946 đến 

1958) và hiện nay đang tồn tại ở Italia (theo Hiến pháp 1947), Liên 

bang Đức (theo Hiến pháp 1949), Liên bang Áo (theo Hiến pháp 1922, 

sửa đổi 1929), Hy Lạp theo Hiến pháp 1975(2)… Đặc điểm của mô hình 

chính thể này là quyền lực của Tổng thống không lớn, quyền lực chính 

trị tập trung vào Thủ tướng bởi Thủ tướng là người quyết định và chịu 

trách nhiệm về đường lối chính trị của Chính phủ. Đây là một hình thức 

chính thể mà Chính phủ được thành lập trên cơ sở đảng chiếm đa số 

ghế trong Nghị viện. Thủ tướng Chính phủ là thủ lĩnh của Đảng cầm 

quyền - đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện. Chính quyền hành pháp 

được chia sẻ giữaTổng thống và Thủ tướng. Tổng thống Italia do Nghị 

viện bầu ra trong phiên họp toàn thể của hai viện. Tham gia vào bầu cử 

còn có đại diện của các vùng lãnh thổ (đơn vị hành chính lãnh thổ cao 

nhất ở Italia); mỗi vùng lãnh thổ có 3 đại biểu do Hội đồng vùng bầu ra. 

Điều kiện để có thể trở thành ứng cử viên chức vụ Tổng thống là bất kỳ 

công dân Italia nào đủ 50 tuổi, có đầy đủ các quyền dân sự và chính trị. 

Nhiệm kỳ của Tổng thống Italia là 7 năm. Tổng thống cộng hoà liên 

bang Đức do Hội nghị liên bang bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Hội nghị 

liên bang bao gồm tất cả các thành viên của Hạ viện (Bundestag) và 

một số lượng đại biểu nhân dân bằng số lượng đại biểu Hạ viện được 

bầu từ các lãnh địa (các chủ thể của liên bang) theo tỷ lệ dân số. Ứng cử 

viên vào chức vụ Tổng thống phải là công dân Đức, có quyền bầu cử 

vào Quốc hội liên bang, ít nhất phải đủ 40 tuổi. Thủ tướng cộng hòa 

 
(1)  Xem  Chu Dương - Thể chế  nhà nước của các quốc gia trên thế giới, Nxb. 

Tư pháp 2005, tr.854-861 

(2)  Xem: http://en.wikipedia.org.wiki/parliamentary_system 
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liên bang Đức do Hạ viện bầu ra theo sự đề cử của Tổng thống. Điều 

kiện để trúng cử là được đa số của Bundestage bỏ phiếu thuận. Trên cơ 

sở kết quả bỏ phiếu, Tổng thống sẽ bổ nhiệm Thủ tướng. Theo đề nghị 

của Thủ tướng, Tổng thống bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên của 

Chính phủ. Thủ tướng bổ nhiệm một trong số các bộ trưởng làm Phó 

thủ tướng (Khoản 1 Điều 69 Hiến pháp năm 1949 của cộng hòa liên 

bang Đức). Thủ tướng có thể bị Nghị viện bỏ phiếu bất tín nhiệm và 

buộc phải từ chức (Italia) hoặc Hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm và buộc 

phải từ chức (Đức). Ngược lại Tổng thống theo đề nghị của Thủ tướng 

có thể giải tán Nghị viện (Italia) hoặc giải tán Hạ viện (Đức). Theo 

chính thể cộng hoà Nghị viện Thủ tướng luôn luôn là thủ lĩnh của Đảng 

chiếm uy thế trong Nghị viện, vì vậy quyền hạn của Thủ tướng rất lớn. 

Hạt nhân hợp lý trong tổ chức và hoạt động của Chính thể cộng hoà 

Nghị viện chính là cơ chế tạo ra sự thống nhất giữa Chính phủ và Nghị 

viện do Chính phủ luôn luôn được số đông trong Nghị viện ủng hộ. 

Như vậy có thể thấy rằng việc phân chia quyền lực trong trường hợp 

này không dẫn đến việc phân lập quyền lực. Hiện nay có 32 nước có 

chính thể cộng hòa Nghị viện(1) 

3. Chính thể cộng hoà Tổng thống (Presidential republic) 

Chính thể cộng hoà Tổng thống là một hình thức chính thể trong 

đó nguyên thủ quốc gia - Tổng thống do nhân dân bầu ra vừa là người 

đứng đầu nhà nước vừa là người đứng đầu Chính phủ. Điển hình của 

chế độ cộng hòa Tổng thống là Hoa Kỳ(2). 

Bản Hiến pháp thành văn đầu tiên trên thế giới - Hiến pháp Hoa 

kỳ năm 1787 đã tạo ra một mô hình chính thể đặc sắc với một Tổng 

thống có nhiều quyền lực bên cạnh một Nghị viện lập pháp và một 

Pháp viện tối cao hoàn toàn độc lập trong các phán quyết của mình đã 

làm cho học thuyết phân chia quyền lực được áp dụng một cách khá 

 
(1) Xem  Chu Dương - Thể chế  nhà nước của các quốc gia trên thế giới, Nxb. Tư phỏp 

2005, tr.854-861 
(2) Xem http://en.wikipedia.org.wiki/presidential -system 

http://en.wikipedia.org.wiki/presidential
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hoàn hảo. Học thuyết phân chia quyền lực mặc dù do các nhà tư tưởng 

người Anh và người Pháp (John Locke, Charles de Secondat 

Montesquieu) xây dựng và hoàn thiện, tuy nhiên lại được áp dụng một 

cách triệt để nhất ở Hoa Kỳ. Theo Hiến pháp 1787 các quyền lập 

pháp, hành pháp và tư pháp được phân chia một cách độc lập với nhau 

nhưng có thể kiềm chế và đối trọng lẫn nhau. Vì Tổng thống vừa đứng 

đầu nhà nước, vừa đứng đầu chính quyền hành pháp nên có quyền lực 

rất lớn. Tổng thống có quyền thành lập Chính phủ, có quyền bổ nhiệm 

các thành viên của Chính phủ, các thẩm phán toà án liên bang với sự 

đồng ý của Thượng Nghị viện, có quyền can thiệp vào hoạt động lập 

pháp bằng quyền phủ quyết. Để Tổng thống độc lập với Nghị viện, 

Hiến pháp 1787 quy định việc bầu cử Tổng thống không phụ thuộc 

vào bầu cử Nghị viện. Tổng thống do nhân dân bầu ra theo phương 

pháp bầu cử gián tiếp, nghĩa là nhân dân bầu ra các đại cử tri, các đại 

cử tri bầu ra Tổng thống.  

Hạt nhân hợp lý của chế độ cộng hoà Tổng thống chính là ở chỗ 

không những cơ quan lập pháp do nhân dân bầu ra mà cả người đứng 

đầu chính quyền hành pháp cũng do nhân dân bầu ra. Do không phải 

Nghị viện trực tiếp tấn phong mà do nhân dân thông qua các đại cử tri 

tấn phong nên người đứng đầu nhà nước ở đây có một địa vị pháp lý 

bề thế mà không có mô hình nhà nước hiện đại nào có được. Hiện nay 

có 42 nước có chính thể cộng hoà Tổng thống(1) 

4. Chính thể cộng hoà lưỡng tính (Semi - presidential republic) 

Chính thể cộng hoà lưỡng tính hiện nay đang tồn tại ở một số 

nhà nước tư sản trên thế giới như Pháp, Nga, Hàn Quốc, Singapor, 

Phần Lan, Bồ Đào Nha, Ai len, Ai- xơ- Len(2)… điển hình nhất của 

mô hình này là Pháp và Nga. Đặc điểm của chính thể cộng hòa lưỡng 

 
(1) Xem: Chu Dương - Thể chế  nhà nước của các quốc gia trên thế giới, Nxb. 

Tư pháp 2005, tr.854-861 
(2) http://en.wikipedia.org.wiki/ form_ of_government 

http://en.wikipedia.org.wiki/
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tính chính là sự kết hợp các yếu tố của chính thể cộng hoà Nghị viện 

và cộng hoà Tổng thống. Theo Hiến pháp 1958 của Pháp Tổng thống 

do nhân dân trực tiếp bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm (trước năm 2002 

nhiệm kỳ của Tổng thống là 7 năm). Đây là yếu tố của chính thể cộng 

hoà Tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống chỉ đứng đầu nhà nước chứ 

không đứng đầu Chính phủ, đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng (đây là 

yếu tố của chính thể cộng hoà Nghị viện). Tổng thống Pháp theo quy 

định của Hiến pháp là người có vai trò làm trọng tài điều hoà hoạt 

động của các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tổng 

thống bổ nhiệm Thủ tướng và theo đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm 

các thành viên của Chính phủ trên cơ sở Đảng chiếm ưu thế trong 

Nghị viện. Tổng thống có thể chủ toạ các phiên họp của Hội đồng bộ 

trưởng, bổ nhiệm các thẩm phán, có quyền yêu cầu Nghị viện thảo 

luận lại các dự luật đã được hai viện thông qua, có quyền giải tán Hạ 

nghị viện. Tổng thống cùng với Thủ tướng chia sẻ quyền hành pháp. 

Chính phủ vừa chịu trách nhiệm trước Tổng thống vừa chịu trách 

nhiệm trước Nghị viện. Tổng thống Pháp theo Hiến pháp 1958 là 

trung tâm của nền chính trị Pháp. Mặc dù quyền lực của Tổng thống 

Pháp không lớn như Tổng thống Hoa Kỳ, tuy nhiên Tổng thống Pháp 

cũng có những ưu thế mà Tổng thống Hoa Kỳ không thể có được 

như có thể giải tán Hạ nghị viện. 

Nguyên tắc phân chia quyền lực được áp dụng một cách mềm 

dẻo, có sự điều hoà, phối hợp giữa các nhánh quyền lực lập pháp, 

hành pháp và tư pháp. Trên thực tế quyền lực của Tổng thống có lớn 

hay không phụ thuộc vào việc Tổng thống và Thủ tướng có cùng đảng 

phái hay không? Nếu cùng một đảng phái thông thường quyền lực của 

Tổng thống rất lớn vì Tổng thống có chỗ dựa của mình là đa số trong 

Quốc hội. Ngược lại nếu không cùng đảng phái thì Tổng thống và Thủ 

tướng phải “chung sống hòa bình” và Tổng thống trong nhiều vấn đề 

chính trị phải nhượng bộ với Thủ tướng vì Thủ tướng có đa số trong 

Quốc hội làm hậu thuẫn. Cũng đều là mô hình cộng hoà lưỡng tính 
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nhưng nếu Pháp đứng trên thế cân bằng giữa cộng hoà Nghị viện và 

cộng hoà Tổng thống thì Nga nghiêng nhiều hơn về phía Cộng hoà 

Tổng thống. Trong khi Hiến pháp 1958 của Pháp quy định (tại Điều 

20) Chính phủ quyết định và lãnh đạo đường lối chính trị của dân tộc 

(Le Gouvernement determine et conduit la politique de la nation) thì 

Hiến pháp Nga lại trao quyền đó cho Tổng thống. Khoản 3 Điều 80 

Hiến pháp cộng hoà liên bang Nga năm 1993 quy định: Tổng thống 

liên bang Nga theo Hiến pháp và các luật của liên bang quyết định các 

định hướng chính trị cơ bản cơ bản về đối nội cũng như đối ngoại. 

Tổng thống liên bang Nga có quyền hạn rất lớn: Có thể bổ 

nhiệm, miễn nhiệm Thủ tướng chính phủ, theo đề nghị của Thủ tướng 

chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó thủ tướng và các thành viên 

của Chính phủ, đề nghị Hạ nghị viện bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm 

Thống đốc ngân hàng nhà nước, đề nghị Thượng nghị viện (Viện liên 

bang) bổ nhiệm các thẩm phán Toà án Hiến pháp liên bang, các thẩm 

phán Pháp viện tối cao liên bang, các thẩm phán Toà án trọng tài tối 

cao liên bang, đề nghị Thượng nghị viện bổ nhiệm và miễn nhiệm 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên bang; có thể chủ toạ 

các phiên họp của Chính phủ, có thể giải tán Chính phủ, giải tán Hạ 

nghị viện, có thể tổ chức trưng cầu dân ý, có thể gứi các dự luật đến 

Hạ nghị viện, ký và công bố các đạo luật liên bang; gửi các thông điệp 

cho Nghị viện thông báo về tình hình của đất nước, về đường lối chính 

trị đối nội cũng như đối ngoại của nhà nước. Điều kiện để ứng cử chức 

vụ Tổng thống là công dân Nga, đủ 35 tuổi, có thời hạn cư trú liên tục 

tại liên bang Nga không dưới 10 năm. Tổng thống do nhân dân bầu ra 

theo nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

Nhiệm kỳ của Tổng thống là 4 năm và không được giữ chức vụ Tổng 

thống quá hai nhiệm kỳ. 

Có thể nói rằng, đặc điểm chung của thể chế cộng hòa lưỡng tính 

là xây dựng một chính quyền hành pháp mạnh nhưng có các cơ chế 

kiềm chế và giám sát thích hợp để hạn chế đến mức tối đa sự lạm 
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dụng quyền lực. Có 54 quốc gia trên thế giới theo hình thức chính thể 

này. Đây là chính thể phổ biến nhất trên thế giới hiện nay(1). 

5. Chính thể cộng hoà XHCN (Single-Party Republic/ Socialist 

republic)) 

Chính thể Cộng hoà XHCN đã tồn tại trong thực tiễn với hai 

hình thức là Cộng hoà Xô Viết và Cộng hoà dân chủ nhân dân. Hình 

thức cộng hoà Xô viết tồn tại từ năm 1917 đến năm 1991 ở Nga và các 

nước thuộc Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết. Hình thức cộng hoà 

dân chủ nhân dân ra đời sau đại chiến thế giới lần thứ hai (năm 1945) 

và tồn tại cho đến ngày nay. Các nước XHCN có hình thức chính thể 

cộng hoà dân chủ nhân dân bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Cộng 

hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cu Ba, Lào và các nước XHCN 

Trung và Đông Âu cũ như Ba lan, Tiệp Khắc, Bungari, Hungari, 

Rumani, Nam Tư, Cộng hoà dân chủ Đức. Các nước XHCN Trung và 

Đông Âu đã chuyển sang mô hình dân chủ tư sản. Mô hình cộng hoà 

dân chủ nhân dân hiện nay chỉ tồn tại ở 5 nước là Trung Quốc, Việt 

Nam, Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều tiên, Cu Ba, Lào. 

Đặc điểm chung của chính thể cộng hoà XHCN là xây dựng nhà 

nước dựa trên các nguyên tắc sau đây: tất cả quyền lực nhà nước thuộc 

về nhân dân, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, nguyên tắc 

tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, 

đảm bảo sự bình đẳmg và đoàn kết giữa các dân tộc, bảo vệ các quyền 

con người và công dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân 

công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan thực hiện các 

quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, xây dựng nền pháp chế XHCN 

và nhà nước pháp quyền. Hiện nay có 5 quốc gia có chính thể cộng 

hoà XHCN là Việt Nam, Trung Quốc, Cộng hoà dân chủ nhân dân 

Triều Tiên, Cu Ba và Lào.  

 
(1)   Xem: Tài liệu đã dẫn  
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6. Chính thể cộng hoà Hồi giáo (Islamic Republic) 

Chính thể cộng hoà Hồi giáo tồn tại ở một số nước có đạo Hồi 

là quốc đạo như Iran, Irac. Ở những nước này cũng xác lập nguyên 

tắc tất cả quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân, quyền lực nhà 

nước được phân chia thành ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư 

pháp, xác lập chế độ dân chủ đa nguyên, thông qua hiến pháp bằng 

hình thức trưng cầu dân ý. Tuy nhiên Hiến pháp ở các quốc gia này 

đều quy định Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở kinh Coran và 

không được trái với tinh thần của kinh Coran. Chủ quyền tối cao 

của nhà nước thuộc về thánh Ahla. Ở nước cộng hoà Hồi giáo Iran 

Hiến pháp năm 1979 (sửa đổi năm 1989, năm 1992) quy định tất cả 

các đạo luật hình sự, dân sự, thương mại, hành chính, lao động 

v.v... đều được xây dựng phù hợp tinh thần của kinh Coran. Tổng 

thống do nhân dân bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm và không quá 

hai nhiệm kỳ là người nắm quyền hành pháp cao nhất sau lãnh tụ 

tôn giáo. Mặc dù trên thế giới có khoảng 30 quốc gia Hồi giáo, tuy 

nhiên chính thể cộng hoà Hồi giáo chỉ được quy định trong Hiến 

pháp của một số ít nước như Iran, Irac, Apganistan.(1) 

7. Chính thể quân chủ chuyên chế (Absolute Monarchie) 

Chính thể quân chủ chuyên chế là mô hình tổ chức quyền lực 

phổ biến trong chế độ chiếm hữu nô lệ và phong kiến. Đặc điểm của 

mô hình này là toàn bộ quyền lực nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư 

pháp) nằm trong tay Vua (Hoàng đế, Quốc trưởng), chức vụ được thiết 

lập theo nguyên tắc kế truyền, theo các nguyên tắc trọng nam, trọng 

trưởng và lãnh thổ không phân chia.  

Ngày nay mô hình này chỉ tồn tại ở một số nước như Ôman, 

Quata, Arập Xê-út, Bruney và cũng không còn hoàn toàn giống như 

chính thể quânchủ chuyên chế thời kỳ phong kiến. 

 
(1) Xem: Tài liệu đã dẫn 
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Bản đồ mô hỡnh chớnh thể nhà nước trên thế giới năm 2011 

(World's states colored by form of government as of 2011) 

 
   Mô hình Cộng hoà Tổng thống đầy đủ (Full presidential republics) 

   Mô hình cộng hoà Tổng thống chưa đầy đủ, nơi Tổng thống còn phụ 

thuộc nghị viện (Republics with an executive president dependent on a 

parliament). 

   Mô hình cộng hòa lưỡng tính (Semi-presidential republics.) 

   Mô hình cộng hòa Nghị viện (Parliamentary republics.) 

   Mô hình quân chủ nghị viện lập hiến nơi “vua trị vì mà không cai 

trị“ (Parliamentary constitutional monarchies) in which the monarch does 

not personally exercise power. 

   Mô hình quân chủ nghị viện lập hiến nơi Vua tự mình thực hiện 

quyền hành pháp (Parliamentary constitutional monarchies in which the 

monarch personally exercises power), (often alongside a weak parliament). 

   Mô hình quân chủ chuyên chế (Absolute monarchies). 

   Mô hình cộng hoà một đảng cầm quyền (Single-party republics). 

   Mô hình chế độ quân sự cai trị (Countries that constitutional 

provisions for government have been suspended, (e.g. Military 

dictatorships) 

   Các nước chưa xếp được vào mô hình nào (Countries which do not 

fit any of the above systems). 

(Nguồn: http://en.wikipedia.org.wiki/ form_ of_government) 

http://en.wikipedia.org/wiki/form_of_government
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_dictatorship
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_dictatorship
http://en.wikipedia.org.wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Forms_of_government.svg
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II. MÔ HÌNH CẤU TRÚC NHÀ NƯỚC  

Mô hình/hình thức cấu trúc của nhà nước là cách thức tổ chức các 

đơn vị hành chính lãnh thổ của nhà nước và sự xác lập mối quan hệ giữa 

các đơn vị hành chính lãnh thổ đó với chính quyền trung ương.  

Nhà nước đương đại có ba hình thức cấu trúc: Nhà nước đơn 

nhất, nhà nước liên bang, nhà nước liên minh. 

1. Nhà nước đơn nhất (Unitary State) 

Nhà nước đơn nhất là hình thức cấu trúc phổ biến nhất của nhà 

nước đương đại. Hình thức đơn nhất tồn tại ở Pháp, Italia, Tây Ban 

Nha, Nhật Bản, Bồ Đào Nha,Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy… Đặc 

điểm cơ bản của các nhà nước đơn nhất ở các nước tư bản chủ nghĩa 

là nhà nước chỉ có một Chính phủ, một Hiến pháp, một quốc tịch, một 

hệ thống pháp luật thống nhất, tuy nhiên đảm bảo sự phân quyền cho 

chính quyền địa phương và tính tự quản cao cho các Hội đồng địa 

phương - cơ quan đại diện cho cộng đồng dân cư ở các đơn vị hành 

chính lãnh thổ của nhà nước. Hình thức cấu trúc đơn nhất là hình thức 

phổ biến nhất trên thế giới. Trong số 194 nhà nước trên thế giới được 

thống kê có đến 167 nhà nước có hình thức cấu trúc đơn nhất.(1) 

2. Nhà nước Liên bang (Federal State) 

Cấu trúc liên bang tồn tại ở một số nước như Hoa Kỳ, Canada, 

Đức, Australia, Nga…Nhà nước liên bang được hình thành bởi sự liên 

kết các bang (State), các lãnh địa (land), các nhà nước thành viên bằng 

một hiệp ước về thành lập liên bang, trong đó các chủ thể liên bang 

đều có quyền bình đẳng như nhau. Ở các nhà nước liên bang có nhiều 

Chính phủ, nhiều Hiến pháp, nhiều hệ thống pháp luật, tuy nhiên Hiến 

pháp liên bang là đạo luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất, là 

cơ sở của toàn bộ hệ thống pháp luật liên bang. Hiện nay trên thế giới 

có 27 nhà nước có hình thức cấu trúc Liên bang(2) 

 
(1)  Xem: Tài liệu đó dẫn 
(2) Xem: Tài liệu đó dẫn 
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3. Nhà nước Liên minh (Confederal State) 

Ngoài hai hình thức nói trên một số nhà nước đương đại còn có 

hình thức cấu trúc nhà nước liên minh. Nhà nước liên minh là sự liên 

kết giữa các quốc gia độc lập vì những nhiệm vụ chính trị, quân sự 

hoặc kinh tế bằng một hiệp ước do các thành viên liên minh thỏa 

thuận. Hình thức cấu trúc nhà nước liên minh đã tồn tại ở Hoa Kỳ và ở 

Đức trước khi thành lập nhà nước liên bang. Hiện nay Liên minh châu 

Âu (EU) là một hình thức điển hình của nhà nước liên minh. Liên 

minh châu Âu có nghị viện, có toà án, có đơn vị tiền tệ chung, tuy 

nhiên các thành viên trong liên minh vẫn là những quốc gia có chủ 

quyền độc lập. 

III. CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC 

Thuật ngữ nguyên tắc xuất phát từ tiếng la tinh là “principium” 

có nghĩa là cơ sở, cốt lõi, nền tảng. Khái niệm nguyên tắc trong khoa 

học pháp lý hiện đại được hiểu là những tư tưởng chỉ đạo, những định 

hướng cơ bản. Như vậy có thể hiểu nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà 

nước đương đại là những tư tưởng chỉ đạo, những định hướng cơ bản 

trong tổ chức và hoạt động của nhà nước đương đại. Việc tổ chức và 

hoạt động của nhà nước dân chủ đương đại được tiến hành theo các 

mô hình chính thể khác nhau. Các mô hình khác nhau có những 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động khác nhau. Tuy nhiên nhìn một cách 

tổng quát tổ chức và hoạt động của nhà nước dân chủ đương đại cũng 

có những nguyên tắc chung hình thành trong quá trình hội nhập quốc 

tế và toàn cầu hóa của chế độ nhà nước dân chủ. Theo cách hiểu đó, 

chúng ta thấy nhà nước dân chủ đương đại có các nguyên tắc tổ chức 

và hoạt động cơ bản sau đây: 

a. Nguyên tắc phân chia quyền lực  

Nguyên tắc phân chia quyền lực được xây dựng trên cơ sở học 

thuyết phân chia quyền lực (còn gọi là thuyết tam quyền phân lập). 

Người đề xướng học thuyết này là John Locke (1632-1704) và người 
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hoàn thiện nó là Charles De Secondat Montésquieu (1689-1775). Học 

thuyết phân chia quyền lực được Montesquieu trình bày trong tác 

phẩm nổi tiếng “Tinh thần pháp luật” (De L, Esprit des lois) xuất bản 

năm 1748. Theo ông, quyền lực nhà nước bao gồm ba thứ quyền lực 

chủ yếu là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Nếu cả 

ba thứ quyền lực này tập trung trong tay một người hoặc một cơ quan 

sẽ tạo ra sự lạm dụng quyền lực, là nguyên nhân dẫn đến sự xâm phạm 

các quyền công dân và quyền con người. Trong tác phẩm “Tinh thần 

pháp luật” Montesquieu đã viết: “Khi các quyền lập pháp và hành 

pháp được sát nhập lại trong tay của cùng một người hoặc cùng một 

Viện nguyên lão thì sẽ không còn gì là tự do nữa, bởi vì người ta sợ 

rằng chính nhà vua hoặc viện ấy sẽ ban hành ra những đạo luật độc tài 

để thi hành chúng một cách độc tài. Cũng không có tự do nếu quyền 

lực tư pháp không được chia tách khỏi các quyền lực lập pháp và hành 

pháp. Nếu nó nhập lại với quyền lập pháp thì cuộc sống và tự do của 

công dân sẽ bị đặt vào tình thế được điều khiển một cách độc đoán, vì 

quan toà cũng đồng thời là nhà lập pháp. Nếu nó được nhập lại với 

quyền hành pháp, thì quan toà sẽ có cả sức mạnh của kẻ đàn áp. Nếu 

một người hay một tổ chức của quan chức, hoặc của quý tộc hoặc của 

dân chúng nắm luôn cả ba thứ quyền lực nói trên thì tất cả sẽ mất hết”. 

“Ở phần lớn các nước châu Âu, việc cai trị thường là có mức độ, vì 

ông vua đã nắm cả hai quyền lập pháp và hành pháp rồi nên ông ta để 

cho thần dân nắm quyền tư pháp. Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ cả ba quyền lực 

đều nằm trong đầu của Sultan (Vua) nên nền chuyên chế nghiệt ngã đè 

lên đất nước. 

Ở nước cộng hoà Italia, nơi mà cả ba quyền lực nói trên đều 

nhập lại, thì tự do ít hơn các nước lục địa châu Âu chúng ta. Chính thể 

cộng hoà ở Italia cũng phải dùng đến các biện pháp hung bạo như ở 

Thổ Nhĩ Kỳ. Chứng cớ là các quan thanh tra của nhà nước Italia có 

thể tố giác sai, và bất cứ lúc nào bọn người xấu cũng có thể bỏ vào 

hòm thư tố giác những lá thư vu cáo người vô tội mà chúng ghét. Hãy 

xem người công dân trong các nước cộng hoà kia ở trong cảnh ngộ: 

Cơ quan cầm quyền vừa là kẻ thi hành luật vừa tự cho mình là kẻ lập 

pháp. Họ có thể tàn phá quốc gia bằng những ý chí chung sai lầm của 
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họ. Mà họ còn nắm cả quyền xét xử nữa thì họ có thể đè nát mỗi công 

dân theo ý muốn của họ”. Như vậy, theo Montesquieu, việc phân chia 

quyền lực đặt ra không những đối với nhà nước quân chủ mà cả đối 

với nhà nước cộng hoà. Theo ông, phải tổ chức bộ máy nhà nước sao 

cho quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp được phân 

chia cho cho ba hệ thống cơ quan nhà nước khác nhau, độc lập với 

nhau nhưng có thể kiềm chế, đối trọng và tương tác lẫn nhau. Quyền 

lập pháp thuộc về Nghị viện, quyền hành pháp thuộc về Chính phủ, 

quyền tư pháp thuộc về các cơ quan toà án. 

Từ ngày ra đời cho đến nay học thuyết phân chia quyền lực ngày 

càng có ảnh hưởng sâu rộng và hiện nay đang được áp dụng rộng rãi ở 

nhiều quốc gia trên thế giới theo hai xu hướng là “rắn” và “mềm” hay 

nói cách khác là phân chia quyền lực một cách rạch ròi và phân chia 

quyền lực một cách mềm dẽo. Hoa Kỳ là nhà nước áp dụng nguyên 

tắc phân chia quyền lực rạch ròi. Các quyền lập pháp, hành pháp và tư 

pháp hoàn toàn độc lập với nhau nhưng có thể kiềm chế và đối trọng 

lẫn nhau. Ở Hoa Kỳ quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, quyền hành 

pháp thuộc về Tổng thống, quyền tư pháp thuộc về Toà án. Tổng 

thống độc lập với Quốc hội bởi Tổng thống do nhân dân bầu ra và 

không phụ thuộc vào bầu cử Quốc hội. Tổng thống có quyền thành lập 

Chính phủ và Chính phủ chỉ chịu trách nhiệm trước Tổng thống chứ 

không chịu trách nhiệm trước Nghị viện. Tổng thống không có quyền 

giải tán Quốc hội và ngược lại Quốc hội không có quyền bỏ phiếu bất 

tín nhiệm Chính phủ. Toà án độc lập với chính quyền lập pháp và 

hành pháp vì các thẩm phán khi xét xử chỉ tuân theo pháp luật, các 

thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời và không ai có quyền cách chức 

thẩm phán, trừ trường hợp thẩm phán vi phạm pháp luật và bị thải hồi 

theo thủ tục đàn hạch (Impeachment). Tuy nhiên,các nhánh quyền lực 

có thể kiềm chế và đối trọng lẫn nhau. Quốc hội nếu không đồng ý với 

một quyết sách nào đó của Tổng thống thì sẽ không thông qua ngân 

sách dự tính cho quyết sách đó và như vậy Tổng thống sẽ không thực 

hiện được quyết sách của mình. Các nhân vật quan trọng trong bộ máy 
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hành pháp và tư pháp do Tổng thống bổ nhiệm nhưng phải được 

Thượng viện phê chuẩn. Nếu lạm dụng quyền lực hoặc vi phạm pháp 

luật Tổng thống có thể bị xét xử theo thủ tục đàn hạch, theo đó Hạ 

viện sẽ buộc tội, Thượng viện sẽ xét xử và Tổng thống có thể bị cách 

chức trước thời hạn. Ngược lại, Tổng thống cũng có thể kiềm chế 

Quốc hội bằng quyền phủ quyết (VETO). Các dự luật sau khi được hai 

viện của Quốc hội thông qua phải gửi cho Tổng thống phê chuẩn. 

Tổng thống có thời hạn 10 ngày để phê chuẩn hay không phê chuẩn 

các dự luật. Nếu Tổng thống bác bỏ dự luật,Quốc hội phải thảo luận 

lại và dự luật chỉ có thể được thông qua nếu sau khi thảo luận lại Quốc 

hội bỏ phiếu đạt từ 2/3 trở lên số phiếu thuận. Hiến pháp Hoa Kỳ trao 

cho Pháp viện tối cao và các toà án cấp dưới quyền giám sát tính hợp 

hiến của các luật. Các luật do Quốc hội ban hành, mặc dù đã có hiệu 

lực nhưng nếu bị một công dân hay tổ chức nào đó kiện lên Pháp viện 

tối cao là vi hiến, Pháp viện tối cao sẽ xem xét, luật đó có thể bị Pháp 

viện tối cao tuyên bố là vi hiến và bị vô hiệu hoá. 

Ở các nước có chính thể Cộng hoà nghị viện như Italia, Liên 

bang Đức, Cộng hoà lưỡng tính như Pháp, Liên bang Nga, Quân chủ 

lập hiến như Anh, Nhật bản, Thụy Điển, Thái Lan học thuyết phân 

chia quyền lực được áp dụng một cách mềm dẻo. Các quyền lập pháp, 

hành pháp và tư pháp được phân chia thành ba nhánh quyền lực độc 

lập với nhau nhưng có sự phối hợp và tương tác chặt chẽ với nhau 

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Nguyên tắc phân chia quyền lực là một trong những nguyên tắc 

cơ bản và quan trọng nhất của nhà nước tư sản. Tuy nhiên, không phải 

ai cũng hiểu một cách thấu đáo và không thiên lệch về nguyên tắc này. 

Nhiều người cho rằng nguyên tắc phân chia quyền lực chỉ phù hợp với 

thể chế đa nguyên chính trị và không phù hợp với thể chế quyền lực 

nhà nước thống nhất như ở nước ta. Thực ra, sẽ hoàn toàn sai lầm nếu 

cho rằng ở các nhà nước tư sản quyền lực nhà nước không thống nhất. 

Việc phân chia quyền lực nhà nước ở các nhà nước tư sản được phân 

chia theo chiều ngang và chiều dọc. Theo chiều ngang, quyền lực nhà 
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nước phân chia thành 3 nhánh: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyền 

lập pháp trao cho Nghị viện, quyền hành pháp trao cho Chính phủ và hệ 

thống cơ quan hành chính nhà nước, quyền tư pháp trao cho hệ thống 

cơ quan xét xử. Theo chiều dọc, quyền lực nhà nước được phân chia 

giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Việc phân 

chia quyền lực như vậy nhằm khắc phục tình trạng chuyên chế, khi 

quyền lực nhà nước tập trung vào trong tay một người hoặc một cơ 

quan. Việc phân chia quyền lực như vậy cũng có nghĩa là phân định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các hệ thống cơ quan nhà nước 

khác nhau, nhờ đó mà tránh được sự chồng chéo, lẫn lộn hoặc tranh 

giành quyền lực giữa các hệ thống cơ quan nhà nước khác nhau. Do đó 

có thể nói rằng sự phân chia quyền lực không những không làm ảnh 

hưởng đến việc thống nhất quyền lực mà còn là điều kiện đảm bảo cho 

sự thống nhất quyền lực. Cũng giống như con người, các bộ phận trong 

cơ thể đều thực hiện những chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng cơ thể 

con người là một thể thống nhất, một bộ phận trong cơ thể con người bị 

bệnh nếu không được chữa trị, sẽ lây lan đến các bộ phận khác. Cơ thể 

con người chỉ thực sự khỏe mạnh khi mọi bộ phận trong cơ thể khỏe 

mạnh. Như thế, chúng ta có thể thấy rằng tuy các bộ phận trong cơ thể 

con người được phân chia làm những chức năng, nhiệm vụ khác nhau 

nhưng chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể chế 

thống nhất. Cơ thể của chúng ta khoẻ mạnh, các bộ phận hoạt động 

nhịp nhàng bởi có sự điều hòa, phối hợp giữa các bộ phận của cơ thể. 

Bộ máy nhà nước muốn hoạt động nhịp nhàng cũng phải dựa trên các 

nguyên tắc tương tự. Tuy có sự phân chia quyền lực rõ ràng giữa các cơ 

quan lập pháp, hành pháp và tư pháp nhưng chúng ta cũng thấy giữa 

các cơ quan này có sự liên hệ khăng khít với nhau. Nếu Nghị viện ban 

hành các luật không có chất lượng cao thì việc thực hiện các luật đó đối 

với cơ quan hành pháp sẽ hết sức khó khăn. Nếu các cơ quan hành pháp 

không thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình thì 

dù hoạt động lập pháp có tốt đến đâu, pháp luật cũng không có khả 

năng đi vào đời sống thực tiễn. Các cơ quan tư pháp nếu không xét xử 

nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật thì liệu các luật do Nghị 

viện làm ra liệu có được nhân dân tôn trọng thực hiện. Như vậy muốn 
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cho pháp luật được thực hiện triệt để, xã hội có trật tự, kỷ cương thì ba 

hệ thống cơ quan nhà nước lập pháp, hành pháp và tư pháp đều phải 

hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Muốn chúng 

thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình thì chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của chúng phải được xác định một cách rạch ròi. 

Nói cách khác quyền lực của nó phải được phân định rõ ràng sao cho 

cơ quan này không làm công việc của cơ quan khác, không nhầm lẫn 

hay tranh giành công việc của cơ quan khác. Giữa các hệ thống cơ quan 

có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và 

không cản trở nhau khi thi hành nhiệm vụ. Đây chính là hạt nhân hợp lý 

của thuyết phân chia quyền lực. 

b. Chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân, tất cả 

quyền lực xuất phát từ nhân dân. 

Các Hiến pháp các nhà nước dân chủ đương đại đều xác lập 

nguyên tắc chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân và tất 

cả quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân (Điều 3 Hiến pháp 1958 

của cộng hoà Pháp, Điều 3 Hiến pháp 1993 của cộng hoà liên bang 

Nga, Điều 1 Hiến pháp năm 1975 của Thụy Điển, Điều 1 Hiến pháp 

năm 1987 của Hàn Quốc…).  

Chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân thể hiện tất cả 

các công việc quan trọng nhất của nhà nước do nhân dân định đoạt. 

Nhân dân có thể thực hiện chủ quyền tối cao của mình bằng các 

phương pháp dân chủ trực tiếp (như trưng cầu dân ý, bầu cử phổ thông 

đầu phiếu) hoặc các biện pháp dân chủ gián tiếp thông qua Nghị viện và 

các cơ quan dân cử ở địa phương). Các công việc quan trọng nhất của 

đất nước là các công việc liên quan đến vận mệnh quốc gia, lợi ích quốc 

gia, lợi ích dân tộc. Hiện nay, ở một số nước tư bản phát triển như 

Pháp, Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ, Đức… đã hình thành một quan 

niệm phổ biến về việc trưng cầu dân ý khi giải quyết những vấn đề nói 

trên. Chúng ta thấy hầu hết các nước châu Âu đều tổ chức trưng cầu 

dân ý khi quyết định vấn đề có tham gia liên minh châu Âu hay không, 

có bỏ đồng tiền riêng của quốc gia mình để dùng đồng tiền chung 
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(Euro) hay không? Hiến pháp năm 1958 của Pháp sau khi được hai viện 

của Nghị viện thông qua còn được trưng cầu dân ý để dân quyết định có 

ban hành Hiến pháp đó hay không. Thực tiễn ở các nhà nước tư sản cho 

thấy trưng cầu dân ý như là một biện pháp bảo đảm tính đúng đắn của 

các quyết sách đặc biệt quan trọng của Nghị viện cũng như của Chính 

phủ. Một số nhà nước tư sản đã vi phạm nguyên tắc này nên đã gây ra 

những sai lầm đáng tiếc. Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều chính 

sách phiêu lưu quân sự, bất chấp dư luận của nhân dân Mỹ nên đã sa 

lầy trong chiến tranh xâm lược ở Việt Nam và các cuộc chiến tranh ở 

Trung Đông. Liên hệ nguyên tắc này đối với Việt Nam trong điều kiện 

hiện nay là hết sức cần thiết. Nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội đặc 

biệt quan trọng phải cần đến sự sáng suốt của toàn thể nhân dân như 

vấn đề sở hữu đất đai, vấn đề bầu cử, vấn đề cải cách bộ máy nhà nước, 

vấn đề ban hành và sửa đổi Hiến pháp là những vấn đề mà Việt Nam 

cũng cần phải giải quyết thông qua trưng cầu dân ý. 

c. Nguyên tắc tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự 

do xuất bản 

Đây là một nguyên tắc đặc biệt quan trọng để thiết lập nền tảng 

của chế độ dân chủ như là nền móng của một công trình kiến trúc. 

Hiến pháp cộng hoà liên bang Nga 1993 tại Điều 13 đã tuyên bố: 

“Liên bang Nga thừa nhận một hệ tư tưởng đa dạng. Không một hệ tư 

tưởng nào được coi là hệ tư tưởng của nhà nước và bắt buộc”. Hiến 

pháp Hàn Quốc quy định: “Mọi công dân đều có quyền tự do tư 

tưởng” (Điều 19), “Mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do 

xuất bản, tự do hội họp và lập hội” (Điều 21). 

Nguyên tắc này trên thực tế buộc Chính phủ không được thiết 

lập bất kỳ một hệ tư tưởng nào là hệ tư tưởng thống soái trong xã hội; 

Chính phủ không được phép can thiệp vào hoạt động báo chí, xuất 

bản, đồng thời cũng tạo cho báo chí khả năng phê phán Chính phủ khi 

Chính phủ có những quyết sách không đúng đắn, có hiện tượng tham 

nhũng hoặc bê bối. 
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d. Nguyên tắc đa nguyên chính trị và đa đảng 

Nguyên tắc đa nguyên chính trị và đa đảng là một trong những 

nguyên tắc cơ bản và phổ biến của nền dân chủ đương đại, đồng thời 

cũng là nguyên tắc cơ bản của tổ chức Nghị viện và Chính phủ trong 

tổ chức quyền lực nhà nước. Nguyên tắc này được thể hiện trong Hiến 

pháp - đạo luật cơ bản của Nhà nước. Điều 4 Hiến pháp năm 1958 của 

cộng hoà Pháp quy định: “Các đảng phái và các nhóm chính trị được 

tự do thành lập và tự do hoạt động tranh cử. Các đảng phái và các 

nhóm chính trị phải tôn trọng các nguyên tắc của chủ quyền dân tộc và 

dân chủ”. Điều 13 Hiến pháp Liên bang Nga quy định:” Liên bang 

Nga thừa nhận đa nguyên chính trị và đa đảng”. Điều 7 Hiến pháp 

1975 của Thụy Điển quy định: “Các ghế trong Nghị Viện được phân 

chia cho các đảng phái. Các đảng phái được hiểu là bất kỳ một hiệp 

hội hay một nhóm cử tri nào xuất hiện trong bầu cử với một mục đích 

cụ thể, rõ ràng.” Điều 21 Hiến pháp năm 1949 của Cộng hoà Liên 

bang Đức quy định: “Các đảng phái chính trị cùng tác động đến sự 

hình thành ý chí chính trị của nhân dân. Chúng được tự do thành lập. 

Tổ chức trong nội bộ các đảng phái chính trị phải phù hợp với các 

nguyên tắc dân chủ. Các đảng phái phải hạch toán công khai các 

nguồn kinh phí và việc chi tiêu các nguồn kinh phí đó cũng như các tài 

sản của đảng. Các đảng phái vì mục đích cũng như các hành vi của 

mình đã làm thiệt hại đến chế độ tự do dân chủ, hoặc đặt sự tồn vong 

của cộng hoà liên bang trong mối hiểm họa được coi là các đảng phái 

vi hiến. Toà án Hiến pháp là toà án có thẩm quyền xem xét việc tổ 

chức và hoạt động của một đảng phái chính trị có vi hiến hay không”. 

Nguyên tắc đa nguyên chính trị cho phép công dân có quyền tự 

do chính kiến; công dân có quyền chỉ trích đường lối chính trị của 

Chính phủ và công khai thể hiện quan điểm chính trị của mình mà 

không bị coi là phạm pháp. Nguyên tắc đa nguyên chính trị cho phép 

sự tồn tại của nhiều đảng phái chính trị. Các đảng phái chính trị tự do 

tranh cử trong các cuộc bầu cử Nghị viện và Tổng thống. Ở các nước 
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cộng hoà Nghị viện (như Italia, liên bang Đức) và quân chủ lập hiến 

(như Nhật, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bỉ…) Chính phủ được 

thành lập trên cơ sở đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện. Thủ tướng 

chính phủ là thủ lĩnh của đảng cầm quyền. Trường hợp không có đảng 

chiếm đa số ghế trong Nghị viện, thì Chính phủ được thành lập trên cơ 

sở liên minh các đảng phái có ưu thế trong Nghị viện. Đối với với các 

nước cộng hoà Tổng thống việc bầu cử Tổng thống không phụ thuộc 

vào việc bầu cử Nghị viện. Như vậy, có thể quyền hành pháp thuộc về 

một đảng, quyền lập pháp lại thuộc về một đảng khác. Do tồn tại chế 

độ đa nguyên chính trị và đa đảng nên các nước tư sản thừa nhận có 

đảng cầm quyền và đảng đối lập. Đảng đối lập hôm nay có thể trở 

thành đảng cầm quyền ngày mai và ngược lại. Chế độ đa đảng và cơ 

chế tồn tại đảng đối lập bên cạnh đảng cầm quyền làm cho đảng cầm 

quyền trong đấu trường chính trị luôn luôn phải ở trong trạng thái vận 

động của một cầu thủ bóng bàn hoặc cầu thủ quần vợt muốn giữ chính 

quyền được lâu dài phải luôn luôn ở trong trạng thái phải cảnh giác 

với những sai lầm, trì trệ, tham nhũng… vì đảng đối lập luôn luôn coi 

đó là những cơ hội tốt để thay đổi vị trí của mình. 

e. Nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền 

Nhà nước pháp quyền (Rule of law, L’ Etat de droit) là một khái 

niệm rất phổ biến hiện nay ở các nhà nước tư sản. Nhà nước pháp 

quyền được hiểu là nhà nước, trong đó hoạt động của các cơ quan nhà 

nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân đều tuyệt đối tuân theo các 

quy định của Hiến pháp và pháp luật. Trong một nhà nước pháp quyền 

pháp luật không chỉ là công cụ để nhà nước quản lý mọi mặt đời sống 

xã hội, nó còn là công cụ để nhân dân kiểm soát hoạt động của bộ máy 

nhà nước, công cụ để mọi công dân đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình. Pháp luật trong nhà nước pháp quyền phải là sự 

thể hiện ý chí chung của mọi công dân. Các quyền, tự do và lợi ích hợp 

pháp của công dân được nhà nước ghi nhận trong đạo luật cơ bản của 

nhà nước và có cơ chế đảm bảo thực hiện. Việc tổ chức và hoạt động 

của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, của bất kỳ quan chức cao cấp nào 
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trong bộ máy nhà nước đều ở trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp 

và Luật. Hơn thế nữa nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải có thiết chế 

kiểm tra, giám sát các nhánh quyền lực tối cao trong bộ máy nhà nước. 

Thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền đương đại cho thấy 

mặc dù các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập 

tương đối với nhau nhưng chúng có thể kiềm chế, đối trọng và giám sát 

lẫn nhau để hạn chế sự lạm dụng quyền lực,sự bê bối và tham nhũng 

trong bộ máy nhà nước. Chẳng hạn, ở các nước cộng hoà tổng thống, 

quyền lực của Tổng thống rất lớn vì Tổng thống vừa đứng đầu nhà 

nước vừa đứng đầu Chính phủ, tuy vậy khi Tổng thống vi phạm pháp 

luật, Tổng thống có thể bị xét xử theo thủ tục đàn hạch, theo đó Hạ viện 

có thể buộc tội Tổng thống và Thượng viện sẽ xét xử. Nếu Tổng thống 

vi phạm pháp luật, Tổng thống sẽ bị cách chức trước thời hạn. Nếu có 

dấu hiệu phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự thì sau khi cách 

chức Tổng thống còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như các 

công dân bình thường. Thực tiễn ở Hoa Kỳ cho thấy đã có 3 lần Tổng 

thống đương nhiệm bị xét xử theo thủ tục đàn hạch (Impeachment). Lần 

thứ nhất, Tổng thống Andrew Johnson bị xét xử theo thủ tục đàn hạch 

vào năm 1868 nhưng Thượng nghị viện đã không phế truất được Tổng 

thống vì thiếu một phiếu, lần thứ hai là trường hợp Tổng thống Richard 

Nixon bị đàn hạch vì vụ Oa-tơ-ghêt (Watergate) năm 1974 và phải xin 

từ chức trước thời hạn. Trường hợp thứ ba là Tổng thống Bill Clinton bị 

xét xử trong vụ án gọi là bê bối tình dục với cô sinh viên thực tập 

Monica Lewinski và được xử trắng án. 

Đối với nhánh quyền lực lập pháp, các luật do Nghị viện ban 

hành nếu bị một cá nhân, hay tổ chức kiện lên Pháp viện tối cao là vi 

hiến, thì Pháp viện tối cao Hoa Kỳ sẽ xem xét và quyết định đạo luật 

đó có vi hiến hay không. Nếu Pháp viện tối cao Hoa Kỳ tuyên bố là vi 

hiến thì đạo luật đó trở nên vô hiệu. Các thẩm phán Pháp viện tối cao 

Hoa Kỳ mặc dù có quyền lực trong lĩnh vực tư pháp rất lớn song nếu 

họ vi phạm pháp luật, họ cũng bị xét xử theo thủ tục đàn hạch và có 

thể bị cách chức. 

Ở các nước theo chính thể cộng hoà Nghị viện, cộng hoà lưỡng 

tính Toà án Hiến pháp hoặc Hội đồng Hiến pháp là cơ quan bảo hiến 
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có thẩm quyền xem xét và phán quyết tính hợp hiến hay không hợp 

hiến của các đạo luật. Đây là một trong những thiết chế không thể 

thiếu trong một Nhà nước pháp quyền. 

Một đặc điểm nữa của Nhà nước pháp quyền cũng cần phải nói 

đến là các thiết chế kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan công 

quyền, kể cả hoạt động của các thành viên Chính phủ. Hiện nay khoảng 

hơn 80 nước trên thế giới có Thanh tra Nghị viện (Ombudsman) và 

Kiểm toán Nghị viện là các thiết chế có vai trò đặc biệt quan trọng giúp 

Nghị viện giám sát hoạt động của Chính phủ. Thanh tra Nghị viện có 

thể tiến hành thanh tra đối với bất kỳ nhân vật cao cấp nào trong bộ 

máy nhà nước khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Như vậy, có thể thấy 

rằng trong một Nhà nước pháp quyền, không thể có một cơ quan nhà 

nước nào, một quan chức cao cấp nào trong bộ máy nhà nước nằm 

ngoài vòng kiểm soát của pháp luật. 
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Chương V 

NGHỊ VIỆN 

 

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGHỊ VIỆN TRONG BỘ MÁY 

NHÀ NƯỚC 

Nghị viện là cơ quan đại diện cao nhất của các tầng lớp dân cư 

trong xã hội, hình thành do bầu cử, có chức năng chủ yếu là lập pháp. 

Thuật ngữ Nghị viện có nguồn gốc từ tiếng Latinh là “parlare” 

có nghĩa là nói, là bàn luận. 

Sự ra đời của chế độ Nghị viện gắn liền với cuộc cách mạng dân 

chủ tư sản. Chế độ Nghị viện và nền lập hiến là thắng lợi của giai cấp 

tư sản nhằm chống lại chế độ quân chủ chuyên chế của Nhà nước 

phong kiến. 

Cùng với sự thừa nhận nguyên tắc phân chia quyền lực trong 

việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản mà người sáng 

lập ra là John Locke và Charles De Secondat Montesquieu quyền lập 

pháp được trao cho Nghị viện. Nghị viện tồn tại song song bên cạnh 

Tổng thống, Chính phủ và các cơ quan Tòa án để thực hiện chức năng 

lập pháp, một trong ba quyền lực quan trọng nhất của Nhà nước. 

II. CƠ CẤU CỦA NGHỊ VIỆN 

1. Các viện của Nghị viện 

Nghị viện của các Nhà nước đương đại có thể có một hoặc hai 

viện: Chế độ 1 viện tồn tại ở Hy Lạp, Phần Lan, Thụy Điển, Đan 

Mạch, Bồ Đào Nha... Chế độ hai viện tồn tại ở Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, 

Italia, Đức v.v... 

Chế độ hai viện trước hết tồn tại ở các Nhà nước Liên bang. 

Thượng Nghị viện thông thường là đại diện của các bang, các lãnh 
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địa, không lấy theo tỷ lệ dân số. Ví dụ, Hoa Kỳ có 50 bang thì mỗi 

bang có hai Thượng nghị sỹ không phụ thuộc vào bang lớn hay nhỏ. 

Ở một số nước khác Thượng nghị viện đại diện cho tầng lớp quý 

tộc trong xã hội. Ví dụ, Thượng nghị viện Anh gọi là Viện qúy tộc 

(House of Lords). Thượng nghị viện Anh bao gồm các đại biểu quý 

tộc sau đây: 

1. Các nhà quý tộc tôn giáo (The Lords Spritual) đó là các Tổng 

giám mục của các thành phố Canterbury và York, các giám mục của 

Thủ đô London và các thành phố Durham và Winchester và sau đó là 

21 vị giám mục lão thành của giáo hội Anh(1). Sự lão thành được tính từ 

thời điểm được bổ sung làm giám mục. Vị trí Thượng nghị sĩ chỉ dành 

cho những giám mục tại chức, khi về hưu họ phải rời bỏ nghị trường. 

2. Các Nghị sĩ là quý tộc kế truyền của Anh và Liên hiệp Vương 

quốc Anh bao gồm: Công ước, Hầu tước, Bá tước và Nam tước 

(Duke, Marquis, Earl, Viscount or Baron). Năm 1977 các Nghị sĩ này 

có đến 900 người. 

3. Các nghị sĩ là quý tộc kế truyền của Scotland được quyền bầu 

trong số họ 16 đại biểu vào Thượng Nghị viện Anh. 

4. Các nhà quý tộc là Thượng nghị sĩ suốt đời theo luật năm 

1958. Số thượng nghị sĩ thuộc loại này 280 người. 

5. Các thẩm phán Tòa án phúc thẩm đã nghỉ hưu. Thông thường 

số Thượng nghị sĩ này là 11 người(2). 

Hiện nay số lượng Thượng nghị sĩ Anh trên 1200 người trong 

khi đó Hạ nghị viện của Anh (House of Commons) chỉ có 635 Nghị sĩ 

với nhiệm kỳ là 5 năm. 

So sánh quyền hạn của hai viện ta thấy trước kia Quý tộc viện 

cũng có quyền lập pháp như Thứ dân viện. Một đạo luật cần phải được 

 
(1)Xem: Constitutional and administrative law của tác giả S.A. de Smith, Nxb. 

Penguin Books 1977, tr.288.  
(2) Sđd, tr.289. 
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cả hai viện chấp thuận mới được ban hành. Nhưng kể từ khi có Luật 

Nghị viện Anh năm 1911 và đặc biệt là với Luật nghị viện Anh năm 

1949 quyền hạn của Qúy tộc viện bị hạn chế rất nhiều. Theo luật Nghị 

viện Anh năm 1949 Qúy tộc viện chỉ còn quyền đình hoãn việc ban 

hành những dự luật do thứ dân viện biểu quyết trong thời hạn hai khóa 

họp không quá một năm. Thứ dân viện có quyền quyết định mọi chính 

sách đối nội, đối ngoại của quốc gia cùng biểu quyết tất cả những đạo 

luật cho nước Anh, quyền của Thứ dân viện rộng đến mức mà người 

ta phải nói rằng: “Nghị viện Anh quốc có thể làm tất cả mọi thứ trừ 

việc biến người đàn ông thành người đàn bà”(1). 

Ở nước Cộng hòa Pháp Thượng nghị viện (Le Sénat) đại diện 

cho các tập thể lãnh thổ Pháp. Thượng nghị viện và Hạ nghị viện Pháp 

khác nhau những điểm sau đây: 

- Hạ nghị sĩ do bầu cử đầu phiếu trực tiếp còn Thượng Nghị sĩ 

do đầu phiếu gián tiếp. 

- Số lượng Nghị sĩ Hạ nghị viện là 577(2) còn số lượng Nghị sĩ 

Thượng viện là 321. 

- Nhiệm kỳ của Hạ nghị sĩ là 5 năm còn nhiệm kỳ của Thượng 

nghị sĩ là 9 năm. 

- Để trở thành ứng cử viên vào Hạ nghị viện chỉ cần đủ 23 tuổi, 

còn để trở thành ứng cử viên vào Thượng nghị viện phải đủ 35 tuổi. 

- Tổng thống có thể giải tán Hạ nghị viện nhưng không thể giải 

tán Thượng nghị viện. 

- Nếu khuyết Tổng thống hoặc vì những lý do khác mà Tổng 

thống không thực hiện được nhiệm vụ của mình, Chủ tịch thượng nghị 

viện sẽ thực hiện chức năng của Tổng thống. So sánh quyền hạn của 

Thượng nghị viện và Hạ nghị viện ta thấy Hạ nghị viện có quyền lớn 

 
(1) “Le Parlement peut les modifier toutes librement: en sens on dit parfois du 

Parlement anglais qu’il peut tout faire sauf changer homme en femme” (Duverger-
Droit Constitutionel et institutions politiques. P241).  

(2)Theo luật ngày 10/7/1985 về Nghị viện Pháp.  
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hơn. Theo quy định tại Điều 45 và 46 của Hiến pháp 1958 - Hiến pháp 

hiện hành của nước Pháp thì mỗi dự án luật hay sáng kiến luật phải do 

cả hai viện biểu quyết chấp thuận. Nếu có sự bất đồng giữa hai viện 

thì phải thành lập một ủy ban hỗn hợp gồm một số đại biểu Thượng 

nghị viện và Hạ nghị viện bằng nhau để thảo luận và thương thuyết. 

Nếu ủy ban không thể mang lại sự thỏa hiệp của hai viện thì Chính 

phủ sau khi đề nghị hai viện xem xét lại vấn đề một lần nữa, có thể 

yêu cầu Hạ nghị viện chung quyết định với đa số tuyệt đối(1). 

Theo Điều 49 của Hiến pháp 1958 Hạ nghị viện có thể buộc 

Chính phủ giải tán bằng cách bỏ phiếu không tín nhiệm Chính phủ (Le 

vote d’une motion de censure). Nếu có ít nhất 1/10 số Hạ nghị sĩ đề 

nghị bỏ phiếu không tín nhiệm Chính phủ thì cuộc bỏ phiếu không tín 

nhiệm sẽ diễn ra sau 48 giờ kể từ khi có đề nghị. Nếu đa số phiếu của 

Hạ nghị viện thể hiện sự không tín nhiệm thì Chính phủ phải giải tán. 

Việc hình thành cơ chế hai viện tạo ra những ưu việt sau đây: 

- Sự bảo thủ của các Thượng nghị sĩ làm cân bằng với sự thái 

quá của các lực lượng cấp tiến hay chịu ảnh hưởng của các áp lực 

trong xã hội mang tính chất nhất thời. Nhờ cơ chế này mà đảm bảo 

được sự ổn định của thiết chế chính trị. 

- Ở các nước liên bang cơ chế hai viện có thể đảm bảo được 

quyền bình đẳng về mặt lập pháp của các bang, thông thường là sự thể 

hiện quyền bình đẳng của các dân tộc, của các nhà nước thành viên; 

- Do việc thảo luận và thông qua các dự luật phải tiến hành ở cả 

hai viện với những quan điểm khác nhau nên nội dung các văn bản 

luật được cân nhắc, xem xét kỹ càng hơn. 

2. Cơ quan lãnh đạo của Nghị viện 

Cơ quan lãnh đạo của Nghị viện đóng vai trò quan trọng trong 

hoạt động của Nghị viện. Việc lãnh đạo ở những nghị viện có hai viện 

do lãnh đạo của từng viện thực hiện. Việc lãnh đạo các viện có thể do 

 
(1).Xem: Les Constitutions de la France của Charles Debbasch, Jean-Mari 

Pouts, Nxb. DALLOZ 1989, P.289. 
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một người hoặc do một tập thể ủy ban thường vụ thực hiện. Chủ tịch 

Hạ nghị viện Anh được gọi là Speaker (người phát ngôn). Ngoài việc 

phát ngôn chính thức thay mặt Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện còn có 

nhiệm vụ điều khiển các phiên họp của viện bảo đảm những đặc 

quyền cho Nghị sĩ. Chủ tịch hoặc ủy ban thường vụ Hạ viện thông 

thường do hội nghị toàn thể Hạ viện bầu ra(1). 

Chủ tịch Thượng Nghị viện có thể do Hội nghị toàn thể thượng 

nghị sĩ bầu ra như Pháp, Italia và Nhật. Còn ở Mỹ và một số nước 

khác Phó tổng thống đương nghiệm là Chủ tịch Thượng nghị viện. Ở 

Canađa Chủ tịch Thượng nghị viện do Chính phủ bổ nhiệm theo đề 

nghị của Thượng viện, ở Anh Chủ tịch Thượng viện là Lord 

Chancellor một người đại diện của cơ quan hành pháp. 

3. Các ủy ban của Nghị viện 

Để thực hiện chức năng lập pháp cũng như những chức năng 

khác Nghị viện các nước tư sản đã thành lập các ủy ban. Các ủy ban 

thường có chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký. Các ủy ban có nhiệm vụ 

nghiên cứu chuẩn bị các dự án luật các Nghị quyết của Nghị viện. Các 

ủy ban chia làm hai loại là ủy ban thường trực và ủy ban đặc biệt. Ủy 

ban thường trực là ủy ban hoạt động chuyên môn còn ủy ban đặc biệt 

được thành lập vì những nhiệm vụ đặc biệt theo từng vụ việc. 

Ở Anh và các nước thuộc khối liên hiệp Anh thành phần của các 

ủy ban thông thường từ 16 đến 50 Nghị sĩ, có trình độ chuyên môn 

hóa phù hợp với từng dự án luật. Hạ nghị viện Anh có 14 ủy ban 

chuyên môn có tính chất thường trực tương ứng với 14 bộ, Quốc hội 

Mỹ có 16 ủy ban thường trực ở Thượng viện và 22 ủy ban thường trực 

ở Hạ viện. 

III. THẨM QUYỀN CỦA NGHỊ VIỆN 

1. Thẩm quyền trong lĩnh vực lập pháp 

Thẩm quyền này có thể chia thành 2 giai đoạn: 

 
(1)Xem: Luật Nhà nước tư sản và các nước phát triển- Giáo sư I.L.linxki, Nxb. 

Quan hệ quốc tế. Mátxcơva 1988 (bản tiếng Nga), tr.355.  
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a. Giai đoạn đầu của Chủ nghĩa tư bản khi chủ nghĩa Nghị viện 

đang hưng thịnh thì Nghị viện có thể ban hành bất cứ đạo luật nào mà 

Nghị viện thấy cần thiết để điều chỉnh các quan hệ xã hội; 

b. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ chủ nghĩa tư bản độc quyền 

cho đến nay. Ở giai đoạn này quyền hạn lập pháp của Nghị viện bị hạn 

chế. Xu hướng chung là Nghị viện chỉ được phép ban hành những luật 

mà những luật đó không can thiệp sâu vào lĩnh vực hành pháp. Ví dụ, 

Hiến pháp năm 1958 của Pháp hạn chế phạm vi các lĩnh vực mà Nghị 

viện ban hành luật tại Điều 34. Hiến pháp nhiều Nhà nước tư sản khác 

cũng quy định các vấn đề tương tự. 

Tuy nhiên có một số Nhà nước tư sản như Anh, Hy Lạp, Nhật 

Bản không hạn chế phạm vi lập pháp của Nghị viện. 

2. Thẩm quyền của Nghị viện trong lĩnh vực ngân sách và 

tài chính 

- Nghị viện quy định về quản trị tài chính quốc gia; 

- Quyết định ngân sách nhà nước; 

- Thực hiện quyền kiểm sát thanh tra việc thu và chi ngân sách 

Nhà nước; 

- Quyết định việc lập và thu các loại thuế cũng như quyền lập 

pháp, quyền của Nghị viện trong lĩnh vực này cũng có xu hướng bị cơ 

quan hành pháp lấn át. 

3. Thẩm quyền trong lĩnh vực đối ngoại và phòng thủ quốc gia 

Theo nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhân dân thì Nghị viện - cơ 

quan dân cử, cơ quan đại diện của nhân dân có quyền quyết định vấn đề 

chiến tranh và hòa bình. Tuy nhiên trên thực tế Tổng thống hoặc Chính 

phủ có thể đặt Nghị viện trước một việc đã rồi để buộc Nghị viện phải 

phê chuẩn. Nghị viện quyết định ngân sách quốc phòng, quyết định 

việc gia nhập các liên minh quân sự, quy định điều kiện gọi phục vụ 

quân sự. Nghị viện có quyền phê chuẩn hoặc hủy bỏ tất cả các hiệp ước 
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do Chính phủ ký kết. Còn ở Pháp, Italia và Cộng hòa Liên bang Đức thì 

Nghị viện chỉ có quyền phê chuẩn hoặc hủy bỏ một số hiệp ước quan 

trọng. Để đánh giá vai trò của Nghị viện trong lĩnh vực quan hệ đối 

ngoại cần thiết phải xác định sự ảnh hưởng của Nghị viện đối với nội 

dung của các hiệp ước quốc tế. Ở Pháp quy chế Nghị viện không cho 

phép Nghị viện biểu quyết từng điều khoản của Hiệp ước mà chỉ cho 

phép biểu quyết phê chuẩn hay không phê chuẩn toàn văn bản Hiệp 

ước. Nhiều nhà nước khác cũng có những quy định tương tự như vậy. 

Tuy nhiên ở Hoa Kỳ, Thượng nghị viện trong nghị quyết về phê chuẩn 

Hiệp ước quốc tế có thể sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ điều nào của Hiệp 

ước. Ở một số quốc gia Hiến pháp còn quy định những Hiệp ước quốc 

tế liên quan đến các vấn đề chính trị, quốc phòng, tài chính, lãnh thổ 

quốc gia và những Hiệp ước có thể dẫn đến sự thay đổi một đạo luật 

trong nước thì Chính phủ phải được sự chấp thuận của Nghị viện trước 

lúc ký kết(1) (Hiến pháp Tây Ban Nha, Đan Mạch, Italia). 

Ngoài thẩm quyền phê chuẩn các Hiệp ước quốc tế Nghị viện 

còn có thẩm quyền phê chuẩn hoạt động đối ngoại của Chính phủ. Tuy 

nhiên, sự phê chuẩn này chỉ mang tính hình thức. Đó chỉ là cách để 

kiểm tra hoạt động đối ngoại của Chính phủ. 

4. Thẩm quyền của Nghị viện trong lĩnh vực tư pháp 

Ở đa số các nhà nước tư sản Nghị viện có quyền luận tội và xét 

xử Tổng thống cũng như các quan chức cao cấp của bộ máy Nhà nước 

theo thủ tục gọi là đàn hạch (Impeachment). Ở nước Anh Hạ nghị viện 

luận tội và Thượng nghị viện kết tội. 

Ở Hoa Kỳ theo quy định của Hiến pháp Hạ nghị viện có quyền 

buộc tội các quan chức cao cấp của Nhà nước. Khi luận tội Tổng 

thống và Phó tổng thống Mỹ thì điều khiển phiên họp xét xử của 

Thượng viện là Chánh tòa Pháp viện tối cao. Hình phạt là sự cách 

chức đối với các quan chức phạm tội. Còn các hình phạt khác theo 

Luật Hình sự thì tòa án tuyên phạt theo thủ tục bình thường. 

 
(1) I.L.Ilinxki và L.M.Entin. Luật Nhà nước tư sản và các nước đang phát triển, 

Nxb. Quan hệ quốc tế Mátxcơva. 1988 (bản tiếng Nga), tr.362. 
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Ở một số nhà nước tư sản như Nhật, Pháp, Italia và các quốc 

gia mà Nghị viện chỉ có một viện thì việc khởi tố thuộc thẩm quyền 

của toàn Nghị viện. Sau đó tòa án đặc biệt sẽ xét xử (Hy Lạp, Pháp, 

Đan Mạch, Nhật Bản) hoặc do Tòa án Hiến pháp hoặc Pháp viện tối 

cao xét xử. 

5. Quyền hạn của Nghị viện trong lĩnh vực giám sát hoạt 

động của bộ máy hành pháp 

Nghị viện có quyền chất vấn Chính phủ, đòi hỏi Chính phủ phải 

giải trình trước Nghị viện việc thực hiện các hoạt động đối nội và đối 

ngoại. Tuy nhiên ở các nước mà Tổng thống có quyền giải tán Hạ nghị 

viện (ví dụ ở Pháp) thì việc chất vấn cũng chỉ mang tính chất hình 

thức. Vì trong trường hợp Hạ nghị viện quá mâu thuẫn với Chính phủ 

do Tổng thống thành lập, Tổng thống sẽ giải tán Hạ nghị viện. Ở một 

số nước theo thể chế Cộng hòa Tổng thống, Chính phủ không chịu 

trách nhiệm trước Nghị viện mà chỉ chịu trách nhiệm trước Tổng 

thống nên thông thường Nghị viện chỉ chất vấn Tổng thống. 

Theo thể chế Cộng hòa Nghị viện, Nghị viện có thể bỏ phiếu 

không tín nhiệm buộc Chính phủ phải giản tán. 

Ở nhiều Nhà nước tư sản để kiểm tra hoạt động của Chính phủ 

Nghị viện thành lập các Ủy ban thường trực hoặc bổ nhiệm một số 

nhân viên thanh tra gọi là “Ombudsman”(1). 

IV. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA NGHỊ VIỆN VÀ THỦ TỤC 

LÀM LUẬT 

1. Các kỳ họp 

Các kỳ họp của Nghị viện thông thường được triệu tập từ 1 lần 

đến 4 lần trong 1 năm (Tùy theo quy định của Hiến pháp). Hoạt động 

thường xuyên của Nghị sĩ biến họ thành Nghị sĩ chuyên nghiệp. 

 
(1) Ở Thụy Điển và một số nước tư sản khác Ambudsman  có chức năng điều 

tra hoạt động của các quan chức hành chính theo đơn khiếu tố của công dân.  
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Sự hoạt động và địa vị pháp lý của Nghị viện một phần nào đó 

phụ thuộc vào việc giải quyết vấn đề Nghị viện có đầy đủ toàn quyền 

không trong việc quyết định các kỳ họp và thời gian các kỳ họp trong 

một năm. Có hai quan điểm, hai cách giải quyết vấn đề này. 

Quan điểm thứ nhất dựa trên sự thừa nhận chủ quyền của Nghị 

viện trong việc triệu tập các kỳ họp và thời gian kéo dài của các kỳ 

họp. Theo quan điểm này một số Nhà nước ví dụ như Đức, Nghị viện 

trực tiếp quyết định. Một số nước khác cũng do Nghị viện quyết định 

nhưng ghi vào Hiến pháp hoặc quy chế Nghị viện. 

Quan điểm thứ hai cho rằng cơ quan hành pháp quyết định vấn 

đề này, quan điểm này dựa trên chế độ quân chủ độc quyền đã hình 

thành từ lâu đời, truyền thống Nhà vua là người khai mạc và bế mạc 

các phiên họp của Nghị viện (Anh, Nhật Bản). 

Việc triệu tập các kỳ họp bất thường được tiến hành theo sáng kiến 

của Chủ tịch Thượng hoặc Hạ nghị viện (Italia, Thổ Nhĩ Kỳ) người đứng 

đầu Nhà nước hoặc Chính phủ (Pháp, Bỉ, Nhật), đồng thời có thể theo 

yêu cầu của một số lượng nghị sĩ nhất định của Thượng viện hoặc Hạ 

viện. Ở Nhật và Hy Lạp con số này là 1/4, ở Italia là 1/3, ở Pháp là trên 

50%. Con số này chỉ cần đủ ở một viện, chủ yếu là ở Hạ viện. 

2. Thủ tục làm luật 

Quá trình làm luật trải qua 4 giai đoạn: 

a. Sáng kiến luật 

Sáng kiến luật thuộc về các Nghị sĩ, người đứng đầu Nhà nước và 

Chính phủ. Ở một số nước sáng kiến luật còn thuộc về các ủy ban 

thường trực của Quốc hội (Nghị viện). Ở Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ 

còn có quy định về sáng kiến luật của nhân dân. Ở Italia nếu một dự án 

luật có sự ủng hộ của 50.000 cử tri thì được đưa ra Nghị viện xem xét. 

Hiện nay sáng kiến luật chủ yếu thuộc về Chính phủ. Khoảng 

90% các dự án luật trở thành luật là của Chính phủ hoặc của các Nghị 

sĩ do Chính phủ ủy nhiệm. 
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Ở một số nước, ví dụ Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật một sáng 

kiến luật của Nghị sĩ chỉ được đem ra xem xét khi dự án luật đó đã 

được một tập thể các Nghị sĩ ủng hộ. 

b. Thảo luận luật 

Việc thảo luận dự án luật được chia thành các giai đoạn gọi là 

các lần đọc. 

Lần đọc đầu tiên thể hiện việc bắt đầu xem xét dự án luật bằng 

việc đọc tên và gọi các vấn đề cơ bản của dự luật. Công việc này 

thông thường do Chủ tịch hai viện tiến hành. Kết thúc giai đoạn này 

dự án luật có thể bị bác bỏ. Nếu không bị bác bỏ sau lần đọc đầu tiên 

dự án sẽ chuyển cho các ủy ban thường trực phù hợp với chuyên 

ngành đã phân định. Vai trò của các ủy ban thường trực phù hợp với 

chuyên ngành đã phân định. Vai trò của các ủy ban thường trực có thể 

rất lớn. Theo Điều 72 của Hiến pháp Italia các ban thường trực có thể 

có quyền quyết định cuối cùng việc tiếp nhận hay không tiếp nhận các 

dự án luật trừ các luật sửa đổi Hiến pháp, Luật Bầu cử, Luật Tài chính 

và Ngân sách, luật về ủy nhiệm làm luật và về vấn đề phê chuẩn các 

Điều ước quốc tế. Sau khi xem xét ở các ủy ban thường trực dự án luật 

được gửi lại các viện của Nghị viện. Đây là giai đoạn đọc thứ 2. Giai 

đoạn này trước hết bắt đầu bằng việc đọc những nhận xét của ủy ban 

thường trực và thảo luận ở Nghị trường. Ở giai đoạn này dự án luật 

cũng có thể bị bác bỏ. Giai đoạn thứ ba là “giai đoạn nghe các ý kiến 

chống đối hoặc ủng hộ dự luật và biểu quyết thông qua”. 

c. Thông qua luật 

Thông thường các dự luật được biểu quyết với đa số phiếu thuận 

sẽ trở thành luật. Việc bỏ phiếu tiến hành theo từng viện. 

Ở Italia việc thông qua luật chủ yếu do các ủy ban thường trực 

của hai viện biểu quyết. Dự án trở thành luật nếu được 4/5 tổng số 

thành viên của ủy ban bỏ phiếu thuận. Quyết định của ủy ban có thể 

được đưa ra Nghị viện xem xét lại theo yêu cầu của Chính phủ hoặc 
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của 1/10 tổng số Nghị sĩ hoặc của 1/4 thành viên ủy ban. Từ năm 

1.958 đến 1976 Ủy ban của Nghị viện Italia đã thông qua được 5.733 

dự án luật (chiếm khoảng 80%) các dự án luật). 

d. Công bố luật 

Việc công bố luật thông thường do nguyên thủ quốc gia thực 

hiện trong vòng 10 hoặc 15 ngày sau khi luật đã thông qua. 

Trong thời gian này một số Nhà nước tư sản, Ví dụ như Hoa Kỳ 

cho phép Tổng thống có quyền phủ quyết luật. Việc phủ quyết này của 

Tổng thống buộc Nghị viện phải thảo luận lại lần thứ hai. Trong lần này 

luật chỉ có thể được thông qua nếu đủ từ 2/3 trở lên số phiếu thuận. 
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Chương VI.  

NGUYÊN THỦ QUỐC GIA 

 

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGUYÊN THỦ QUỐC GIA 

Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu Nhà nước, có quyền 

thay mặt Nhà nước về mặt đối nội và đối ngoại. Vị trí, vai trò của 

Nguyên thủ quốc gia phụ thuộc vào hình thức chính thể của Nhà nước. 

Ở các nước quân chủ lập hiến như Thụy Điển, Nhật Bản, Tây 

Ban Nha, Bỉ, Thái Lan, Anh, Nguyên thủ quốc gia là Vua (Hoàng đế, 

quốc trưởng) là người giữ chức vụ này theo nguyên tắc truyền kế. Ở 

những nước này nhà vua tượng trưng cho sự tồn tại vĩnh cửu của một 

dân tộc, một dòng dõi quý tộc cao quý, sự thống nhất, sự đoàn kết của 

dân tộc. Tuy là người đứng đầu Nhà nước nhưng quyền hạn của nhà 

vua không đáng kể; nhà vua bị hạn chế quyền lực trên cả ba phương 

diện lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vua chỉ thực hiện chức năng lễ 

tân và ngoại giao như tiếp nhận các đại sứ nước ngoài, bổ nhiệm, bãi 

nhiệm đại sứ của Nhà nước mình ra nước ngoài, phong tặng các danh 

hiệu cao quý. 

Ở những nước Cộng hòa Tổng thống như Hoa Kỳ, Mêhicô, 

Venezuela, Côlômbia thì quyền lực của Tổng thống rất lớn. Tổng 

thống vừa là người đứng đầu Nhà nước vừa là người đứng đầu Chính 

phủ, người nắm toàn bộ quyền hành pháp trong tay mình. 

Ở những nước Cộng hòa Nghị viện như Italia, Liên bang Đức, 

Áo, Thụy Sĩ, Úc, Ailen, Aixơlen, Canađa, Ấn Độ quyền hạn của Tổng 

thống không lớn lắm. Tổng thống chỉ là người đứng đầu Nhà nước 

chứ không đứng đầu Chính phủ. Ở những nước này vị trí của Tổng 

thống là biểu tượng của sự thống nhất quốc gia, sự điều hòa chức năng 

của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
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Ở các nước Cộng hòa Lưỡng tính chế định Tổng thống là sự pha 

trộn, sự kết hợp giữa thể chế Cộng hòa Tổng thống và Cộng hòa Nghị 

viện. Ở Pháp Tổng thống do cử tri trực tiếp bầu ra do đó có thể hoạt 

động độc lập không phụ thuộc vào Nghị viện. Nhưng tổng thống Pháp 

chỉ đứng đầu Nhà nước chứ không đứng đầu Chính phủ. Tổng thống 

có quyền thành lập chính phủ nhưng phải lựa chọn các thành viên của 

Chính phủ và Thủ tướng từ các thành viên thuộc Đảng chiếm đa số 

ghế trong Nghị viện. Chính phủ Pháp vừa chịu trách nhiệm trước 

Tổng thống vừa chịu trách nhiệm trước Nghị viện. Tổng thống theo 

quy định tại Điều 5 Hiến pháp năm 1958 - Hiến pháp hiện hành của 

Pháp là người bảo vệ sự tôn trọng Hiến pháp, là người bằng vai trò 

trọng tài của mình đảm bảo sự điều hòa hoạt động của các hệ thống cơ 

quan Nhà nước: lập pháp, hành pháp và tư pháp(1). 

II. QUYỀN HẠN CỦA NGUYÊN THỦ QUỐC GIA 

Quyền hạn của Nguyên thủ quốc gia có thể phân chia thành các 

loại sau đây: 

- Quyền hạn trong việc thực hiện chức năng đại diện; 

- Quyền hạn trong lĩnh vực quản lý Nhà nước; 

- Quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp; 

- Quyền hạn trong lĩnh vực đối ngoại; 

- Quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp; 

- Quyền hạn đặc biệt. 

1. Quyền hạn thực hiện chức năng đại diện 

Bởi Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu Nhà nước là người 

thay mặt quốc gia về mặt đối nội cũng như đối ngoại vì vậy chức năng 

chủ yếu của Nguyên thủ quốc gia là chức năng đại diện. Về điều này 

Điều 59 của Hiến pháp cộng hòa Liên Bang Đức năm 1959 đã quy định 

 
(1)Xem: Les Constitutions de la France, Nxb. Dalloz 1989, tr.280.  
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“Tổng thống liên bang đại diện Liên bang trong các quan hệ quốc tế và 

nhân danh Liên bang ký kết các điều ước quốc tế với nước ngoài” Điều 

1 của Hiến pháp Nhật Bản cũng quy định: “Hoàng đế tiêu biểu quốc gia 

và sự thống nhất của dân tộc, chức vụ Hoàng đế xuất phát do ý chí của 

dân tộc có chủ quyền”. Tại Điều 3 Hiến pháp Nhật xác định thẩm 

quyền của Hoàng đế với những giới hạn nhất định: “Mọi hành vi của 

Hoàng đế trong lĩnh vực đại diện quốc gia phải có sự tham khảo ý kiến 

và chấp thuận của Nội các. Nội các chịu trách nhiệm về hành vi trên”. 

Thực hiện chức năng đại diện của quốc gia, Nguyên thủ quốc gia 

tiếp nhận các đại sứ nước ngoài và bổ nhiệm các đại sứ của Nhà nước 

mình ra nước ngoài. Nguyên thủ quốc gia thay mặt quốc gia ký kết 

các điều ước quốc tế. Đại diện quốc gia, người đứng đầu Nhà nước 

phát biểu quan điểm của quốc gia mình ở Liên hợp quốc và các hội 

nghị quốc tế. Thay mặt quốc gia Hoàng đế (hoặc Tổng thống) chủ tọa 

các nghi lễ trọng thể, gửi các lời kêu gọi, hiệu triệu với nhân dân trong 

những tình trạng đất nước lâm nguy. Là người đại diện của mỗi quốc 

gia, nghi lễ tiếp đón các Nguyên thủ quốc gia bao giờ cũng là nghi lễ 

long trọng nhất. 

2. Quyền hạn của Nguyên thủ quốc gia trong lĩnh vực quản 

lý Nhà nước 

Nguyên thủ quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc thành 

lập chính phủ, song mức độ ảnh hưởng của Nguyên thủ quốc gia đối 

với đường lối chính trị của Chính phủ và quyền hạn của Nguyên thủ 

quốc gia trong lĩnh vực quản lý Nhà nước rất khác nhau ở những hình 

thức chính thể khác nhau. Ở những nước Cộng hòa Nghị viện và một 

số nước quân chủ Nghị viện Nguyên thủ quốc gia không thể lựa chọn 

các thành viên của Chính phủ theo ý muốn của mình mà phải bổ 

nhiệm vào chính phủ các thành viên thuộc Đảng chiếm đa số ghế 

trong Nghị viện. Theo quy định của Hiến pháp hoặc theo tiền lệ, từ 

trước đến nay chức vụ Thủ tướng Chính phủ luôn luôn thuộc về lãnh 

tụ của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện. Ví dụ, ở nước Anh chức 
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vụ Thủ tướng Chính phủ luôn luôn thuộc về thủ lĩnh Đảng bảo thủ 

hoặc Công đảng là những đảng có khả năng chiếm đa số ghế trong Hạ 

nghị viện Anh. Chỉ trong trường hợp không có đảng nào chiếm đa số 

ghế trong Nghị viện hoặc có đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện 

nhưng không có người nào được thừa nhận là người có uy tín trong 

đảng thì khi đó vai trò Nguyên thủ quốc gia mới được thể hiện rõ. 

Ở những nước Cộng hòa Tổng thống nơi mà Tổng thống vừa là 

người đứng đầu Nhà nước vừa là người đứng đầu Chính phủ thì Tổng 

thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp và có quyền hạn trong 

lĩnh vực quản lý Nhà nước rất rộng. Các thành viên của Chính phủ 

được coi là những người giúp việc và cố vấn cho Tổng thống. Tổng 

thống có toàn quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm các thành viên của Chính 

phủ. Mặc dù việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ được tiến 

hành “theo lời khuyên và được sự đồng ý của Thượng nghị viện" và 

phải nhận được từ 2/3 trở lên số phiếu thuận của Thượng Nghị viện 

song trên thực tế rất ít khi Thượng nghị viện không đồng ý với Tổng 

thống. Nguyên tắc phải chọn các thành viên của Chính phủ từ những 

người thuộc đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện không được áp 

dụng trong thể chế Cộng hòa Tổng thống. Ở đây, Tổng thống cũng có 

thể thuộc về một đảng không chiếm đa số ghế trong Nghị viện. Với 

thể chế Cộng hòa Tổng thống, Tổng thống có vai trò quyết định trong 

việc định ra chương trình hoạt động của Chính phủ, lãnh đạo bộ máy 

hành chính, lực lượng vũ trang, bổ nhiệm các chức vụ quan trọng nhất 

trong bộ máy quân sự và hành chính. 

3. Quyền hạn của Nguyên thủ quốc gia trong lĩnh vực lập pháp 

Khả năng và mức độ tham gia của Nguyên thủ quốc gia vào quá 

trình lập pháp phụ thuộc vào hình thức chính thể của Nhà nước. 

Ở những nước theo chính thể Quân chủ lập hiến và chính thể 

Cộng hòa Nghị viện, Nhà vua hoặc Tổng thống được coi như một 

thành phần của Nghị viện. Nguyên thủ quốc gia có quyền khai mạc và 

bế mạc các kỳ họp của Nghị viện (thường kỳ và không thường kỳ). 
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Nguyên thủ quốc gia cũng có thể giải tán Nghị viện trước thời hạn và 

có quyền chỉ định bầu cử Nghị viện mới có quyền triệu tập các kỳ họp 

bất thường, có quyền trả lại các dự án luật đã được Nghị viện thông 

qua và yêu cầu Nghị viện phải thảo luận lại lần hai. Tuy nhiên, ở 

nhiều nước những quy định trên chỉ mang tính chất hình thức. 

Ở những nước có chính thể Cộng hòa Tổng thống mà Hoa Kỳ là 

nước điển hình Tổng thống với quyền VETO (quyền phủ quyết) có thể 

can thiệp sâu vào lĩnh vực lập pháp. Các luật bị Tổng thống phủ quyết 

Quốc hội (Congress) phải thảo luận lại lần thứ hai và luật chỉ có thể ban 

hành được nếu được từ 2/3 trở lên số Nghị sĩ bỏ phiếu thuận. Thực tiễn ở 

Hoa Kỳ cho thấy 95% các luật bị Tổng thống phủ quyết không thể ban 

hành được. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua bảng thống kê sau đây: 

Tổng thống 
Số lần sử dụng 

VETO 

Số lần Quốc hội 

thắng Tổng thống 

1. Franklin   Roosevelt 

2. Harry      Truman  

3. Dwight     Eisenhower 

4. John            Kennedy 

5. Lyndon        Johnson 

6. Richard        Nixon 

7. Gerald          Ford 

8. Jimmy          Carter 

9. Ronald          Regan 

10. George        Bush  

635 

250 

181 

21 

30 

42 

72 

31 

78 

24 

9 

12 

2 

0 

0 

6 

12 

2 

9 

0 
(1)  

Quyền phủ quyết có thể chia làm bốn loại: Quyền phủ quyết 

tuyệt đối, quyền phủ quyết tương đối, quyền phủ quyết lựa chọn và 

quyền phủ quyết bỏ túi (pocket veto). 

- Quyền phủ quyết tuyệt đối được quy định ở đa số các nước 

quân chủ lập hiến loại trừ Nhật Bản và Nauy(2). Quyền phủ quyết tuyệt 

 
(1)Xem: “La presidence américain” của tác giả Marie - Prance Toinet, Nxb. 

Moutchrestien E.JA 1991, tr.76. 
(2) Theo cuốn “Luật Nhà nước của các nước tư bản và đang phát triển “do giáo 

sư I.P. Ilinxki chủ biên. Nxb “Quan hệ quốc tế”,  M.1988, tr.333. 
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đối được hiểu là quyền của Hoàng đế bác bỏ dự án luật đã được Nghị 

viện thông qua. Sự bác bỏ này mang tính chất quyết định, Nghị viện 

không có cách gì có thể khắc phục được. Quyền phủ quyết tuyệt đối 

ngày nay chỉ mang tính chất hình thức, trên thực tế hầu như không 

được sử dụng; 

- Quyền phủ quyết tương đối là quyền phủ quyết hiện nay đang 

được áp dụng ở Hoa Kỳ và một số nước cộng hòa Tổng thống. Quyền 

phủ quyết này Nghị viện có thể khắc phục được bằng việc thảo luận 

lại lần thứ hai và với 2/3 trở lên số phiếu thuận trong biểu quyết này; 

- Quyền phủ quyết lựa chọn hiện nay đang được áp dụng ở 

Mehico và Argentina, Pháp. Nếu quyền phủ quyết tuyệt đối và tương 

đối đều là sự phủ quyết toàn văn dự luật thì sự phủ quyết lựa chọn cho 

phép Tổng thống có thể phủ quyết một phần một số điều khoản của dự 

án luật; 

- Quyền phủ quyết bỏ túi (Pocket veto) là quyền phủ quyết đang 

được áp dụng ở Hoa Kỳ. Có thể coi đây là một dạng đặc biệt của 

quyền phủ quyết tuyệt đối. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 của 

Hiến pháp hợp chủng quốc Hoa Kỳ tất cả các dự thảo luật đã được Hạ 

nghị viện và Thượng nghị viện thông qua trước khi được ban hành 

thành luật phải đệ trình lên Tổng thống. Nếu Tổng thống tán thành dự 

thảo luật Tổng thống sẽ ký vào dự luật đó, nếu không đồng ý Tổng 

thống sẽ gửi trả lại với các bác luận của Tổng thống cho viện đã khởi 

xướng luật. Những dự luật mà Tổng thống không gửi trả lại trong kỳ 

hạn 10 ngày (không kể ngày chủ nhật) sau ngày dự luật được đệ trình 

lên Tổng thống sẽ trở thành đạo luật, coi như là Tổng thống đã phê 

chuẩn dự luật đó rồi. Nhưng nếu như những dự luật do Quốc hội thông 

qua trong 10 ngày cuối kỳ họp lại bị Tổng thống bác bỏ thì sự phủ 

quyết này mang tính chất tuyệt đối vì Quốc hội đã kết thúc kỳ họp và 

không còn khả năng để thảo luận lại và biểu quyết lần hai. Quyền phủ 

quyết bỏ túi được áp dụng khá thường xuyên ở Hoa Kỳ. Tổng thống 

Frankin Roosevelt trong 12 măm ở cương vị Tổng thống đã áp dụng 

263 lần “quyền veto bỏ túi”. Tổng thống Harry Truman 70 lần, Tổng 
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thống Dwight Eisenhower 108 lần, Tổng thống Ronald Reagan 39 lần, 

Tổng thống George Bush 24 lần(1). 

4. Quyền hạn của Nguyên thủ quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại 

Trong lĩnh vực đối ngoại vai trò của Nguyên thủ quốc gia đặc 

biệt quan trọng. Hiến pháp hiện hành của Cộng hòa Liên bang Đức 

quy định Tổng thống là người thay mặt Liên bang trong các quan hệ 

Pháp luật quốc tế. Hiến pháp hiện hành của Tây Ban Nha cũng xác 

định Hoàng đế là người thực hiện quyền đại diện Tối cao của Tây Ban 

Nha trong các quan hệ quốc tế. Đạo luật cơ bản của Pháp, Hiến pháp 

1958 đã trao quyền thực hiện đàm phán về ký kết hiệp ước và phê 

chuẩn chúng cho Tổng thống. Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ quy 

định Tổng thống có quyền (với sự tư vấn và đồng ý của Thượng nghị 

viện) ký kết các hiệp ước quốc tế, chỉ định các nhà ngoại giao, đại 

diện lãnh sự. Thẩm quyền rất rộng của Tổng thống Hoa Kỳ trong lĩnh 

vực đối ngoại không chỉ dựa trên cơ sở Hiến pháp mà còn dựa trên cơ 

sở các quyết định của Pháp viện tối cao, Nghị quyết của quốc hội và 

các luận thuyết về chủ quyền đối ngoại. Ở các Nhà nước tư sản khác 

thực quyền của Tổng thống không những phụ thuộc vào việc quy định 

của Hiến pháp mà còn phụ thuộc vào phong tục, truyền thống và thực 

tiễn của đời sống chính trị của quốc gia. Vì vậy, việc quy định trong 

Hiến pháp và thực tiễn có thể khác nhau rất xa. Ví dụ: Theo Hiến pháp 

của Cộng hòa Liên bang Đức thì quyền hạn của Tổng thống rộng hơn 

rất nhiều quyền hạn của Tổng thống Mỹ theo Hiến pháp của Mỹ. 

Nhưng trên thực tế quyền hạn của Tổng thống Mỹ lại rộng hơn rất 

nhiều so với quyền hạn của Tổng thống Liên bang Đức. 

Ở những nước Cộng hòa Nghị viện nhiều quyền hạn của Tổng 

thống trên thực tế lại do Thủ tướng và Chính phủ thực hiện. 

Ở những nước Cộng hòa lưỡng tính phụ thuộc vào khung cảnh 

chính trị khác nhau mà quyền hạn đối ngoại của Tổng thống có thể 

 
(1)Xem: “La Présidence américain” Marie France Toinet; Nxb. Montchrestien 

paris 1991, tr.76. 



 
108 

khác nhau. Ví dụ, khi Tổng thống thuộc về đảng chiếm đa số ghế 

trong Nghị viện thì Tổng thống có thể có vai trò thống trị về hoạt động 

đối ngoại. Ngược lại nếu Tổng thống không phải là thành viên của 

Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện thì quyền hạn của Tổng thống 

sẽ bị hạn chế hơn. Ở các nước Cộng hòa Tổng thống, Tổng thống đều 

có vai trò chủ đạo trong việc lãnh đạo và quản lý các công việc đối 

ngoại. Nhìn chung, thẩm quyền đối ngoại của Nguyên thủ quốc gia thể 

hiện chủ yếu trên những mặt sau: 

- Thực hiện quyền đại diện tối cao của Nhà nước trong quan hệ 

đối ngoại; 

- Bổ nhiệm các đại sứ, lãnh sứ, các viên chức ngoại giao khác ra 

nước ngoài; 

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị, đàm phán, ký kết các hiệp ước quốc tế; 

- Tuyên bố chiến tranh và hòa bình. 

5. Thẩm quyền trong lĩnh vực tư pháp 

Theo thuyết phân chia quyền lực của Charles Montesquieu, Hiến 

pháp và các văn bản pháp luật quan trọng khác của Nhà nước tư sản 

đều tuyên bố sự độc lập của quyền tư pháp đối với quyền lập pháp và 

hành pháp. Tuy vậy Nguyên thủ quốc gia vẫn giữ rất nhiều quyền lực 

cho phép nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của bộ máy tư 

pháp. Những thẩm quyền quan trọng của Tổng thống trong lĩnh vực tư 

pháp là: 

- Bổ nhiệm các chức vụ cao cấp trong ngành tòa án; 

- Chủ tịch Hội đồng thẩm phán cao cấp, cơ quan xem xét vấn đề 

kỷ luật và tổ chức của hệ thống tòa án; 

- Thực hiện quyền đặc xá và ân xá. 

6. Thẩm quyền đặc biệt 

Ở nhiều Nhà nước tư sản Như Hoa Kỳ, Pháp, Mêxicô, Côlombia 

v.v... Nguyên thủ quốc gia có thẩm quyền đặc biệt. Đó là tuyên bố 
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tình trạng chiến tranh, công bố lệnh giới nghiêm, tổng chỉ huy các lực 

lượng quân sự. Thẩm quyền đặc biệt gắn liền với những hoàn cảnh 

đặc biệt, thông thường đó là hoàn cảnh chiến tranh. 

III. CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN NGUYÊN THỦ QUỐC GIA 

Phụ thuộc vào hình thức chính thể mà cách thức tuyển chọn 

nguyên thủ quốc gia hoàn toàn khác nhau. Ở những nước quân chủ lập 

hiến, hình thức phổ biến là truyền ngôi. Còn ở hình thức Nhà nước 

Cộng hòa thì cách thức phổ biến là bầu cử. 

1. Cách thức truyền ngôi ở các nước quân chủ lập hiến 

Thủ tục truyền ngôi Hoàng đế thông thường được quy định trong 

Hiến pháp, luật về kế vị ngôi vua hoặc được hình thành bởi tập quán 

từ lâu đời nay đã trở thành tập quán pháp luật.. 

Hầu hết các Nhà nước quân chủ lập hiến đều tôn trọng ba 

nguyên tắc cơ bản trong việc kế truyền ngôi vua. Đó là những 

nguyên tắc sau đây: 

a. Nguyên tắc lãnh thổ bất khả phân 

Nguyên tắc này đòi hỏi ngôi vua chỉ truyền cho một người. Dù 

Hoàng đế có nhiều hoàng tử và công chúa thì ngôi vua cũng không thể 

truyền cho nhiều người vì như vậy vương quốc sẽ bị phân chia thành 

các vương quốc nhỏ, Nhà nước sẽ suy yếu. 

b. Nguyên tắc trọng nam 

Nếu Hoàng đế vừa có con trai vừa có con gái thì việc truyền ngôi 

phải ưu tiên cho con trai. Việc truyền ngôi cho con gái chỉ có thể thực 

hiện được khi Hoàng đế không có con trai. Tuy nhiên, nguyên tắc này 

được hiểu và áp dụng ở nhiều nước rất khác nhau. Ở một số nước khi 

Hoàng đế không có con trai thì ngôi vua có thể truyền cho người con 

gái (Ví dụ, như Anh quốc), một số nước khác không cho phép Hoàng 

đế truyền ngôi cho con gái (Ví dụ, như Thụy Điển). Trường hợp này 

ngôi vua có thể truyền cho một người đàn ông trong hoàng tộc... 
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c. Nguyên tắc trọng trưởng 

Theo nguyên tắc này nếu Hoàng đế có nhiều con trai thì ngôi vua 

được truyền cho con trưởng. Nếu con trưởng đã chết thì truyền ngôi 

cho cháu trưởng. Tuy nhiên nếu người con trưởng có những khiếm 

khuyết về trí tuệ, đạo đức thì vua có thể truyền cho người con thứ. 

Ngoài những nguyên tắc đã nêu trên nhiều vương quốc còn đặt ra các 

tiêu chuẩn khắt khe hơn về đạo đức, về tôn giáo và cả về trình độ văn 

hóa sao cho người được kế vị ngôi vua phải xứng đáng là biểu tượng 

cho cả quốc gia, cả dân tộc(1). 

2. Cách thức bầu cử Tổng thống ở các Nhà nước có hình 

thức chính thể cộng hòa dân chủ 

Đa số các nước trên thế giới ngày nay có hình thức chính thể 

cộng hòa dân chủ. Nguyên thủ quốc gia ở các Nhà nước này được lựa 

chọn bằng phương pháp bầu cử. Nguyên thủ quốc gia ở các nước 

Cộng hòa Nghị viện như Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Italia 

được bầu cử dựa trên cơ sở chủ yếu là Nghị viện. 

Theo quy định tại Điều 83 Hiến pháp 1947 -  Hiến pháp hiện 

hành của Cộng hòa Italia, Tổng thống được bầu bởi Nghị viện trong 

phiên họp toàn thể của hai viện. Trong phiên họp này ngoài các đại 

biểu của Thượng viện và Hạ viện còn có sự tham dự của các đại biểu 

đại diện cho các Hội đồng vùng. Mỗi vùng có ba đại biểu(2). Như vậy 

tham dự bầu cử Tổng thống ở Italia có 630 Hạ nghị sĩ, 315 Thượng 

nghị sĩ và 57 đại diện cho các Hội đồng vùng(3). 

Các cử tri này được gọi là “đại cử tri”. Cuộc bầu cử được tiến 

hành bằng việc bỏ phiếu kín và phải đạt từ 2/3 trở lên số phiếu của đại 

cử tri thì ứng cử viên mới trúng cử. Nếu không đủ số phiếu trên thì 

phải bỏ phiếu lần hai, nếu lần này cũng không đạt thì đợt bỏ phiếu lần 

 
(1) Xem: Vũ Quốc Thông - Pháp chế sử Việt Nam Sài Gòn.1973, tr.61.  
(2) Riêng vùng Vale De.oxta chỉ có 1 đại biểu.  
(3) Xem: Luật Hiến pháp ở các nước tư bản của PTS. Nguyễn Đăng Dung - PTS. 

Bùi Xuân Đức, tr.185.  
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3 chỉ cần trên 50% số phiếu của đại cử tri, ứng cử viên sẽ đắc cử Tổng 

thống. Nhiệm kỳ của Tổng thống là 7 năm. Bất kỳ một công dân nào 

đủ 50 tuổi và được hưởng đầy đủ các quyền chính trị và dân sự đều 

được tham gia ứng cử Tổng thống. Ở Cộng hòa Liên bang Đức Tổng 

thống Liên bang được bầu bằng một Hội nghị liên bang với thành 

phần bao gồm các Nghị sĩ của Hạ viện và đại biểu của các lãnh địa. 

Tổng thống được bầu là ứng cử viên nhận được đa số tuyệt đối (trên 

50%) phiếu thuận của Hội nghị liên bang. Nếu không người nào đạt 

được số phiếu nói trên thì phải bầu vòng hai. Vòng hai cũng không 

được thì bầu vòng ba. Ở vòng ba ứng cử viên trúng cử chỉ cần đạt đa 

số tương đối (là người cao phiếu nhất nhưng không cần trên 50% số 

phiếu của Hội nghị liên bang). Ứng cử viên phải là công dân Cộng hòa 

Liên Bang Đức có độ tuổi từ 40 trở lên. 

Ở các nước Cộng hòa Tổng thống bầu cử Tổng thống không phụ 

thuộc vào bầu cử Nghị viện. Tổng thống có thể do nhân dân trực tiếp 

hoặc gián tiếp bầu ra. 

Điển hình của chế độ Cộng hòa Tổng thống là Hoa Kỳ. Tổng 

thống Hoa Kỳ do nhân dân bầu cử gián tiếp. 

Theo quy định của Hiến pháp: “Mỗi bang (do cơ quan lập pháp 

của bang đó định liệu cử ra một số đại cử tri bằng tổng số Thượng 

nghị sĩ và Hạ nghị sĩ của bang đó ở quốc hội”(1). 

Tất cả các Thượng nghị sĩ Hạ nghị sĩ và các viên chức Nhà nước 

liên bang đều không thể được bầu làm đại cử tri. Tổng thống sẽ do các 

đại cử tri bầu ra. Muốn trở thành ứng cử viên Tổng thống, các cá nhân 

phải hội đủ các điều kiện Hiến định và luật định(2). Điều kiện Hiến 

định quy định trong Điều 2 khoản 1 mục 5 của Hiến pháp năm 1787 

“phải là công dân Hoa Kỳ từ lúc sinh ra, không dưới 35 tuổi và phải 

trú ngự ở Hoa Kỳ ít nhất là 14 năm trước ngày bầu cử”. Điều kiện luật 

 
(1)Theo khoản 1, Điều 2 Hiến pháp Hoa Kỳ 1787. 
(2) Xem: Thái Vĩnh Thắng - chế độ Tổng thống Hoa Kỳ -  Hiến pháp và thực 

tiễn. Tạp chí Luật học số 5/1996, tr.44.  
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định là phải tự mình ra ứng cử. Hình thức ứng cử rất đơn giản. Ứng cử 

viên chỉ cần điền vào giấy ứng cử và làm thành ba bản gửi cho ủy ban 

bầu cử của liên bang. 

Năm 1980 có 112 ứng cử viên đã ghi vào danh sách ứng cử. 

Ngoài quy định của Liên bang còn có quy định của các bang. 

Mỗi bang còn bổ sung thêm quy định riêng của mình. Ví dụ, tại bang 

Florida, một ứng cử viên của đảng thứ 3 (ngoài Đảng cộng hòa và 

Đảng dân chủ, cần phải thu được 100 chữ ký của cử tri. Còn ở New 

York thì cần phải có chữ ký của 20.000 cử tri ủng hộ. Các quy định 

riêng của từng bang chủ yếu nhằm cản trở các ứng cử viên của đảng 

thứ ba ngoài hai đảng lớn của Hoa Kỳ là Đảng cộng hòa và Đảng dân 

chủ. Ngoài ra còn có những điều kiện khác là những điều kiện khắt 

khe hơn nhưng chỉ áp dụng cho những ứng cử viên của Đảng cộng 

hòa và Đảng dân chủ. Đây là những điều kiện thông lệ và không được 

ghi thành văn bản. Theo quy định chung của pháp luật những ứng cử 

viên Tổng thống có thể là người da đen, phụ nữ người Do Thái và có 

thể thuộc giai cấp công nhân nhưng thên thực tế những người đó 

không bao giờ có thể trở thành ứng cử viên của Đảng cộng hòa và 

Đảng dân chủ. Muốn trở thành ứng cử viên của hai đảng nói trên, 

thông thường phải là người đàn ông da trắng, hầu hết có bằng đại học, 

theo đạo tin lành và phải là đại diện của một bang lớn. Trong số 58 

ứng cử viên đã được hai đảng nói trên lựa chọn từ năm 1824 cho đến 

nay tất cả đều là người da trắng, hầu hết có bằng đại học, 5 người 

trong số họ theo đạo tin lành, 2 đại biểu theo đạo thiên chúa, không có 

ai là người Do thái. Trong số họ 21 người là Thượng nghị sĩ, 18 người 

là Hạ nghị sĩ, 11 người là sĩ quan cấp tướng, 7 người là phó Tổng 

thống, 7 người là đại sứ, 4 người là bộ trưởng, 3 người là thẩm phán 

tòa án tối cao, chỉ có hai người là không giữ chức vụ chính trị quan 

trọng (đó là Horace Greely nhà báo và Weudeull Wilkie, trạng sư) và 

hầu hết họ là những người có tài sản lớn. 

Theo Hiến pháp, Tổng thống và Phó tổng thống được bầu gián 

tiếp, bởi một đoàn đại cử tri. Toàn nước Mỹ có 538 đại cử tri (Đại cử tri 
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của 50 bang và của tỉnh Côlômbia). Để có thể trở thành Tổng thống, 

ứng cử viên phải thu được đa số tuyệt đối số phiếu ủng hộ của các đại 

cử tri) nghĩa là phải có ít nhất 270 phiếu. Hiến pháp năm 1787 chỉ quy 

định các đại cử tri do các bang cử ra theo cách thức do cơ quan lập pháp 

của bang đó định liệu với số lượng bằng số lượng các thượng nghị sĩ và 

hạ nghị sĩ của bang đó trong Quốc hội. Trong Hiến pháp không hề có 

Điều khoản nào bắt buộc việc tuyển chọn các đại cử tri phải bằng bầu 

cử phổ thông đầu phiếu. Vì vậy, trong nhiều năm trước đây các bang có 

thể tuyển chọn các đại cử tri với các cách thức khác nhau: 

- Các đại cử tri do Quốc hội bầu trong một cuộc họp chung của 

hai viện. 

- Các đại cử tri được bầu ra bởi tất cả cử tri của toàn bang. Hiện 

nay tất cả các đại cử tri đều do các cử tri bầu theo nguyên tắc bầu cử 

đầu phiếu phổ thông, trực tiếp, bỏ phiếu kín theo danh sách ứng cử 

viên mà các Đảng thành lập ở mỗi bang. Theo cách thức bầu cử Tổng 

thống hiện hành, ứng cử viên nào thắng cử ở mỗi khu vực bầu cử thì 

sẽ giành tất cả số đại cử tri ở khu vực bầu cử đó. Vì vậy, ứng cử viên 

nào thắng cử ở những khu vực bầu cử có nhiều đại cử tri hơn thì ứng 

cử viên đó sẽ có ưu thế mặc dù người đó có thể không phải là người 

thu được nhiều phiếu nhất của cử tri. 

Ví dụ, năm 1988, New York có 36 đại cử tri và California có 47 

đại cử tri. Tại New York ứng cử viên của Đảng dân chủ thu được 4 

triệu phiếu bầu và ứng cử viên Đảng cộng hòa thu được 2,2 triệu 

phiếu bầu. Tại California ứng cử viên Đảng dân chủ thu được 4 triệu 

phiếu bầu và ứng cử viên Đảng cộng hòa thu được 4,6 triệu phiếu 

bầu. Như vậy, ứng cử viên Đảng dân chủ thu được tại hai khu vực 

bầu bử là 8 triệu phiếu bầu nhưng chỉ có 36 đại cử tri, trong khi đó 

ứng cử viên Đảng cộng hòa thu chỉ được 6,8 triệu phiếu bầu nhưng 

lại có 47 đại cử tri(1). Như vậy, sẽ dẫn đến tình trạng người trúng cử 

 
(1)) Xem: La Presidence américain của Marie - France Toinet. Nxb 

Montrestiem, tr.31.  
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là người chiếm được nhiều nhất phiếu đại cử tri nhưng không phải là 

người có nhiều nhất phiếu bầu của cử tri. Lịch sử bầu cử Tổng thống 

Hoa Kỳ trong thế kỷ XIX đã ghi nhận hai trường hợp: Năm 1876 ông 

Rutherford Hayes trúng cử Tổng thống nhưng số phiếu bầu cử của cử 

tri ít hơn ông Samuel Tilden; Năm 1888 ông Ben Jamin có số phiếu 

bầu ít hơn ông Groner Cleneland. Theo Điều 12 của Tu chính án 

(Điều khoản sửa đổi hoặc bổ sung) của Hiến pháp Hoa Kỳ và Luật 

ngày 5/6/1934, Các đại cử tri tập trung tại bang của mình để bỏ phiếu 

lựa chọn Tổng thống và phó Tổng thống vào ngày thứ 2 tuần thứ 3 

của tháng 12, năm bầu cử. Tổng thống và Phó Tổng thống phải là 

người của các bang khác nhau. Các đại cử tri của Đảng nào sẽ bỏ 

phiếu cho Đảng đó. Tuy nhiên điều này chỉ mang tính chất thông lệ 

chứ không mang tính chất bắt buộc. Richard Nixon trong ba lần ứng 

cử Tổng thống đã chứng kiến một trong số các đại cử tri của Đảng 

cộng hòa - Đảng của Nixon đã không tôn trọng ý kiến của các cử tri, 

không bỏ phiếu cho ông. Các đại cử tri sẽ lập thành hai bản danh 

sách riêng biệt ghi tất cả những người được bầu làm Tổng thống và 

phó Tổng thống cùng tất cả số phiếu dành cho mỗi người. Họ sẽ ký 

nhận vào những bản danh sách này và niêm phong rồi gửi cho Chủ 

tịch Thượng nghị viện; Chủ tịch Thượng nghị viện trước sự hiện diện 

Nghị sĩ hai viện sẽ mở tất cả những bản chứng nhận và kiểm phiếu 

vào lúc 13 giờ ngày 6 tháng 1. Sau thủ tục đó, Quốc hội sẽ chính 

thức công bố người trúng cử Tổng thống. Tổng thống đương nhiệm 

sẽ tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ của mình vào lúc 12 h ngày 20 tháng 1 

(tức là hai tuần sau khi công bố kết quả bầu cử Tổng thống mới). 

Tổng thống mới sẽ tuyên thệ nhận chức vào cuối tháng giêng. 
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Chương VII 

CHÍNH PHỦ 

 

I. KHÁI NIỆM  

1. Định nghĩa 

 Chính phủ là cơ quan tập thể có thẩm quyền chung thực hiện 

việc quản lý hoạt động điều hành và thừa hành (hoạt động hành 

chính) trong phạm vi cả nước. 

Định nghĩa trên không hoàn toàn phù hợp với những nước có 

chính thể cộng hòa tổng thống hay chính thể quân chủ nhị nguyên như 

Argentina, Hoa Kỳ, Philippines, Venezcula, Jordan... Ở những nước 

này quyền lãnh đạo hoạt động hành chính không phải do một cơ quan 

tập thể đảm nhiệm mà tập trung vào tay cá nhân Tổng thống hay Nhà 

vua. Ví dụ, nước Mỹ không có chính phủ theo nghĩa nói trên. Các Bộ 

trưởng của bộ máy hành pháp trực thuộc trực tiếp Tổng thống. Dưới 

Tổng thống thành lập Nội các nhưng đây không phải là cơ quan tập 

thể, Nội các không trực tiếp thông qua quyết định mà chỉ thảo luận 

những vấn đề được đưa ra nhằm tư vấn giúp Tổng thống. Những vấn 

đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan hành pháp 

đều do Tổng thống quyết định. Bởi vậy, Tổng thống Mỹ vừa là người 

đứng đầu nhà nước, vừa là người đứng đầu nhánh quyền hành pháp. 

Đối với những nước sử dụng tiếng Anh, thuật ngữ “Government” 

mà Hiến pháp sử dụng thường được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng là 

“cai trị”, tức là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Theo V.I.Lênin, nhà nước là một bộ máy cai trị. Bộ máy cai trị ở đây 

bao gồm hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bởi vì 

để thực hiện chức năng quản lý xã hội của mình, nhà nước phải có cơ 

quan ban hành luật - thực hiện quyền lập pháp. Cơ quan này thường 
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được gọi là Nghị viện; cơ quan thực hiện và đưa vào cuộc sống những 

quy phạm chứa đựng trong các văn bản luật đó - Chính phủ; cơ quan 

bảo vệ pháp luật, thực hiện chức năng xét xử - hệ thống tòa án. Ngoài ra 

bộ máy cai trị còn bao gồm các cơ quan khác được sử dụng làm công 

cụ đắc lực để thực hiện quyền lực nhà nước (cảnh sát, quân đội, nhà tù). 

Nghĩa hẹp của thuật ngữ này là Chính phủ. Bởi vậy để hiểu cho 

đúng nghĩa của thuật ngữ “Government” phải căn cứ vào ngữ cảnh cụ thể. 

Một điểm nữa, thuật ngữ “Chính phủ” không đồng nghĩa với 

thuật ngữ “chính quyền hành pháp”. Bởi lẽ Chính phủ, trong một số 

trường hợp, không phải là cơ quan duy nhất thực hiện quyền hành 

pháp. Ví dụ, ở các nước có chính thể cộng hòa hỗn hợp quyền hành 

pháp được thực hiện bởi Tổng thống và Chính phủ. Như vậy, thuật 

ngữ “chính quyền hành pháp” rộng hơn thuật ngữ “Chính phủ”. Chính 

phủ ở các nước có tên gọi khác nhau. Ví dụ, Anh, Côlômbia, Cộng 

hòa Séc - Chính phủ; Ấn Độ, Ba Lan, Cu Ba, Pháp - Hội đồng Bộ 

trưởng; Nauy, Phần Lan- Hội đồng nhà nước; Cộng hòa Liên bang 

Đức, Cộng hòa Liên bang Nga - Chính phủ Liên bang; Thụy Sĩ - Hội 

đồng Liên bang; Nhật Bản- Nội các; Trung Quốc - Quốc vụ viện... 

Bên trong chính phủ có thể thành lập cơ quan hẹp hơn như Nội 

các ở Anh, Đoàn chủ tịch - Italia. 

2. Thành phần chính trị của Chính phủ 

Về thành phần chính trị có Chính phủ một đảng, chính phủ liên 

minh và chính phủ không đảng phái. 

a. Chính phủ một đảng được thành lập ở những nước có chính 

thể đại nghị, chính thể cộng hòa hỗn hợp trong trường hợp, một trong 

số các đảng chính trị trong cuộc bầu cử lập pháp chiếm được đa số 

tuyệt đối số ghế ở Hạ nghị viện (hay ở Nghị viện đối với những nước 

có một viện). Ví dụ, hiện nay Chính phủ một đảng được thành lập ở 

các nước Anh, Hunggari, Hàn Quốc, Ixraen, Pháp... 

Đối với những nước có chính thể cộng hòa tổng thống, Tổng 

thống thường bổ nhiệm người của đảng mình vào các ghế bộ trưởng 
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không phụ thuộc vào thành phần Nghị viện, tức là không phụ thuộc 

vào đảng có chiếm được đa số ghế ở Nghị viện (Hạ nghị viện) hay 

không. Ví dụ: Ở Vênêzuêla trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1978 

đảng Xã hội Thiên chúa giáo thắng cử đã thành lập chính phủ từ các 

thành viên của đảng, mặc dù tại thời điểm đó ở Hạ nghị viện đảng Xã 

hội Thiên chúa giáo chỉ chiếm 84 trong tổng số 199 ghế, ở Thượng 

nghị viện 22 trong tổng số 47 ghế(1). Đối với các nước khác như Mỹ, 

nhằm phục vụ lợi ích chính trị, Tổng thống thường bổ nhiệm cả đại 

diện của các đảng chính trị khác vào thành phần Chính phủ của mình. 

Ví dụ, Tổng thống nước Mỹ nhiệm kỳ 1996-2000 là người của đảng 

Dân chủ nhưng trong thành phần bộ máy hành pháp có cả đại diện của 

đảng Cộng hòa. 

b. Chính phủ liên minh được thành lập ở các nước có chính thể 

đại nghị, cộng hòa hỗn hợp trong trường hợp trong cuộc bầu cử lập 

pháp không một đảng chính trị nào giành được đa số tuyệt đối ghế đại 

biểu ở Hạ nghị viện (Nghị viện) để thành lập Chính phủ một đảng. 

Chính phủ liên minh là kết quả của sự thỏa hiệp giữa các đảng chính 

trị có ghế ở Nghị viện về chương trình hoạt động của Chính phủ và về 

vấn đề nhân sự trong thành phần của Chính phủ. Trong hoạt động, 

Chính phủ liên minh dựa vào sự ủng hội của đa số thành viên của 

Nghị viện. Thành phần của đa số này gồm thành viên của các đảng 

chính trị tham gia liên minh hoặc có thể bao gồm cả thành viên của 

các đảng chính trị khác hay các đại biểu độc lập. Hiện nay chính phủ 

liên minh được thành lập ở các nước Ấn Độ, Cộng hòa Liên bang 

Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ... 

Có trường hợp chính phủ được thành lập bởi đảng chính trị 

chiếm thiểu số ghế ở Hạ nghị viện (Nghị viện) trên cơ sở sự ủng hộ 

của các đảng chính trị khác. Các đảng này ủng hộ Chính phủ về chính 

trị (ủng hộ đường lối, chính sách của chính phủ) nhưng không cử 

người của đảng vào thành phần của Chính phủ. Vì thế Chính phủ loại 

 
(1) Xem: Luật nhà nước của các nước tư bản và các nước được giải phóng 

Matxcơva 1986, tr.182.  
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này còn được gọi là “Chính phủ thiểu số”. Chính phủ thiểu số là hiện 

tượng thường thấy trong đời sống chính trị của một số nước Bắc Âu 

như Đan Mạch, Nauy, Thụy Điển. 

c. Chính phủ không đảng phái được thành lập trong trường hợp 

các đảng chính trị có ghế ở Hạ nghị viện (Nghị viện) không đạt được 

thỏa thuận về việc thành lập Chính phủ liên minh, đồng thời việc giải 

thể Hạ nghị viện (Nghị viện) nằm ngoài sự mong muốn. Chính phủ 

loại này còn được gọi là “Chính phủ công vụ”. Thành phần của Chính 

phủ gồm những chuyên gia thuộc đảng này hay đảng khác nhưng đảng 

tịch của họ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Chính phủ. Thời 

gian tồn tại của Chính phủ này không lâu, thường chỉ trong một thời 

gian cho đến khi thành lập chính phủ có đảng tịch. Bởi vậy trong hoạt 

động, Chính phủ loại này thường hạn chế ở việc thông qua những 

quyết định theo các vấn đề hiện tại. Những nước như Bồ Đào Nha, Hà 

Lan, Phần Lan đã có thời gian thành lập loại chính phủ này. 

II. THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ, THÀNH PHẦN VÀ TRÁCH 

NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Thành phần Chính phủ 

Việc thành lập Chính phủ ở các nước hết sức đa dạng. Tuy 

nhiên, căn cứ vào hình thái chính thể và mức độ tham gia của Nghị 

viện vào quá trình thành lập Chính phủ có thể chia cách thức thành lập 

chính phủ thành hai loại cơ bản sau: 

a. Hình thức nghị viện 

 Theo hình thức này, việc thành lập Chính phủ dựa trên kết quả 

của cuộc bầu cử vào Hạ nghị viện (Nghị viện đối với nước có một 

viện). Các nước có chính thể đại nghị và hỗn hợp áp dụng hình thức 

này. Theo nguyên tắc chung, người đứng đầu nhà nước chỉ định người 

đứng đầu Chính phủ trên cơ sở là người đứng đầu Chính phủ và toàn 

bộ chính phủ sẽ nhận được sự ủng hộ của Hạ nghị viện (Nghị viện). 

Thông thường người đứng đầu nhà nước chỉ định lãnh tụ của đảng 



 
119 

chiếm đa số ghế tuyệt đối ở Hạ nghị viện (Nghị viện) đứng ra thành 

lập Chính phủ, trường hợp không đảng nào chiếm được đa số ghế nói 

trên, chỉ định thủ lĩnh của liên minh các đảng chiếm đa số ghế. Về 

phần mình, người đứng đầu Chính phủ sẽ chọn các thành viên còn lại 

của Chính phủ và xây dựng chương trình hoạt động của chính phủ. 

Sau đó toàn bộ thành viên của Chính phủ cùng chương trình Chính 

phủ được đưa ra trước Hạ nghị viện (Nghị viện) để lấy phiếu tín 

nhiệm. Trường hợp Hạ nghị viện (Nghị viện) tín nhiệm Chính phủ, 

người đứng đầu nhà nước sẽ ký quyết định bổ nhiệm người đứng đầu 

Chính phủ. Ở một số nước như Bungari, sau khi Nghị viện thông qua 

quyết định của Tổng thống về việc bổ nhiệm Thủ tướng Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ chọn các thành viên còn lại của Chính phủ và đệ 

trình lên để Tổng thống bổ nhiệm. 

Ở Cộng hòa liên bang Đức Viện Bunđextác (Hạ nghị viện) bầu 

Thủ tướng Chính phủ liên bang theo đề nghị của Tổng thống liên 

bang. Nếu viện Bunđextác bác bỏ ứng cử viên do Tổng thống liên 

bang đưa ra thì Tổng thống có quyền giải thể viện Bunđextác và bổ 

nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Theo đề nghị của Thủ tướng, Tổng 

thống Liên bang bổ nhiệm các thành viên còn lại của Chính phủ. 

Theo Điều 111 Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993, Tổng thống 

liên bang đệ trình ứng cử viên vào chức danh Chủ tịch Chính phủ 

liên bang để Đuma Quốc gia (Hạ nghị viện) biểu quyết tín nhiệm. 

Nếu Đuma Quốc gia ba lần liên tiếp bác bỏ ứng cử viên do Tổng 

thống liên bang đưa ra thì Tổng thống sẽ giải thể Đuma Quốc gia và 

ấn định cuộc bầu cử mới đồng thời Tổng thống liên bang bổ nhiệm 

Chủ tịch Chính phủ liên bang. 

Như vậy, theo hình thức Nghị viện sáng kiến thành lập Chính 

phủ thuộc Người đứng đầu nhà nước nhưng để hoạt động được Chính 

phủ phải nhận được sự tín nhiệm của Nghị viện (Hạ nghị viện). 

Trường hợp Nghị viện (Hạ nghị viện) không tín nhiệm Chính phủ do 

Người đứng đầu nhà nước thành lập sẽ dẫn đến khả năng giải thể Nghị 

viện (Hạ nghị viện). 
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b. Hình thức ngoài Nghị viện 

Hình thức ngoài Nghị viện được áp dụng ở các nước có chính thể 

cộng hòa tổng thống, quân chủ nhị nguyên. Theo hình thức này, các 

thành viên của bộ máy hành pháp (Chính phủ) do Tổng thống (Nhà 

vua) bổ nhiệm mà không cần phải nhận được sự tín nhiệm của Nghị 

viện. Ví dụ, theo khoản 1 Điều 189 Hiến pháp Côlômbia năm 1991 

Tổng thống nước cộng hòa là Người đứng đầu nhà nước, Người đứng 

đầu Chính phủ và cơ quan hành pháp, có quyền độc lập bổ nhiệm và bãi 

nhiệm các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. 

Một số nước khác như Mỹ, Philippin Nghị viện cũng tham gia 

vào việc thành lập bộ máy của chính quyền hành pháp trung ương. Ví 

dụ, theo phần 2 khoản 2 Điều 2 Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787, Tổng 

thống bổ nhiệm các quan chức cao cấp của bộ máy hành pháp theo sự 

cố vấn và đồng ý của Thượng nghị viện; theo khoản 16 Điều 7 Hiến 

pháp Philippin năm 1987 Tổng thống bổ nhiệm các thành viên của 

Chính phủ và một số quan chức khác với sự nhất trí của ủy ban bổ 

nhiệm của Nghị viện. Tuy nhiên cơ sở để cho rằng ở hai nước này 

việc thành lập Chính phủ được tiến hành theo hình thức ngoài Nghị 

viện là sự giám sát việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ từ 

phía Thượng nghị viện (Mỹ) và Ủy ban bổ nhiệm (Philippin) không 

mang tính chất chính trị (không phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu 

cử vào Nghị viện mà mang tính chất cá nhân, tức là Thượng nghị viện 

(Mỹ) và ủy ban bổ nhiệm (Philippin) chỉ xem xét tư cách đạo đức, 

năng lực của từng ứng cử viên đối với từng chức vụ cụ thể. 

2. Thành phần chính phủ 

Thành phần Chính phủ của các nước trên thế giới rất đa dạng. Ở 

Cộng hòa Liên bang Nga ngoài Người đứng đầu Chính phủ (Chủ tịch 

chính phủ) chỉ có các Phó chủ tịch Chính phủ và các Bộ trưởng mới là 

thành viên của chính phủ. Đa số các nước khác có thành phần chính 

phủ rộng hơn tức là ngoài người đứng đầu Chính phủ và các Bộ 

trưởng, thành phần của Chính phủ còn bao gồm cả các Quốc vụ khanh 
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(Thư ký nhà nước) như ở Anh, Đức, Hy Lạp, Pháp...; Thư ký Nghị 

viện như ở Áo, Anh, Mỹ... 

Thuật ngữ “Quốc vụ khanh” (Thư ký nhà nước) được các nước sử 

dụng theo các nghĩa khác nhau. Ví dụ, ở Hy Lạp, Quốc vụ khanh là Thứ 

trưởng thứ nhất, ngoài ra còn có Quốc vụ khanh thường trực đảm nhận 

việc lãnh đạo bộ máy của các cơ quan ngang bộ; ở Mỹ, Quốc vụ khanh 

là Bộ trưởng, Bộ trưởng ngoại giao được gọi là Thư ký nhà nước 

(Secretary of State); ở Anh Thư ký nhà nước là các Bộ trưởng chính 

(thành viên của Nội các); ở Hunggari và Rumani Quốc vụ khanh là 

người lãnh đạo của các cơ quan Phi chính phủ; ở Pháp Quốc vụ khanh là 

người đứng đầu các cơ quan thuộc Bộ, có hàm tương đương với Thứ 

trưởng và có thể thay mặt Bộ trưởng làm đại diện cho Chính phủ tại 

Nghị viện khi bàn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

Ngoài ra một số nước còn sử dụng thuật ngữ “Bộ trưởng Nhà 

nước”. Ví dụ, ở Nauy Bộ trưởng nhà nước là Người đứng đầu Chính phủ 

(Thủ tướng Chính phủ); ở Nhật Bản tất cả các thành viên của Nội các 

được gọi là Bộ trưởng nhà nước; ở Anh Bộ trưởng nhà nước có hàm thấp 

hơn Bộ trưởng chính và chỉ là thành viên của Chính phủ, chứ không phải 

là thành viên của Nội các; ở Bồ Đào Nha, Hunggari, Pháp Bộ trưởng nhà 

nước là các Phó thủ tướng phụ trách một số bộ, cơ quan ngang bộ. 

Thư ký Nghị viện là quan chức của Chính phủ có nhiệm vụ duy 

trì mối liên hệ giữa Chính phủ với các ủy ban, các ban của Nghị viện. 

Hiến pháp, luật của một số nước như Mỹ, Liên bang Nga, Tây 

Ban Nha, Thụy Sĩ quy định cụ thể thành phần, cơ cấu của Chính phủ. 

Ngược lại những nước khác như Anh thành phần, cơ cấu của Chính 

phủ không được điều chỉnh bởi Hiến pháp và luật, do đó bản thân 

người đứng đầu Chính phủ khi thành lập chính phủ tự quyết số thành 

viên của Chính phủ. 

3. Trách nhiệm của Chính phủ 

Pháp luật của các nước đều quy định chính phủ phải chịu trách 

nhiệm về những hoạt động của mình. Có hai loại trách nhiệm, trách 

nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý. 
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a. Trách nhiệm chính trị 

 Chính phủ nói chung và các thành viên của Chính phủ nói riêng 

chịu trách nhiệm chính trị trước Nghị viện hoặc trước Người đứng đầu 

nhà nước về việc thực hiện đường lối chính sách (hoạt động chính trị) 

của mình. 

Trách nhiệm chính trị của Chính phủ trước Nghị viện được áp 

dụng ở những nước có chính thể đại nghị, cộng hòa hỗn hợp. Trách 

nhiệm chính trị của Chính phủ trước Người đứng đầu nhà nước được áp 

dụng ở những nước có chính thể cộng hòa tổng thống, cộng hòa hỗn 

hợp và quân chủ nhị nguyên. Nội dung pháp lý của trách nhiệm chính 

trị của Chính phủ là sự từ chức của Chính phủ trong trường hợp Chính 

phủ không được Nghị viện hoặc người đứng đầu nhà nước tín nhiệm. 

Theo Điều 158 hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan năm 1997 Viện 

Xâyim (Hạ nghị viện) bằng đa số phiếu tuyệt đối của tổng số thành 

viên, theo yêu cầu của ít nhất 46 đại biểu, biểu quyết không tín nhiệm 

Hội đồng bộ trưởng (Chính phủ), đồng thời bầu ra Chủ tịch Hội đồng 

bộ trưởng mới. Trong trường hợp này Hội đồng bộ trưởng đương 

nhiệm phải từ chức, Tổng thống Ba Lan sẽ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng 

bộ trưởng do Viện Xâyim bầu ra và theo đề nghị của Chủ tịch bổ nhiệm 

các thành viên còn lại của Chính phủ. Điều 74 Hiến pháp nước Cộng 

hòa Áo năm 1920 quy định, Hội đồng dân tộc (Hạ nghị viện) có thể 

biểu quyết không tín nhiệm Chính phủ liên bang hay từng thành viên 

của Chính phủ liên bang. Quyết định không tín nhiệm Chính phủ liên 

bang phải được sự tán thành của hơn nửa số đại biểu Hạ nghị viện với 

điều kiện phải có hơn nửa tổng số đại biểu Hạ viện tham gia cuộc họp.  

Chính phủ cũng từ chức trong trường hợp Nghị viện từ chối tín 

nhiệm Chính phủ. Theo Điều 68 Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức 

năm 1949 nếu Thủ tướng liên bang đề nghị viện Bunđextác bày tỏ sự 

tín nhiệm đối với Chính phủ mà không được đa số thành viên của viện 

tán thành, đồng thời viện Bunđextác, bằng đa số phiếu tuyệt đối của 

tổng số thành viên, bầu ra Thủ tướng liên bang mới thì toàn bộ Chính 

phủ đương nhiệm phải từ chức. 



 
123 

Ở Italia, Nhật Bản, Rumani Chính phủ chịu trách nhiệm chính trị 

trước cả hai viện của Nghị viện, trong khi đó ở Anh, Ba Lan, Đức, 

Nga, Tây Ban Nha, Pháp v.v... Chính phủ chỉ chịu trách nhiệm chính 

trị trước Hạ nghị viện. 

Nếu như ở Italia và Nhật Bản Chính phủ chịu trách nhiệm trước 

từng viện của Nghị viện thì ở Rumani Chính phủ chịu trách nhiệm 

trước cả hai viện đồng thời. 

Trách nhiệm về việc thực hiện ngân sách của Chính phủ cũng là 

một loại trách nhiệm chính trị. Ở một số nước, việc Nghị viện không 

thông qua ngân sách hoặc không phê chuẩn quyết toán ngân sách cũng 

dẫn đến sự từ chức của Chính phủ. 

Trách nhiệm chính trị của Chính phủ trước Người đứng đầu nhà 

nước thể hiện dưới hình thức là Người đứng đầu nhà nước cách chức 

toàn bộ Chính phủ hay từng thành viên của Chính phủ. Theo đoạn 2 

Điều 117 Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993, Tổng thống Liên bang 

Nga có thể cách chức toàn bộ Chính phủ liên bang hay từng thành 

viên của Chính phủ liên bang mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều 

kiện nào. Ví dụ, ngày 23/3/1998 Tổng thống Liên bang Nga B.Enxin 

đột ngột tuyên bố giải thể Chính phủ Liên bang Nga với lý do là 

Chính phủ đương nhiệm không thực hiện được yêu cầu cải thiện tình 

hình kinh tế - xã hội do Tổng thống đề ra, trong đó có vấn đề Chính 

phủ nợ lương cán bộ, công nhân viên chức. 5 tháng sau ngày 

23/8/1998 Tổng thống Enxin lại ký lệnh cách chức Chính phủ của Thủ 

tướng Kiriencô mà không đưa ra lời giải thích nào. 

Ở đa số các nước, trách nhiệm của Chính phủ mang tính chất 

liên đới. Trong trường hợp đường lối chính sách của chính phủ không 

được Nghị viện hoặc Người đứng đầu Nhà nước tán thành thì toàn bộ 

Chính phủ phải từ chức. 

b. Trách nhiệm pháp lý 

Từng thành viên của Chính phủ phải chịu trách nhiệm pháp lý về 

những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đối với những nước mà 
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pháp luật có quy định quyền bất khả xâm phạm của các thành viên của 

Chính phủ thì chỉ có Nghị viện mới có quyền tước bỏ quyền bất khả 

xâm phạm này. Sau đó việc truy cứu trách nhiệm pháp lý sẽ được tiến 

hành theo thủ tục thông thường. Ví dụ, theo đoạn 1,2 phần B Điều 142 

Hiến pháp nước Cộng hòa Áo, thành viên của Chính phủ liên bang 

trong quá trình hoạt động có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý vì 

hành vi vi phạm pháp luật của mình. Lời buộc tội do Hội đồng dân tộc 

(Hạ nghị viện) đưa ra trong phiên họp của Hội đồng với sự tham gia 

của đa số thành viên của Hội đồng. Theo đoạn 4 Điều 142, quyết định 

buộc tội của Tòa án hiến pháp Áo sẽ dẫn đến thành viên Chính phủ bị 

buộc tội phải từ chức, trong trường hợp tăng nặng tạm thời tước quyền 

chính trị. Nếu hành vi của thành viên này cần phải truy cứu trách 

nhiệm hình sự thì Tòa án hiến pháp sẽ khởi tố vụ án theo Luật Hình sự 

hiện hành. 

III. THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ 

Hiến pháp của đa số các nước chỉ quy định thẩm quyền chung 

của Chính phủ (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đối tượng quản lý 

chung của Chính phủ). Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, thẩm quyền 

của Chính phủ bao trùm toàn bộ những vấn đề của đời sống nhà nước 

và xã hội nếu vấn đề đó không thuộc về quyền hạn của các cơ quan 

nhà nước khác. Hiến pháp của một số nước lại quy định quyền hạn cụ 

thể của Chính phủ. Ví dụ, theo Điều 146 Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan 

năm 1997 Hội đồng bộ trưởng (Chính phủ) Ba Lan có quyền hạn sau: 

Thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại của nước Cộng hòa Ba Lan; 

thực hiện chính sách quốc gia nếu chính sách đó không thuộc cơ quan 

nhà nước khác hay cơ quan tự quản địa phương; lãnh đạo bộ máy 

hành chính; bảo đảm việc thi hành luật; ban hành nghị định; phối hợp 

và giám sát hoạt động của các cơ quan thuộc bộ máy hành chính quốc 

gia; bảo vệ ngân khố quốc gia; trình dự toán ngân sách nhà nước; lãnh 

đạo việc thực hiện ngân sách nhà nước; trình quyết toán ngân sách nhà 

nước; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm sự 

toàn vẹn của quốc gia; thống nhất quản lý quan hệ đối ngoại với các 
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nước các tổ chức quốc tế; ký hiệp định quốc tế, phê chuẩn, hủy bỏ các 

hiệp định quốc tế; thống nhất quản lý công tác phòng thủ đất nước, thi 

hành luật nghĩa vụ quân sự; xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng bộ trưởng. 

Tóm lại, Chính phủ của các nước có thẩm quyền trong các lĩnh 

vực sau: 

1. Trong Lĩnh vực kinh tế - Tài chính 

Chính phủ soạn thảo ngân sách nhà nước và trình để Nghị viện 

quyết định, đồng thời tổ chức và bảo đảm việc thực hiện ngân sách 

đã được thông qua; soạn thảo và trình người đứng đầu nhà nước 

hoặc Nghị viện dự thảo về chính sách tài chính, thuế; quản lý các 

ngành kinh tế quốc dân; quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước; 

vạch định và xây dựng các chương trình dự báo về sự phát triển 

kinh tế - Xã hội, đồng thời bảo đảm việc thực hiện chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị viện hoặc người đứng đầu 

nhà nước thông qua. 

2. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh 

Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện chính sách quốc gia 

trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, 

môi trường; phối hợp hoạt động của các cơ quan cấp dưới thuộc nhánh 

quyền hành pháp trong việc thực hiện các chính sách xã hội, bảo vệ 

sức khoẻ của nhân dân, bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền lao động 

của công dân. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính phủ là thực 

hiện các biện pháp nhằm bảo đảm nền quốc phòng, an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và tự do của công dân; thực hiện 

công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. 

3. Trong lĩnh vực đối ngoại 

Trong phạm vi hiến định và luật định Chính phủ thực hiện chính 

sách đối ngoại; tham gia ký kết các hiệp định quốc tế với các nước 

khác hoặc với các tổ chức quốc tế, đồng thời tổ chức việc thực hiện 
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các hiệp định đã được ký kết hoặc đã được phê chuẩn (theo đoạn 2,3 

Điều 73 Hiến pháp Nhật Bản năm 1946, Nội các Nhật Bản lãnh đạo 

công tác đối ngoại, tham gia ký kết các hiệp định quốc tế. Các hiệp 

định này phải được Nghị viện phê chuẩn mới có hiệu lực). 

Ngoài ra Chính phủ của một số nước còn đại diện cho đất nước 

tham gia đàm phán, ký kết, giải quyết các vấn đề chiến tranh và hòa 

bình. Ví dụ, cố Thủ tướng Ixraen I.Rabin là người đại diện cho nhà 

nước Ixraen ký kết với chủ tịch PLO Araphát hiệp định hòa bình mở 

ra một thời kỳ mới trong lịch sử giữa hai nhà nước nói riêng và khu 

vực Trung Đông nói chung. 

Chính phủ tham gia vào việc bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn 

quyền và các đại diện khác của đất nước trong các tổ chức quốc tế. 

Một số nước quyền bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền và các đại 

diện khác thuộc thẩm quyền của người đứng đầu nhà nước, thì Chính 

phủ lựa chọn nhân sự trình để người đứng đầu nhà nước bổ nhiệm. Ví 

dụ: Khoản 4 Điều 200 Hiến pháp Bồ Đào Nha năm 1978 trao cho 

Chính phủ quyền bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền và các đại sứ 

khác; theo Hiến pháp Tây Ban Nha năm 1978 Vua Tây Ban Nha bổ 

nhiệm các đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Tây Ban Nha tại các 

nước khác theo đề nghị của Chính phủ Tây Ban Nha. 

4. Trong lĩnh vực lập pháp và thi hành luật 

Chính phủ tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp trên cơ sở 

quyền sáng kiến pháp luật mà Hiến pháp trao cho. Ở những nước có 

chính thể đại nghị và một số nước có chính thể hỗn hợp, Chính phủ dựa 

vào sự ủng hộ của đa số thành viên Nghị viện (Hạ nghị viện) không 

những tự xác định chương trình hoạt động của mình mà còn tích cực 

tham gia vào hoạt động lập pháp. Theo số liệu của cuốn “Nghị viện trên 

thế giới", năm 1986 trong số 69 nước thì có 33 chính phủ đệ trình 90 

đến 100% số dự án luật, 22 chính phủ - 50% số dự án luật(1). 

 
(1)Xem: Nghị viện trên thế giới Matxcơva 1986 tiếng Nga, tr.25-30.  
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Ở những nước có chính thể cộng hòa tổng thống Chính phủ tác 

động đến quá trình lập pháp của Nghị viện không những bằng quyền 

sáng kiến pháp luật mà còn bằng quyền phủ quyết của Tổng thống(1). 

Hiến pháp của một số nước, trong một số trường hợp nhất định 

và theo những nguyên tắc nhất định, trao cho Chính phủ ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật có hiệu lực như luật theo thủ tục “lập pháp ủy 

quyền”. Ví dụ, Điều 82 Hiến pháp Tây Ban Nha trao cho Chính phủ 

quyền ban hành đạo luật tạm thời dưới hình thức sắc lệnh - luật và một 

số văn bản khác có hiệu lực như luật. Những văn bản này chỉ được 

ban hành theo những vấn đề mà Nghị viện Tây Ban Nha ấn định trước 

đó. Việc Chính phủ được ủy quyền ban hành văn bản có hiệu lực như 

luật phải được ghi nhận trong một đạo luật riêng. Đạo luật này quy 

định cụ thể mục đích và giới hạn của quyền hạn được trao, những 

nguyên tắc, chuẩn mực buộc phải tuân thủ trong quá trình thực hiện 

quyền lập pháp ủy quyền. Sau khi Chính phủ ban hành, những văn bản 

nói trên lập tức phải được trình lên để Nghị viện chuẩn y (Điều 86). 

Theo Điều 76, 77 Hiến pháp nước Cộng hòa Italia năm 1947 Chính 

phủ Italia có quyền ban hành sắc lệnh - pháp luật và sắc lệnh - luật. Sắc 

lệnh - pháp luật được ban hành trên cơ sở đạo luật ủy quyền của Nghị viện 

Italia theo một số vấn đề nhất định và có hiệu lực như luật. Sắc lệnh - luật 

là văn bản tạm thời có hiệu lực như luật được chính phủ ban hành “trong 

trường hợp cần thiết và cấp bách” mà không cần phải được sự đồng ý 

trước hay sự ủy quyền của Nghị viện. Tuy nhiên, sau khi ban hành, Chính 

phủ phải lập tức đệ trình sắc lệnh - luật lên để Nghị viện chuẩn y. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ là đưa các 

quy phạm pháp luật vào đời sống xã hội và nhà nước. Để thực hiện 

nhiệm vụ này Chính phủ ban hành các văn bản dưới luật nhằm cụ thể 

hóa việc thực hiện các quy phạm của Hiến pháp và luật. Những văn 

bản này được gọi là nghị quyết, Nghị định (Ba Lan, Bungari, Liên 

bang Nga), lệnh thừa hành, kế hoạch cải tổ, quy chế (Mỹ). 

 
(1). Xem: Chương nguyên thủ quốc gia.  
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5. Đối với tình trạng khẩn cấp 

Chính phủ của đa số các nước có quyền hạn đặc biệt trong việc 

quyết định tình trạng khẩn cấp. Ví dụ, theo Điều 116 Hiến pháp Tây 

Ban Nha, Chính phủ Tây Ban Nha có quyền thiết lập trên đất nước 

chế độ đặc biệt gắn với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, tình trạng 

nguy hiểm. Tình trạng khẩn cấp được ban bố bởi sắc lệnh của Chính 

phủ với sự đồng ý trước của Đại hội đại biểu (Hạ nghị viện). Tình 

trạng nguy hiểm được ban bố bởi sắc lệnh của Chính phủ mà không 

cần phải nhận được sự cho phép trước của Đại hội đại biểu. Thời hạn 

của tình trạng nguy hiểm kéo dài 15 ngày (nếu không được Đại hội đại 

biểu gia hạn); theo hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức năm 1949, 

trường hợp lãnh thổ của bang nào bị đe dọa an ninh mà không có khả 

năng tự vệ, Chính phủ liên bang có quyền huy động lực lượng cảnh sát 

của bang đó và của các bang khác, cũng như các lực lượng biên phòng 

liên bang tham gia loại trừ nguy cơ nói trên. Chính phủ liên bang có 

thể yêu cầu Viện Bunđextác xác nhận lãnh thổ Liên bang bị đe dọa 

xâm lược hay trực tiếp bị đe dọa quân sự. Nếu viện Bunđextác tán 

thành thì ủy ban hỗn hợp (do viện Bunđextác thành lập) sẽ ban bố tình 

trạng phòng thủ đất nước khi đó quyền Tổng tư lệnh các lực lượng vũ 

trang sẽ thuộc về thủ tướng liên bang. 

6. Các thẩm quyền khác 

Ngoài những thẩm quyền nói trên, chính phủ còn có những thẩm 

quyền khác. Ví dụ, Hiến pháp Tây Ban Nha trao cho Chính phủ quyền 

hạn quan trọng trong lĩnh vực bảo đảm pháp chế. Một trong số quyền 

hạn này là quyền đề cử ứng cử viên vào chức Viện trưởng viện công 

tố cho Nhà vua bổ nhiệm. Chính phủ của một số nước còn công bố các 

đạo luật được Nghị viện thông qua, quyết định ân xá, giảm án tù v.v... 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Người đứng đầu chính phủ 

Thiết chế Người đứng đầu chính phủ được thiết lập ở các nước 

có chính thể đại nghị, hỗn hợp. Ở những nước có chính thể cộng hòa 
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tổng thống, Tổng thống vừa là Người đứng đầu nhà nước vừa là 

Người đứng đầu bộ máy hành pháp. 

Các nước sử dụng những thuật ngữ khác nhau để gọi tên Người 

đứng đầu Chính phủ, Ví dụ, Ba Lan, Italia - Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng; Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc - Chủ tịch chính phủ; Bungari - 

Bộ trưởng chủ tịch. Tuy nhiên đa số các nước gọi Người đứng đầu 

Chính phủ là Thủ tướng (Prime Minister). 

Người đứng đầu Chính phủ chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu 

tổ chức của Chính phủ. Các thành viên còn lại của Chính phủ do 

Người đứng đầu nhà nước bổ nhiệm theo đề nghị của Người đứng đầu 

Chính phủ. Những thành viên này tiếp tục làm việc khi còn được 

Người đứng đầu Chính phủ tín nhiệm. Thực tế cho thấy trong mọi 

trường hợp, khi Người đứng đầu Chính phủ chấm dứt quyền hạn của 

mình sẽ dẫn đến sự chấm dứt quyền hạn của toàn bộ Chính phủ. 

Có thể nói Người đứng đầu Chính phủ tượng trưng cho toàn bộ 

Chính phủ. Mặc dầu Hiến pháp của các nước đều quy định tính tập thể 

trong hoạt động của Chính phủ, tuy nhiên thực tế cho thấy người đứng đầu 

Chính phủ đóng vai trò quyết định đối với mọi quyết định của Chính phủ. 

Ở một số nước, mặc dầu hiến pháp, luật không quy định người 

đứng đầu Chính phủ thành lập một cơ quan trực thuộc mình. Thành 

viên của cơ quan này là những Bộ trưởng phụ trách các bộ quan trọng 

trong Chính phủ và một số nhân vật quan trọng khác. Cơ quan này có 

nhiệm vụ chuẩn bị và soạn thảo những quyết định của Chính phủ. Ví 

dụ, ở Anh cơ quan nói trên có tên gọi là Nội các. Nội các của Thủ 

tướng Tony Blair năm 2000 gồm 23 thành viên, trong khi đó thành 

phần Chính phủ gồm 100 thành viên. 

Hiện nay ở các nước trên thế giới đang diễn ra xu hướng giảm số 

lượng thành viên của Chính phủ đồng thời thành lập một cơ quan đặc 

biệt trực thuộc Chính phủ, đúng hơn là trực thuộc Người đứng đầu 

Chính phủ. Cơ quan này thường có tên gọi là Văn phòng hay Ban thư 

ký. Nhiệm vụ của Văn phòng (Ban thư ký) là quản lý công việc của 
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Chính phủ, phối hợp hoạt động của các Bộ, các cơ quan thuộc Chính 

phủ, chuẩn bị các văn bản của Chính phủ và giám sát việc thực hiện 

các văn bản này. 

Quyền hạn của người đứng đầu Chính phủ thường được quy 

định cụ thể trong Hiến pháp của các nước. Ví dụ, theo Điều 65 Hiến 

pháp Cộng hòa Liên bang Đức, Thủ tướng liên bang quyết định những 

phương hướng cơ bản trong lĩnh vực chính trị và chịu trách nhiệm về 

điều đó. Thủ tướng Liên bang có quyền yêu cầu Chủ tịch viện 

Bunđextác triệu tập viên họp bất thường; đề nghị Tổng thống liên 

bang giải thể viện Bunđextác; giám sát việc thực hiện những phương 

hướng chính trị cơ bản của Chính phủ liên bang; bảo đảm sự thống 

nhất trong hoạt động của Chính phủ liên bang... 

Theo Điều 148 Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng đại diện cho Hội đồng Bộ trưởng; lãnh đạo hoạt động của Hội 

đồng Bộ trưởng; bảo đảm việc thực hiện đường lối của Hội đồng Bộ 

trưởng, xác định các biện pháp thực hiện chúng; điều phối, giám sát hoạt 

động của các thành viên của Hội đồng Bộ trưởng v.v... Để thực hiện 

những quyền hạn nêu trên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị. 

Theo Điều 71 Hiến pháp Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ là 

người đại diện cho Nội các tại Nghị viện; Thủ tướng trình các dự án 

luật; thông báo trước Nghị viện về tình hình công tác đối nội và đối 

ngoại; thực hiện việc giám sát hoạt động của bộ máy hành chính. Mọi 

đạo luật và sắc lệnh phải được Thủ tướng ký trước khi có hiệu lực. 

2. Bộ và các cơ quan khác thuộc chính phủ 

Bộ và các cơ quan khác thuộc chính phủ là những cơ quan thực 

hiện việc quản lý từng ngành, từng lĩnh vực nhất định. Những cơ quan 

này còn được gọi là cơ quan có thẩm quyền riêng. 

Trong điều kiện hiện nay khi chính quyền trung ương ngày càng 

tăng cường can thiệp vào đời sống xã hội thì vai trò của bộ và các cơ 

quan khác thuộc Chính phủ càng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực. 

Phạm vi quản lý của bộ và cơ quan khác thuộc Chính phủ bao gồm 

các vấn đề như lao động, bảo trợ xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng 
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nhà ở, quản lý đô thị v.v...; các ngành như kinh tế, tài chính, thương 

mại, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản v.v... 

Nói chung ở các nước, nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của bộ và các 

cơ quan thuộc Chính phủ cũng như cơ cấu tổ chức của chúng thường 

xuyên thay đổi. Điều này phản ánh sự cần thiết làm cho các cơ quan 

đó thích ứng với những thay đổi trong đời sống kinh tế xã hội, chính 

trị - xã hội của từng nước. Ngoài ra điều này còn cho thấy một đặc 

điểm chung cho các nước là sự thiếu vắng trong hệ thống pháp luật 

của mỗi nước các văn bản pháp luật đồng bộ điều chỉnh tổ chức và 

hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính. Các nước thường chỉ ban 

hành luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho các bộ, cơ quan thuộc 

chính phủ, còn các vấn đề khác như tổ chức, hoạt động của các cơ 

quan này lại do văn bản của Chính phủ ban hành điều chỉnh, có nước 

do văn bản của chính các cơ quan đó ban hành điều chỉnh. 

Hoạt động của các bộ, các cơ quan khác thuộc chính phủ là đối 

tượng giám sát thường xuyên của Nghị viện. Nghị viện không những 

giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cơ quan đó, 

mà còn giám sát cả việc chi tiêu ngân sách nhà nước. 

Người đứng đầu bộ gọi là Bộ trưởng (tiếng Anh là Minister, 

thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng La tinh Minister- người phục vụ, 

người giúp việc). Bộ trưởng lãnh đạo hoạt động của bộ và chịu trách 

nhiệm trước Người đứng đầu Chính phủ về hoạt động của bộ. Ở 

những nước có chính thể đại nghị, thành viên của Chính phủ phải là 

Nghị sĩ hoặc là thành viên của Hạ nghị viện (Anh, Ấn Độ, Đức). Ở 

những nước có chính thể cộng hòa tổng thống hay chính thể hỗn hợp 

thành viên của Chính phủ không được đồng thời là thành viên của 

Nghị viện (Áo, Bungari, Mỹ, Nga, Pháp...). 

Thực tế cho thấy, các nước có chính thể cộng hòa tổng thống có 

số lượng các bộ ít hơn so với các nước có chính thể đại nghị, hỗn hợp. 

Điều này được giải thích bởi sự tập trung quyền hành pháp vào tay 

Tổng thống và khả năng thành lập Chính phủ một cách độc lập mà 

không cần phải chia sẻ chức danh Bộ trưởng cho đại diện của các 

đảng chính trị có ghế trong Nghị viện. 
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Chương VIII.  

HỆ THỐNG CƠ QUAN TƯ PHÁP 

 

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP TRONG 

HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

Trong chế độ quân chủ chuyên chế quyền lực Nhà nước nằm 

trọn trong tay nhà vua. 

Hoàng đế là người duy nhất có quyền đặt ra pháp luật, là người 

tổ chức thực hiện pháp luật, đồng thời cũng là người có quyền tối hậu 

trong việc xét xử những người vi phạm pháp luật. Vì quyền lập pháp, 

hành pháp và tư pháp đều nằm trong tay Hoàng đế nên khi xuất hiện 

một ông vua độc tài và bạo ngược thì đó là một tai họa khủng khiếp 

cho nhân dân. Khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, sự 

phát triển của công nghiệp và đô thị, nền kinh tế hàng hóa thị trường 

và chế độ lao động làm thuê đòi hỏi con người phải có những tự do 

nhất định. Sự cạnh tranh làm mạnh của nền kinh tế thị trường đòi hỏi 

con người phải có quyền bình đẳng. Sự đòi hỏi đó của xã hội làm xuất 

hiện nhu cầu phải phá bỏ chế độ quân chủ chuyên chế. 

Trong bối cảnh đó của lịch sử học thuyết về phân chia quyền lực 

của John Locke và Charle Montesquieu đã ra đời. Trong tác phẩm 

“tinh thần pháp luật” (L’Esprit des lois) Montesquieu đã trình bày 

những tư tưởng chủ yếu của mình về vấn đề phân chia quyền lực trong 

việc tổ chức bộ máy Nhà nước. Theo Montesquieu nếu quyền lập 

pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp tập trung vào tay một người 

hay tập trung trong tay một cơ quan thì sẽ tạo ra sự áp bức, sự độc 

đoán và tự do sẽ biến mất. Vậy nên phải tổ chức bộ máy Nhà nước sao 

cho ba thứ quyền lực đó độc lập với nhau, khống chế và đối trọng lẫn 

nhau. Theo ông thì quyền lập pháp trao cho Nghị viện, quyền hành 

pháp trao cho Chính phủ và quyền Tư pháp trao cho Tòa án. Với 

nguyên tắc này hệ thống cơ quan tòa án trở thành một trong ba hệ 
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thống cơ quan độc lập của bộ máy Nhà nước chuyên nắm quyền xét 

xử những vi phạm pháp luật và áp dụng những hình phạt đối với 

người vi phạm. Việc áp dụng nguyên tắc phân chia quyền lực trong 

việc tổ chức và thực hiện chức năng của bộ máy Nhà nước được thể 

hiện rất rõ trong Hiến pháp của Pháp, Hoa Kỳ, Italia... Ở Pháp một 

người là thẩm phán thì không thể là Nghị sĩ cũng như đã là Nghị sĩ thì 

không thể đồng thời là thành viên của Chính phủ. Nếu một thẩm phán 

ứng cử vào Nghị viện và trúng cử thì thẩm phán đó phải từ bỏ chức vụ 

thẩm phán. 

Cùng với sự ra đời của Nhà nước tư sản và sự thiết lập hệ thống 

cơ quan xét xử độc lập với cơ quan lập pháp và hành pháp một số 

nguyên tắc cơ bản của tố tụng được hình thành. Đó là các nguyên tắc 

cơ bản sau đây: 

- Khi xét xử thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; 

- Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; 

- Không ai có thể bị truy tố ngoài những trường hợp mà luật trực 

tiếp quy định. Nguyên tắc này được thể hiện bằng công thức: “Không 

có tội nếu như không được quy định trong luật”; 

- Không ai có thể bị trừng phạt bởi những hình phạt không 

được quy định trực tiếp trong luật. Nguyên tắc này được thể hiện 

theo công thức: “Không có hình phạt nếu hình phạt đó không được 

pháp luật quy định”; 

- Không có tội nếu không đủ chứng cứ buộc tội. 

Đặc điểm chung của tòa án tư pháp ở các Nhà nước tư sản là đều 

có tòa sơ thẩm, phúc thẩm và tòa phá án. Các thẩm phán thông thường 

do Tổng thống hoặc nhà vua bổ nhiệm suốt đời. Tuy nhiên, chế độ bầu 

thẩm phán vẫn tồn tại ở một số quốc gia. Ví dụ, thẩm phán một số bang ở 

Hoa Kỳ hoặc thẩm phán tòa án thương mại ở Pháp được hình thành do 

bầu cử. Ở nhiều nhà nước tư sản hệ thống công tố không được tổ chức 

thành một hệ thống cơ quan độc lập như ở các nước xã hội chủ nghĩa. Ví 

dụ, ở Pháp các công tố viên và các thẩm phán xét xử đều có chung một 
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tên gọi là thẩm phán (Magistrat)(1). Họ cùng làm việc trong trụ sở tòa án 

và là một bộ phận của tòa án; Các công tố viên cũng như các thẩm phán 

nằm dưới sự điều khiển của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngoài thẩm phán xét 

xử, ở nhiều nhà nước tư sản còn có thẩm phán điều tra và thẩm phán áp 

dụng hình phạt. Cũng như sự phân chia pháp luật tư sản, tòa án tư sản 

được phân chia thành hai hệ thống tổ chức: Hệ thống Anglo- Saxon và 

hệ thống Continental. Điểm khác nhau của hai hệ thống Tòa án này là 

các nước theo hệ thống Anglo - Saxon tòa án ngoài chức năng xét xử còn 

có chức năng sáng tạo pháp luật. Ví dụ, ở Hoa Kỳ pháp viện tối cao có 

quyền giải thích Hiến pháp và sự giải thích này có hiệu lực pháp luật như 

một văn bản quy phạm pháp luật. Việc áp dụng tiền lệ xét xử làm cho vai 

trò thực tiễn áp dụng pháp luật tăng lên. Bằng công tác thực tiễn xét xử 

Tòa án có thể sáng tạo ra pháp luật. Nhiều luật gia ở Hoa Kỳ đã nói rằng: 

“ở nước Mỹ luật pháp trong các bộ luật là con hổ giấy, luật pháp ở tòa án 

mới là con hổ thực”(2). Vào đầu thế kỷ XX một luật gia Mỹ là D.Gray đã 

viết: “Nhiều khi người ta nói rằng pháp luật Hoa Kỳ chia làm hai bộ 

phận: một bộ phận do các nhà lập pháp làm ra, một bộ phận khác do các 

thẩm phán làm ra nhưng trên thực tiễn tất cả đều do thẩm phán tạo ra”(3). 

Nhận xét về pháp luật và vai trò của tòa án trong việc sáng tạo pháp luật 

một luật gia có danh tiếng của Hoa Kỳ là ông P.Hay đã khẳng định: “Sự 

phát triển của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ là kết quả của sự tương tác 

giữa hoạt động xây dựng pháp luật của cơ quan lập pháp và hoạt động 

sáng tạo pháp luật của tòa án”(4). 

II. TỔ CHỨC TÒA ÁN CỦA MỘT SỐ NHÀ NƯỚC ĐIỂN HÌNH 

A. TÒA ÁN PHÁP 

Ở nước Cộng hòa Pháp tòa án tư pháp có các loại sau đây: 

 
(1)Ở Pháp người ta gọi thẩm phán xét xử là Magistrat du Siège (thẩm phán 

ngồi) còn công tố viên là Magistrat du debout (thẩm phán đứng). 
(2) Xem: Pháp viện tối cao Hoa Kỳ: pháp luật và chính trị O.A.Rikốp, tr.130.  

Nxb khoa học; M.1985 (tiếng Nga).  
(3) Xem: Dealing With Statutes- Hurst. J. New york 1982. P31. 
(4) Xem: An introduction to the United states law -Hay.P. New York 1982. P.6. 
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a. Tòa sơ thẩm (thẩm quyền hẹp) - Tribunal d’InStance: Tòa án 

này xét xử các vụ tranh chấp dân sự có giá trị dưới 30.000 Frăng. 

Trong đó nếu đối tượng tranh chấp từ 1.300 Frăng trở xuống thì xét xử 

sơ thẩm có giá trị chung thẩm đương sự không có quyền xin phúc 

thẩm(1). Đương sự chỉ có quyền kháng án lên Tòa phá án. Tòa phá án 

chỉ xem xét về mặt thủ tục chứ không xem xét về mặt nội dung. Về 

lĩnh vực hình sự Tòa sơ thẩm (thẩm quyền hẹp) được gọi là tòa vi 

cảnh (Tribunal de police). Tòa án này có quyền xử phạt tù đến hai 

tháng hoặc phạt tiền đến 12.000 Frăng(2). Ở Pháp có 437 tòa án sơ 

thẩm thẩm quyền hẹp. 

b. Tòa sơ thẩm quyền rộng (Tribunal de grande Instance). 

Tòa sơ thẩm quyền rộng có quyền xét xử tất cả các vụ án hình sự 

và dân sự, hôn nhân và gia đình nếu như vụ việc này không thuộc 

thẩm quyền của tòa sơ thẩm thẩm quyền hẹp. 

Về lĩnh vực hình sự tòa án thẩm quyền rộng có tên gọi là tòa 

tiểu hình(3). Tòa tiểu hình xử phạt không quá 5 năm tù giam (ngoại 

trừ tội buôn bán thuốc phiện). Ở Pháp có 181 tòa án sơ thẩm có 

thẩm quyền lớn. 

c. Tòa đại hình (Cour d’assis) xét xử các tội phạm nặng có hình 

phạt trên 5 năm tù giam. 

 d. Tòa phúc thẩm (Cour d’appel): Tòa án này chuyên xét xử 

phúc thẩm các bản án có kháng cáo của các tòa sơ thẩm thẩm quyền 

hẹp và rộng. Ở Pháp có 35 tòa phúc thẩm. 

e. Tòa phá án (Cour de Cassation). Trên toàn bộ nước Pháp chỉ 

có một tòa phá án đặt tại Pari. Tòa phá án là Tòa án tối cao của nước 

Pháp. Tòa án này không xét xử nội dung chỉ đảm bảo sự tôn trọng 

việc áp dụng luật lệ tố tụng một cách chính xác. Tòa án này có quyền 

 
(1) 1 Frăng trị giá khoảng 2.000 đ tiền Việt Nam.  
(2)Tòa án này gọi tắt là T.G.I. 
(3) Tiếng Pháp gọi là Tribunal Correctionnel. 
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hủy bỏ các bản án xét xử không đúng thủ tục và giao hồ sơ cho một 

tòa án cùng cấp xét xử lại. 

Ngoài các tòa án đã nói trên đây ở Pháp còn có các loại tòa án 

đặc biệt, đó là các tòa án sau đây: 

- Tòa án thương mại: Xét xử các vụ tranh chấp hợp đồng thương 

mại. Các thẩm phán thương mại do các nhà doanh nghiệp bầu ra; 

- Tòa án lao động: Xét xử các tranh chấp giữa người lao động và 

người sử dụng lao động; 

- Tòa hòa giải tranh chấp hợp đồng nông nghiệp; 

- Tòa án thiếu nhi: Xét xử các trẻ em vi phạm pháp luật. 

Về nguyên tắc các tòa án Pháp xét xử tập thể, nhưng cần lưu ý 

các vấn đề hôn nhân và gia đình luôn chỉ có một thẩm phán xét xử. 

Việc xét xử ở tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng luôn luôn được tiến hành 

với ba thẩm phán chuyên nghiệp. Ở tòa đại hình tham gia xét xử có 5 

thẩm phán và 9 bồi thẩm rút thăm trong số các cử tri được lựa chọn 

làm bồi thẩm. Các bồi thẩm được quyền bình đẳng với thẩm phán 

nhưng chỉ trong việc xác định tội phạm và chế tài hình sự. Còn các 

vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại dân sự các bồi thẩm không 

có quyền tham dự vào việc quyết định của tòa. Đó là công việc của 

các thẩm phán chuyên nghiệp. 

B. TÒA ÁN CỦA HOA KỲ 

Hoa Kỳ là một Nhà nước Liên bang vì vậy ở Hoa Kỳ có hai hệ 

thống Tòa án hoạt động song song: Tòa án Liên bang và Tòa án của 

các bang. 

a. Hệ thống Tòa án Liên bang gồm có  

Tòa án tối cao, Tòa phúc thẩm, Tòa án quận. 

1. Tòa án tối cao: (The Supreme  Court) của Liên bang có thẩm 

quyền giải quyết các kháng nghị về quyết định của tất cả các Tòa án 

Liên bang. Thành phần của Tòa án này gồm 9 thẩm phán do Tổng 
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thống bổ nhiệm với sự đồng ý của Thượng nghị viện. Một trong chín 

thẩm phán đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch tòa án tối cao. Tòa án tối 

cao không phân chia thành các tòa chuyên biệt như hình sự, dân sự. 

Các thẩm phán đều là những người có trình độ hiểu biết pháp luật và 

chuyên môn xét xử cao. Quyết định của Tòa án lấy theo đa số (trên 

50%) và ít phải có 6 thẩm phán tham gia xét xử. 

Tòa án tối cao của Hoa Kỳ còn có thẩm quyền đặc biệt quan 

trọng. Nó có quyền phán xét tính hợp hiến hay không hợp hiến các 

đạo luật do quốc hội Mỹ ban hành. Nó có quyền tuyên bố một luật do 

Nghị viện ban hành là không hợp hiến, làm vô hiệu hóa văn bản pháp 

luật đó. Tòa án tối cao còn có quyền giải thích các đạo luật của Liên 

bang và sự giải thích này có hiệu lực pháp luật như một văn bản quy 

phạm pháp luật. 

2. Tòa phúc thẩm (The court of appeal) được tổ chức theo vùng 

(circuit). Mỗi vùng gồm 3 Bang hoặc nhiều hơn. Toàn nước Mỹ có 11 

tòa phúc thẩm Liên bang. Mỗi tòa phúc thẩm bao gồm từ 3 đến 15 

thẩm phán, phụ thuộc vào khối lượng công việc của vùng. Các thẩm 

phán do Tổng thống bổ nhiệm suốt đời. Các phiên tòa xét xử bao gồm 

3 thẩm phán có thẩm quyền ngang nhau. Quyết định của Tòa phúc 

thẩm có thể bị khiếu nại lên tòa án tối cao. 

3. Tòa án cấp thấp nhất của Liên bang là Tòa án quân sự (The 

District Court). Toàn nước Mỹ có 94 tòa án quận. Mỗi bang có từ 1 

đến 4 tòa phụ thuộc vào công việc nhiều hay ít. Số lượng thẩm phán 

cấp quận có trong toàn Liên bang có khoảng 1300 người và mỗi bang 

có từ 1 đến 27 thẩm phán. Các tòa án quận có quyền xét xử hầu hết 

các vụ tranh tụng. Bản án hoặc quyết định của tòa án quận có thể bị 

đương sự đề nghị xem xét lại ở tòa án phúc thẩm. Nếu quyết định của 

tòa phúc thẩm vẫn chưa thỏa mãn đương sự, đương sự có quyền kháng 

cáo lên tòa tối cao. 

 Ngoài ra trong hệ thống tòa án Liên bang còn có các tòa án quân 

sự. Các tòa án này không hoạt động thường xuyên. Thông thường nó 
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được thành lập để xem xét từng vụ việc. Ở Hoa Kỳ tất cả các thẩm 

phán tòa án Liên bang đều do Tổng thống bổ nhiệm. 

b. Hệ thống tòa án các bang gồm có 

- Tòa án hòa giải, tòa án vi cảnh; 

- Tòa án sơ thẩm của các quận; 

- Tòa phúc thẩm; 

- Tòa án tối cao. 

Ngoài ra còn có tòa án thiếu nhi và một số tòa án chuyên môn khác. 

1. Các tòa hòa giải, tòa vi cảnh có thẩm quyền xét xử các vụ án 

nhỏ: về dân sự là các vụ tranh chấp có giá trị một vài trăm đôla; về 

hình sự như lái xe chạy quá tốc độ, lái xe trong tình trạng say rượu 

(chưa xảy ra tai nạn). Ở các tòa án này thông thường do một thẩm 

phán xét xử và thẩm phán có thể là một người không chuyên nghiệp. 

2. Các tòa sơ thẩm cấp quận là các tòa án tổ chức theo quận hoặc 

theo các vùng. Đây là cấp xét xử chủ yếu các vụ việc hình sự cũng 

như dân sự. 

3. Tòa phúc thẩm của các bang có thẩm quyền xét xử phúc thẩm 

các bản án do tòa án cấp quận xét xử. Quyết định của tòa phúc thẩm 

có thể bị kháng án lên tòa án tối cao. 

4. Tòa án cấp cao nhất của các bang là tòa án tối cao của bang. 

Đây là cấp kháng án cuối cùng ở các bang. Tòa án tối cao của bang 

cũng bao gồm 9 thẩm phán do thống đốc bang bổ nhiệm. Tòa án tối 

cao của bang có quyền xem xét tất cả các bản án bị kháng cáo của các 

tòa án trực thuộc. Các tòa án tối cao của các bang còn có quyền xét xử 

sơ thẩm và chung thẩm các vụ án phức tạp và quan trọng trong các 

bang của mình. Quyết định của tòa án tối cao của bang nếu có liên 

quan đến quyền lợi của Liên bang thì có thể bị kháng án lên tòa án tối 

cao của Liên bang. 
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C. TÒA ÁN CỦA VƯƠNG QUỐC ANH 

Nền hành chính tư pháp của nước Anh được tổ chức trên cơ sở 

phân biệt Luật Hình sự và Luật Dân sự. Vì vậy việc xem xét các vụ án 

dân sự và hình sự được tổ chức khác nhau. 

a) Các tòa án xem xét các vụ án dân sự 

1. Tòa hòa giải (The Magistrate's Courts) 

Tòa hòa giải giải quyết các tranh chấp dân sự nhỏ. Ở nước Anh 

có khoảng một nghìn tòa hòa giải. 

2. Tòa án quận (Country Court) 

Nước Anh có 329 tòa án quận. Tòa án quận giải quyết sơ thẩm hầu 

hết các vụ tranh chấp dân sự nhỏ không thuộc thẩm quyền của tòa hòa 

giải. Tòa án quận là cấp có thẩm quyền cao hơn tòa hòa giải. Các quyết 

định của tòa án quận có thể bị kháng lên tòa dân sự của tòa phúc thẩm. 

3. Tòa án cao cấp (The High Court)(1)  

Tòa án cao cấp không bị hạn chế thẩm quyền xét xử sơ thẩm. 

Điều đó có nghĩa là tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm bất kỳ một 

vụ án dân sự nào. Một vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án 

quận nhưng nếu mong muốn đương sự có thể đề nghị tòa án cao cấp 

xét xử sơ thẩm. 

Tòa án cao cấp chia làm 3 bộ phận xem xét các vụ việc dân sự: 

Tòa nữ hoàng, Tòa đại pháp quan và Tòa hôn nhân và gia đình. 

- Tòa nữ hoàng (The Queen’s Bench Division) thông thường giải 

quyết các vụ án dân sự theo tiền lệ pháp. Tòa nữ hoàng còn xem xét 

các vụ án hình sự. 

- Tòa đại pháp quan (The Chancery Division) do quan chưởng 

ấn (Lord Chancellor) phụ trách. Theo truyền thống từ lâu đời tòa này 

chuyên xét xử theo luật công bình (Équity) mặc dù về mặt pháp lý 

 
(1)The High Court có sách dịch là Tòa án tối cao, chúng tôi cho là không chính 

xác.  
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tòa này có thể xét xử theo tiền lệ pháp luật. Trên thực tế có rất nhiều 

vụ việc không thể phân định rạch ròi thuộc thẩm quyền của tòa nữ 

hoàng hay tòa đại pháp quan vì vậy có sự cạnh tranh thẩm quyền 

giữa hai tòa này; 

- Tòa hôn nhân và gia đình (Family Division). 

Tòa hôn nhân và gia đình xem xét các vụ việc liên quan đến ly 

hôn, phân chia tài sản sau khi ly hôn, vấn đề nuôi con, thăm con theo 

định kỳ, quyền và nghĩa vụ các bên sau khi ly hôn. Tóm lại là xem xét 

các vấn đề dân sự liên quan đến hôn nhân và gia đình. 

4. Tòa phúc thẩm - phân tòa dân sự (The Court of appeal- Civil 

division). Phân tòa dân sự của Tòa phúc thẩm có quyền xét phúc thẩm 

các bản án của các tòa án quận và tòa án cấp cao trong lĩnh vực dân sự 

bị kháng án. 

5. Tào án tối cao (The supreme Court) trước ngày 1 tháng 10 năm 

2009. Thượng nghị viện Anh (The House of Lords) là tòa phúc thẩm cao 

nhất và là cuối cùng của tòa án Anh quốc. Thượng nghị viện có thể xem 

xét các vụ án từ tòa phúc thẩm chuyển sang. Các bản án mặc dù đã được 

xử phúc thẩm nhưng nếu đương sự tiếp tục kháng án thì Thượng nghị 

viện sẽ là cấp xử phúc thẩm cuối cùng. Mặt khác Thượng nghị viện Anh 

cũng có thể xử phúc thẩm trực tiếp các vụ án do tòa án cao cấp xét xử 

nhưng đương sự kháng án với điều kiện có sự chấp thuận của tòa phúc 

thẩm nhằm hạn chế sự phí tổn và tiết kiệm thời gian. Thủ tục xử phúc 

thẩm không qua tòa phúc thẩm như thế này người Anh gọi là “Leapfrog” 

(nhảy cừu). Ngày 1 tháng 10 năm 2009 Toà án tối cao được thành lập. 

Toà án tối cao bao gồm 12 thẩm phán do nữ hoàng bổ nhiệm theo đề 

nghị của Thứ trưởng. Toà án tối cao của liên hiệp Anh là Toà phúc thẩm 

cuối cùng và cao nhất đối với tất cả các vụ án trên tất cả các lĩnh vực dân 

sự, hành chính, thương mại lao động cũng như hình sự. 

b. Các tòa án xem xét các vụ án hình sự 

Ở Anh quốc các tòa án xem xét các vụ án hình sự bao gồm: Tòa 

vi cảnh, Tòa án Hoàng gia; phân tòa Nữ Hoàng của Tòa án cao cấp, 

Tòa phúc thẩm và Toà án tối cao. 
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1. Tòa vi cảnh (Magistrate's Courts) 

Ở Anh Quốc cũng như ở hầu hết các nước trên thế giới những 

hành vi vi phạm pháp luật (Offence) được chia thành những hành vi 

phạm tội (Indictable) và những hành vi phạm lỗi (Non-indictable). 

Việc phân chia này dựa trên mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm 

pháp luật. Ở Anh, Pháp và nhiều nước phương Tây những hành vi 

phạm lỗi như lái xe trong tình trạng say rượu, lái xe quá tốc độ quy 

định, lái xe vượt đèn đỏ là những hành vi vi phạm luật hình sự và chịu 

trách nhiệm hình sự. Những hành vi nói trên cùng với những hành vi 

phạm lỗi khác sẽ được xem xét ở tòa vi cảnh. Tòa vi cảnh xét xử 

nhanh, thủ tục đơn giản, không có sự tham gia của bồi thẩm, hình phạt 

được thi hành ngay. Hình phạt chủ yếu là phạt tiền từ 100 đồng bảng 

Anh trở xuống và phạt tù từ 6 tháng trở xuống. Những hành vi phạm 

tội như trộm cắp cũng có thể được xét xử ở tòa vi cảnh, không cần bồi 

thẩm. Một số hành vi phạm tội khác cũng có thể được xét xử nhanh ở 

tòa vi cảnh không cần bồi thẩm nếu như bị cáo đồng ý. 

2. Tòa án Hoàng gia (Crown Court) 

Những hành vi phạm tội có mức độ nguy hiểm cho xã hội cao 

như giết người, cướp của, lừa đảo, gây thương tích, hiếp dâm sẽ do tòa 

án Hoàng gia xét xử. Tòa án Hoàng gia được hình thành bởi các thẩm 

phán của tòa án cao cấp và một số thẩm phán của các tòa khác. Toàn 

nước Anh có 89 tòa Hoàng gia chuyên xét xử các vụ án hình sự. Tòa 

án Hoàng gia không những xét xử sơ thẩm mà còn có thể xử phúc 

thẩm các bản án do tòa vi cảnh xét xử mà bị kháng án. 

3. Phân tòa Nữ hoàng của Tòa án cao cấp (Queen’s Bench 

Division of The High Court). Đây là Tòa án vùng được hình thành bởi 

ít nhất là hai thẩm phán của Tòa cao cấp. Tòa án này xử phúc thẩm 

các bản án của Tòa vi cảnh hoặc của Tòa án Hoàng gia khi đương sự 

cho rằng các tòa này đã không thực hiện đúng thủ tục tố tụng. 

4. Tòa phúc thẩm - phân tòa hình sự (Court of appeal-Criminal 

Division) 
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Phân tòa hình sự của Tòa phúc thẩm có thẩm quyền rất lớn. Nó 

có thẩm quyền bác bỏ kháng nghị của bị cáo hoặc hủy bỏ bản án đã 

tuyên, có quyền kết án bị cáo về những tội phạm khác ngoài tội đã bị 

kết án. Nếu chỉ đơn thuần là những thiếu sót về mặt thủ tục thì Tòa án 

chỉ bác bỏ bản án khi việc sai sót đó đã dẫn đến việc xét xử sai. 

5. Toà án tối cao (The Supreme Court) 

Cũng như các vụ án dân sự, đối với các vụ án hình sự, các bản 

án đã xử phúc thẩm ở tòa phúc thẩm vẫn có thể bị kháng án lên cấp 

cuối cùng là Toà án tối cao. Toà án tối cao là Tòa xử phúc thẩm cao 

nhất và là cuối cùng các vụ án hình sự cũng như dân sự. Ở liên hiệp 

vương quốc Anh trước năm 2009 (trước khi thành lập Toà án tối cao) 

Thượng viện đảm nhận vai trò của Toà án tối cao. 
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Chương IX.  

TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

 

A. CƠ CẤU LÃNH THỔ 

I. KHÁI NIỆM  

Lãnh thổ của mỗi quốc gia là khoảng không gian thuộc chủ 

quyền của quốc gia. Khoảng không gian này có thể bao gồm đất liền, 

hải đảo, vùng trời, vùng biển. 

Lãnh thổ của mỗi quốc gia (phần đất liền, hải đảo) được chia thành 

các đơn vị lãnh thổ hợp thành. Việc phân chia lãnh thổ thành các đơn vị 

lãnh thổ là một trong những hướng hoạt động quan trọng của bất cứ nhà 

nước nào. Nội dung của sự phân chia này là chia lãnh thổ thành các đơn 

vị (cấp cao, cấp trung gian, cấp cơ sở) và thiết lập ra bộ máy quản lý 

tương ứng. Như vậy, cơ cấu lãnh thổ là hệ thống các mối quan hệ giữa 

nhà nước nói chung với các đơn vị lãnh thổ hợp thành, tức là mối quan 

hệ giữa chính quyền trung ương với các đơn vị lãnh thổ hợp thành. 

Vấn đề phân chia lãnh thổ được biết đến từ khi lãnh thổ của quốc 

gia không ngừng được mở rộng và vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát 

của chính quyền trung ương. Ở thời kỳ phong kiến chuyên chế, chính 

quyền trung ương đứng đầu là nhà vua đã chia lãnh thổ quốc gia thành 

các đơn vị hành chính. Các đơn vị hành chính này được quản lý bởi 

một quan chức hay bởi một cơ quan do nhà vua bổ nhiệm (thành lập). 

Và việc phân chia đơn vị hành chính này không hoàn toàn dựa trên ý 

muốn chủ quan mà căn cứ vào một loạt các yếu tố như: Mật độ dân số, 

diện tích đất đai, mối quan hệ giữa các cụm dân cư, trình độ quản lý 

của quan chức... Ngoài ra các yếu tố hành chính như vấn đề quốc 

phòng, an ninh trật tự, tiện lợi cho thu thuế cũng được tính đến trong 

quá trình phân chia đơn vị hành chính. 
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Một số đơn vị hành chính cơ sở có thể hợp thành một đơn vị 

hành chính lớn hơn. Một số đơn vị hành chính lớn này cũng có thể 

hợp thành đơn vị hành chính lớn hơn nữa. Như vậy, lãnh thổ của mỗi 

quốc gia có thể được chia thành nhiều cấp đơn vị hành chính (hiện này 

phổ biến loại hai cấp và ba cấp). Các quan chức, cơ quan quản lý đơn 

vị hành chính cấp thấp phải phục tùng quan chức cơ quan của đơn vị 

hành chính cấp cao hơn. Khi xã hội phong kiến bước vào giai đoạn 

phân rã và dần chuyển sang giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản thì ở 

những đơn vị lãnh thổ cấp cơ sở (xã, công xã) bắt đầu hình thành chế 

độ tự quản địa phương(1). Sau đó chế độ tự quản đã nhanh chóng được 

áp dụng cho những đơn vị lãnh thổ cấp cao hơn. Bên cạnh đó trên thế 

giới còn diễn ra quá trình các nước lớn thôn tính những nước nhỏ, một 

số nước liên kết thành nhà nước liên bang. Từ đây sự phân chia hành 

chính lãnh thổ chuyển thành phân chia chính trị lãnh thổ đồng thời cơ 

cấu hành chính lãnh thổ chuyển thành cơ cấu chính trị lãnh thổ. 

II. CÁC LOẠI HÌNH CƠ CẤU CHÍNH TRỊ LÃNH THỔ 

Hiện nay trên thế giới có hai loại hình cơ cấu chính trị lãnh thổ cơ 

bản là loại cơ cấu đơn nhất và liên bang. Nếu như đối với loại cơ cấu đơn 

nhất lãnh thổ của quốc gia bao gồm các đơn vị hành chính, chính trị - 

hành chính hợp thành thì lãnh thổ của nhà nước liên bang bao gồm lãnh 

thổ của các chủ thể liên bang hợp thành. Mỗi chủ thể liên bang là một tổ 

chức tương tự nhà nước hoặc là một nhà nước với cơ cấu lãnh thổ riêng. 

Một đặc điểm nữa để giúp chúng ta phân biệt giữa hai loại hình cơ cấu 

lãnh thổ này là đối với nhà nước liên bang có sự phân định thẩm quyền 

giữa nhà nước liên bang với các chủ thể của liên bang. Ranh giới thẩm 

quyền được quy định bởi Hiến pháp liên bang. Còn đối với nhà nước đơn 

nhất, thẩm quyền của lãnh thổ hợp thành nhà nước đơn nhất được điều 

chỉnh bởi văn bản quy phạm do các cơ quan trung ương ban hành. 

Căn cứ vào quy chế pháp lý của các chủ thể của nhà nước liên 

bang, cơ cấu chính trị lãnh thổ của các nước được chia thành hai loại: 

tương xứng và không tương xứng. 

 
(1) Ở thời kỳ phong kiến chuyên chế đã có những thành phố thực hiện chế độ 

tự quản. 
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a. Loại tương xứng là loại cơ cấu chính trị lãnh thổ mà trong đó 

các đơn vị lãnh thổ (chủ thể liên bang) có quy chế pháp lý giống nhau. 

Ví dụ, nước Cộng hòa Liên bang Đức có 16 chủ thể với quy chế pháp 

lý hiến pháp như nhau. 

b. Loại không tương xứng là loại cơ cấu chính trị lãnh thổ mà 

trong đó quy chế pháp lý của các đơn vị lãnh thổ (các chủ thể liên 

bang) không như nhau. Ví dụ, nước Mỹ bên cạnh 50 bang có quy chế 

pháp lý hiến pháp như nhau còn có quận Côlômbia trực thuộc liên 

bang, nhà nước Puéctôricô tự sát nhập vào nước Mỹ và một số hòn 

đảo khác không có quy chế pháp lý như các bang khác. 

Đối với nhà nước đơn nhất, cơ cấu chính trị lãnh thổ thường 

thuộc loại không tương xứng, bởi vì Thủ đô và các thành phố trực 

thuộc trung ương thường có quy chế riêng. Ngoài ra yếu tố dân tộc 

cũng có tác động đến quy chế pháp lý của các đơn vị lãnh thổ. Ví dụ, 

ở Trung Quốc thành lập các khu tự trị ở nơi có đồng bào dân tộc thiểu 

số sinh sống. Những khi tự trị này có quy chế pháp lý riêng khác với 

quy chế của các tỉnh. 

Hệ thống đơn vị hành chính, chính trị - hành chính của các nước 

rất đa dạng và phức tạp. Hiện nay đa số các nước xây dựng hệ thống 

đơn vị hành chính, chính trị hành chính gồm 3 cấp một số nước xây 

dựng hệ thống đơn vị hành chính, chính trị - hành chính gồm 2 cấp. 

a. Hệ thống đơn vị hành chính, chính trị - hành chính 3 cấp: Ấn 

Độ, Anh, Mỹ, Nga, Italia, Tây Ban Nha, Nga, Trung Quốc v.v... 

Ở Anh, đơn vị hành chính cấp cao là lãnh địa (Country). Tương 

tự như vậy các bang của nước Mỹ (trừ Alaxca, Connecticốt, Rôt Ai 

len) đều được chia thành các lãnh địa. Đơn vị hành chính trung gian 

của nước Anh, Mỹ là địa hạt (Region), đơn vị hành chính cơ sở là xã, 

thành phố (Town - ship). Ở Italia đơn vị hành chính, chính trị - hành 

chính gồm vùng, tỉnh và công xã. Ở Trung Quốc là tỉnh, huyện, xã. 

b. Hệ thống đơn vị hành chính, chính trị - hành chính 2 cấp được 

các nước Ba Lan, Brazin, Mêhicô, Mông Cổ, Nhật Bản, Rumani v.v... 
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áp dụng. Ví dụ, ở Ba Lan đơn vị hành chính cấp cao là tỉnh, đơn vị 

hành chính cơ sở là công xã. 

1. Loại hình cơ cấu chính trị lãnh thổ đơn nhất 

Như ở trên đã đề cập, lãnh thổ của nhà nước đơn nhất bao gồm 

các đơn vị hành chính, chính trị - hành chính hợp thành. Quy chế pháp 

lý của các đơn vị này được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm của 

chính quyền trung ương. 

Nhà nước đơn nhất có một Hiến pháp chung cho cả nước; có một 

hệ thống các cơ quan trung ương: Nghị viện, Người đứng đầu nhà 

nước, Chính phủ, Tòa án tối cao; có một quốc tịch chung cho cả nước, 

không một lãnh thổ trực thuộc nào có quyền đặt ra một quốc tịch 

riêng; có một hệ thống pháp luật. Các cơ quan trung ương và các cơ 

quan chính quyền địa phương phải tuân thủ Hiến pháp và Luật. Các cơ 

quan tự quản địa phương trong phạm vi thẩm quyền của mình có 

quyền ban hành văn bản quy phạm theo những vấn đề nhất định, các 

văn bản này chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa phương và không được 

trái với Hiến pháp và Luật; có hệ thống hóa tòa án thống nhất thực 

hiện chức năng xét xử trong phạm vi toàn quốc. 

Đa số nhà nước đơn nhất chia lãnh thổ thành các đơn vị chính trị 

-hành chính. Bên cạnh đó có nước chia lãnh thổ thành các đơn vị hành 

chính, ví dụ, Bungari. 

Sự phát triển cơ cấu chính trị lãnh thổ hiện nay ở một số nước 

cho thấy xu thế mở rộng diện tích của những đơn vị chính trị - hành 

chính cấp cơ sở, thành lập những vùng lãnh thổ trên cơ sở hợp nhất 

những đơn vị lãnh thổ cấp cao (Italia, Tây Ban Nha, Pháp...). Xu thế 

này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của hệ thống cơ sở hạ 

tầng địa phương như giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, nhà ở 

và các loại dịch vụ khác. Ngược lại ở một số nước như Côlômbia, 

Mêhicô quá trình đô thị hóa dẫn đến việc hình thành một loạt các 

thành phố mới trên phạm vi, lãnh thổ của một đơn vị chính trị hành 

chính. Mỗi thành phố thiết lập chính quyền công riêng trực tiếp quản 



 
147 

lý công việc của địa phương. Để phối hợp hoạt động của các cơ quan 

đó một cơ quan liên thành phố được thành lập. Cơ quan này được trao 

cho một số quyền hạn và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ 

của mình. 

Ở giác độ tổ chức chính quyền công, tức là căn cứ vào mối quan hệ 

giữa cơ quan nhà nước trung ương với cơ quan chính quyền địa phương, 

các nhà nước đơn nhất được chia thành nhà nước đơn nhất tập quyền, 

nhà nước đơn nhất tản quyền, nhà nước đơn nhất tản quyền tương đối. 

a. Nhà nước đơn nhất tập quyền (The central unitary state) là nhà 

nước mà trong đó mối quan hệ giữa chính quyền trung ương với chính 

quyền địa phương được xây dựng theo nguyên tắc tập trung, tập 

quyền, tức là các cơ quan chính quyền địa phương trong hoạt động 

của mình không những phải tuân thủ Hiến pháp, Luật mà còn phải 

tuân thủ cả những quyết định, văn bản của các cơ quan nhà nước trung 

ương, kể cả khi các cơ quan này thực hiện quyền hạn của mình trong 

phạm địa phương. Cơ quan chính quyền địa phương cấp dưới phải 

tuân thủ, phục tùng quyết định của cơ quan chính quyền địa phương 

cấp trên. 

Mô hình này được một số nước trong đó có các nước xã hội chủ 

nghĩa Đông Âu trước đây và một nước xã hội chủ nghĩa hiện nay áp 

dụng. Đối với các nước xã hội chủ nghĩa các cơ quan của chính quyền 

công ở địa phương được gọi là cơ quan nhà nước ở địa phương điều 

này càng thể hiện rõ tính tập quyền trong mối quan hệ giữa cơ quan 

trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương. Ở các nước khác, 

mọi chức năng của chính quyền địa phương do quan chức hoặc cơ 

quan được cấp trên (trung ương) bổ nhiệm hay thành lập thực hiện. 

b. Nhà nước đơn nhất tản quyền (The decentral unitary state) là 

nhà nước mà trong đó mối quan hệ giữa chính quyền trung ương với 

chính quyền địa phương được xây dựng theo nguyên tắc tản quyền, 

tức là giữa chính quyền trung ương với các đơn vị lãnh thổ cấp cao 

(vùng, lãnh địa, tỉnh) có sự phân định thẩm quyền và được Hiến pháp 
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ghi nhận. Loại mô hình này giống mô hình nhà nước liên bang được 

các học giả tư sản đề cập đến từ cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. 

Cùng với nguyên tắc phân chia quyền lực, nguyên tắc tản quyền nhằm 

chống lại chế độ phong kiến chuyên quyền. Theo học giả người Mỹ 

Bezamin Conxtan và Tomat Jeffeson nguyên tắc phân chia quyền lực 

không những đòi hỏi sự phân chia quyền lực theo hàng ngang 

(Horizontality) thành 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp mà còn 

phải cân bằng quyền lực giữa chính quyền trung ương với chính quyền 

địa phương theo nguyên tắc tản quyền (Decentralization), tức là 

chuyển bớt quyền lực cho địa phương. Một thời kỳ, nguyên tắc này 

được nhà nước Anh, Pháp áp dụng dụng triệt để. Ngày nay một số nhà 

nước đơn nhất áp dụng nguyên tắc này. Ví dụ, theo Điều 117 Hiến 

pháp Cộng hòa Italia năm 1947 các vùng (đơn vị lãnh thổ cấp cao) 

trong phạm vi những nguyên tắc cơ bản được quy định bởi luật, với 

điều kiện không được trái với lợi ích quốc gia, lợi ích của các vùng 

khác, có quyền ban hành văn bản quy phạm theo 18 vấn đề như: tổ 

chức bộ máy hành chính thuộc vùng; phân vạch, điều chỉnh địa giới 

của các công xã thuộc vùng; tổ chức cảnh sát địa phương; phát triển 

thủy lợi, giao thông, nông nghiệp, lâm nghiệp v.v... Như vậy cấp vùng 

thực hiện quyền hạn nói trên cùng sự phối hợp với các cơ quan trung 

ương. Những vấn đề nằm ngoài phạm vi quy định trong Điều 117 sẽ 

thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương. Ngoài ra cấp vùng còn 

được trao cho quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật trong 

phạm vi địa phương. 

Quy chế của vùng do Hội đồng vùng thông qua, quy chế này 

không được trái với Hiến pháp, luật do Nghị viện ban hành. Quy chế 

phải được đa số tuyệt đối số đại biểu hội đồng vùng biểu quyết tán 

thành và phải được Nghị viện phê chuẩn. Quy chế quy định tổ chức bộ 

máy vùng, các nguyên tắc hoạt động của bộ máy, thủ tục ban hành văn 

bản quy phạm, việc tổ chức trưng cầu dân ý theo những vấn đề thuộc 

quyền hạn của vùng v.v... 

Vùng được chia thành tỉnh, tỉnh chia thành công xã, (xã) thành 

phố. Mối quan hệ giữa vùng, tỉnh, xã cũng được xây dựng theo 

nguyên tắc tản quyền. 
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c. Nhà nước đơn nhất tản quyền tương đối (The relative 

decentral unitary state) là nhà nước mà trong đó quy chế tự quản chỉ 

áp dụng cho đơn bị lãnh thổ cấp cơ sở (xã, công xã, thành phố). Ví dụ, 

đoạn 1 Điều 2 Hiến pháp Cộng hòa Bungari năm 1991 quy định: 

Nước Cộng hòa Bungari là nhà nước thống nhất với chế độ tự quản 

địa phương Nước Bungari không thành lập khu tự trị”. 

Cơ cấu lãnh thổ của Bungari, mối quan hệ giữa chính quyền 

trung ương với chính quyền địa phương còn được điều chỉnh bởi luật 

về tự quản địa phương và hành chính địa phương năm 1991 và luật về 

cơ cấu hành chính lãnh thổ năm 1995. Theo Hiến pháp năm 1991 và 

luật 1991, luật năm 1995 lãnh thổ Bungari chia thành tỉnh, tỉnh chia 

thành Công xã (xã). Tỉnh được thành lập bởi luật. Tỉnh có thể bao 

gồm 1 hay nhiều công xã, hiện nay Bungari có 8 tỉnh. Chức năng quản 

lý tỉnh do một cơ quan hành chính đảm nhiệm. Người đứng đầu cơ 

quan này do Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm, một cấp phó do Bộ trưởng 

- Chủ tịch (Thủ tướng) bổ nhiệm. Mỗi công xã bao gồm một hay 

nhiều cụm dân cư lân cận với số dân không quá bốn nghìn người và 

khoảng cách từ trung tâm công xã đến cụm dân cư xã không quá 20 

km. Công xã là đơn vị lãnh thổ cơ sở nơi thực hiện chế độ tự quản địa 

phương hiện nay Bungari có 252 công xã. 

2. Loại hình cơ cấu chính trị - lãnh thổ Liên bang 

Lãnh thổ của nhà nước liên bang bao gồm lãnh thổ của những tổ 

chức nhà nước khác. Những tổ chức nhà nước này được gọi là những 

chủ thể của liên bang. Ở các nước, tên gọi của chủ thể liên bang rất đa 

dạng. Ví dụ, Bang (State) ở Ấn Độ, Brazin, Malaixia, Mêhicô, Mỹ, 

Úc, Vênêzuêla; Xứ (land) ở Áo, Cộng hòa Liên bang Đức; Tổng 

(Canton)- Thụy Sĩ; Tỉnh (province) - Ác hentina, Canađa. 

Ở Cộng hòa Liên bang Nga, trong số 89 chủ thể liên bang có 21 

nước Cộng hòa, 6 vùng, 49 tỉnh, 2 thành phố trực thuộc liên bang, 11 

khu tự trị, tỉnh tự trị. 
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Dấu hiệu của tổ chức nhà nước của các chủ thể liên bang thể 

hiện ở chỗ, mỗi chủ thể có quyền thông qua Hiến pháp của mình, tuy 

nhiên ở các nước Ấn Độ, Áchentina, Canađa, Liên bang Nga không 

phải chủ thể nào cũng có Hiến pháp riêng. Hiến pháp của các chủ thể 

liên bang phải được ban hành trên cơ sở Hiến pháp của liên bang và 

không được trái với Hiến pháp liên bang; mỗi chủ thể liên bang có 

quyền thiết lập quốc tịch của mình ngoài quốc tịch liên bang. Một số 

chủ thể của Ấn Độ, Canađa, Liên bang Nga, Vênêzuêla không có quốc 

tịch riêng; mỗi chủ thể thành lập cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp 

của mình. Như vậy ở nhà nước liên bang tồn tại hai loại hệ thống cơ 

quan lập pháp, hành pháp, tư pháp - một của liên bang, một của các 

chủ thể liên bang. 

Các nhà nước liên bang áp dụng các phương pháp khác nhau để 

phân định thẩm quyền giữa liên bang với các chủ thể liên bang. Có 

các phương pháp sau: 

a. Hiến pháp liên bang liệt kê những vấn đề thuộc thẩm quyền 

của liên bang và những vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ thể liên 

bang: Áchentina, Brazin, Canađa, Mỹ, Thụy Sĩ, Vênêzuêla. 

b. Hiến pháp liên bang quy định phạm vi những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của liên bang của chủ thể liên bang và phạm vi những vấn 

đề thuộc thẩm quyền giải quyết chung của Liên bang và các chủ thể 

Liên bang: Ấn Độ, Đức, Malaixia. 

c. Hiến pháp liên bang quy định phạm vi những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của liên bang, thuộc thẩm quyền chung của liên bang với 

các chủ thể liên bang. Ngoài phạm vi những vấn đề đó sẽ thuộc thẩm 

quyền của các chủ thể liên bang: Liên bang Nga. 

d. Phương pháp phân định thẩm quyền phức tạp nhất được nước 

Áo áp dụng. Hiến pháp Áo năm 1920 quy định. 

- Những lĩnh vực và những vấn đề chỉ có cơ quan liên bang mới 

có quyền ban hành luật và thừa hành luật (Điều 10)(1). 

 
(1),  Các  Điều luật trên được sửa đổi bởi đạo luật Hiến pháp 2/3/1983.  
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- Những lĩnh vực và những vấn đề mà cơ quan liên bang có 

quyền ban hành luật, các cơ quan chủ thể của liên bang (các Tổng) 

chịu trách nhiệm thừa hành (Điều 2). 

- Những lĩnh vực và những vấn đề mà cơ quan liên bang có 

quyền quy định những nguyên tắc lập pháp cơ bản và trên cơ sở 

những nguyên tắc đó chủ thể liên bang ban hành luật và tổ chức việc 

thực hiện các văn bản này (Điều 12) (1). 

- Những lĩnh vực và những vấn đề thuộc thẩm quyền riêng của 

các chủ thể liên bang ban hành luật và thừa hành luật (Điều 15)(2). Tuy 

nhiên, các văn bản luật do chủ thể liên bang ban hành phải phù hợp 

với Hiến pháp và luật liên bang. Thẩm quyền của liên bang và của chủ 

thể liên bang trong lĩnh vực thuế được quy định riêng trong đạo luật 

hiến pháp về tài chính. 

Đa số nhà nước liên bang có chính thể cộng hòa, tuy nhiên có 

nước mang chính thể quân chủ như các tiểu vương quốc Ảrập, 

Malaixia. Nhà nước Bỉ, Canađa, Úc có chính thể quân chủ nhưng các 

chủ thể liên bang lại mang chính thể cộng hòa. 

Mối quan hệ giữa nhà nước liên bang với các chủ thể liên bang 

được xây dựng theo nguyên tắc tản quyền. Thời kỳ nhà nước liên bang 

mới hình thành phổ biến học thuyết “chủ nghĩa liên bang nhị nguyên” 

(Dualistic federalism). Nội dung của học thuyết này là cân bằng quyền 

lực giữa nhà nước liên bang với chủ thể liên bang bằng cách phân định 

rõ thẩm quyền của liên bang và thẩm quyền của các chủ thể liên bang, 

nhà nước liên bang và các chủ thể liên bang độc lập thực hiện quyền 

hạn của mình, không can thiệp vào công việc của chủ thể khác. Hiến 

pháp Hoa Kỳ năm 1787 áp dụng học thuyết này. Sau này hình thành 

một học thuyết khác có tên là “chủ nghĩa liên bang hợp tác” (Co-

operative federalism). Nội dung của học thuyết này là sự phối hợp, 

hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa nhà nước liên bang với các chủ thể liên 

bang. Đa số nhà nước liên bang hiện nay áp dụng học thuyết này. 

 
(1) , (2) Các  Điều luật trên được sửa đổi bởi đạo luật Hiến pháp 2/3/1983.  
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Số lượng thành viên, chủ thể liên bang của các nhà nước liên bang 

rất khác nhau. Ví dụ, nước Áo có 9 chủ thể; Ấn Độ 25; Argentina, 24, 

Brazin 27; Canađa 50, Úc 6; Thụy Sĩ 23. Các chủ thể của nhà nước liên 

bang Áo, Áchentina, Brazin, Đức, Mêhicô, Mỹ, Úc được xây dựng theo 

nguyên tắc lãnh thổ. Các chủ thể của một số nhà nước liên bang khác 

được xây dựng theo nguyên tắc dân tộc (tôn giáo, ngôn ngữ...). Ví dụ, 

trong số 10 chủ thể của nước Canađa, có 9 chủ thể của những người nói 

tiếng Anh, 1 chủ thể của người nói tiếng Pháp (tỉnh Kêbếch); nước Bỉ có 

3 chủ thể, một của người nói tiếng Pháp, 1 tiếng Đức, 1- hỗn hợp hai thứ 

tiếng Pháp, Đức. Nước Liên bang Nga kết hợp cả hai nguyên tắc. 

Hiện nay trên thế giới không một Hiến pháp của Nhà nước liên 

bang nào công nhận quyền của các chủ thể liên bang tách ra khỏi liên 

bang(1). Lịch sử của một số nhà nước liên bang cho thấy, việc một vài 

chủ thể liên bang tự động tự động tách khỏi liên bang sẽ dẫn đến xung 

đột vũ trang. Ví dụ, cuộc chiến tranh Bắc Nam của nhà nước Mỹ 1861- 

1865. Nguyên nhân là do một số bang ở Miền Nam nước Mỹ tự động 

tách khỏi liên bang vi phạm Hiến pháp 1787; cuộc nội chiến kéo dài từ 

năm 1988 đến năm 1994 ở nước Liên bang Nam Tư dẫn đến việc chia 

nước Liên bang Nam Tư thành năm nước nhỏ; trước khi nhà nước Liên 

Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991, ở Vinhút, Tbilixi diễn ra các cuộc 

xung đột giữa chính quyền liên bang với các tổ chức ly khai; năm 1971 

dưới sự ủng hội vũ trang của Ấn Độ, phần đất phía đông nước 

Pakítxtăng đã nổi dậy tách ra khỏi Pakítxtăng thành lập nhà nước 

Bănglađét. Tuy nhiên cũng có trường hợp tách nhà nước liên bang bằng 

con đường thượng lượng hòa bình. Ví dụ, năm 1965 Singapore tách 

khỏi Malaixia thành lập nhà nước Singapore, năm 1990-1991, nước 

Tiệp Khắc tách đôi thành hai nước cộng hòa độc lập séc và Xlôvaki. 

Hiến pháp của một số nhà nước Liên bang đề cập đến việc tiếp 

nhận thành viên mới. Ví dụ, phần 1 khoản 3 Điều 4 Hiến pháp Mỹ quy 

 
(1) Hiến pháp Liên Xô 1977 trao cho các nước cộng hòa chủ thể của Liên bang 

xô viết quyền tách khỏi liên bang, nhưng thủ tục tách ra sao lại không được quy 
định ở bất cứ văn bản nào.  
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định: “Quốc hội có thể chấp thuận cho nhập vào liên bang những bang 

mới, nhưng bang mới không được thiết lập hoặc thành lập trong phạm 

vi lãnh thổ của bang khác và không một bang nào được thành lập bằng 

cách sát nhập hai hay nhiều bang hoặc nhiều phần của các bang, nếu 

không được sự đồng ý của Quốc hội lập pháp của các bang cũng như 

của Quốc hội liên bang”; đoạn 2 Điều 66 Hiến pháp Liên bang Nga 

quy định khả năng tiếp nhận vào Liên bang Nga những thành viên 

mới. Điều kiện, thủ tục tiếp nhận sẽ được điều chỉnh bởi đạo luật hiến 

pháp liên bang. 

Giữa nhà nước liên bang và nhà nước liên minh có sự khác biệt 

sau. Nếu như liên bang là loại hình cơ cấu lãnh thổ của một nhà nước 

thì liên minh là loại hình liên kết giữa các quốc gia độc lập. Ví dụ, 

Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) là liên minh của các nước 

thuộc Liên Xô cũ trước đây, trong đó có Liên bang Nga; Liên minh 

châu Âu (khối EC) bao gồm các quốc gia Tây, Bắc Âu. Cũng như nhà 

nước liên bang, liên minh cũng có thể có Nghị viện, Chính phủ, Tòa 

án tối cao chung, tuy nhiên sự khác biệt giữa hai loại nhà nước này ở 

chỗ, các văn bản do cơ quan lập pháp, hành pháp của nhà nước liên 

minh ban hành phải được cơ quan lập pháp của các nhà nước thành 

viên phê chuẩn mới có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ của nhà nước 

thành viên đó.  Các nước thành viên có quyền hủy bỏ các văn bản của 

liên minh. Hiện nay một số văn bản do Nghị viện Liên minh châu Âu 

và Tòa án Liên minh châu Âu ban hành có hiệu lực bắt buộc đối với 

mọi nước thành viên mà không cần phải được sự phê chuẩn của cơ 

quan lập pháp của các nước thành viên. 

3. Lãnh thổ tự trị 

Thuật ngữ “tự trị" sử dụng trong Hiến pháp của các nước được hiểu 

là một loại hoạt động mang tính chất độc lập trong phạm vi hiến định và 

luật định. Lãnh thổ tự trị là phần lãnh thổ của nhà nước được trao cho 

quyền trong phạm vi hiến định và luật định thông qua các quyết định mà 

các quyết định này không thể bị bãi bỏ các cơ quan nhà nước trung ương 

hoặc bởi các cơ quan chính quyền công của đơn vị lãnh thổ cấp cao hơn. 
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Những điểm đặc trưng của lãnh thổ tự trị là trong phạm vi một số vấn đề 

nhất định bên cạnh luật do cơ quan trung ương ban hành còn có các văn 

bản quy phạm do cơ quan của lãnh thổ tự trị ban hành điều chỉnh; lãnh 

thổ tự trị có cơ quan lập pháp, có Chính phủ riêng. 

Một số nước thành lập lãnh thổ tự trị để giải quyết vấn đề dân 

tộc. Ví dụ, Liên bang Nga, Phần Lan, Trung Quốc còn các nước khác 

thành lập lãnh thổ tự trị để cần bằng quyền lực giữa trung ương với 

địa phương theo nguyên tắc tản quyền. Ví dụ, Italia, Tây Ban Nha. 

Lãnh thổ tự trị không phải là một tổ chức tương tự nhà nước như 

các chủ thể của nhà nước liên bang. Tính chất độc lập hạn chế trong 

hoạt động của lãnh thổ tự trị thể hiện ở chỗ, quy chế của lãnh thổ tự trị 

được quy định bởi luật do cơ quan trung ương ban hành, nếu quy chế 

này do lãnh thổ tự trị thông qua thì phải được sự phê chuẩn của cơ 

quan trung ương; văn bản quy phạm do các cơ quan của lãnh thổ tự trị 

ban hành có thể bị hủy bỏ bởi cơ quan trung ương, nếu các văn bản đó 

trái với lợi ích quốc gia; các cơ quan của lãnh thổ tự trị trong hoạt 

động của mình chịu sự giám sát của cơ quan trung ương. 

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CHỦ THỂ 

CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN BANG 

1. Cơ quan lập pháp 

Cơ quan lập pháp của các bang có thể gồm một hoặc hai viện. 

Đa số chủ thể của các nhà nước Liên bang có Nghị viện bang gồm 

một viện. Các thành viên của Nghị viện (Hạ nghị viện) bang được bầu 

ra trên cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ từ 2 đến 4 năm. 

Số lượng thành viên Nghị viện bang thường từ 40 đến 60 người. Ở Ấn 

Độ tùy theo bang số lượng thành viên cơ quan lập pháp của bang 

chênh lệch từ 60 đến 500 người. 

Tên gọi Nghị viện bang được các nước sử dụng rất khác nhau. 

Cơ quan lập pháp bang (Legislature) - Ấn Độ, Mỹ; Đại hội xứ - Áo, 

Liên bang Đức. Quốc hội lập pháp bang-Brazin; Hội đồng tỉnh- Italia. 
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Cách thức thành lập, cơ cấu tổ chức, trình tự hoạt động của Nghị 

viện bang được điều chỉnh bởi hiến pháp bang, bởi luật và quy chế do 

chính Nghị viện bang thông qua. 

Nghị viện bang có Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Đoàn thư ký. 

Nghị viện bang thành lập các ủy ban thường trực để giúp Nghị viện 

thực hiện chức năng của mình. 

Thẩm quyền của Nghị viện bang tập trung ở các lĩnh vực lập 

pháp theo những vấn đề được quy định bởi hiến pháp liên bang hoặc 

bởi đạo luật liên bang như thành lập các cơ quan của bang (Chính phủ, 

Tòa án), giám sát hoạt động của cơ quan hành pháp bang, thông qua 

ngân sách bang, phê chuẩn quyết toán ngân sách bang v.v... 

2. Cơ quan hành pháp 

Ở các nước Liên bang, đứng đầu cơ quan hành pháp bang là 

quan chức do nhân dân bang trực tiếp bầu ra hoặc được bổ nhiệm bởi 

Người đứng đầu nhà nước liên bang. 

Đa số các nước Liên bang gọi Người đứng đầu bang là Thống 

đốc (Ấn Độ, Brazin, Mêhicô, Mỹ...). Theo Hiến pháp Ấn Độ năm 

1950 Thống đốc bang do Tổng thống Ấn Độ bổ nhiệm nhiệm kỳ 5 

năm. Một người có thể làm Thống đốc của nhiều bang. Thống đốc 

bang bổ nhiệm Thủ tướng bang (Bộ trưởng chính). Theo đề nghị của 

Thủ tướng bang, Thống đốc bổ nhiệm các thành viên còn lại của 

Chính phủ bang. Ở Mỹ Thống đốc bang do nhân dân trực tiếp bầu ra 

với nhiệm kỳ 4 năm (hiện nay có 3 bang Thống đốc có nhiệm kỳ 2 

năm). Thống đốc bang đồng thời là người đứng đầu bộ máy hành pháp 

bang (Chính phủ bang), Thống đốc bổ nhiệm các thành viên khác 

trong bộ máy hành pháp bang. Ở Brazin thống đốc bang do nhân dân 

bang trực tiếp bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. 

Ở Cộng hòa Liên bang Nga người đứng đầu chủ thể Liên bang có 

các tên gọi như, Tỉnh trưởng, Tổng thống, Thị trưởng, Vùng trưởng. Tất cả 

các quan chức này do nhân dân trực tiếp bầu ra với nhiệm kỳ là 4 năm. 
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Ở Cộng hòa Liên bang Đức quan chức tương tự được gọi là Bộ 

trưởng - Tổng thống. 

Cơ quan hành pháp bang thực hiện những quyền hạn được quy 

định bởi hiến pháp, luật liên bang và bởi hiến pháp, luật của bang. 

3. Cơ quan tư pháp 

Một số nước liên bang có thành lập hệ thống tòa án bang bên 

cạnh hệ thống tòa án Liên bang (Mỹ, Canađa, một số chủ thể của Liên 

bang Nga). Đứng đầu hệ thống tòa án bang là Tòa án tối cao bang. Hệ 

thống tòa án bang khi thực hiện chức năng xét xử có nhiệm vụ áp 

dụng pháp luật của bang. Hệ thống tòa án bang thường được xây dựng 

theo mô hình hệ thống tòa án liên bang, tức là theo cấp xét xử. Các 

thẩm phán tòa án bang thường được bổ nhiệm. Tuy nhiên có nước áp 

dụng phương pháp bầu thẩm phán. Ví dụ, trong số 50 bang của nước 

Mỹ có 26 bang áp dụng phương pháp bầu thẩm phán; thẩm phán của 

tỉnh Quêbếch (Canađa) được chọn trong số các luật sư bào chữa. 

B. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỰ QUẢN  

ĐỊA PHƯƠNG 

 Ở các nước, một trong những chức năng của chính quyền trung 

ương là tổ chức và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương. 

Hệ thống các cơ quan của chính quyền địa phương được hình thành từ 

thời kỳ phong kiến, sau này được nhà nước tư sản tiếp nhận và xây 

dựng lại. Hệ thống các cơ quan này được thành lập trên các đơn vị 

hành chính, chính trị - hành chính. Tùy theo mỗi nước ở mỗi cấp đơn 

vị lãnh thổ áp dụng quản lý địa phương hoặc tự quản địa phương. 

1. Quản lý địa phương 

Là hoạt động quản lý đơn vị lãnh thổ của chính quyền trung 

ương hay của cơ quan hành chính của đơn vị lãnh thổ cấp cao hơn. 

Hoạt động này được thực hiện bởi một quan chức hay một cơ quan do 
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chính quyền trung ương hay cơ quan hành chính cấp trên bổ nhiệm 

(thành lập). Ví dụ, ở Pháp cơ quan quản lý vùng là Vùng trưởng do 

Chính phủ bổ nhiệm, đứng đầu tỉnh là Tỉnh trưởng do Hội đồng Bộ 

trưởng bổ nhiệm. Các quan chức này có nhiệm vụ bảo đảm việc tuân 

thủ pháp luật của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ địa phương; kiểm 

tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tự quản địa phương; bảo đảm 

lợi ích quốc gia. 

2. Tự quản địa phương  

Là một loại hoạt động quản lý được thực hiện bởi chính nhân 

dân địa phương. Thông qua bầu cử nhân dân bầu ra cơ quan đại diện - 

cơ quan tự quản địa phương. Chức năng của cơ quan này chủ yếu tập 

trung vào việc giải quyết các vấn đề của địa phương. Mặc dù cơ quan 

tự quản địa phương phải thực hiện những chỉ thị của cơ quan nhà nước 

cấp trên hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khác do cơ quan 

cấp trên giao cho. Nhưng khi cơ quan tự quản thực hiện chức năng tự 

quản địa phương thì các cơ quan cấp trên không được quyền ban hành 

bất cứ chỉ thị nào liên quan đến việc thực hiện chức năng đó trừ 

trường hợp cơ quan tự quản tình nguyện (có thể bắt buộc phải tình 

nguyện). Ví dụ, ở Pháp chế độ tự quản được thực hiện ở các cấp đơn 

vị lãnh thổ vùng, tỉnh, công xã (riêng đối với 3 thành phố Pari, Lyông, 

Mácxây - cả ở cấp quận). Cơ quan tự quản ở cấp xã là Hội đồng địa 

phương, cấp tỉnh - Hội đồng tỉnh, cấp vùng- Hội đồng vùng. Các cơ 

quan này do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra. 

Một trong những tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa tự quản địa 

phương (Municipalism) do các nhà cách mạng tư sản khởi xướng vào 

đầu thế kỷ XIX là tư tưởng xây dựng bộ máy quản lý địa phương độc 

lập không chịu sự giám sát và can thiệp của chính quyền trung ương. 

Từ tưởng này liên quan mật thiết với học thuyết tản quyền đã được đề 

cập ở phần trên. Thời kỳ đầu, chính quyền địa phương còn được coi là 

nhánh quyền lực thứ tư. Nhánh quyền này chỉ chịu sự giám sát của tòa 

án và buộc phải tuân thủ luật, chứ không phụ thuộc vào chính quyền 

trung ương và các cơ quan của chính quyền trung ương đóng trên địa 
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phương. Tomac Jeffenron cho rằng chế độ tự quản nên áp dụng cho 

những đơn vị lãnh thổ không lớn, chủ yếu là ở các công xã. Quan 

điểm này có ảnh hưởng sâu sắc đến mô hình tổ chức chính quyền địa 

phương của nước Anh, Mỹ và của các nước theo hệ thống pháp luật 

Ănglô xăcxông vào đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. 

Vào những năm đầu của thế kỷ XX khi nhà nước tư sản chuyển 

sang giai đoạn phát triển tư bản độc quyền thì nguyên tắc truyền 

thống của mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền 

địa phương không còn phù hợp với điều kiện thực tế nữa. Do ảnh 

hưởng của xu thế tập trung trong lĩnh vực quản lý nhà nước và xu thế 

mở rộng phạm vi hoạt động của nhà nước sang các lĩnh vực kinh tế, 

xã hội, chức năng tự quản địa phương đã trở thành đối tượng điều 

chỉnh thường xuyên của pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, việc 

tăng cường sự can thiệp của cơ quan hành pháp vào đời sống xã hội 

dẫn đến sự đan xen chồng chéo chức năng của các bộ, các ngành của 

Chính phủ với chức năng của cơ quan tự quản địa phương. Từ đây 

phát sinh yêu cầu thiết lập mối liên kết hành chính giữa các cơ quan 

này. Ngoài ra xu thế chuyển bớt quyền lực từ cơ quan lập pháp sang 

cơ quan hành pháp cũng góp phần làm tăng cường sự liên kết bộ máy 

hành pháp với cơ quan tự quản địa phương, sự liên kết giữa tự quản 

địa phương với quản lý địa phương. Ngày nay ở mỗi nước, chính 

quyền trung ương đều áp dụng các biện pháp can thiệp hành chính 

vào hoạt động của cơ quan tự quản địa phương. 

II. CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương của các nước rất đa 

dạng. Thông thường ở các nước có chính thể đại nghị cơ quan hành 

chính địa phương do cơ quan đại diện địa phương thành lập trong số 

thành viên của mình, người đứng đầu cơ quan hành chính thường cũng 

đứng đầu cơ quan đại diện. Ở các nước có chính thể cộng hòa tổng 

thống, cộng hòa hỗn hợp nhân dân địa phương không những bầu ra cơ 

quan đại diện mà còn bầu ra người đứng đầu cơ quan hành chính và 

một số quan chức khác của địa phương. Sau đây là một số mô hình tổ 

chức chính quyền địa phương. 
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1. Mô hình tự quản địa phương ở các cấp đơn vị lãnh thổ 

Ví dụ, Hiến pháp của các bang của nước Brazin trao quyền lập 

pháp cho Viện tự quản. Các thành viên của viện do nhân dân trực tiếp 

bầu ra. Viện tự quản căn cứ vào Hiến pháp liên bang, Hiến pháp của 

bang thông qua đạo luật tự quản. Điều 30 Hiến pháp Brazin năm 1988 

trao cho cơ quan tự quản địa phương quyền hạn sau: Quyền lập pháp 

theo những vấn đề thuộc phạm vi địa phương, bổ sung pháp luật liên 

bang và pháp luật bang; quy định và thu các loại thuế địa phương, bảo 

đảm nguồn thu, công khai các khoản thu chi theo thời hạn do luật định; 

tổ chức và cung cấp các dịch vụ trong phạm vi địa phương bảo đảm thực 

hiện các chương trình giáo dục mầm non, giáo dục cơ sở, bảo trợ y tế... 

2. Mô hình kết hợp giữa tự quản địa phương ở đơn vị lãnh 

thổ cơ sở với quản lý nhà nước ở đơn vị lãnh thổ cấp cao 

Ở Bungari chế độ tự quản địa phương được áp dụng cho các 

công xã - đơn vị hành chính cơ sở. Ở mỗi công xã, nhân dân tham gia 

quản lý công xã một cách trực tiếp thông qua cuộc trưng cầu ý dân và 

gián tiếp - thông qua Hội đồng do nhân dân bầu ra. Hội đồng quyết 

định các vấn đề của địa phương như chính sách phát triển công xã 

trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, y tế 

xã hội v.v... Hội đồng có quyền ban hành các văn bản quy phạm theo 

những vấn đề mang tính chất địa phương, mà những vấn đề đó không 

thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác. Hội đồng có quyền đề nghị 

tòa án xem xét tính hợp pháp của các văn bản, hành vi của cơ quan, 

quan chức cấp trên bị coi là vi phạm quyền tự quản địa phương. 

Chức năng quản lý tỉnh do một cơ quan hành chính đảm nhiệm. 

Đứng đầu cơ quan hành chính này là viên quản lý trưởng và một 

người phó được cơ quan trung ương bổ nhiệm. Trách nhiệm của viên 

quản lý trưởng là bảo đảm thi hành chính sách quốc gia; bảo vệ, lợi 

ích quốc gia, trật tự xã hội; thực hiện việc giám sát hành chính hoạt 

động của cơ quan tự quản địa phương, cơ quan hành chính địa phương 

của các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp đóng trên địa bàn địa phương, bảo 

đảm việc thi hành luật trong phạm vi địa phương... 
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3. Mô hình giám hộ hành chính của chính quyền trung ương 

đối với cơ quan tự quản địa phương 

Theo Hiến pháp năm 1958 của Cộng hòa Pháp, trên tất cả các 

đơn vị lãnh thổ (xã, tỉnh, vùng) đều thiết lập cơ quan hành chính nhà 

nước bên cạnh cơ quan tự quản địa phương. Đứng đầu cơ quan hành 

chính tỉnh là Tỉnh trưởng do Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm. Tỉnh 

trưởng của tỉnh lớn nhất thuộc vùng sẽ kiêm luôn chức Vùng trưởng. 

Ở cấp xã do Xã trưởng đảm nhiệm chức năng này. Nội dung của chức 

năng giám hộ là tất cả các văn bản do cơ quan tự quản địa phương ban 

hành phải được các quan chức nói trên ký, trong thời hạn 15 ngày kể 

từ khi văn bản được thông qua người này có quyền đề nghị tòa án 

hành chính xem xét tính chất hợp pháp của văn bản. Ngoài ra Vùng 

trưởng, Tỉnh trưởng, Xã trưởng còn có quyền trong những trường hợp 

nhất định giải thể Hội đồng lập pháp cùng cấp. 

III. SỰ KIỂM SOÁT CỦA CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG ĐỐI 

VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

Các nước áp dụng các phương pháp, hình thức kiểm soát khác nhau. 

Tất cả các phương pháp, hình thức kiểm soát của chính quyền trung ương 

đối với chính quyền địa phương có thể chia thành hai loại sau. 

1. Loại trực tiếp 

Chính quyền trung ương bổ nhiệm, bãi nhiệm quan chức địa 

phương, ban hành các chỉ thị, quyết định có hiệu lực bắt buộc đối với 

địa phương; cử người đại diện cho chính quyền trung ương tại địa 

phương; phê chuẩn, bãi bỏ các văn bản của cơ quan chính quyền địa 

phương; trong những trường hợp do luật định, giải thể cơ quan chính 

quyền địa phương. 

2. Loại gián tiếp 

Chính quyền trung ương cung cấp cho chính quyền địa phương 

thông tin; giúp đỡ về tài chính có kèm theo điều kiện yêu cầu chính 

quyền địa phương thông báo về tình hình địa phương theo những vấn 

đề khác nhau; yêu cầu chính quyền địa phương xem xét lại quyết định 

của mình v.v... 
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Chương X. 

ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ  

CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI 

 

I. KHÁI NIỆM ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC NGOÀI 

Hiện nay, trong đời sống chính trị xã hội của các quốc gia trên thế 

giới các đảng phái chính trị đóng một vai trò hết sức quan trọng. Có thể 

nói một cách chắc chắn rằng, trong xã hội hiện đại không thể thiếu sự 

hoạt động của các đảng phái chính trị. Nhưng một điểm rất đặc biệt 

rằng vai trò quan trọng đó không được một bản hiến pháp nào của thế 

giới tư bản quy định. Chính sự xuất hiện và chính sự hoạt động tích cực 

của Đảng phái trong đời sống chính trị của xã hội tư bản làm cho các 

chính thể (mô hình tổ chức quyền lực) nhà nước tư sản biến dạng- 

Nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước vì mục đích dân chủ không 

hoàn toàn được thực hiện trên thực tế. Đối với nhà nước Anh quốc, một 

mô hình cổ điển của chế độ đại nghị cũng như một số nhà nước tư sản 

đâu có việc phân chia quyền lực nhà nước một cách rành mạch thành 

lập pháp, hành pháp, tư pháp. Lập pháp cũng nằm trong tay đảng cầm 

quyền và hành pháp cũng nằm trong tay đảng cầm quyền thì còn đâu sự 

phân chia quyền lực giữa lập pháp và hành pháp nữa. Mà có chăng chỉ 

là một sự phân chia giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập. Đảng đối lập 

tức là không chiếm được đa số ghế trong Hạ nghị viện, được quyền 

thành lập “chính phủ trong bóng tối”, có nhiệm vụ tìm ra những sự 

khiếm khuyết trong chính phủ của Đảng cầm quyền. Đảng đối lập này 

gọi là đối lập “có trách nhiệm”, tức là được phép tìm ra những khiếm 

khuyết nhưng không đến mức gây ra chiến tranh đổ máu. 

Có thể nói một cách chắc chắn rằng các đảng phái chính trị chỉ được 

xuất hiện trong cách mạng tư sản, trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Lẽ đương 
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nhiên sự xuất hiện đó phải có mầm mống trong xã hội phong kiến. Sự xuất 

hiện các đảng phái chính trị được nhiều học giả giải thích như sau: 

Trong điều kiện lịch sử mới, quyền lực nhà nước không còn nằm 

trong tay vua chúa và không được truyền cho con, cháu theo nguyên 

tắc thế tập, mà quyền lực được chuyển giao cho cả một giai tầng. Việc 

thành lập các cơ quan nhà nước được tiến hành bằng phương pháp bầu 

cử, dân chủ. 

Một giai cấp hay một giai tầng nào đó muốn nắm quyền thì giai 

cấp hay giai tầng đó phải bằng cách thức nào đó tập trung ý chí của 

mình lại. Việc tập trung tất yếu dẫn đến sự ra đời các tổ chức của 

những người tiên tiến (đội tiên phong) nhất, đại diện cho giai cấp hay 

giai tầng. Đó là các đảng phái chính trị. 

Việc thành lập các đảng phái chính trị của các nước tư bản thường 

gắn liền với các hoạt động trong nghị viện. Nhằm mục đích tập hợp ý chí 

chung của các nghị sĩ, để biến những ý chí chung này thành các quyết 

định của nghị viện, các nghị sĩ đã tập hợp nhau thành các nhóm. Chính 

những nhóm này đã trở thành những cơ sở cho các đảng phái chính trị 

sau này. Hoạt động của các đảng phái lúc đầu chỉ bó hẹp trong nghị 

trường, dần dần đã trở thành các đảng phái chính trị ở ngoài xã hội. 

Tác giả G.S. Duveger đã gắn liền sự xuất hiện và phát triển của 

Quốc hội và quyền phổ thông đầu phiếu. Trước hết là sự thành lập các 

khối những nghị viện có chung một ý chí ở Quốc hội, sau đấy là các 

ủy ban vận động trong các cuộc bầu cử. Và sau đó, ông cho rằng việc 

liên kết giữa hai lực lượng trên trở thành các chính đảng hiện nay. 

Duveger phân biệt chính đảng thành lập bên trong quốc hội và chính 

đảng thành lập ở ngoài quốc hội và ông đã nhận thấy rằng chính đảng 

thành lập bên ngoài quốc hội có ý thức hệ vững chắc hơn(1). 

Đảng thành lập bên trong quốc hội là một đảng xuất phát từ 

những khối ở Quốc hội. Những đảng thành lập ở bên ngoài quốc hội là 

 
(1) G.S. Duverger: Les partis politiques. A.Colen  Paris 1951. 
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những đảng xuất hiện từ sự đấu tranh của những thành phần xã hội để 

có được đại diện trong quốc hội và để ảnh hưởng đến những quyết 

định trong quốc hội. 

Không ít người khác lại cho rằng, sự khủng hoảng lịch sử trầm 

trọng dẫn đến sự xuất hiện các đảng phái chính trị, tức là các đảng 

phái xuất hiện trong một điều kiện lịch sử cụ thể. Sự khủng hoảng của 

đảng này lại làm tiền đề cho sự xuất hiện các đảng khác. Những sự 

khủng hoảng chính trị của phần đông các quốc gia thường đưa đến sự 

thành lập các đảng phái. 

Một số người lại cho rằng, sự phát triển và xuất hiện của các 

đảng phái là thể hiện trình độ phát triển của xã hội. Chính những đòi 

hỏi đó là tiền đề cho việc xuất hiện các đảng phái chính trị. Đấy là hậu 

quả của những thay đổi kinh tế xã hội sâu sắc. Sự bành trướng của các 

hệ thống thông tin đại chúng, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và 

lưu thông, ảnh hưởng xã hội của sự đô thị hóa là những yếu tố cần 

thiết cho sự thành lập các tổ chức chính trị rộng lớn(1). 

Có rất nhiều định nghĩa về các đảng phái. B. Konstan đại diện 

cho trường phái bảo thủ ở Anh quốc cho rằng, đảng phái là tập hợp 

những người theo những học thuyết chính trị giống nhau(2). 

Nhà triết học chính trị Xô Viết Anatôli Butenko đưa ra định 

nghĩa: “Chính đảng là tổ chức chính trị đoàn kết những đại diện tích 

cực nhất của một giai cấp xã hội nhất định (hay một nhóm xã hội) và 

thể hiện (trong văn kiện cương lĩnh và các văn kiện khác) những lợi 

ích cơ bản của giai cấp đó. 

Chức năng quan trọng nhất của đảng là tìm ra những phương 

hướng và phương tiện thực hiện những lợi ích đó, là người tổ chức 

những hoạt động của giai cấp và của các đồng minh của nó”(3). 

 
(1)Trần Thị Hoài Lực: Lực lượng chính trị Q1. Các chính đảng Sài Gòn, 1972, 

tr.55.  
(2) Xem Chính trị học, Nxb thông tin khoa học xã hội, H.1992, tr.43. 
(3) Xem: Butenkô Anatôli, Đảng trong hệ thống chính trị của xã hội XHCN, Nxb. 

APN, M.1987, tr.19. 
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Đảng là một tổ chức chính trị thể hiện lợi ích của giai cấp xã hội 

nhất định (các đảng công nhân, tư sản, nông dân, dân chủ cách mạng, 

v.v..). Sự tồn tại của một đảng gắn bó với cuộc đấu tranh để giành 

chính quyền, thỏa mãn những lợi ích giai cấp và đạt tới mục tiêu cuối 

cùng của nó trở thành giai cấp cầm quyền. Có thể nói một cách chắc 

chắn rằng không có một đảng phái nào không có mục tiêu trở thành 

đảng cầm quyền. Khi trở thành đảng cầm quyền, đảng đứng ra thành 

lập chính phủ để thể hiện ý chí thống trị xã hội của giai cấp mình. 

Vì vậy, chức năng duy nhất của đảng phái chính trị là tập hợp 

lực lượng để trở thành đảng cầm quyền. Nếu không có mong muốn 

giành chính quyền thì không thể là đảng phái chính trị. 

Muốn trở thành một đảng phái chính trị thì đảng đó phải đạt 

được một số tiêu chuẩn nhất định. J.Lapalombara người Mỹ, một 

trong những chuyên gia có uy tín nhất về đảng phái học đã nêu bật 

bốn yếu tố cấu thành đảng:  

Thứ nhất, đảng đó phải có hệ tư tưởng - mọi đảng phái về bản 

chất là người đại diện cho hệ tư tưởng hoặc ít nhất cũng phải thể hiện 

một định hướng nhất định về thế giới quan hoặc nhân sinh quan. 

 Thứ hai, đảng là một tổ chức, nghĩa là có một sự liên kết con 

người tương đối lâu dài theo thời gian thành các thành viên (đảng 

viên) hợp thành là một thiết chế mà nhờ đó đảng khác với các tập 

hợp người khác.  

Thứ ba, mục tiêu của đảng là giành và thực hiện quyền lực nhà 

nước. Trong hệ thống đa đảng tự thân đảng có thể trở thành đảng cầm 

quyền. Muốn trở thành đảng cầm quyền, đảng đó phải có chương trình 

vận động tranh cử, phải được nhân dân tín nhiệm.  

Vì vậy yếu tố thứ tư là, mỗi đảng phải cố gắng bảo đảm cho mình 

một sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân(1). 

 
(1) Xem: Chính trị học, Sđd, tr. 44. 
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Dựa trên cơ sở các yếu tố xác định các đảng phái của giáo sư 

Lapalombara, Quermonne đưa ra định nghĩa về các đảng phái như 

sau: “Các đảng là các lực lượng chính trị có tổ chức, liên kết công dân 

có cùng khuynh hướng chính trị nhằm động viên ý kiến về một số mục 

tiêu nhất định và để tham gia vào các cơ quan quyền lực để hướng 

quyền lực đến chỗ đạt được những yếu tố đó”(1) 

Trong thực tế nhiều khi thuật ngữ “chính đảng” bị lạm dụng khi 

dùng nó chỉ những nhóm không có tổ chức, không có hậu thuẫn. 

Nhưng thực ra như những dấu hiệu vừa nêu trên thì chỉ có thể được 

gọi là chính đảng khi những đoàn thể có một tư tưởng thống nhất, có 

một tổ chức thống nhất và nhất là phải có hoạt động thường xuyên. 

II. VAI TRÒ CỦA CÁC ĐẢNG PHÁI TRONG TỔ CHỨC VÀ 

HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

Trong mục nói về sự xuất hiện và định nghĩa các đảng phái, ít 

nhiều đã đề cập đến vị trí, vai trò của các đảng phái chính trị trong xã 

hội. Phần này chỉ tập trung phân tích vị trí, vai trò các đảng phái trong 

tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản. 

Có thể nói rằng, trong đời sống chính trị hiện nay của nhà nước 

tư sản, hoạt động của các đảng phái chính trị đóng một vai trò hết sức 

quan trọng. Hoạt động của đảng phái đôi khi đã làm cho các cơ quan 

nhà nước hoạt động không theo đúng tinh thần của pháp luật và làm 

cho pháp luật nhiều khi trở thành hình thức. Đây là nguyên nhân làm 

cho hiến pháp, pháp luật của nhà nước tư bản chưa phát huy đúng hiệu 

lực trên thực tế. 

Theo quy định của pháp luật nhà nước Anh, Nữ hoàng được 

quyền bổ nhiệm Thủ tướng Anh - Người đứng đầu bộ máy hành pháp 

(cai trị) nhà nước Anh. Song Nữ hoàng Anh không thể bổ nhiệm một 

người nào khác ngoài thủ lĩnh của đảng cầm quyền (đảng chiếm đa số 

ghế trong hạ viện Anh). 

 
(1) Xem: Chính trị học, Sđd, tr. 44. 
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Ở Anh, Mỹ và những nơi có hệ thống lưỡng đảng, một trong hai 

đảng này thay nhau cầm quyền. Còn những nước có hệ thống đa đảng, 

không có đảng nào chiếm đa số ghế trong quốc hội, thì buộc phải 

thành lập chính phủ liên minh các đảng phái. Vì vậy, nhiệm vụ chủ 

yếu của các đảng phái chính trị là phấn đấu trở thành đảng cầm quyền. 

Và muốn trở thành một đảng cầm quyền, thì trước hết chính đảng phải 

có vai trò tổ chức để vạch ra “ý chí chung”, tiến hành một cuộc đấu 

tranh bằng nhiều biện pháp để giành được chính quyền nhà nước. Tất 

cả những vai trò khác sẽ đi từ vai trò này một cách tự nhiên. 

Đời sống chính trị đòi hỏi những khuynh hướng, những lập trường 

chính trị khác nhau phải được kết thành những ý chí nhất định. Các 

chính đảng phải hành động như những cơ quan xúc tác phối hợp những 

nguyện vọng tiềm tàng, hệ thống hóa những tiềm vọng, những ý kiến 

khác nhau, thậm chí có nhiều khi còn là mâu thuẫn lẫn nhau, thành một 

chương trình hành động cụ thể, thành một chính sách nhất định. 

Vạch ra một chương trình chung thể hiện đường lối xây dựng 

pháp luật, các thiết chế Nhà nước cần thiết để bảo vệ các quyền con 

người, quyền công dân bảo vệ trật tự xã hội, duy trì công bằng xã hội, 

bảo vệ thiên nhiên và môi trường v.v... và tuyên truyền đường lối 

chính sách đó nhằm thuyết phục dân chúng để giành được nhiều ghế 

trong nghị viện để có thể có điều kiện thực thi đường lối chính trị của 

mình là chức năng quan trọng nhất của các đảng phái chính trị. 

Các đảng phái chính trị tư sản trở thành đảng cầm quyền thông 

qua các cuộc bầu cử nghị viện. Trong thế giới tư bản, bầu cử là cuộc 

đấu tranh công khai giữa các đảng phái chính trị. Thông qua bầu cử, 

xác định được đảng cầm quyền. Đảng này đứng ra thành lập chính 

phủ(1). Muốn trở thành một chính khách thì thông thường trước hết 

phải là đảng viên của đảng cầm quyền. Các đảng viên của đảng cầm 

quyền phải cạnh tranh lẫn nhau để được lọt vào ban lãnh đạo đảng 

cầm quyền thì mới có cơ hội trở thành những quan chức cao cấp trong 

bộ máy nhà nước tư sản. 

 
(1)Xem: Nguyễn Đăng Dung: Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nxb. 

Pháp lý, H.1992, tr.40.  
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Mặc dù được quy định hay không được quy định thì việc giới 

thiệu ứng cử viên vào nghị viện, vào các vị trí cao nhất của nhà nước 

tư sản thực tế đều là thẩm quyền riêng của các đảng phái chính trị. 

Lịch sử đã cho thấy không mấy người ứng cử tự do mà trở thành đắc 

cử. Việc các nhà nước tư sản áp dụng phương pháp bầu cử đại diện tỷ 

lệ, bầu cử theo thể thức liên danh, chính là bầu cử theo đảng phái. 

Sau khi đã trở thành đảng cầm quyền - đảng chiếm đa số ghế 

trong nghị viện thành lập chính phủ. Mọi hoạt động của chính phủ này 

đều phải thể hiện ý chí của đảng cầm quyền thông qua ý chí của người 

thủ lĩnh. 

Việc nhân dân Mỹ, lựa chọn bầu tổng thống, cũng như nhân dân 

Anh lựa chọn bầu hạ nghị sĩ vào Hạ viện chính là việc nhân dân các 

nước này lựa chọn một đảng phái chính trị làm đại diện cho họ. 

Một trong những vai trò quan trọng của các đảng phái chính trị tư 

sản là vai trò đối lập của các đảng phái chính trị không cầm quyền. Sự 

đối lập này thể hiện rất rõ trong hoạt động các đảng phái chính trị của 

nhà nước Anh, Mỹ nơi điển hình của hệ thống lưỡng đảng. Ngoài chính 

phủ đảng cầm quyền, pháp luật Anh còn cho phép thành lập “Nội các 

trong bóng tối” của đảng phái đối lập. Thủ tướng của “Nội các trong 

bóng tối” này được nhà nước trả lương. Nhiệm vụ cụ thể thể hiện chức 

năng đối lập của đảng đối lập là tìm ra những khiếm khuyết trong chính 

sách của đảng đang cầm quyền, canh chừng cẩn thận những người đang 

thi hành nhiệm vụ cai trị đất nước dưới sự hướng dẫn của đảng đa số 

đang cầm quyền, chính sự đối lập này đã có tác dụng nhất định trong 

việc thận trọng hơn khi nhà nước tư sản đưa những quyết định của 

mình ra thực hiện. Sự đối lập này được coi là sự đối lập có trách nhiệm. 

III. PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG ĐẢNG PHÁI TƯ SẢN VÀ 

VAI TRÒ CỦA CHÚNG TRONG BẦU CỬ 

1. Phân loại các đảng phái chính trị 

Các hệ thống đảng phái ở các nước tư sản hiện nay rất đa dạng 

phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội. Để có thể hiểu biết 
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sâu sắc các đảng phái chính trị nhà nước tư sản cần phải có sự phân 

biệt giữa các đảng phái với nhau, theo các tiêu chuẩn khác nhau. 

Cách phân loại được áp dụng rộng rãi nhất hiện nay là phân 

thành các nhà nước có hệ thống đa đảng và các nhà nước có hệ thống 

lưỡng đảng. Hệ thống đa đảng là hệ thống của các nhà nước có nhiều 

đảng phái tồn tại, các đảng phái này buộc phải liên minh với nhau để 

thành lập chính phủ, không có đảng nào chiếm đa số tuyệt đối trong 

nghị viện. Đây là trường hợp của Pháp, Italia, Cộng hòa liên bang 

Đức. Hệ thống lưỡng đảng là hệ thống ở các nước có hai đảng thay 

phiên nhau cầm quyền. Một đảng cầm quyền và một đảng đối trọng 

với đảng cầm quyền. Đó là hệ thống đảng của nhà nước Anh, nhà 

nước Mỹ. 

Bên cạnh việc hình thành hệ thống đa đảng và lưỡng đảng, còn 

có hệ thống một đảng lãnh đạo chính quyền. 

Giải thích nguyên nhân có hiện tượng đa đảng, lưỡng đảng, độc 

đảng, G.S Duverger trong tác phẩm của mình ông cho rằng do ảnh 

hưởng của chế độ bầu cử(1). 

Ở nơi nào mà việc bầu cử áp dụng nguyên tắc (chế độ) đại diện tỉ 

lệ thì ở đó sẽ phát sinh các đảng nhiều hơn, và sẽ có đa đảng. Đó là ở 

Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp... Bởi vì số ghế trúng cử 

được phân tỷ lệ theo số phiếu thuận mà các đảng phái nhận được. 

Đảng nhận được nhiều phiếu thuận sẽ thu được nhiều ghế, đảng ít 

phiếu sẽ thu được ít ghế hơn(2). Một số người khác còn cho rằng, một 

chế độ đại nghị dành nhiều quyền hành cho quốc hội đã giúp cho hệ 

thống đa đảng bành trướng(3). 

Ở nơi nào mà việc bầu cử áp dụng nguyên tắc bầu hai vòng. 

Vòng đầu những ứng cử viên nào thu được đa số tuyệt đối phiếu thuận 

sẽ trúng cử. Vòng hai người trúng cử là đa số phiếu tương đối. Do đó, 

 
(1)G.S. Duverger: Les partis politiques.(Sđd) 
(2) Xem: Phần bầu cử của giáo trình Luật hiến pháp tư bản của PGS,PTS. 

Nguyễn Đăng Dung và PTS. Bùi Xuân Đức, H.1993. 
(3) Xem: Trần Thị Hoài Trân, Chính đảng, Sài Gòn 1972, tr.176.   
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trong vòng đầu các đảng ra ứng cử để cầu may, nếu không được thì sẽ 

liên minh với nhau để tranh cử vòng hai (Pháp). 

Ở nơi nào mà xác định kết quả bầu cử theo nguyên tắc đa số 

tương đối một vòng thì dễ dẫn đến chế độ lưỡng đảng. Vì theo chế độ 

(nguyên tắc) này, người trúng cử chỉ cần nhiều phiếu hơn không cần 

phải quá bán tuyệt đối. Làm như vậy những đảng phái thu được ít 

phiếu hơn dễ tập hợp, Liên minh với nhau để chống lại đảng có số 

phiếu thuận nhiều hơn. 

Ngược lại với quan điểm trên, G.Lavau cho rằng, chế độ đầu phiếu 

chỉ là một yếu tố nhỏ so với nhiều yếu tố khác ảnh hưởng. Để chứng 

minh, G.Lavau nêu ra hai trường hợp sau đây: Trường hợp lưỡng đảng 

đã có ở Bỉ, mặc dù ở đây áp dụng nguyên tắc (chế độ) đầu phiếu hai 

vòng, trường hợp Canađa ngược lại ở đây áp dụng chế độ đầu phiếu đa 

số một vòng, nhưng tình trạng đa đảng ở đây vẫn là một hiện thực(1). 

Trong một nước đa đảng, chính phủ được thành lập là một chính phủ liên 

hiệp vì không có một đảng nào chiếm được đa số ghế trong quốc hội. 

Chính phủ (nội các) khó thi hành được những chính sách có chương trình 

quy mô và liên tục, dễ xảy ra những trường hợp bất ổn định chính trị. Sự 

cạnh tranh không ngừng choán hết tâm trí và thời gian của các nhà cầm 

quyền. Họ phải mất nhiều thời giờ để đối phó với sự công kích liên tục 

của nhiều đảng đối lập. Số đảng quá nhiều là một trở ngại cho việc điều 

hành chính phủ. Chính cuộc chính biến 13/5/1958 đưa đến việc thành lập 

Đệ ngũ cộng hòa để chống lại “chế độ đa đảng phái” của Đệ tứ cộng hòa 

Pháp(2). Do có quá nhiều đảng phái tham gia bầu cử và sự thường xuyên 

thay đổi đảng cầm quyền hoặc liên minh đảng cầm quyền nên chính 

quyền của nền cộng hòa thứ 4 lâm vào tình trạng khủng hoảng. Chỉ trong 

12 năm tồn tại nền cộng hòa này đã thay đổi chính phủ 24 lần. 

Chính vì những khuyết điểm trên nên có nhiều quan điểm cho 

rằng, đa đảng đến mức độ nhiều quá sẽ khó khăn cho đời sống chính 

trị ở mỗi nước. 

 
(1) G.Lavau- Partis poliliques et realites Sociales, Paris 1953.  
(2) Trần Thị Hoài Trân, Chính đảng. Sđd, tr.177. 
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Trong xã hội Anh, người Anh quan niệm hết sức giản đơn sự hoạt 

động và hình thành chế độ lưỡng đảng. Chính trị cũng như một trò chơi 

thể thao vậy, cần phải có một bên thắng và một bên bại. Còn ở Mỹ (Hợp 

chủng quốc Hoa Kỳ) trong tiềm thức của nhân dân mỹ thì muốn có hai 

đảng, không bao giờ người ta muốn có một đảng thứ ba hoặc độc đảng. 

Đã hơn 200 năm nay kể từ khi thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nếu 

có nguy cơ là ba đảng thì người ta lại tìm cách loại trừ đi một đảng, hoặc 

tìm cách nhập chúng lại tại những nơi đầu phiếu. Khi mà có quy cơ một 

đảng, thì họ lại khơi dậy một khả năng sinh ra một đảng khác. 

Mặc dù cùng nằm trong hệ thống lưỡng đảng, nhưng cách tổ 

chức hai đảng của Anh cũng có nhiều điểm khác của Mỹ. Nếu như 

đảng Bảo thủ và Công đảng ở Anh có một tổ chức chặt chẽ thì ở Mỹ 

đảng Cộng hòa và đảng dân chủ lại không phải như vậy. Nếu như ở 

Anh, Thủ tướng Anh bao giờ cũng yên tâm rằng các đảng viên thuộc 

đảng của mình luôn luôn ủng hộ (bỏ phiếu) cho chính sách của mình 

thì ở Mỹ Tổng thống - người đứng đầu bộ máy hành pháp lại chưa thể 

có được sự an tâm đó. Nếu như ở Anh, đảng viên phải sinh hoạt trong 

một tổ chức đảng nhất định thì ở Mỹ điều này không cần thiết: chỉ cần 

tuyên bố rằng trong đợt bầu cử tới sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của 

đảng nào thì được tính là đảng viên của đảng đó. 

Điểm giống nhau giữa hai hệ thống lưỡng đảng của hai nước tư 

bản phát triển này, đồng thời cũng là đặc điểm của hệ thống đảng phái 

chính trị tư sản, là chúng không dựa trên nền tảng tư tưởng nào nhất 

định. Đảng cộng hòa gần giống như đảng bảo thủ đại diện cho quyền 

lợi của dòng dõi tư sản quý tộc gắn liền với tầng lớp phong kiến, tầng 

lớp thượng lưu của giai cấp tư sản. Bảo thủ tức là thể hiện khuynh 

hướng hoài cổ, chậm chắc, sự chín chắn trong các hành động của 

mình, thể hiện đúng bản chất thực dụng của người Anh: “Thà làm 

những gì ngu si đã từng làm, còn hơn làm những cái gì đó thông minh 

nhưng chưa từng làm bao giờ” hoặc tinh thần “Cần phải khai thác 

những cái tinh túy trong dĩ vãng để xây đắp cho tương lai(1). 

 
(1) Ngạn ngữ Anh  
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Công đảng và đảng Dân chủ đại diện cho tầng lớp tư sản mới và 

đồng thời hai đảng này đều mệnh danh bảo vệ quyền lợi cho quân chúng 

nhân dân lao động. Nhưng nhìn chung các đảng trên đều đặt lợi ích của 

giai cấp tư sản lên hàng đầu, cho nên chính sách của các đảng nhiều khi 

khó phân biệt. Mặc dù qua mỗi lần bầu cử, các đảng cầm quyền có thể 

thay đổi, nhưng nhìn chung chính sách thì không thay đổi. Chẳng hạn 

ngày 20/1/1993, chính quyền Clintơn của đảng Dân chủ thay chính 

quyền Bus của đảng Cộng hòa, nhưng chính quyền Clintơn tuyên bố vẫn 

tiếp tục chính sách ngoại giao trước đây của chính quyền Bus. 

Nhận định về sự giống nhau của hai đảng cầm quyền Mỹ, tác giả 

David Cusman Copyle viết: “Đến nay, hai đảng (Đảng Cộng hòa và 

Đảng dân chủ) giống nhau ở rất nhiều điểm đến nỗi đôi khi hai đảng 

được gọi là hai anh em sinh đôi. Cứ hai năm một lần hai đảng thỏa 

thuận so tài một trận mà trong đó cả hai đều được bảo vệ vừa đủ để 

tránh thiệt hại cho phe thua(1). 

Hệ thống lưỡng đảng của Anh vì có tổ chức chặt chẽ và có kỷ 

luật, khác hệ thống lưỡng đảng Hoa Kỳ. 

Ở Anh, hệ thống lưỡng đảng đã đưa đến một chính quyền đảng 

trị, sự lãnh đạo quốc gia của một đảng cầm quyền. 

Hành pháp và lập pháp đều được tập trung cho đảng cầm quyền. 

Chính phủ (nội các) của Anh chẳng khác gì một Ban chấp hành trung 

ương của đảng cầm quyền. Trọng tâm của các quyết định quan trọng 

được Quốc hội Anh thông qua là hợp lý hóa các dự án của chính phủ. 

Nhưng chỉ có một điều khác làm cho nền chính trị Anh ổn định là ở 

Quốc hội có tồn tại một đảng đối lập. 

Ở Hoa Kỳ thì ngược lại, không có một chính quyền đảng trị. Các 

cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ và bầu cử tổng thống không được tiến hành 

đồng thời (lệch nhau), cho nên có thể có trường hợp Tổng thống và đa 

 
(1) David Cusman Coyle: Cách thức tổ chức và sự điều hành của nền chính trị 

Hoa Kỳ, Sài Gòn, A 972, tr.27.  
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số nghị sĩ không cùng một đảng. Trong trường hợp này một đảng nắm 

quyền lập pháp còn đảng kia nắm quyền hành pháp. 

Ngoài những cách phân loại trên, nhiều học giả còn chia các đảng 

phái thành hai loại, các đảng bảo thủ và các đảng cấp tiến. Đảng bảo 

thủ là đảng tôn trọng truyền thống quá khứ không muốn tiến hành các 

cuộc cải cách hoặc cải cách chậm chạp. Đảng cấp tiến là những đảng 

muốn tiến hành một cách nhanh mạnh các cuộc cải cách. Trong một số 

trường hợp, đảng bảo thủ thường được gọi đảng cánh hữu, và đảng cấp 

tiến thường được gọi là đảng cánh tả để phân biệt giữa trường phái hữu 

khuynh và cách mạng. Sự đổi ngôi của Đảng cầm quyền ở thế giới tư 

bản càng ngày càng trở thành một hiện tượng phổ biến. 

2. Vai trò của đảng phái với bầu cử 

Đảng phái được sinh ra từ những quan điểm nhìn nhận về xã hội 

có màu sắc khác nhau. Đảng phái nào cũng muốn xã hội phải tôn 

trọng và thực hiện những lý tưởng của mình vì vậy vận động tranh cử 

là một chức năng quan trọng của đảng phái. Sau khi thắng cử trở 

thành đảng cầm quyền nhờ quyền lực Nhà nước mà Đảng đó thực hiện 

được ý tưởng của mình. 

Để thực hiện chức năng này, các đảng phái có nhiệm vụ giới 

thiệu ứng cử viên. Việc giới thiệu này có nước quy định thành quy 

phạm pháp luật, có nước không quy định thành quy phạm pháp luật. 

Cho dù quy định hay không quy định việc giới thiệu ứng cử viên tranh 

cử trở thành đặc quyền của các đảng phái chính trị. 

Nói chung, trong lịch sử bầu cử tư sản hãn hữu có trường hợp ứng 

cử viên tự do mà thắng cử. Mặc dù rất ít nước tư sản pháp luật quy định 

các đảng phái được đặc quyền giới thiệu ứng cử viên. Nhưng trên thực 

tế các đảng phái chính trị đóng voi trò rất lớn trong việc giới thiệu ứng 

cử viên. Việc giới thiệu này đã trở thành một trong những chức năng 

chính trị lớn nhất của các đảng phái chính trị(1). Trong thế giới tư bản, 

bầu cử là cuộc đấu tranh hết sức gay gắt giữa các đảng chính trị. 

 
(1) Xem: Chương IV các đảng phái chính trị của giáo trình Hiến pháp tư bản 

của khoa luật Đại học Tổng hợp Hà Nội 1993.  
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Vấn đề đặt ra ở đây là đảng phái nào được quyền giới thiệu ứng 

cử viên theo pháp luật quy định và phải được thực tế chấp nhận. Về 

nguyên tắc, nhà nước tư sản thừa nhận đảng phái nào giành được một 

số lượng ghế nhất định trong cuộc bầu cử trước sẽ có quyền giới thiệu 

ứng cử viên cuộc bầu cử tiếp theo, hoặc thấp hơn là chỉ cần nhận được 

một lượng số phiếu thuận nhất định trong cuộc bầu cử lần trước. 

Các đảng phái chính trị giới thiệu ứng cử viên vào quốc hội cũng 

như vào các chức danh quan trọng khác của nhà nước theo các thể 

thức hết sức khác nhau, tùy theo quy định hoặc theo thông lệ của từng 

đảng phái và của từng nước. 

Cách thức giới thiệu cổ điển nhất là thông qua một ủy ban lựa 

chọn. Ủy ban lựa chọn thông thường chỉ bao gồm một thành phần rất 

hẹp, từ hai đến ba người đảng viên cao cấp, chính khách hữu danh của 

các đảng phái tham gia vào công việc lựa chọn ứng cử viên. Họ làm 

việc một cách bí mật. Phương pháp này sau gặp rất nhiều chỉ trích, chỉ 

còn được áp dụng ở những nước tư bản chậm phát triển. 

Cách thứ hai, tất cả các đảng viên của đảng, ít nhiều đều được 

tham gia vào việc giới thiệu ứng cử viên. Đảng được tổ chức thành 

các chi bộ. Qua các chi bộ, đảng viên cử đại diện của mình. Các đại 

diện này họp thành hội nghị đảng địa phương, để lựa chọn ứng cử 

viên. Các ứng cử viên được đưa về trung ương phê chuẩn (Anh quốc). 

Cách lựa chọn này được gọi là cách lựa chọn bán trực tiếp. 

Cách thứ ba, các đảng phái tổ chức các Hội nghị đảng để lựa 

chọn ứng cử viên, gọi là các cuộc bầu cử sơ bộ. 

Mỗi đảng cho in lá phiếu riêng của mình. Trên mỗi lá phiếu có 

ghi tên ứng cử viên dự định ra tranh cử. Cử tri nhận lá phiếu sẽ vạch 

một chữ thập trước ứng cử viên mà mình ưa thích nhất. Ứng cử viên 

nào có nhiều chữ thập nhất sẽ được đảng đưa ra tranh cử cho đảng 

trong một cuộc tuyển cử chính thức. 

Ở Mỹ, đảng cộng hòa, đảng dân chủ giành độc quyền trong việc 

giới thiệu ứng cử viên Tổng thống và ứng cử viên vào Quốc hội Mỹ. 
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Các đảng phái khác chỉ giành được quyền giới thiệu khi trong cuộc 

bầu cử lần trước giành được từ 3 đến 5% phiếu bầu trong mỗi bang. 

Các đảng Cộng hòa và Dân chủ thực hiện quyền đề cử của mình bằng 

cách tiến hành các cuộc bỏ phiếu bầu ứng cử viên trong các hội nghị 

đảng viên. Người ta gọi các cuộc bỏ phiếu này là cuộc bầu cử sơ bộ 

(cuộc bầu cử đầu tiên). Người được gọi là ứng cử viên chính thức là 

người có nhiều phiếu hơn (đa số tương đối hay đa số tuyệt đối tùy 

theo quy định của mỗi hội nghị đảng). Vòng hai chỉ tổ chức cho 

những người có nhiều phiếu nhất ở vòng đầu. 

Ở nước Anh, trước năm 1969, ứng cử viên được giới thiệu vào 

Hạ viện không cần phải đảng phái. Nhưng sau này thực tế đã chỉ ra 

rằng, việc giới thiệu cần phải theo các đảng phái chính trị. Hai đảng 

Bảo thủ và Công đảng về cơ bản giữ độc quyền trong việc giới thiệu 

ứng cử viên. Việc giới thiệu này được tiến hành ở các tổ chức đảng 

địa phương, dưới sự lãnh đạo tập trung của cơ quan đảng trung ương. 

Trong nhiều trường hợp phải có sự đồng ý của Ban chấp hành trung 

ương thì ứng cử viên mới được lập danh sách. 

Tại Cộng hòa Liên bang Đức, việc giới thiệu các ứng cử viên là 

đặc quyền của các đảng phái chính trị. Những đảng có từ 5 ghế trở lên 

trong nghị viện mới được giới thiệu ứng cử viên bầu vào Nghị viện 

khóa tiếp theo. Những đảng mới được thành lập, muốn được giới thiệu 

phải trình cơ quan phụ trách bầu cử cấp Liên bang những chứng từ có 

liên quan đến hoạt động của đảng mình như: Điều lệ, cương lĩnh, số 

lượng đảng viên và các cơ quan cấu thành. 

Cơ quan phụ trách công việc bầu cử Liên bang kiểm tra các tài 

liệu trong phiên họp công khai có đại diện của đảng xin được giới 

thiệu ứng cử viên, quyết định cho phép đảng mới thành lập được 

quyền giới thiệu ứng cử viên. Theo pháp luật bầu cử của Cộng hòa 

Liên bang Đức, chậm nhất là 37 ngày trước ngày bầu cử, ủy ban trung 

ương (cơ quan phụ trách công việc bầu cử cấp liên bang) phải cung 

cấp cho cơ quan bầu cử cấp địa phương danh sách những đảng phái 

nào nghiễm nhiên được quyền giới thiệu ứng cử viên và những đảng 

nào mới được đăng ký cho phép giới thiệu ứng cử viên. 
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Chương XI. 

CÁC MÔ HÌNH CƠ QUAN BẢO HIẾN  

CỦA NHÀ NƯỚC 

 

I. KHÁI NIỆM CƠ QUAN BẢO HIẾN 

Bất kỳ quốc gia nào xây dựng nhà nước pháp quyền cũng phải 

bảo vệ Hiến pháp vì đó là đạo luật cơ bản của nhà nước, được xây dựng 

với một thủ tục đặc biệt, quy định những vấn đề cơ bản nhất mang tính 

nguyên tắc của toàn bộ hệ thống pháp luật của một quốc gia. 

Trên thế giới có nhiều mô hình cơ quan bảo hiến, tuy nhiên 

chúng ta có thể sắp xếp chúng thành ba mô hình cơ bản sau đây: 

- Toà án tối cao và toà án các cấp có chức năng bảo vệ Hiến 

pháp - Mô hình Hoa Kỳ (Hoa Kỳ, Argentina, Mexico, Hy Lạp, Úc, Ấn 

Độ, Nhật Bản, Thụy Điển, Đan Mạch…). Trong mô hình này một số 

nước quy định chỉ có Toà án tối cao mới có chức năng bảo vệ Hiến 

pháp (Gana, Namibia, Papua New Guinea, Srilanka, Estonia…). 

- Thành lập Toà án Hiến pháp (Constitutional court) hoặc Hội 

đồng bảo hiến (Constitutional Counsil) để bảo vệ Hiến pháp - Mô 

hình lục địa châu Âu (Áo, Italia, Đức, Nga, Pháp, Ukraina, Ba Lan, 

Thái Lans, Campuchia…) Tuy nhiên trong các nước lục địa châu Âu 

có Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ là hai nước kết hợp cả mô hình của Hoa Kỳ 

và lục địa châu Âu…). 

- Cơ quan lập hiến đồng thời là cơ quan bảo hiến (Việt Nam, 

Trung Quốc, Cu Ba…). 

II. MÔ HÌNH TOÀ ÁN TỐI CAO VÀ TOÀ ÁN CÁC CẤP CÓ 

CHỨC NĂNG BẢO HIẾN (MÔ HÌNH HOA KỲ) 

1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Đây là mô hình bảo hiến phi tập trung (Decentralised 

constitutional control). Mô hình bảo hiến phi tập trung được xây dựng 
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trên cơ sở học thuyết phân chia và kiềm chế đối trọng giữa các nhánh 

quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo quan điểm của học 

thuyết này, hệ thống các cơ quan toà án không những có chức năng 

xét xử các hành vi vi phạm pháp luật của các công dân mà còn có 

chức năng kiểm soát, hạn chế quyền lực của các cơ quan lập pháp và 

hành pháp. Theo đó, khi Tổng thống ban hành một sắc lệnh, Chính 

phủ ban hành một nghị định, Nghị viện ban hành một văn bản luật trái 

với nội dung hay tinh thần của Hiến pháp thì phải có một cơ quan nào 

đó làm vô hiệu hoá các văn bản này. Cơ quan làm được chức năng này 

phải là một cơ quan độc lập với lập pháp và hành pháp. Theo tư duy 

lôgích có thể thấy ngay rằng chỉ có toà án mới có thể gánh vác được 

công việc này. Là một quốc gia xây dựng bộ máy nhà nước theo 

nguyên tắc phân chia quyền lực một cách rạch ròi, Hoa Kỳ là quốc gia 

đầu tiên trên thế giới trao cho các toà án quyền phán quyết về tính hợp 

hiến của các văn bản luật và văn bản dưới luật. Mặc dù trong Hiến 

pháp Hoa Kỳ không có quy định nào trao cho Toà án quyền giám sát 

tính hợp hiến của các văn bản luật và dưới luật, tuy nhiên quyền giám 

sát hiến pháp của Toà án tối cao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một trong 

những nét đặc sắc của nền chính trị Hoa Kỳ(1).Việc toà án phán quyết 

tính hợp hiến của các văn bản luật và văn bản dưới luật được xác định 

sau vụ án nổi tiếng của nước Mỹ - vụ án Marbury và Madison năm 

1803. Ngay trước khi rời khỏi vị trí tháng 3 năm 1801, Tổng thống 

John Adam đã cố gắng bổ nhiệm những người của đảng mình vào 

những vị trí mới trong ngành tư pháp. Tổng thống mới, Thomas 

Jefferson đã rất bất bình với hành động mà ông cho là đã lạm dụng 

quyền lực. Sau khi phát hiện ra một số bổ nhiệm chưa được thực hiện, 

ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng ngoại giao của mình là James Madison 

bãi bỏ các sự bổ nhiệm đó. William Marbury, một trong những người 

được bổ nhiệm bị bãi bỏ, đã kiện yêu cầu toà án buộc ông James 

Madison tuân thủ các quyết định bổ nhiệm họ làm thẩm phán của 

Tổng thống John Adams. Ông cho rằng Đạo luật tư pháp năm 1789 đã 

 
(1) Xem: La presidence americain - Marie-France Toinet, Montrestien E.J.A 1991, p. 7. 
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trao cho Toà án tối cao liên bang quyền ban hành lệnh yêu cầu một 

quan chức chính quyền thực hiện nghĩa vụ của họ. Ông muốn Toà án 

tối cao buộc Madison chấp nhận việc bổ nhiệm chính đáng của mình. 

Vụ án này đã đặt Toà án tối cao vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. 

Nếu Toà án yêu cầu cơ quan hành pháp trao quyền cho Marbury thì 

rất có thể Tổng thống sẽ từ chối và uy tín của Toà án tối cao vì thế có 

thể sẽ giảm sút. Còn ngược lại, nếu Toà án khước từ yêu cầu này thì 

vô hình trung đã công khai thừa nhận tư pháp không có quyền gì đối 

với hành pháp. Tuy nhiên, trong tình thế tưởng chừng bế tắc đó, 

Chánh án Toà án tối cao John Marshall (1755-1835) với sự thông thái 

của mình đã đưa ra một quyết định sáng suốt với sự giải thích mà sau 

này đã trở thành một dấu ấn trong lịch sử hiến pháp Hoa Kỳ. Marshall 

đã tuyên bố Toà án tối cao liên bang không có quyền giải quyết vấn đề 

này, mặc dù Mục 13 của Đạo luật tư pháp liên bang trao cho toà án 

thẩm quyền trong lĩnh vực đó nhưng qui định này trái với Điều 3 của 

Hiến pháp Hoa Kỳ 1787. Ông cho rằng Hiến pháp là luật cơ bản của 

nhà nước và có hiệu lực pháp lý tối cao, vì vậy khi một đạo luật thông 

thường trái với Hiến pháp thì đạo luật đó phải bị tuyên bố là vô hiệu 
(1). Giải quyết vụ án Marbury - Madison 1803, Chánh án Toà án tối 

cao Marshall đã đưa ra các tuyên bố sau: 

1)  Hiến pháp là luật tối cao của đất nước; 

2) Những luật hay quyết định được đưa ra bởi cơ quan lập pháp 

là một bộ phận của Hiến pháp và không được trái với Hiến pháp; 

3) Thẩm phán, người đã từng tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp, phải 

tuyên bố huỷ bỏ những luật, lệ quy định nào của cơ quan lập pháp 

mâu thuẫn với Hiến pháp (2). 

Ba tuyên bố trên đây đã xác lập chức năng bảo hiến của toà án 

và quyền tài phán của toà án về các quyết định của lập pháp và hành 

pháp liên quan đến Hiến pháp. Với những tuyên bố trên đây và những 

 
(1) Xem:  Hệ thống chính trị Mỹ - Chủ biên TS. Vũ Đăng Hinh; Nxb. KHXH, Hà Nội 
2001,    tr.184. 
(2)  Xem: TS. Lê Vinh Danh -   Chính sách công của Hoa Kỳ  giai đoạn 1935- 
2001, Nxb. Thống kê, Hà Nội  2001, tr.42. 
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đóng góp lớn lao cho ngành tư pháp, John Marshall được coi là Chánh 

án toà tối cao vĩ đại nhất của Hoa Kỳ(1). Bằng những ý kiến sinh động, 

đầy sức thuyết phục và quyết tâm xây dựng cho bằng được một chính 

quyền liên bang vững mạnh, ông đã có công đưa Toà án tối cao liên 

bang trở thành một bộ phận thứ ba, quan trọng trong bộ ba kiểm soát 

và cân đối mọi vấn đề của đất nước, không bị rơi vào tình trạng chỉ 

như một hình bóng, tồn tại mà như không tồn tại (2). 

Ông đã cũng cố và tăng cưòng thêm ảnh hưởng của Toà án khi 

quyết định xoá bỏ thông lệ mỗi thẩm phán đều nêu ra một ý kiến 

riêng, thay vào đó, ông quyết định chỉ chọn lấy một thẩm phán duy 

nhất phát ngôn cho ý kiến đa số, mặc dù có những ý kiến bất đồng. 

Ông đã đóng góp 2 trong số những quyết định quan trọng nhất mà Toà 

án tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra: Vụ án Marbury v. Madison 1803 đã tạo 

ra tiền lệ là Toà án tối cao liên bang có quyền xem xét lại và tuyên bố 

một đạo luật nào đó do Quốc hội thông qua là vi hiến và làm vô hiệu 

hoá đạo luật đó. Với vụ án Mc Culloch v. Maryland (1819) ông đã 

khẳng định Ngân hàng hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Bank of United 

States) nằm dưới sự lãnh đạo của Quốc hội Hoa Kỳ là không trái với 

Hiến pháp và quyết định này đã góp phần tạo nên nền tảng Hiến pháp 

cho chế độ phúc lợi xã hội của thế kỷ XX sau này. 

Năm 1850, trên cơ sở tiền lệ của vụ án Marbury V. Madison, căn 

cứ vào quy định của Hiến pháp Toà án tối cao Hoa Kỳ đã tuyên bố bác 

bỏ những biểu quyết của Quốc hội nhằm duy trì chế độ nô lệ cho miền 

Nam. Trong giai đoạn 1861- 1937, Toà án tối cao Hoa Kỳ đã tiếp tục 

làm vô hiệu hoá 72 dự luật của Quốc hội và hàng trăm luật khác của các 

tiểu bang. Tính tối cao của Hiến pháp được bảo vệ ngay trong cả giai 

đoạn nước Mỹ tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Một 

số văn bản luật trong thời kỳ này mâu thuẫn với Hiến pháp cũng bị Toà 

 
(1) Xem:   42  đời Tổng thống Hoa Kỳ - William A Degregorio, Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội 2001,tr.88. 
(2) 5. Xem: Sách đã dẫn, tr. 89. 
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án tối cao Hoa Kỳ tuyên bố là vi hiến như Luật phục hồi công nghiệp 

quốc gia, Luật điều chỉnh nông nghiệp và nhiều dự án luật khác trong 

chương trình cả gói do F. D. Roosevelt khởi xướng (1).  

Quyền bảo hiến của Toà án Hoa Kỳ không những được thể 

hiện bởi việc xem xét và tuyên bố bất kỳ một đạo luật nào đó do 

Quốc hội làm ra là vi hiến mà còn thể hiện ở việc có quyền xem xét 

và tuyên bố bất kỳ một quyết định nào đó của Tổng thống và Chính 

phủ là vi hiến. Năm 1952 Toà án tối cao liên bang đã tuyên bố rằng 

việc Tổng thống Truman ra lệnh trưng dụng ngành công nghiệp 

thép là vi hiến vì đã vượt quá thẩm quyền mà hiến pháp xác định. 

Toà án tối cao Hoa Kỳ cũng đã xem xét hành động trái Hiến pháp 

của Tổng thống Nixon khi ông này quyết định sử dụng trái mục 

đích những khoản tiền mà Quốc hội đã phân bổ để chi dùng cho 

việc ban hành những đạo luật đặc biệt. Đặc biệt, năm 1974 trong vụ 

án Watergate vai trò của Toà án tối cao đã nổi bật trong việc ra 

quyết định buộc Tổng thống Nixon phải nộp các tài liệu liên quan 

đến vụ Watergate, mặc dù Nixon đã phải dùng đến chiêu bài cuối 

cùng là đặc quyền của Tổng thống trong việc giữ bí mật các tài liệu 

của mình theo qui định tại Chương II của Hiến pháp. Chính quyết 

định này của Toà án tối cao đã mở đường cho Quốc hội với thủ tục 

đàn hạch (Impeachment) cách chức Tổng thống trước thời hạn. Toà 

án cũng có thẩm quyền ban hành các bản án, quyết định chống lại 

các cơ quan hành pháp khi họ vi phạm pháp luật. Năm 1971, Toà án 

tối cao liên bang đã xác nhận quyền của tờ báo “New York Times” 

được quyền xuất bản các bản báo cáo của Lầu năm góc do Daniel 

Ellsburg, nhân viên của Bộ Quốc phòng chấp bút, bất chấp sự phản 

đối từ phía Chính phủ Hoa Kỳ. 

Mô hình bảo hiến của Hoa Kỳ là một mô hình giám sát chính 

quyền bằng tư pháp (Judicial review) có hiệu quả cao, bởi sự giám sát 

này thường bắt đầu bằng việc giải quyết một vụ việc cụ thể tại toà án 

 
(1) Xem: TS Lê Vinh Danh - Chính sách công của Hoa Kỳ giai đoạn 1935-2001, 
Nxb. Thống kê 2001, tr.42. 
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nên được gọi là Concrete judicial review (giám sát cụ thể). Dần dần 

mô hình này đã xuất hiện ở nhiều nước khác như Canada, Mexico, 

Argentina, Úc, Hylạp, Nhật, Thụy Điển… Mô hình giám sát cụ thể 

của Hoa Kỳ rất có hiệu quả bởi nó tạo ra các án lệ buộc các toà án cấp 

dưới phải thực hiện khi gặp trường hợp tương tự.  

Cũng cần phải lưu ý rằng, trong một nhà nước áp dụng nguyên 

tắc phân chia quyền lực và kiềm chế đối trọng giữa các nhánh quyền 

lực lập pháp, hành pháp và tư pháp như Hoa Kỳ thì việc quán triệt 

nguyên tắc này chính là thực hiện cơ chế chung để bảo vệ Hiến pháp. 

Khi một dự luật có nguy cơ vi hiến thì Tổng thống có thể phủ quyết 

dự luật đó; khi Tổng thống thực thi một chính sách phiêu lưu hoặc lạm 

dụng quyền lực thì Quốc hội có thể kiềm chế Tổng thống bằng việc 

không thông qua ngân sách để Tổng thống không có phương tiện thực 

thi chính sách đó hoặc xét xử Tổng thống theo thủ tục đàn hạch. Trung 

thành với quan điểm đảm bảo sự độc lập của ngành tư pháp đối với 

lập pháp và hành pháp là điều kiện tiên quyết để xây dựng cơ chế tư 

pháp giám sát chính quyền. Charles De Secondat Montesquieu cha đẻ 

của thuyết phân chia quyền lực đã hoàn toàn đúng khi ông viết rằng: “ 

Sẽ không có tự do nếu quyền tư pháp không tách biệt khỏi ngành lập 

pháp và hành pháp”(1). Khẳng định điều này, Thomas Jefferson - một 

trong những nhà lập hiến Hoa Kỳ cũng đã từng phát biểu: “ Hiến pháp 

xác lập sự phối hợp nhưng độc lập của ba nhánh quyền lực nhà nước 

lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong quá trình hoạt động, không 

nhánh quyền lực nào quản lý nhánh quyền lực nào, và điều này tạo 

nên những xây dựng trên tinh thần khác biệt và đối trọng. Chính từ 

những xây dựng trên cơ sở của những hoạt động độc lập và có thể 

khác biệt, chính quyền hạn chế được điều ác hơn là khi có một thiết 

chế bao trùm quyền lực lên các thiết chế khác” (2). Độc lập với nhau, 

 
(1) Mongtesquieu Charles De Secondat.  Tinh thần pháp luật  (De L, Esprit de 
lois), Nxb. Giáo dục, Trường đại  học Khoa học xã hội và Nhân văn - Khoa luật, 
1996, tr.101. 
(2)  TS. Lê Vinh Danh - Chính sách công của Hoa Kỳ giai đoạn 1935-2001, Nxb. 
Thống kê 2001,tr.42. 
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nhưng có thể kiềm chế và đối trọng để đảm bảo sự cân bằng quyền lực 

giữa các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp là một trong những bí 

quyết đảm bảo cho Hiến pháp Hoa Kỳ có một sức sống bền bỉ. Để 

đảm bảo cho tư pháp có thể độc lập với lập pháp và hành pháp, các 

nhà lập hiến Hoa Kỳ đã đảm bảo cho các thẩm phán hai điều kiện cơ 

bản là được bổ nhiệm suốt đời(1) và được “hưởng một khoản lương 

bổng mà sẽ không bao giờ bị sụt giảm trong thời gian tại chức” (2).  

2. Các đặc điểm cơ bản 

Mô hình bảo hiến của Hoa Kỳ có các đặc điểm cơ bản sau đây: 

- Tất cả các toà án đều có quyền xem xét tính hợp hiến của các 

đạo luật. 

Ở Mỹ và những nước áp dụng theo mô hình của Mỹ tất cả các cơ 

quan toà án đều có quyền xem xét tính hợp hiến của một đạo luật khi trong 

một vụ việc họ phải áp dụng đạo luật đó. Toà án có quyền không áp dụng 

đạo luật đó khi có cơ sở chắc chắn rằng nó không phù hợp với Hiến pháp. 

- Quyền bảo hiến gắn với việc giải quyết một vụ việc cụ thể 

(Concrete judicial review).  

Quyền giám sát tư pháp về tính hợp hiến của một đạo luật dù được 

thực hiện ở Toà án tối cao hoặc toà án cấp thấp đều phải được thực hiện 

trong điều kiện của một vụ kiện tụng cụ thể khi mà vấn đề hợp hiến của 

đạo luật có liên quan và cần thiết trong việc giải quyết vụ việc đó. 

- Quyền bảo hiến chỉ được xem xét khi có sự liên quan trực tiếp 

đến quyền và lợi ích của đương sự đề nghị xem xét tính hợp hiến của 

đạo luật đó. 

Quy định này được toà án tối cao giải thích là nếu không có 

những quy định này thì phạm vi quyền giám sát sẽ rất rộng và mang 

tính trừu tượng thì sẽ kém hiệu quả. 

 
(1) Điều II, khoản 4 Hiến pháp Hoa Kỳ quy định: “ Các thẩm phán của Toà án 

tối cao  và các toà án liên bang cấp dưới trực thuộc sẽ giữ chức vụ của mình vĩnh 
viễn trong suốt thời gian có hành vi chính đáng và chỉ bị cách chức  khi bị kết tội 
phản quốc, nhận hối lộ hay phạm các tội phạm nghiêm trọng hoặc phạm tộ ở mức 
độ nghiêm trọng khác.” 

(2) 10. Hiến pháp Hoa Kỳ, Điều 3, Khoản 1. 
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- Toà án chỉ tuyên bố một đạo luật là vi hiến khi sự bất hợp hiến 

của đạo luật đó được chứng minh rõ ràng và không thể phủ nhận được. 

Trong vụ án Fletcher v. Peck (1910) Chánh án Toà án tối cao Hoa 

kỳ John Marshall đã khẳng định rằng sự trái ngược của Hiến pháp và 

một đạo luật chỉ được xem xét trong điều kiện các thẩm phán thấy sự trái 

ngược đó một cách rõ ràng và toà án chỉ tuyên bố một đạo luật là vi hiến 

khi sự tuyên bố đó là hoàn toàn cần thiết để giải quyết vụ án. Điều này 

cũng có nghĩa là Toà án sẽ không xem xét tính hợp hiến của một đạo luật 

nếu Toà án có cách khác làm thỏa mãn yêu cầu của đương sự. 

- Toà án không xem xét vấn đề hợp hiến của một đạo luật khi 

đạo luật đó liên quan đến một số vấn đề chính trị như tổ chức công 

quyền và vấn đề ngoại giao….  

Các toà án ở Hoa Kỳ kể cả Toà án tối cao sẽ không xem xét tính 

hợp hiến của một đạo luật, nếu đạo luật đó liên quan đến các vấn đề 

chính trị như công việc đối nội, đối ngoại của chính phủ, hình thức tổ 

chức quyền lực của các tiểu bang, mối quan hệ giữa các nhánh quyền lực 

của nhà nước liên bang và các tiểu bang. Tuy nhiên, Toà án tối cao của 

liên bang lại có quyền xem xét một vấn đề nào đó có phải là vấn đề chính 

trị hay không, một hành vi chính trị nào đó có lạm quyền hay không. 

- Khi một đạo luật bị tuyên bố là vi hiến thì đạo luật đó không 

còn giá trị áp dụng. 

Theo nguyên tắc án lệ, khi Toà án tối cao tuyên bố một đạo luật 

là vi hiến thì phán quyết này của Toà án tối cao sẽ có giá trị áp dụng 

đối với các vụ án tương tự sau này của các toà án cấp dưới. Do đó trên 

thực tế, có thể coi đạo luật đó không còn giá trị áp dụng nữa. 

III. MÔ HÌNH TOÀ ÁN HIẾN PHÁP (CONSTITUTIONAL 

COURT) HOẶC HỘI ĐỒNG BẢO HIẾN (CONSTITUTIONAL 

COUNSIL) - MÔ HÌNH LỤC ĐỊA CHÂU ÂU 

Khác với mô hình Hoa Kỳ, các nước lục địa châu Âu không trao 

cho Toà án tư pháp thực hiện giám sát Hiến pháp mà thành lập một 

toà án đặc biệt để thực hiện chức năng này. Toà án này được gọi là 
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Toà án Hiến pháp hoặc Hội đồng bảo hiến, Viện bảo hiến. Đây là mô 

hình giám sát tập trung (Concentrated system). Toà án Hiến pháp được 

thành lập ở Áo năm 1920, Italia năm 1947, Đức năm 1949, Miền Nam 

Việt Nam năm 1956, Pháp năm 1958, Thổ Nhĩ Kỳ năm 1961, Nam Tư 

năm 1963, Bồ Đào Nha năm 1976, Tây Ban Nha năm 1978, Hy Lạp 

năm 1979, Ba Lan năm 1982, Hungari năm 1983, Liên Xô cũ năm 

1988, Nga năm 1993, Cambodia năm 1993, Belarus năm 1994, Ukrain 

năm 1996, Thai Lan năm 1997, Czech năm 1997. Mô hình này có thể 

gọi là mô hình của Áo vì Áo là nơi thành lập sớm nhất, nhưng thường 

gọi là mô hình lục địa châu Âu vì khu vực này là phổ biến nhất. 

1. Cơ cấu, cách thức thành lập, và thẩm quyền của Toà án 

hiến pháp 

 a. Về cơ cấu: Toà án hiến pháp thông thường có từ 9 đến 15 

thẩm phán. Những nước có 9 thẩm phán là Pháp, Italia, Campuchia, 

11 thẩm phán như Belarus, 12 thẩm phán như Tây Ban Nha, 15 thẩm 

phán như Ba Lan, Séc, Thái Lan, 18 thẩm phán như Ukraina. Toà án 

hiến pháp có nhiều thẩm phán nhất là cộng hoà liên bang Nga - 19 

thẩm phán. Nhiệm kỳ của thẩm phán toà hiến pháp thông thường là 9 

năm như Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Ukraina, Ba Lan, Campuchia… 

b. Về cách thức thành lập: Thông thường 1/3 số lượng thẩm 

phán Toà án hiến pháp do Tổng thống bổ nhiệm, 1/3 khác do Hạ viện 

bầu (hoặc Chủ tịch hạ viện bổ nhiệm), 1/3 còn lại do Thượng viện bầu 

(hoặc Chủ tịch thượng viện bổ nhiệm). Các thành viên của Toà án 

hiến pháp không thể đồng thời là thành viên của Chính phủ, Nghị viện 

hoặc là thẩm phán của Toà án tư pháp hay Toà án hành chính, cũng 

không thể đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì của các cơ quan công quyền, 

hay thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

- Các thẩm phán Toà án hiến pháp thông thường được lựa chọn 

từ các thẩm phán, các công tố viên, các luật sư, các giáo sư đại học có 

danh tiếng, các chính khách, các quan chức hành chính có uy tín. Một 

số nước như Pháp quy định các cựu Tổng thống là thành viên đương 

nhiên của Toà án Hiến pháp. 
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c, Về thẩm quyền:  

- Toà án hiến pháp có thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của các 

văn bản luật, các điều ước quốc tế mà Tổng thống hoặc Chính phủ đã 

hoặc sẽ tham gia ký kết, các sắc lệnh của Tổng thống, các Nghị định 

của Chính phủ, có thể tuyên bố một văn bản luật, dưới luật là vi hiến 

và làm vô hiệu hoá văn bản đó; 

- Thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của các cuộc bầu cử Tổng 

thống, bầu cử Nghị viện và trưng cầu dân ý; 

- Thẩm quyền tư vấn về tổ chức bộ máy nhà nước, về các vấn đề 

chính trị đối nội cũng như đối ngoại; 

- Giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền giữa các nhánh quyền 

lực lập pháp, hành pháp và tư pháp, giữa chính quyền trung ương và 

địa phương; 

- Giám sát hiến pháp về quyền con người và quyền công dân. 

Ngoài ra, một số Toà án Hiến pháp (như Italia) có quyền xét xử 

Tổng thống khi Tổng thống vi phạm pháp luật. 

2. Về cách thức thực hiện quyền giám sát tính hợp hiến của 

các văn bản luật 

a, Giám sát các văn bản luật trước khi công bố (Preventive review): 

Thông thường theo yêu cầu Tổng thống (Nhà vua ở các nước 

quân chủ lập hiến), Thủ tướng, Chính phủ, Chủ tịch thượng viện, 

Chủ tịch hạ viện, 1/10 số nghị sĩ của Nghị viện (hoặc 1/5 số Nghị sĩ 

của một trong hai viện), Toà án tối cao, Toà án hiến pháp sẽ xem xét 

tính hợp hiến của các dự luật đã được hai viện thông qua nhưng chưa 

công bố. Các nước thường quy định thời hạn này là 30 ngày, trường 

hợp khẩn cấp theo yêu cầu của Chính phủ thời hạn này có thể ngắn 

hơn (Ví dụ như Pháp thì thời hạn này là 8 ngày). Trong trường hợp 

Hội đồng bảo hiến tuyên bố văn bản đó không trái với Hiến pháp thì 

quá trình công bố sẽ tiếp tục tiến hành. Ngược lại, nếu Toà án Hiến 

pháp tuyên bố văn bản vi hiến thì văn bản đó không thể được công 
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bố hay có hiệu lực. Khi một hiệp ước có một hay nhiều điều khoản bị 

tuyên bố là vi hiến, việc ký kết và ban hành hiệp ước đó lập tức bị 

đình chỉ cho tới khi Hiến pháp được sửa đổi hoặc hiệp ước đó được 

các bên thỏa thuận sửa đổi. Các quyết định của Toà án Hiến pháp là 

quyết định có hiệu lực cuối cùng và không thể bị kháng nghị hay 

kháng cáo, các cơ quan công quyền lập pháp, hành chính hay tư pháp 

đều phải tôn trọng. 

Ở Pháp theo Hiến pháp năm 1958, Hội đồng bảo hiến được 

trao thẩm quyền xem xét các đạo luật trước khi công bố. Điều 61 

Hiến pháp 1958 quy định: “Những đạo luật về tổ chức, các quy tắc 

của hai viện, trước khi ban hành đều phải đệ trình lên Hội đồng bảo 

hiến xem xét các văn kiện đó có phù hợp với Hiến pháp hay không. 

Để phù hợp với Hiến pháp, các đao luật khác trước khi thi hành 

cũng phải đệ trình Hội đồng bảo hiến bởi Tổng thống, Thủ tướng 

hay Chủ tịch của hai viện”. 

b, Giám sát các văn bản luật đã có hiệu lực pháp luật 

(Repressive review) 

Hội đồng bảo hiến (hay Toà án hiến pháp) có thể đưa ra xem xét 

tính hợp hiến của các đạo luật đã có hiệu lực. Ví dụ, ở Pháp một số đạo 

luật được thông qua trước Hiến pháp 1958 nhưng theo quy định của 

Hiến pháp 1958 thì những quan hệ xã hội do các đạo luật đó điều chỉnh 

nay thuộc lĩnh vực điều chỉnh của hành pháp. Trong trường hợp này, 

Chính phủ có quyền tự do sửa đổi các đạo luật đó bằng cách thông qua 

các sắc lệnh tương đương sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

nhà nước (Conseil d, Etat). Tuy nhiên, những đạo luật được ban hành 

sau năm 1958 có những quy định không thuộc phạm vi của lập pháp thì 

Chính phủ chỉ có thể sửa đổi đạo luật đã ban hành bằng một sắc lệnh 

tương đương nếu Hội đồng bảo hiến (Conseil constitutionel) tuyên bố 

đạo luật đó có tính cách lập quy (Điều 37 Hiến pháp). Thực hiện quyền 

bảo hiến, Hội đồng bảo hiến của Pháp ngày 16/7/1971 đã tuyên bố một 

đạo luật đã được Nghị viện thông qua là vi hiến vì nó trái với quyền hội 

họp đã được quy định trong Hiến pháp năm 1958. 
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3. Đặc điểm của giám sát hiến pháp theo mô hình lục địa 

châu Âu 

- Giám sát hiến pháp theo mô hình lục địa châu Âu là mô hình 

giám sát chủ yếu là tập trung thông qua thiết chế Toà án hiến pháp 

hoặc Hội đồng bảo hiến. 

- Giám sát bảo hiến theo mô hình lục địa châu Âu không 

những là giám sát tư pháp cụ thể (Concrete judicial review) mà còn 

là giám sát trừu tượng (Abstract judicial review) vì vấn đề xem xét 

tính hợp hiến của một quy định nào đó không nhất thiết phải gắn 

liền với một vụ việc nào đó, mà nó có thể được đưa ra theo đề nghị 

của một cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, bao gồm Tổng thống, Thủ 

tướng, Chủ tịch thượng viện hoặc hạ viện, Thanh tra Nghị viện 

(Ombudsman), Chánh án Toà án tối cao hoặc 1/10 số đại biểu Nghị 

viện. Ngoài ra, Hội đồng địa phương, Tỉnh trưởng cũng có quyền đề 

nghị xem xét tính hợp hiến của đạo luật vì lý do các quyền của địa 

phương bị vi phạm. Đối với các đạo luật do Hội đồng địa phương 

ban hành vi hiến, Bộ trưởng có quyền đề nghị xem xét tính hợp 

hiến của các đạo luật đó. 

- Một số nước ở lục địa châu Âu như Bồ Đào Nha, 

Switzerland tồn tại hệ thống giám sát hiến pháp hỗn hợp vừa tập 

trung vừa phi tập trung. Ở Bồ Đào Nha vừa có Toà án hiến pháp là 

cơ quan bảo hiến, mặt khác Hiến pháp năm 1982 của Bồ Đào Nha 

tại Điều 207 còn có quy định “ các toà án các cấp không được áp 

dụng các quy định và các nguyên tắc bất hợp hiến trong khi xem xét 

các vấn đề đưa ra trước toà”. Các quy định của Hiến pháp trao cho 

toà án các cấp quyền không áp dụng các quy định và các nguyên tắc 

bất hợp hiến. Vấn đề xem xét tính hợp hiến có thể do một bên trong 

đương sự hoặc do công tố viên đưa ra. 

- Hiệu lực của các quyết định của Toà hiến pháp theo quy định 

của Hiến pháp có giá trị bắt buộc thực hiện đối với tất cả các chủ thể 

pháp luật kể từ khi một quy phạm, một chế định hoặc một văn bản nào 

đó bị Toà hiến pháp tuyên bố là vi hiến. 



 
187 

IV. MÔ HÌNH CƠ QUAN LẬP HIẾN ĐỒNG THỜI LÀ CƠ 

QUAN BẢO HIẾN 

Ở Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba và một số nước khác không có 

cơ quan bảo hiến chuyên biệt. Các nước này đều có quan điểm chung là 

Quốc hội (Nghị viện) là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, không 

những là cơ quan lập hiến, lập pháp duy nhất mà còn là cơ quan quyền 

lực nhà nước cao nhất. Với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao 

nhất Quốc hội phải tự quyết định tính hợp hiến của một đạo luật. Nếu 

Quốc hội trao quyền này cho một cơ quan khác phán quyết thì Quốc hội 

không còn là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nữa. Quan điểm trên 

đây có hạt nhân hợp lý của nó, tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng nếu 

một cơ quan vừa lập pháp vừa tự mình phán quyết đạo luật do mình 

làm ra có vi hiến hay không thì cũng chẳng khác gì tình trạng “vừa đá 

bóng vừa thổi còi”. Ngay từ thời kỳ La Mã người ta đã khẳng định rằng 

“Nemo jus sibi dicere potest” nghĩa là không ai có thể tự mình phán xét 

mình được. Không phải chỉ riêng ở nước ta, mà ở bất kỳ nước nào cũng 

vậy, mỗi đạo luật được ra đời là một đứa con tinh thần của cơ quan lập 

pháp. Cơ quan lập pháp phải ấp ủ bởi phải mang nặng, đẻ đau những 

đứa con tinh thần của mình. Người mẹ do quá yêu quý đứa con của 

mình nên dễ bỏ qua những khuyết tật của nó. Thiết nghĩ rằng, việc thiết 

lập một cơ quan bảo hiến độc lập với Quốc hội để xem xét tính hợp 

hiến của các đạo luật và một số văn bản dưới luật là rất cần thiết cho 

Việt Nam trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.  
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B. PHẦN RIÊNG 

 

Chương XII.  

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT  

HIẾN PHÁP HOA KỲ 

 

I. LỊCH SỬ LẬP HIẾN HOA KỲ 

Năm 1776 nước Mỹ giành được độc lập, chấm dứt hoàn toàn đô 

hộ của của bọn thực dân Anh. Bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng 

quốc Hoa Kỳ đã được long trọng công bố vào ngày 4/7/1776. Bản 

tuyên ngôn gồm 3 phần: 

Phần thứ nhất khẳng định những quyền cơ bản của con người và 

nguyên tắc cơ bản để thiết lập chính quyền là bảo vệ các quyền cơ bản 

của con người. Bản tuyên ngôn đã viết: "Chúng tôi thiết nghĩ rằng các 

chân lý sau đây là những sự thật hiển nhiên: Mọi người sinh ra đều có 

quyền bình đẳng. Tạo hóa đã phú cho họ một số quyền không thể tước 

bỏ được, trong đó có quyền được sống được tự do và mưu cầu hạnh 

phúc. Chính để đảm bảo các quyền này mà các chính quyền được thiết 

lập và các quyền lực chính đáng được trao cho chính quyền do sự ưng 

thuận của những người được cai trị. Khi một hình thức chính quyền nào 

đó có khuynh hướng phá đổ các mục tiêu này, nhân dân có quyền thay 

đổi hình thức đó hay phế bỏ và thiết lập một chính quyền mới theo 

những hình thức thích hợp nhất để đảm bảo an ninh và hạnh phúc cho 

nhân dân"(1). 

Phần thứ hai của bản tuyên ngôn độc lập là một bản kê khai dài 

tố cáo những hành động bất công của Hoàng đế Anh quốc đối với 

nhân dân Mỹ nhằm tước đoạt các quyền tự do, bình đẳng, độc lập, chủ 

quyền của họ, biến họ thành những người lệ thuộc. 

 
(1), Xem: "Lịch sử nước Mỹ" của Lê Minh Đức và Nguyễn Nghị, Nxb.Văn hóa 

thông tin, H.1994, tr. 102 -103.  
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Phần thứ ba của bản tuyên ngôn long trọng tuyên bố rằng: "Các 

thuộc địa thống nhất này phải là những quốc gia tự do và dộc lập, 

được giải thoát khỏi mọi rằng buộc với nhà vua Anh quốc và mọi 

quan hệ chính trị giữa các thuộc địa với Vương quốc Anh phải được 

cắt đứt hoàn toàn. Với tính cách là những quốc gia tự do và độc lập 

các thuộc địa được toàn quyền quyết định vấn đề chiến tranh và hòa 

bình, ký kết các Hiệp ước, thiết lập quan hệ thương mại và thực hiện 

mọi hành động thuộc quyền chính đáng của các quốc gia độc lập(1).  

Bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 có ý nghĩa chính trị - pháp lý 

vô cùng quan trọng. Nó chính thức khai sinh ra hợp chủng quốc Hoa 

Kỳ với tư cách là một quốc gia hoàn toàn độc lập. Nền độc lập này là 

điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của lịch sử lập hiến Hoa Kỳ. 

Với mục đích thực hiện một sự liên hiệp chặt chẽ hơn giữa các 

tiểu bang trong một nhà nước liên bang, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

việc bảo vệ an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế chung, Hợp chủng 

quốc Hoa Kỳ đã triệu tập hội nghị lập hiến gồm đại diện của các bang. 

Cuộc hội nghị đã diễn ra tại Philađelphia dưới sự chủ tọa của George 

Washington. Các đại biểu đã nhất trí với nhau về các điểm thiết yếu: 

thành lập một chính quyền trung ương đủ mạnh để có thể duy trì được 

trật tự xã hội, trả những món nợ chồng chất trong chiến tranh, thúc đẩy 

nền kinh tế phát triển và bảo vệ các quyền lợi chính trị và thương mại 

của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong các quan hệ quốc tế. 

Hội nghị cũng thống nhất về những nguyên tắc tổ chức bộ máy 

Nhà nước sẽ được quy định trong Hiến pháp: 

- Xây dựng một chính quyền hành pháp mạnh mà đứng đầu là 

Tổng thống; 

- Xây dựng một quốc hội lưỡng viện; 

- Xây dựng hệ thống tư pháp độc lập với lập pháp và hành pháp; 

 
(1) Xem: "Lịch sử nước Mỹ" của Lê Minh Đức và Nguyễn Nghị, Nxb.Văn hóa 

thông tin, H.1994, tr. 102 -103. 
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- Toàn bộ hệ thống bộ máy Nhà nước phải được xây dựng theo 

nguyên tắc phân chia quyền lực (lập pháp, hành pháp, tư pháp). Các 

quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phải độc lập, chế ngự và đối trọng 

lẫn nhau. 

Nhất trí với nhau về các nguyên tắc chung nhưng các bang, các 

nhóm bang lại rất khác biệt nhau về những quyền lợi phải bảo vệ. Một 

trong những khác biệt lớn nhất là quan điểm về cách thức lựa chọn đại 

biểu vào Quốc hội. Các bang lớn như Massachusetts, New York, 

Pennsylvanto, Virginia đòi họ phải được nhiều đại diện hơn trong 

Quốc hội vì số dân của họ đông hơn các bang nhỏ(1). Nếu quan điểm 

này được chấp thuận thì chắc chắn các bang lớn sẽ lãnh đạo các bang 

nhỏ. Trong khi đó, các bang nhỏ, ngoại trừ bang New Jersey, đòi là tất 

cả các bang đều có đại biểu như nhau(2). Và nếu như vậy thì trong các 

quyết định số dân ít ỏi của các bang nhỏ cũng có ngang quyền như số 

dân đông đảo hơn nhiều của các bang lớn. Sau những cuộc tranh luận 

sôi nổi Hội nghị đã đi đến một giải pháp dung hòa: hai viện của quốc 

hội sẽ được bầu theo các phương thức khác nhau. Hạ viện sẽ gồm các 

đại biểu được bầu theo tỷ lệ dân số còn thượng viện sẽ gồm các đại 

biểu bầu theo tỷ lệ một bang hai đại biểu không phụ thuộc vào bang 

lớn hay bang nhỏ. Như vậy Thượng nghị sĩ đại diện cho quyền lợi của 

các bang, còn Hạ nghị sĩ đại diện cho dân số của các bang. Cách thức 

bầu cử này vừa bảo đảm sự bình đẳng của các bang với tư cách là một 

thành viên của Nhà nước liên bang, đồng thời đảm bảo quyền lợi của 

các bang lớn có số dân lớn hơn sẽ có nhiều đại biểu hơn. Nhưng một 

vấn đề khác lại gây ra sự tranh luận trong Hội nghị là khi tính số đại 

biểu của các bang tại Hạ viện, dân số của bang có tính những người nô 

lệ hay không? hay những người nô lệ này chỉ được coi là một thứ tài 

sản(3). Về vấn đề này đã diễn ra một sự đối đầu gay cấn giữa một bên 

 
(1) Xem "Lịch sử nước Mỹ" của Lê Minh Đức, Nguyễn Nghị, Nxb. Văn hóa thông 

tin, 1994, tr.129.  
(2) Xem: Sđd, tr.129.  
(3) Xem: Sđd, tr.129. 
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là các bang phía Bắc vốn có rất ít nô lệ và một bên, các bang phía 

Nam ngược lại, có số nô lệ rất đông. Các bang phía Bắc không đồng ý 

tính người nô lệ khi tính dân số để ấn định số các đại biểu và cho rằng 

chỉ tính khi phân bổ thuế. Các bang phía Nam, dĩ nhiên, đã chủ trương 

hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng hai bên cũng đã đạt được một thỏa 

hiệp bằng cách tính 5 người nô lệ bằng 3 người da trắng, trong việc 

tính số đại biểu cũng như trong việc tính thuế trực tiếp. 

Việc quy định giới hạn cho nền ngoại thương cũng gây ra sự tranh 

cãi giữa các bang phía Bắc và các bang phía Nam. Hoạt động ngoại 

thương đã đem lại cho các bang phía Bắc những mối lợi lớn nên các 

bang này muốn Quốc hội phải có những quyền hạn rộng lớn bảo vệ nền 

ngoại thương. Nhưng một số bang phía Nam sợ rằng với quyền hành 

rộng lớn như vậy, Quốc hội sẽ đánh thuế và cấm việc nhập cảnh nô lệ. 

Các đại biểu của các bang phía Nam đã đòi hỏi là không được 

đánh thuế việc xuất cảng và không được cấm việc nhập cảnh những 

người mà các bang thấy là nên tiếp nhận(1)  

Cuối cùng, một giải pháp dung hòa mâu thuẫn của các bên đã 

được chấp nhận. Các bang phía Bắc nhượng bộ các bang phía Nam 

qua việc chấp nhận cấm đánh thuế hàng hóa xuất cảng và việc nhập nô 

lệ sẽ không bị cấm trước năm 1808. Các bang phía Nam, đáp lại bằng 

việc nhượng bộ các yêu sách của các bang phía Bắc đưa ra về các 

quyền trong việc nhập cảng. 

Như vậy, nhờ tinh thần nhân nhượng và dung hòa lẫn nhau mà 

các mâu thuẫn và xung khắc đã được giải quyết. Ngày 17 tháng 9 năm 

1787 Hội nghị lập hiến đã thông qua được bản hiến pháp đầu tiên của 

nước Mỹ và đây cũng là bản hiến pháp đầu tiên của nhân loại. 

Hiến pháp 1787 của nước Mỹ bao gồm 7 Điều, mỗi điều gồm 

nhiều khoản mỗi khoản gồm nhiều mục. Điều 1 gồm 10 khoản quy 

định về Quốc hội cơ quan lập pháp, Điều 2 gồm 4 khoản quy định về 

chính quyền hành pháp mà Tổng thống là người đứng đầu, Điều 3 

 
(1) Xem: Sđd, tr.130. 
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gồm 3 khoản quy định về hệ thống tòa án cơ quan thực hiện quyền tư 

pháp. Điều 4 gồm 4 khoản, quy định về vị trí của các bang trong mối 

quan hệ với nhau và với nhà nước liên bang. Điều 5 quy định về thủ 

tục sửa đổi hiến pháp. 

Điều 6 ghi nhận nguyên tắc ưu tiên của hiến pháp liên bang và 

điều ước quốc tế do Nhà nước liên bang ký kết so với hiến pháp và 

luật của các bang. 

Điều 7 quy định về hiệu lực của Hiến pháp. 

Các Điều 5,6,7 đều ngắn và không chia thành các khoản. 

Đặc điểm nổi bật của lịch sử lập hiến Hoa Kỳ là chỉ có một bản 

Hiến pháp nguyên thủy tồn tại từ năm 1787 đến nay. Tuy nhiên, đến 

thời điểm này đã có tới 27 lần tu chính án hiến pháp do Quốc hội 

thông qua và được các cơ quan lập pháp của các tiểu bang phê chuẩn 

theo quy định tại Điều 5 của Hiến pháp nguyên thủy. 

Điều đáng chú ý là trong Hiến pháp nguyên thủy 1787 không có 

chế định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nên 10 Điều tu 

chính án đầu tiên được Quốc hội thông qua vào năm 1791 là 10 Điều 

quy định về địa vị pháp lý của công dân Hoa Kỳ. 10 Điều tu chính án 

đầu tiên này là những bổ sung đặc biệt quan trọng làm cho hiến pháp 

Hoa Kỳ từ chỗ không hoàn thiện hướng đến hoàn thiện và đảm bảo 

cho sự tồn tại lâu dài của Hiến pháp: những tu chính án tiếp theo được 

bổ sung vào những năm 1795 (tu chính án XI) 1804 (tu chính án XII); 

1865 (tu chính án XIII); 1868 (tu chính án XIV); 1870 (tu chính án 

XV); 1913 (tu chính án XVI, XVII); 1919 (tu chính án XVIII); 1920 

(tu chính án XIX); 1933 (tu chính án XX, XXI); 1951 (tu chính án 

XXII); 1961 (tu chính án XXIII); 1964 (tu chính án XXIV); 1971 (tu 

chính án XXVI, XXVII). Trong 27 tu chính án nói trên, phần lớn là 

những quy định bảo vệ quyền công dân, quyền con người và hoàn 

thiện các thiết chế Nhà nước như: quyền lợi của các công dân được 

đảm bảo về bản thân, giấy tờ và tài sản khỏi mọi sự khám xét và tịch 
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thu vô lý... (tu chính án IV...); cấm chế độ nô lệ (tu chính án XIII), 

quyền bầu cử Quốc hội là công dân Mỹ đủ 18 tuổi (tu chính án 

XXVI); không một người nào được bầu làm Tổng thống quá 2 nhiệm 

kỳ (tu chính án XXII). Nhưng cũng có một số tu chính án cho đến nay 

vẫn gây ra những bất đồng trong xã hội Mỹ và người nước ngoài khó 

lòng chấp nhận được. Ví dụ, tu chính án II cho phép dân chúng Mỹ có 

quyền giữ và mang khí giới. Quy định này đã và đang gây nên nạn bạo 

lực ở Hoa Kỳ. Tu chính án XVIII thông qua năm 1919 về việc cấm 

sản xuất, bán, chuyên chở, xuất khẩu, nhập khẩu rượu cũng đã gây ra 

nhiều thiệt hại cho dân chúng Mỹ và đến năm 1933 với tu chính án 

XXI quy định đó đã được bãi bỏ. 

Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 là Hiến pháp tồn tại lâu nhất trên 

thế giới. Đây là một thành công lớn của của các nhà lập hiến Hoa Kỳ 

xét về mặt kỹ thuật lập hiến tuy nhiên, phải thấy rằng trong hơn hai 

trăm năm tồn tại của mình, lãnh thổ rộng lớn của Hoa Kỳ không phải 

chịu đựng cuộc đại chiến thế giới thứ 1 và thứ 2, chế độ kinh tế - xã 

hội và chính trị của Hoa Kỳ vì vậy mà không có những thay đổi mang 

tính chất đảo ngược. Nhờ những may mắn đó mà các thể chế Nhà 

nước tương đối hợp lý có thể tồn tại một cách lâu dài. Hơn nữa những 

thay đổi nhất định đã được các nhà lập hiến Hoa Kỳ thay đổi, bổ sung 

bằng hàng loạt các tu chính án. 

II. TỔNG THỐNG HOA KỲ 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thống 

Một trong những sáng tạo độc đáo nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ 

năm 1787 chính là sự thiết lập một chính quyền hành pháp mạnh mẽ(1) 

Theo quy định tại Điều 2 của Hiến pháp Tổng thống vừa là người 

đứng đầu Nhà nước vừa là người chính phủ. Tổng thống do nhân dân 

bầu ra với nhiệm kỳ 4 năm và không được bầu quá hai nhiệm kỳ.Tổng 

thống có quyền thành lập chính phủ, bổ nhiệm và bãi nhiệm các bộ 

trưởng, các bộ trưởng chỉ chịu trách nhiệm trước Tổng thống chứ 

 
(1) Xem: Thái Vĩnh Thắng. Chế định Tổng thống Hoa Kỳ - Hiến pháp và thực 

tiễn (Tạp chí Luật học. Số 5 -1995).  
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không chịu trách nhiệm trước Nghị viện. Do được nhân dân bầu ra 

(chứ không phải do Quốc hội bầu ra) nên Tổng thống hoạt động độc 

lập với Quốc hội, không chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Quốc hội 

không có quyền giải tán chính phủ. Tổng thống không có quyền giải 

tán Quốc hội nhưng có quyền phủ quyết các dự luật do hai viện của 

Quốc hội đã thông qua. Quyền này của Tổng thống gọi là quyền 

VETO. Khi bị Tổng thống phủ quyết quốc hội phải thảo luận lại lần 

thứ 2. Trong lần này dự án luật chỉ có thể thành luật nếu được ít nhất 

là 2/3 số Nghị sĩ của hai viện bỏ phiếu thuận. Kinh nghiệm thực tế cho 

thấy 95% các dự luật bị Tổng thống phủ quyết thì không thể trở thành 

luật được. Quyền phủ quyết theo quy định của Hiến pháp mang tính 

chất tương đối vì Quốc hội có thể khắc phục được nếu sau khi thảo 

luận lần thứ hai số phiếu thuận của hai viện đạt từ 2/3 trở lên. Tuy 

nhiên trong thực tế nhiều khi quyền phủ quyết lại trở thành quyền 

tuyệt đối do việc Tổng thống áp dụng quyền phủ quyết bỏ túi (Pocket 

Veto). Nếu dự án luật được hai viện thông qua vào mười ngày cuối 

của kỳ họp Quốc hội thì sự phủ quyết của Tổng thống sẽ trở thành 

tuyệt đối. Điều này được lý giải một cách đơn giản bởi lẽ Tổng thống 

có thời hạn mười ngày để xem xét dự luật đã được Quốc hội thông qua 

để phê duyệt hay là phủ quyết. Trường hợp phủ quyết thì Tổng thống 

đợi đến ngày cuối của thời hạn 10 ngày mới bày tỏ ý kiến của mình, 

khi đó Quốc hội đã kết thúc kỳ họp của mình và phải đợi đến kỳ họp 

sau vấn đề mới được đưa ra xem xét lại từ đầu. Như vậy, mặc dù được 

xây dựng theo nguyên tắc phân chia quyền lực Tổng thống vẫn có thể 

can thiệp vào hoạt động lập pháp của quốc hội. 

Thực hiện chức năng đại diện của nguyên thủ quốc gia, thay mặt 

quốc gia về đối nội và đối ngoại, Tổng thống Hoa Kỳ nhân danh Liên 

bang ký kết các điều ước quốc tế, tiếp nhận đại sứ, sứ thần nước 

ngoài, tiếp đón các chính khách và các nhà ngoại giao nước ngoài. Với 

sự đồng ý của Thượng nghị viện, Tổng thống bổ nhiệm các thẩm phán 

Tòa án tối cao, các thẩm phán toà án liên bang, các viên chức cao cấp 

trong bộ máy hành pháp, các tướng lĩnh quân đội, các đại sứ, tổng 

lãnh sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. 
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Tổng thống Hoa Kỳ còn là Tổng tư lệnh lục quân, hải quân hiệp 

chủng quốc và dân quân của các tiểu bang khi dân quân của các tiểu 

bang được triệu tập để phục vụ Hiệp chủng quốc. Tổng thống có 

quyền hoãn thi hành án và ân xá những tội chống Hợp chủng quốc 

ngoại trừ những trường hợp xét xử theo thủ tục đàn hạch 

(Impeachment). Tổng thống cũng có quyền đòi hỏi các viên chức quan 

trọng trong chính quyền hành pháp trình bày bằng văn bản các vấn đề 

có liên quan đến nhiệm vụ của họ. Ngoài ra Tổng thống thỉnh thoảng 

gửi thông điệp cho Quốc hội biết về tình trạng của Liên bang và đề 

nghị để Quốc hội xem xét những biện pháp mà Tổng thống xét thấy 

cần thiết và thích hợp(1). Tổng thống có quyền trong những trường hợp 

bất thường triệu tập cả hai viện hoặc một trong hai viện; trong trường 

hợp hai viện bất đồng ý kiến về việc trì hoãn khóa họp, Tổng thống có 

quyền trì hoãn khóa họp của quốc hội trong thời gian mà Tổng thống 

cho thích hợp. 

Mặc dù có quyền hành rất lớn, Tổng thống Hoa Kỳ không phải 

là người đứng ngoài vòng kiểm soát của pháp luật. Theo khoản 4, 

Điều 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống, Phó Tổng thống và các 

nhân viên của chính quyền Hợp chủng quốc sẽ bị cách chức hoặc bị 

truy tố trước pháp luật theo thủ tục đàn hạch nếu vi phạm công quyền, 

nhận hối lộ hoặc phạm những trọng tội khác. 

Theo quy định tại mục 6, khoản 1 Điều 2 của Hiến pháp Tổng 

thống có quyền hưởng theo kỳ hạn nhất định, một khoản lương không 

tăng và cũng không giảm trong suốt nhiệm kỳ của mình. Ngoài khoản 

lương đó Tổng thống không có quyền nhận bất kỳ một khoản tiền 

lương nào khác của Liên bang hoặc của các bang. So với nhiều nước 

trên thế giới, lương của Tổng thống Hoa Kỳ rất cao. Hiện nay lương 

của Tổng thống Hoa Kỳ là 200.000 đô la/năm(2). Ngoài ra Tổng thống 

còn được sử dụng một khoản tiền khác là 170.000 đô la/năm để tiếp 

khách, chi phí cho các chuyến đi lại và phát biểu trước công chúng. 

 
(1)Theo Khoản 3, Điều 2 Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787. 
(2) Xem: Thái Vĩnh Thắng -  chế định Tổng thống Hoa Kỳ - Hiến pháp và thực 

tiễn. Tạp chí Luật học số 5-1996.  
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2. Mối quan hệ giữa Tổng thống và Chính phủ 

Theo quy định của Hiến pháp năm 1787, Tổng thống là người 

đứng đầu cơ quan hành pháp. Tuy nhiên, trong Hiến pháp không có 

điều nào nói về Chính phủ về Nội các. Hiến pháp chỉ quy định tại 

Điều 2, mục 2: "người chịu trách nhiệm chính của các bộ do Tổng 

thống bổ nhiệm với sự đồng ý của Thượng nghị viện". 

Chính phủ chỉ tồn tại như là cơ quan cố vấn cho Tổng thống. 

Chính phủ không chịu trách nhiệm tập thể trước quốc hội. Chính phủ 

không tồn tại một cách độc lập bên cạnh Tổng thống, mà tồn tại theo ý 

chí của Tổng thống. Tổng thống độc lập trong các quyết định của 

mình. Người ta thường viện dẫn câu nói rất khôi hài của Tổng thống 

Lincoln sau khi đảo một vòng quanh bàn hội nghị các bộ trưởng: "bảy 

phiếu thuận, một phiếu chống, phiếu chống thắng"(1). Hội đồng bộ 

trưởng ít khi nhóm họp, Tổng thống thường làm việc trực tiếp với các 

bộ trưởng Hội đồng bộ trưởng thường chỉ nhóm họp vào thời kỳ đầu 

và cuối của nhiệm kỳ Tổng thống, không có biên bản kỳ họp, không 

có báo cáo thường kỳ(2). 

Đến năm 1991, chính phủ Hoa Kỳ có tất cả 15 bộ. Sau đây là 

danh sách các bộ xếp theo thứ tự thời gian ra đời: 

1. Bộ Ngoại giao (là bộ ra đời đầu tiên vào năm 1789); 

2. Bộ Ngân khố (1789); 

3. Bộ Quốc phòng (1789); 

4. Bộ Tư pháp (1870); trước đó vào năm 1789 cũng đã có một bộ 

trưởng phụ trách công tác tư pháp nhưng là bộ trưởng không bộ; 

5. Bộ Nội vụ (1849); 

6. Bộ Nông nghiệp (1862); 

 
(1) Xem: "Chế định Tổng thống Hoa Kỳ - Hiến pháp và thực tiễn" của Thái Vĩnh 

Thắng. Tạp chí Luật học số 5-1996.  
(2) Xem: La Présidence américaine của Marie France Toinet, Nxb. 

Monclarestien, tr.31. 
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7. Bộ Thương mại (1903); 

8. Bộ Lao động (1913); 

9. Bộ Y tế và công tác nhân đạo (1953); 

10. Bộ nhà ở và phát triển đô thị (1965); 

11. Bộ Giao thông (1966); 

12. Bộ Năng lượng (1977); 

13. Bộ Giáo dục (1979); 

14. Bộ Cựu chiến binh (1988); 

15. Bộ Môi trường (1990). 

Trong quá trình phát triển của Chính phủ một số bộ đã bị giải 

thể. Ví dụ, trước đây ở Hoa Kỳ có Bộ Bưu điện, đến năm 1971, bộ 

này bị giải thể và chuyển thành Ủy ban công tác bưu điện. 

Thông thường, Tổng thống Hoa Kỳ coi các Bộ trưởng là người 

giúp việc của mình, vì vậy các bộ trưởng không phải là một nhà chính 

trị độc lập. Tuy nhiên, Tổng thống thường dành một số ghế Bộ trưởng 

không quan trọng lắm cho đại biểu của Đảng đối lập để chứng tỏ rằng 

Tổng thống là người đứng trên các Đảng phái. 

3. Văn phòng Tổng thống 

Văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ không hề giống Văn phòng 

Tổng thống của các nhà nước tư sản khác, nó gần như là một chính 

phủ thứ hai. Văn phòng Tổng thống gồm hai bộ phận: Văn phòng nhà 

trắng và văn phòng hành chính của Tổng thống. 

a. Văn phòng Nhà trắng 

Vào năm 1901, văn phòng Nhà trắng chỉ có 1 thư ký, 2 trợ lý thư 

ký, 2 thư ký hành chính, 4 thư ký tạp vụ và một vài thừa phát lại, nhân 

viên bảo vệ và đưa thư. 

Ngày nay, văn phòng Nhà trắng có hơn 650 người, chủ yếu là 

các loại cố vấn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, luật pháp, 

ngoại giao, quân sự. 
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b. Văn phòng hành chính của Tổng thống  

Văn phòng này do Tổng thống Franklin Roosevelt thành lập năm 

1939 bao gồm 12 bộ phận chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống. 

Sau đây là một số bộ phận quan trọng nhất: 

* Văn phòng quản trị và tài chính: 

Đây là văn phòng quan trọng nhất, có đến hơn 600 nhân viên. 

Nhiệm vụ của nó là lập và phân phối ngân sách liên bang, chăm lo 

chức năng, quản lý và điều phối nền hành chính liên bang. 

* Hội đồng cố vấn kinh tế:  

Thành lập năm 1946, bao gồm 3 cố vấn kinh tế có nhiệm vụ 

thông tin và tư vấn cho Tổng thống về tình hình kinh tế và chuẩn bị 

các báo cáo kinh tế cho Tổng thống trình trước Quốc hội. 

* Hội đồng an ninh quốc gia:  

Thành lập năm 1947 là cơ quan giữ vai trò quan trọng trong việc 

giúp Tổng thống hoạch định đường lối và chính sách đối ngoại, quốc 

phòng và bảo vệ an ninh quốc gia. Hội đồng an ninh quốc gia bao gồm 

Tổng thống, Phó Tổng thống, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh các binh chủng và giám đốc cơ quan 

tình báo trung ương (CIA). Ngoài ra, Tổng thống có thể mời thêm một 

số nhân vật tham dự mà ông thấy cần thiết. 

* Cơ quan tình báo trung ương (CIA): 

Thành lập năm 1947 là tổ chức thừa kế của văn phòng nghiên 

cứu chiến lược. Giám đốc CIA là một trong những nhân vật có uy tín 

với Tổng thống. Mặc dù ngân sách CIA được giữ bí mật nhưng vào 

năm 1991 người ta ước tính khoảng hơn 3,5 tỷ đô la và có khoảng 

18.000 nhân viên và cộng tác viên. 

* Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ: 

 Thành lập năm 1962, có nhiệm vụ xúc tiến các đàm phán 

thương mại quốc tế. 
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Xem xét các thiết chế trên đây của văn phòng Tổng thống Hoa 

Kỳ, chúng ta thấy chúng không giống văn phòng của các nguyên thủ 

quốc gia của các nước Cộng hòa nghị viện như Italia, Liên bang Đức, 

của những nước cộng hòa lưỡng tính như Pháp và cũng không giống 

văn phòng Hoàng đế ở các nước quân chủ lập hiến. Văn phòng Tổng 

thống Hoa Kỳ là sự kết hợp, độc đáo của hai loại: Văn phòng Chính 

phủ và văn phòng Nguyên thủ quốc gia. Điều này được lý giải bởi lẽ 

đây là cơ quan giúp việc, cơ quan cố vấn và tham mưu cho một người 

hòa quyện trong mình hai thứ quyền lực quan trọng nhất: quyền lực 

của Nguyên thủ quốc gia và quyền lực của Thủ tướng Chính phủ. 

III. QUỐC HỘI HOA KỲ 

Theo quy định tại Điều 1 (khoản 1) của Hiến pháp hợp chủng 

quốc Hoa Kỳ tất cả quyền lập pháp thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ. Quốc 

hội bao gồm 2 viện: Thượng nghị viện (Senat) bao gồm 100 đại biểu 

và Hạ nghị viện (House of Representative) bao gồm 435 đại biểu. 

1. Cơ cấu, cách thức bầu cử Quốc hội và quy chế Nghị sĩ 

a. Hạ nghị viện 

Hạ nghị viện gồm các thành viên do nhân dân các tiểu bang 

tuyển lựa, hai năm một lần. Các cử tri tại mỗi tiểu bang phải hội đủ 

các điều kiện bắt buộc như đối với cử tri bầu cử đại diện vào viện có 

nhiều thành viên nhất của cơ quan lập pháp Tiểu bang (khoản 2 Điều 

1). Tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hạ nghị viện là công dân Mỹ ít nhất 

được 7 năm, từ 25 tuổi trở lên và phải đang cư trú tại tiểu bang mình 

được tuyển lựa (khoản 2 Điều 1). Số dân biểu được phân cho các tiểu 

bang tương ứng với tỷ lệ dân số của từng tiểu bang và cứ 410.000 

người thì có 1 dân biểu(1). 

Theo quy định của Hiến pháp khi khuyết ghế dân biểu tại một 

tiểu bang thì cơ quan hành chính của tiểu bang này sẽ ban hành những 

quyết định tổ chức bầu cử bổ sung vào ghế khuyết đó. 

 
(1) Theo mục 3 Khoản 2. Điều 1 của Hiến pháp nguyên thủy là 30.000 dân/1 

đại biểu. Tỷ lệ trên là từ năm 1965.  
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Chủ tịch Hạ nghị viện do Hạ nghị viện bầu ra có tên gọi là 

Speaker. Ngoài Chủ tịch viện. Hạ nghị viện còn bầu ra các chức vụ 

khác như chủ tịch các ủy ban thường trực của viện. 

b. Thượng nghị viện 

Nếu Hạ nghị viện đại diện cho các tầng lớp dân cư trong xã hội 

và bầu theo tỷ lệ dân số thì Thượng nghị viện đại diện cho quyền lợi 

của các tiểu bang. Các tiểu bang dù lớn hay nhỏ đều có hai đại biểu 

vào Thượng nghị viện. Các đại biểu này trước đây do Quốc hội lập 

pháp của mỗi tiểu bang tuyển lựa nhưng từ năm 1913 theo tu chính án 

17 thì do nhân dân các bang bầu ra với nhiệm kỳ 6 năm. Các ứng cử 

viên vào Thượng nghị viện phải đủ ít nhất là 30 tuổi là công dân Mỹ ít 

nhất là 9 năm và phải là người đang cư trú tại bang tuyển lựa mình. 

Theo quy định tại mục 2 khoản 3 Điều 1 Hiến pháp Hoa Kỳ thì 

nhiệm kỳ của các Thượng nghị sĩ không phải bắt đầu và kết thúc cùng 

một lúc. Các Thượng nghị sĩ được phân chia thành ba hạng. Ghế 

thượng nghị sĩ lớp thứ nhất sẽ khuyết vào năm thứ 2, lớp thứ hai vào 

cuối năm thứ 4 và lớp thứ ba vào cuối năm thứ 6 sao cho cứ hai năm 

1/3 tổng số Thượng nghị sĩ lại được tuyển cử. 

Trường hợp có những ghế khuyết vì từ chức hoặc vì những lý do 

khác, trong khi quốc hội lập pháp của tiểu bang có đại biểu đó nghỉ 

họp thì chính quyền hành pháp của tiểu bang đó có quyền bổ nhiệm 

tạm thời một người vào ghế khuyết cho tới khi quốc hội của tiểu bang 

nhóm họp và bầu bổ sung ghế khuyết đó. 

Phó Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo quy định của 

Hiến pháp giữ chức chủ tịch Thượng Nghị viện nhưng không có 

quyền bỏ phiếu, trừ khi trường hợp số phiếu thuận và chống ngang 

nhau trong một cuộc biểu quyết (mục 4, khoản 3, Điều 1). 

Trường hợp Phó Tổng thống vắng mặt, hoặc Phó Tổng thống 

đảm nhận nhiệm vụ Tổng thống thì Thượng nghị viện có quyền bầu 

một thành viên khác giữ chức chủ tịch lâm thời. 
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c. Những quy định chung cho hai viện 

Hiến pháp quy định: thời gian, địa điểm và thể thức tuyển cử các 

Thượng nghị sĩ và các Dân biểu Hạ viện được định đoạt tại mỗi tiểu 

bang và do quốc hội lập pháp của tiểu bang đó quyết định. Nhưng 

Quốc hội liên bang có quyền bất luận lúc nào ra đạo luật quy định 

hoặc sửa đổi những luật lệ tuyển cử của tiểu bang, trừ khoản định đoạt 

địa điểm bầu cử Thượng nghị sĩ (khoản 4 Điều 1). 

Mỗi viện có quyền định đoạt về cuộc bầu cử của mình về kết quả 

của bầu cử đó, về điều kiện cần thiết của các Nghị sĩ. Đa số trong mỗi 

viện có quyền thành lập một ủy ban để tiến hành công việc nhưng một 

thiểu số trong mỗi viện cũng có quyền trì hoãn việc đó trong vòng một 

ngày và có quyết bắt buộc các Nghị sĩ khiếm diện tới họp, theo luật lệ 

hoạt động và theo quy tắc trừng phạt do mỗi viện định đoạt. 

Mỗi viện có thể quy định các quy tắc xử phạt những hành động 

thiếu kỷ luật của các thành viên.Với sự nhất trí ít nhất là 2/3 số Nghị 

viên, Nghị viện có thể khai trừ một Nghị sĩ ra khỏi viện (mục 2, khoản 

5 Điều 1 Hiến pháp Hoa Kỳ). 

Mỗi viện, theo quy định của Hiến pháp giữ một cuốn "Biên bản 

nghị sự" ghi lại hoạt động của viện và thỉnh thoảng lại công bố các 

điều đã ghi ngoại trừ những đoạn mà viện xét thấy cần phải giữ bí 

mật. Cuốn "Biên bản nghị sự" này cũng sẽ ghi lại những phiếu thuận, 

phiếu chống của các thành viên và về bất cứ vấn đề nào, khi 1/5 nhân 

viên có mặt của mỗi viện yêu cầu ghi vào biên bản. Trong khóa họp 

của quốc hội không có một viện nào được quyền, ngoại trừ trường hợp 

có sự thỏa thuận với viện kia, nghỉ họp quá ba ngày và các viện cũng 

không được phép họp ở một nơi nào khác ngoài nơi họp đã quy định 

cho hai viện (mục 4 khoản, 5 Điều 1). 

 Quốc hội Hoa Kỳ phải nhóm họp ít nhất mỗi năm một lần và 

phiên nhóm họp đầu tiên sẽ vào ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 

chạp ngoại trừ trường hợp quốc hội sẽ quyết định bằng một đạo luật 

quy định ngày khác. 
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Các nghị sĩ quốc hội Mỹ có quyền hưởng một khoản trợ cấp 

được định đoạt bằng một đạo luật và được thanh toán do ngân khố của 

hợp chủng quốc. Các nghị sĩ có quyền trong mọi trường hợp, ngoại trừ 

trường hợp phản bội, gây trọng tội hoặc phá rối an ninh, hưởng đặc 

quyền không bị bắt giam trong khi dự khóa họp của viện, trong khi tới 

viện họp và khi ở viện về. Về các bài diễn văn họ có quyền không bị 

chất vấn tại bất kỳ một nơi nào khác (khoản 6 Điều 1). 

Nhằm đảm bảo nguyên tắc phân chia quyền lực giữa lập pháp và 

hành pháp Hiến pháp năm 1787 của Hoa Kỳ đã quy định về sự không 

kiêm nhiệm của Nghị sĩ. Theo quy định tại mục 2, khoản 6 Điều 1 không 

một Thượng nghị sĩ hoặc một Dân biểu hạn viện nào, trong suối nhiệm 

kỳ của mình có quyền được bổ nhiệm giữ một chức vụ hành chính nào 

của Hợp chủng quốc và không một người nào đang giữ một chức vụ 

trong chính phủ hợp chủng quốc lại có thể là thành viên của quốc hội. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội 

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Hiến pháp 1787 Quốc hội 

Hoa Kỳ có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

- Quốc hội có quyền lập và thu các loại thuế để thanh toán các 

công nợ, trù liệu công cuộc phòng thủ chung và nền thịnh vượng toàn 

diện của Hợp chủng quốc nhưng mọi thứ thuế phải đóng đồng nhất 

trên khắp lãnh thổ Hợp chủng quốc; 

- Vay tiền theo tín dụng của Hợp chủng quốc; 

- Quy định quan hệ thương mại với ngoại quốc, giữa các tiểu 

bang và các bộ lạc da đỏ; 

- Thiếp lập một quy tắc thống nhất về việc nhập tịch và những đạo 

luật đồng nhất về vấn đề phá sản trên khắp lãnh thổ Hợp chủng quốc; 

- Thiết lập những trạm bưu điện và các đường bưu điện; 

- Phát triển sự tiến bộ về khoa học và nghệ thuật hữu ích, bằng 

cách bảo đảm trong những thời gian có hạn định quyền sáng tác của 

các văn nghệ sĩ và quyền phát minh của các nhà phát minh; 
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- Phát hành tiền, điều chỉnh giá trị của chúng với đồng tiền nước 

ngoài, xác định chuẩn mực của chúng về trọng lượng và kích thước; 

- Thiết lập các tòa án cấp dưới của Tòa tối cao pháp viện; 

- Xác định và trừng phạt những hành động xâm phạm tới luật 

pháp quốc tế; 

- Tuyên bố chiến tranh; 

- Thiết lập và chu cấp quân đội nhưng không một khoản ngân 

phí nào về việc này có thể sử dụng quá thời hạn hai năm; 

- Thiếp lập và duy trì lực lượng hải quân; 

- Quy định các luật lệ để quản lý và điều chỉnh các lực lượng lục 

quân và hải quân; 

- Trù liệu việc triệu tập dân quân của tiểu bang để thi hành luật pháp 

của Liên bang, áp đảo các cuộc nổi loạn và đẩy lùi các cuộc xâm lăng; 

- Trù liệu việc tổ chức, vũ trang, duy trì kỹ thuật các đạo quân 

của các tiểu bang khi các đạo quân này được sử dụng dưới thẩm quyền 

của liên bang đồng thời vẫn duy trì ở các tiểu bang quyền bổ nhiệm 

các sĩ quan huấn luyện dân quân của mỗi tiểu bang theo kỹ thuật mà 

Quốc hội định đoạt; 

- Thi hành độc quyền lập pháp trong tất cả mọi trường hợp tại 

một khu vực mà diện tích không rộng hơn mười dặm vuông(1) mà các 

tiểu bang thỏa thuận nhượng lại và được Quốc hội liên bang chấp 

thuận làm địa điểm của chính phủ liên bang Hợp chủng quốc; thi hành 

quyền lực liên bang tại tất cả những nơi mà Chính phủ liên bang mua 

được với sự thỏa thuận của Quốc hội của tiểu bang để xây dựng các 

thành trì, kho tàng, xưởng chế tạo vũ khí, xưởng đóng thuyền và các 

công cụ cần thiết khác. 

- Làm ra tất cả các đạo luật cần thiết để thi hành các quyền lực 

nói trên và mọi quyền lực khác mà Hiến pháp trao cho Chính phủ hợp 

chủng quốc hoặc một bộ nào, một viên chức nào của chính phủ. 

 
(1) 1 dặm vuông (1 mile2) =1.690 m2  
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IV. CƠ QUAN TƯ PHÁP 

Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 dành Điều 3 để quy định về các 

cơ quan Tư pháp. Theo khoản 1 Điều 3 của Hiến pháp quyền tư pháp 

Hợp chủng quốc được trao cho một Tối cao pháp viện và các tòa án 

cấp dưới của nó. Các thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời và được 

hưởng một khoản lương không bao giờ bị sút giảm trong suốt thời kỳ 

tại chức. 

Thẩm quyền Tư pháp Hoa Kỳ có phạm vi rộng bao gồm tất cả 

các sự vụ xét trên phương diện luật pháp và công lý dựa trên Hiến 

pháp và pháp luật Hoa Kỳ, các hiệp ước đã ký kết hoặc sẽ ký kết theo 

thẩm quyền của Liên bang, các vụ việc liên quan tới các đại sứ, các sứ 

thần và các lãnh sự, tất cả các sự vụ thuộc thẩm quyền luật pháp hàng 

hải và hải quân; những vụ tranh tụng trong đó chính phủ hợp chủng 

quốc là một trong các bên tranh chấp; những vụ tranh chấp giữa hai 

hay nhiều tiểu bang, giữa công dân của các tiểu bang, giữa công dân 

của cùng một tiểu bang tranh giành đất đai mà nhiều tiểu bang có 

quyền cấp phát; giữa một tiểu bang hoặc công dân của một tiểu bang 

với một ngoại bang hoặc công dân các chủ thể pháp luật của một 

ngoại bang Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 tất cả các vụ liên quan 

tới các đại sứ, các sứ thần và các lãnh sự và trong những vụ mà một 

tiểu bang là một bên tham dự thì Tối cao pháp viện sẽ có quyền xét xử 

sơ thẩm đồng thời chung thẩm. Đối với các vụ việc ngoài quy định 

trên đây Tối cao pháp viện có quyền xét xử phúc thẩm về hình thức 

cũng như nội dung (xem xét về mặt thủ tục xét, xử cũng như nội dung 

vụ việc) trừ những ngoại lệ mà quốc hội có thể quy định. 

Mọi vụ trọng tội, ngoại trừ những vụ xét xử theo thủ tục đàn 

hạch (Impeachment) đều được xét xử bằng một bồi thẩm đoàn. Việc 

xét xử sẽ được tiến hành tại tiểu bang nơi trọng tội xảy ra; nếu các tội 

đó không xảy ra tại bất cứ một tiểu bang nào, vụ án sẽ được xét xử tại 

một hoặc những nơi mà quốc hội sẽ quy định bằng một đạo luật 

(khoản 2 Điều 3). Bị cáo được quyền xét xử nhanh chóng và công 

khai, có quyền được biết về tính chất và lý do của sự buộc tội; được 
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đối chất với người làm chứng buộc tội, được đòi hỏi sự có mặt của 

người làm chứng gỡ tội và được trạng sư biện hộ. 

Đối với các vụ án xét xử theo tiền lệ pháp mà giá trị của vụ tranh 

chấp quá 20 đôla, quyền được xử bằng bồi thẩm đoàn sẽ được tôn 

trọng. Không một vụ án nào đã được bồi thẩm đoàn xử, lại phải xem 

xét một lần nữa tại một pháp đình của Hiệp chủng quốc một cách khác 

hơn là chiểu theo điều khoản của tiền lệ pháp luật. 

Hệ thống tòa án Hoa Kỳ như đã trình bày ở mục II Chương VII 

bao gồm 2 hệ thống Tòa án: Tòa án liên bang và tòa án các bang. Tòa 

án liên bang bao gồm Tòa án tối cao, 11 tòa phúc thẩm và 94 tòa án 

quận (sơ thẩm). Tòa án các bang bao gồm Tòa án tối cao, các tòa phúc 

thẩm, các tòa sơ thẩm của các quận và thấp nhất là Tòa án hòa giải, 

Tòa án vi cảnh. 

Các thẩm phán Liên bang (khoảng 1400) gần như bao giờ cũng là 

những luật gia (luật sư, hay giáo sư đại học) trong số những người nổi 

tiếng nhất trong nước. Các thẩm phán liên bang có uy tín xã hội và nghề 

nghiệp rất lớn. Họ thuộc vào những quan chức Liên bang có tiền lương 

cao nhất, và ngành hành pháp không thể giảm bớt tiền lương của họ cũng 

như không thể đề bạt họ. Tính độc lập của họ, do đó là hoàn toàn(1). 

Ở mỗi tòa án quận có một viện công tố liên bang (US Attorney) 

làm việc dưới sự lãnh đạo của chưởng lý tối cao (Attorney General) là 

thành viên của chính phủ. Thẩm quyền của công tố viên bị giới hạn 

vào việc thi hành các luật Liên bang. Các công tố viên nhà nước tiến 

hành thủ tục buộc tội, còn sự chủ động được dành cho các bên và cho 

những luật sư của mỗi bên trong tiến trình xét xử, hoặc vụ án được 

giải quyết bằng sự thương lượng của các bên. Về mặt hình sự quyết 

định kết tội thuộc về một đoàn bồi thẩm (Grand Jury) bao gồm những 

công dân không phải là luật gia trên cơ sở những yếu tố bằng chứng 

do công tố viên tập hợp. Thẩm phán lãnh đạo công việc xét xử, hướng 

dẫn đoàn bồi thẩm xét xử theo đúng quy định của luật pháp. 

 
(1Xem: "Thực trạng trong nước Mỹ" của Annie Lennkh và Marie France Toinet, 

Nxb. Khoa học xã hội. H,1995, tr.476.  
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Sức mạnh của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ thể hiện ở những bản án 

nghiêm khắc và tính độc lập của nó đối với quyền lực chính trị, tiêu 

biểu là vụ Wartegate và Irangate và những hình phạt về tội khinh 

thường tòa án (Contempt of court) không kiêng nể các quan chức cao 

cấp của Nhà nước kể cả Tổng thống Hoa Kỳ. Sức mạnh của nó còn thể 

hiện ở khả năng của Pháp viện tối cao Hoa Kỳ có thể phán xét tính hợp 

hiến của các đạo luật, có thể tuyên bố một đạo luật nào đó là vi hiến và 

làm vô hiệu hóa luật. Pháp viện tối cao Hoa Kỳ đã hủy bỏ 135 luật(1). 

(do hai viện quốc hội đã thông qua và Tổng thống đã phê chuẩn). 

Tuy nhiên, tòa án không thể can thiệp vào lĩnh vực lập pháp theo 

sáng kiến riêng của mình. Như Alexis de Tocqueville nhấn mạnh: 

"Khi một đạo luật không bị tranh chấp quyền tư pháp không có cơ hội 

nào để phán xét". Tòa án chỉ có thể phán xét về tính hợp hiến của đạo 

luật khi có một công dân hay một pháp nhân nào đó khiếu kiện về luật 

này. Hơn nữa, tòa án không phải là không thể bị đụng chạm. Quốc hội 

có thể biểu quyết những đạo luật nhằm hạn chế quyền xét xử của Tòa 

án và đã nhiều lần đe dọa cách chức (Impeach) các thẩm phán. 

Sự kiềm chế và đối trọng lẫn nhau giữa ba hệ thống cơ quan lập 

pháp, hành pháp, tư pháp của Hoa Kỳ đã làm hạn chế rất nhiều việc 

lạm dụng quyền lực của các cơ quan Nhà nước tối cao. Trong cơ chế 

kiềm chế và đối trọng Pháp viện tối cao Hoa Kỳ đã giữ vai trò quan 

trọng trong việc cân bằng quyền lực. Đúng như nhận xét xủa nhà Hiến 

pháp học nổi tiếng của Pháp Marie france Toinet: "Do nhạy cảm với 

những tương quan lực lượng chính trị, Tòa án tối cao bao giờ cũng 

chứng tỏ rất thận trọng và rất khiêm tốn trong việc sử dụng quyền 

hành của mình. Vì thế, nó chỉ tuyên bố là bất hợp hiến 135 luật Liên 

bang trong gần 40.000 luật được quốc hội thông qua trong khi đó, uy 

quyền tinh thần và ý thức sắc bén của nó về khả năng đem lại tính hợp 

pháp cho các quyết định của Nhà nước cũng đủ cho phép nó có trọng 

lượng đầy đủ đối với sự phát triển chính trị của nước Mỹ". 

 
(1) Xem: "Thực trạng trong nước Mỹ"của Annie Lennkh và Marie France Toinet, 

Nxb. Khoa học xã hội  H,1995.  
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Chương XIII. 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA  

LUẬT HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP 

 

A. KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN CỦA PHÁP 

Cộng hòa Pháp là một trong những quốc gia có truyền thống lập 

hiến lâu dài nhất trong lịch sử nhân loại. Lịch sử lập hiến của Pháp bắt 

đầu từ cuộc cách mạng dân chủ tư sản năm 1789, xóa bỏ chế độ quân 

chủ chuyên chế, xây dựng nền quân chủ lập hiến với sự xác lập chủ 

quyền dân tộc thuộc về toàn thể nhân dân. Hiến pháp đầu tiên của nước 

Pháp là Hiến pháp năm 1791. Tư tưởng chủ đạo của Hiến pháp năm 

1791 là Bản tuyên ngôn về quyền công dân và quyền con người năm 

1789. Những quy định trong bản tuyên ngôn nổi tiếng này đã trở thành 

những nguyên tắc cơ bản của quá trình đấu tranh vì chế độ dân chủ 

trong lịch sử lập hiến của nước Pháp. Đó là những quy định sau đây: 

1. Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn 

luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. 

2. Mục đích của tất cả các tổ chức chính trị là bảo vệ các quyền 

tự nhiên và bất khả xâm phạm của con người. Đó là các quyền: Tự do, 

sở hữu, an toàn và sự chống lại áp bức. 

3. Nguyên tắc tất cả chủ quyền Nhà nước thuộc về dân tộc. Không 

một tổ chức hay cá nhân nào được vi phạm chủ quyền của dân tộc. 

4. Tự do là khả năng làm tất cả những gì không hại đến người 

khác. Việc thực hiện quyền tự nhiên của con người được giới hạn bởi 

những quy định nhằm đảm bảo cho mọi thành viên khác trong xã hội 

cũng thực hiện được những quyền đó. Những giới hạn này chỉ có thể 

được xác định bởi văn bản luật. 

5. Chỉ có luật mới có thể cấm đoán các hành vi mà nó xác định là 

có hại cho xã hội. Không ai có thể ngăn cản con người thực hiện một 
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hành vi mà luật không cấm và không ai có thể bắt buộc người khác 

thực hiện một hành vi mà luật không bắt buộc thực hiện. 

6. Luật là sự thể hiện ý chí chung của toàn thể công dân. Tất cả 

mọi công dân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện để góp 

phần xây dựng luật. Luật pháp chỉ là một cho tất cả mọi người dù là 

bảo vệ hay là trừng phạt. Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. 

7. Không ai có thể bị buộc tội, bị bắt, bị giam giữ ngoài những 

quy định của luật. 

8. Luật chỉ thiết lập các hình phạt một cách nghiêm khắc khi điều 

đó là thật sự cần thiết và không ai bị áp dụng hình phạt theo luật, nếu 

luật đó ban hành sau khi hành vi đã xảy ra (không áp dụng hiệu lực 

hồi tố đối với các hình phạt mới thiết lập). 

9. Tất cả mọi người đều được coi là vô tội khi chưa có một bản 

án của tòa án có thẩm quyền kết tội. 

10. Không ai có thể bị truy bức vì quan điểm của họ, kể cả khi 

đó là quan điểm tôn giáo, miễn là sự biểu hiện quan điểm đó không 

gây ra sự rối loạn trật tự xã hội mà pháp luật đã thiết lập. 

11. Tự do giao lưu tư tưởng và quan điểm là một trong những 

quyền quan trọng nhất của con người. Công dân có quyền tự do nói, 

viết, in ấn, ngoại trừ sự lạm dụng quyền tự do đó trong những trường 

hợp mà luật quy định. 

12. Sự đảm bảo các quyền con người và quyền công dân cần 

thiết một sức mạnh Nhà nước. Sức mạnh này được thiết lập vì lợi ích 

chung của mọi người chứ không phải vì lợi ích của những người được 

Nhà nước trao cho sức mạnh đó. 

13. Để duy trì quyền lực công cộng và những chi phí hành chính 

mỗi công dân tùy theo khả năng của mình phải đóng góp một khoản 

nhất định cho Nhà nước. 

14. Tất cả mọi công dân có quyền tự mình xác lập sự cần thiết về 

đóng góp công cộng, về cơ sở xác lập, về xác định định suất về việc 

thu và thời hạn. 



 
209 

15. Xã hội có quyền đòi hỏi tất cả các viên chức Nhà nước phải 

thẩm kế về chi tiêu hành chính của mình. 

16. Mọi xã hội mà trong đó quyền con người và công dân 

không được đảm bảo, không có sự phân chia quyền lực thì không 

thể có Hiến pháp. 

17. Quyền sở hữu là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm. 

Khi xã hội cần thiết vì lợi ích chung với sự đền bù thỏa đáng sở hữu tư 

nhân buộc phải chuyển thành sở hữu công cộng(1).  

Bản tuyên ngôn quyền con người và quyền công dân đã nêu trên 

đây đã được đưa vào phần đầu của Hiến pháp năm 1791 và được bổ 

sung hoàn thiện trong các Hiến pháp năm 1793, năm 1795 và được thể 

hiện trong lời nói đầu Hiến pháp năm 1946. 

Khác với lịch sử lập Hiến Hoa Kỳ nơi mà Hiến pháp luôn luôn 

gắn với nền cộng hòa tổng thống lịch sử lập hiến của Pháp bắt đầu từ 

việc thiết lập nền quân chủ lập hiến, sau đó mới thiết lập nền cộng hòa 

rồi lại có những bước ngoặt sang nền quân chủ lập hiến trước khi 

khẳng định nền cộng hòa lâu dài bằng việc quy định, trong Hiến pháp 

hình thức Nhà nước cộng hòa là vấn đề không thể sửa đổi. 

Với lịch sử hơn hai trăm năm nền lập hiến của pháp đã biết đến 

11 bản Hiến pháp và 4 đạo luật hiến pháp. Chúng ta có thể sắp xếp 

theo thời gian ban hành như sau: 

- Hiến pháp ngày 3/9/1791; 

- Hiến pháp ngày 24/6/1793 (Hiến pháp này không được áp dụng); 

- Hiến pháp ngày 22/8/1795 (còn gọi là Hiến pháp năm thứ 3 - 

Cộng hòa); 

- Hiến pháp ngày 15/12/1799 (Hiến pháp năm thứ tám); 

 
(1) Xem: Les constitutions de la France. Nxb: DALLOZ 1989, tr.910. 
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- Hiến chương ngày 4/6/1814 (1); 

- Hiến chương ngày 14/8/1830(2); 

- Hiến pháp ngày 4/11/1848; 

- Hiến pháp ngày 14/1/1852; 

- Hiến pháp ngày 21/5/1870 (không áp dụng); 

- Đạo luật Hiến pháp 25/2/1875 về tổ chức quyền lực Nhà nước; 

- Đạo luật Hiến pháp 24/2/1875 về tổ chức Thượng nghị viện; 

- Đạo luật Hiến pháp 16/7/1875 về mối quan hệ của các quyền 

lực Nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp); 

- Đạo luật Hiến pháp 10/7/1940 về việc Quốc hội trao toàn 

quyền cho Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Nguyên soái Pêten (Petain) 

xây dựng một hiến pháp mới; 

- Hiến pháp 27/10/1946; 

- Hiến pháp 4/10/1958. 

Lich sử hơn hai trăm năm lập hiến của Pháp gắn liền với nhiều 

sự kiện và những biến đổi trong xã hội. Đó là 5 cuộc cách mạng, 2 đế 

chế, 2 lần Vương quốc phục quyền, 5 chế độ cộng hòa và trải qua 2 

cuộc chiến tranh thế giới. 

a. Các cuộc cách mạng 

- Cuộc cách mạng thứ nhất: Cách mạng tư sản 1789 như đã nói ở 

phần đầu xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, xây dựng chế độ quân 

chủ lập hiến với Hiến pháp 1791; 

- Cuộc cách mạng thứ 2: Cách mạng tư sản 1830 với “ba ngày 

oanh liệt” 27, 28, 29 tháng 7. Nguyên nhân của cuộc cách này là bởi 

sự phẫn nộ của dân chúng trước những Sắc lệnh của vua Sáclơ Actur 

X hạn chế quyền bầu cử, thu hẹp thẩm quyền lập pháp của Hạ nghị 

viện, hủy bỏ quyền tự do xuất bản và tự do hội họp. Sau những cuộc 

 
(1) ; (2) Cả hai văn bản Hiến pháp này đều thiết lập nền quân chủ lập hiến 
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giao tranh đẫm máu trên đường phố Paris lực lượng cách mạng đã lật 

đổ ngai vàng của vua Saclơ X, chấm dứt sự thống trị của dòng hộ 

Buốc Bông. Lực lượng cách mạng mà cầm đầu là những nhà tư sản tài 

chính kếch xù đã đưa Luis Philippe lên ngôi hoàng đế thiết lập một 

nền quân chủ lập hiến mới; 

- Cuộc cách mạng thứ 3: Cách mạng tư sản tháng 2/1848. 

Nguyên nhân của cuộc cách mạng này là mâu thuẫn giữa tư sản công 

nghiệp và tư sản tài chính, đồng thời giai cấp công nhân bị bóc lột 

nặng nề, đời sống khốn cùng đã tỏ sự bất bình cao độ với Chính phủ. 

Vào năm 1847, hai tai họa lớn đã xảy ra nạn mất mùa và khủng hoảng 

thế giới về công nghiệp và thương mại. Lợi dụng cơ hội này tầng lớp 

tư sản đối lập với chính quyền đòi phải hạ thấp điều kiện bầu cử, cải 

cách chế độ bầu cử dân chủ hơn nhằm chống lại sự độc quyền của các 

nhà tư bản tài chính đầu nậu. Do Chính phủ không chịu cải cách nên 

ngày 22/1/1848 cuộc cách mạng đã bùng nổ. Công nhân từ ngoại 

thành Paris kéo vào trung tâm. Sau những cuộc chiến ác liệt với quân 

đội hoàng gia những người biểu tình đã xông vào cung điện nhà vua 

lật đổ ngai vàng và ném nó vào trong một đống lửa lớn. Vua Philippe 

bỏ chạy thoát thân. Nước Cộng hòa thứ 2 được thiết lập. 

- Cuộc cách mạng thứ 4: Cách mạng tháng 6 năm 1848. Sau khi 

dựng nên nền cộng hòa giai cấp công nhân hy vọng, sẽ có một Nhà 

nước cộng hòa xã hội và dân chủ. Nhưng Quốc hội lập hiến họp ngày 

4/5/1848 đã làm tiêu tan hy vọng của những người đã làm cuộc cách 

mạng tháng 2/1848. Chính phủ lâm thời được thành lập nên từ những 

nhà tư sản công nghiệp đã phản bội giai cấp công nhân chỉ chăm lo 

đến quyền lợi của giai cấp tư sản. Chính phủ đã quyết định đóng cửa 

các xưởng quốc gia làm hàng nghìn công nhân bị thất nghiệp. Chính 

phủ muốn công nhân ở những xưởng này chuyển về làm việc ở nông 

thôn như vậy an toàn cho Chính phủ hơn. Khác với cuộc cách mạng 

tháng 2 là cuộc cách mạng tư sản với sự tham gia của giai cấp vô sản. 

Cách mạng tháng 6/1848 hoàn toàn là cuộc cách mạng vô sản chống 
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lại giai cấp tư sản. Nhưng cuộc cách mạng này đã xảy ra một cách tự 

phát, thiếu chương trình rõ ràng, thiếu sự chuẩn bị cần thiết và nhất là 

không có trung tâm lãnh đạo cách mạng. Sau 5 ngày chiến đấu anh 

dũng lực lượng cách mạng đã bị quân Chính phủ đánh bại. Nếu trong 

cuộc cách mạng tháng 2 chỉ có khoảng hơn năm nghìn người chết và 

bị thương thì trong cuộc cách mạng tháng 6 có khoảng 50.000 người 

bị giết. Và khi cách mạng đã bị dập tắt còn có khoảng 3.000 người 

nữa bị giết và 15.000 người bị đi đày(1)  

Nói về nguyên nhân thất bại của cuộc cách mạng này C.Mac đã 

viết: “Giai cấp công nhân Paris chỉ đơn độc một mình, họ không có 

liên minh. Đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất 

dẫn đến thất bại”(2).  

- Cuộc cách mạng thứ 5: Cách mạng vô sản ngày 18/3/1871 

(Công xã Paris). Đây cũng là cuộc cách mạng tự phát. Nguyên nhân 

của cuộc cách mạng này là sự thất nghiệp và đói khổ của công nhân 

sau 6 tháng Paris bị quân Đức bao vây. Dưới áp lực của nhân dân 

Chính phủ Thier buộc phải cho phép thành lập 200 tiểu đoàn cận vệ 

quốc gia để chống lại quân Đức, thành phần của những tiểu đoàn cận 

vệ này hầu hết là công nhân. Đội quân cận vệ quốc gia bầu ra ủy ban 

chấp hành trung ương. Ủy ban trung ương đã tuyên bố chính quyền 

Nhà nước thuộc về giai cấp công nhân và tuyên bố thành lập các công 

xã. Chính phủ phản động Thier bị lật đổ, cuộc bầu cử vào Hội đồng 

công xã được tiến hành theo các khu vực thành phố trên cơ sở bầu cử 

phổ thông đầu phiếu. 

Theo nhận xét của C.Mac Hội đồng công xã Paris không phải là 

Nghị viện mà nó là một cơ quan vừa lập pháp vừa tổ chức thực hiện 

pháp luật nghĩa là vừa có chức năng lập pháp vừa có chức năng hành 

pháp, không có sự phân chia quyền lực. Để thực hiện pháp luật và các 

 
(1)Xem: Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới của Tre-nhi-lốp-xki. Nxb Mát 

xcơ va 1970, tr.309 (Tiếng Nga) 
(2) C.Mac: Ngày 18 tháng Sương mù LuiBônapác  (Mac và Engen Tuyển tập, 

tập 8 tr.206). 
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chính sách của Hội đồng công xã, 10 ủy ban được thành lập với những 

thẩm quyền nhất định. Đó là các ủy ban tài chính, giáo dục, tư pháp, 

quan hệ đối ngoại, lao động, phục vụ xã hội, quốc phòng, an ninh xã 

hội v.v... 

Công xã Paris đã soạn thảo và công bố kế hoạch cải cách Nhà 

nước. Kế hoạch này có tên gọi là: “Bản tuyên ngôn với nhân dân 

Pháp”. Theo Bản tuyên ngôn này nước Pháp phải là một nước Cộng 

hòa tập hợp các công xã tự do, được tổ chức theo mô hình công xã 

Paris. Thành phố cũng như nông thôn sẽ thực hiện hình thức Công xã 

tự quản. Mỗi công xã có quyền xây dựng lực lượng quân sự của mình 

dưới hình thức đội cận vệ. Tòa án sẽ được tổ chức trên cơ sở bầu cử 

các thẩm phán(1). Sau 72 ngày tồn tại Công xã Paris đã thất bại. Chính 

phủ Véc-xây đã đàn áp rất dã man. Khoảng 30.000 người đã bị bắn và 

khoảng 50.000 đã bị bắt và phải chịu tù, đày. Khi nhận xét về nguyên 

nhân thất bại của công xã Paris Lênin đã viết: “Để cho một cuộc cách 

mạng thắng lợi giai cấp vô sản ít nhất phải có 2 điều kiện đó là sự phát 

triển cao của sức sản xuất và sự chuẩn bị của giai cấp vô sản. Nhưng 

vào năm 1871 ở Pháp còn thiếu hai điều kiện nói trên(2). 

b. Các đế chế 

- Đế chế thứ nhất (1804 -1815). Trong đêm mồng 9 và rạng ngày 

10/11/1799 vị tướng trẻ tài năng Napôlêông Bônapác đã làm cuộc đảo 

chính lật đổ chính quyền của ủy ban đốc chính (thiết lập theo Hiến 

pháp 1795) và giành chính quyền về tay mình. Cuộc chính biến này 

được đi vào lịch sử với tên gọi “ngày 18 tháng sương mù 

LuiBônapác”. Dưới sự chỉ đạo của Napôlêông Bônapác Hiến pháp 

1799 được xây dựng. Hiến pháp thiết lập một chế độ gọi là chế độ 

tổng tài(3). Thực chất đó là chế độ chuyên chế mang tính quân sự của 

Napôlêông. Theo quy định của Hiến pháp quyền lực tối cao được trao 

cho ba tổng tài với nhiệm kỳ là 10 năm. Tổng tài thứ nhất là 

 
(1) Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới. Tre-nhi-lốp-xki. M.1970, tr.318 

(Tiếng Nga).  
(2) V.I.Lênin.. Toàn tập, tập 20, tr.219 (Tiếng Nga).  
(3) Nguyên bản tiếng Pháp là “Consul”. Có thể dịch là tổng tài hoặc quan chấp 

chính.  
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Napôlêông với thẩm quyền đặc biệt. Tổng tài thứ hai và thứ 3 chỉ làm 

nhiệm vụ cố vấn. Thực chất toàn bộ quyền lực Nhà nước đã thuộc về 

Napôlêông. Hiến pháp 1799 quy định chế độ bầu cử phản dân chủ, 

tước đoạt quyền bầu cử của phần đông công dân. Những nguyên tắc 

dân chủ cơ bản được xây dựng trong quá trình cách mạng đã bị hủy 

bỏ. Và một năm sau khi ban hành Hiến pháp năm 1799 hệ thống địa 

phương tự quản đã bị bãi bỏ. Được giai cấp tư sản khích lệ Napôlêông 

đã quyết định chuyển từ chế độ Tổng tài sang chế độ Hoàng đế với cái 

vỏ khoác ngoài là nền cộng hòa. Vào năm 1804 Napôlêông tự tuyên 

bố mình là Hoàng đế và tập trung tất cả quyền lập pháp và hành pháp 

vào tay mình. Đế quốc Napôlêông I với tên gọi Đế chế thứ nhất tồn tại 

đến năm 1814. Vào giai đoạn cầm quyền của Napôlêông đệ nhất bộ 

máy Nhà nước tư sản được thiết lập một cách tương đối hoàn thiện và 

các chế định cơ bản của pháp luật tư sản cũng được hình thành. Vào 

năm 1804 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Napôlêông Bộ luật Dân sự ra 

đời và nó được gọi là Bộ luật Dân sự Napôlêông. Tiếp sau đó là các 

bộ luật khác liên tiếp ra đời: Bộ luật Thương mại năm 1807, Bộ luật 

hình sự năm 1810. 

Là một nhà quân sự tài năng Napôlêông mang trong mình tham 

vọng làm bá chủ châu Âu. Napôlêông đã tiến hành cuộc chiến tranh 

chinh phục các nước châu Âu. Đến năm 1812 đế quốc Napôlêông đã 

chiếm được nhiều vùng lãnh thổ châu Âu với số dân gần bằng một 

nửa dân số lục địa này. Nhưng cũng vào năm 1812 Napôlêông bị thất 

bại thảm hại trong trận Bôrôdinô (tháng 8/1812) với quân Nga do 

tướng Kutudốp chỉ huy. Năm 1813 nhân dân Đức đứng lên làm cuộc 

chiến tranh giải phóng, Napôlêông phải thoái vị và bị đày ra đảo Enbơ 

(Elbe) ở Ý. Sau đó ông lại tìm cách trở về Pháp trị vì thêm một trăm 

ngày nữa. Ông đã cầm quân đánh lại liên minh châu Âu nhưng thua 

trận Waterloo (Oateclô) ở Bỉ, sự nghiệp Napôlêông chấm dứt 1815. 

Ông bị đi đày và chết ở đảo XanhHêlen (Sainte - helene). 

- Đế chế thứ hai (1852-1870). Tháng 12 năm 1848 

LuiNapôlêông III được bầu làm Tổng thống Pháp. Nhưng theo Hiến 

pháp năm 1848 nhiệm kỳ của tổng thống là 4 năm và không được bầu 

quá một nhiệm kỳ. LuiNapôlêông III đã quyết định phá bỏ quy định 
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đó của Hiến pháp. Ngày 2/12/1951 Napôlêông III đã giải tán Quốc hội 

và tuyên bố sẽ xây dựng Hiến pháp mới, tiến hành cải cách bộ máy 

Nhà nước theo hướng: Tổng thống được bầu cử với nhiệm kỳ 10 năm. 

Hội đồng Nhà nước xây dựng các dự luật, Hội đồng lập pháp thông 

qua luật và Thượng nghị viện cân bằng quyền lực. Các bộ trưởng hoàn 

toàn do Tổng thống bổ nhiệm và bãi miễn. Dưới hình thức cộng hòa 

và trang điểm bằng luật bầu cử phổ thông nhưng quyền lực thực sự 

phải nằm trong tay tổng thống. Thực hiện ý định của mình tháng giêng 

năm 1852 LuiNapôlêông III đã cho ban hành Hiến pháp mới. 

Hiến pháp đã tập trung quyền hành cho Tổng thống. Tổng thống 

vừa có quyền lãnh đạo hoạt động lập pháp vừa đứng đầu cơ quan hành 

pháp. Tổng thống bổ nhiệm, miễn nhiệm các bộ trưởng. Tòa án xét xử 

nhân danh tổng thống. Tổng thống chỉ huy quân đội và cảnh sát. 

Tháng 11 năm 1852 để loại bỏ mâu thuẫn giữa chức vị tổng thống và 

quyền lực thực tế của ông (với sự ủng hộ của Thượng nghị viện và 

thông qua trưng cầu dân ý) Napôlêông đã tuyên bố là Hoàng đế của 

nước Pháp. Có thể nói rằng đây là một nền quân chủ chuyên chế thực 

chất nhưng với chiếc áo khoác ngoài là Hiến pháp 1852 với hình thức 

chính thể cộng hòa. Napôlêông III là đại diện của quyền lực của tư sản 

tài chính và tư sản công nghiệp. Với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ngày 

càng phát triển Đế quốc pháp cấu kết với Anh, Mỹ nhiều lần tấn công 

Trung Quốc đe dọa Triều đình Mãn Thanh, thực hiện chiến tranh xâm 

lược Angiê-ri và chiến tranh đô hộ các nước Đông Dương. 

Năm 1870 Pháp thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh với quân 

Phổ. Đế chế thứ 2 sụp đổ. 

c. Chế độ vương quyền phục hưng 

- Chế độ vương quyền phục hưng lần thứ nhất: 1815-1830. Hai 

vua dòng Buốc bông (Bourbon) trị vì, đó là Lui XVIII và vua Sác lơ X. 

Chế độ Vương quyền phục hưng lần thứ 1 là chế độ quân chủ lập 

hiến thiếu dân chủ theo xu hướng khôi phục chế độ đặc quyền phong 

kiến. Chế độ vương quyền phục hưng lần thứ 2 là chế độ quân chủ 
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tháng 7/1830 (Monarchie de Juillet) tồn tại đến năm 1848. Với ngôi 

vua là Lui-Philip (Louis Philippe) chính thể này đại diện cho giai cấp 

tư sản tự do mong muốn làm giàu đặc biệt là tư sản tài chính và công 

nghiệp. Thời kỳ này đánh dấu bằng chính sách chiếm thuộc địa: châu 

Phi, Viễn Đông, khu vực Thái Bình Dương. Cuộc khủng hoảng kinh 

tế tài chính 1846-1847 và chính sách bảo thủ của Lui Philip đã làm 

ngòi nổ cho cuộc cách mạng 1848. 

d. Lịch sử lập hiến của Pháp đã trải qua 5 chế độ cộng hòa 

- Với nền cộng hòa thứ nhất 1792 - 1799 nguyên tắc bất hủ được 

thiết lập: “tự do, bình đẳng, bác ái”. Các quyền cơ bản của con người 

và của công dân mà bản tuyên ngôn năm 1789 đã tuyên bố được ghi 

nhận vào Hiến pháp là sự khẳng định thành quả của cuộc cách mạng 

dân chủ tư sản 1789. Nền cộng hòa thứ nhất cũng đã xác lập chủ 

quyền dân tộc thuộc về toàn thể nhân dân Pháp, chủ quyền đó được 

nhân dân thực hiện thông qua chế độ dân chủ trực tiếp và gián tiếp. 

Không một ai, không một giai cấp nào, nhóm người nào có thể vi 

phạm chủ quyền đó. Đồng thời với nền cộng hòa thứ nhất nguyên tắc 

phân chia quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng được thừa 

nhận và thiết lập trong hiến pháp. 

- Với nền cộng hòa thứ hai (1848-1851) chế độ cộng hòa tổng 

thống được thiết lập theo Hiến pháp năm 1848 Quốc hội là cơ quan 

duy nhất có quyền lập pháp. Toàn bộ quyền hành pháp trao cho vị 

tổng thống do nhân dân bầu ra bằng bầu cử phổ thông đầu phiếu. 

- Nền cộng hòa thứ ba tồn tại từ năm 1870 đến năm 1940. 

Dưới nền cộng hòa thứ ba Quốc hội đã thông qua 3 đạo luật Hiến 

pháp. Đó là đạo luật hiến pháp 25/2/1875 về tổ chức quyền lực Nhà 

nước; Đạo luật hiến pháp ngày 24/2/1875 về tổ chức Thượng nghị 

viện; Đạo luật hiến pháp ngày 16/7/1875 về mối quan hệ giữa các 

quyền lực Nhà nước: Lập pháp, hành pháp, tư pháp. Khác với nền 

cộng hòa thứ 2, nền cộng hòa thứ 3 thiết lập chế độ Cộng hòa lưỡng 
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tính. Tổng thống không phải do nhân dân trực tiếp bầu ra mà là do 

Quốc hội bầu ra với đa số tuyệt đối. Nhiệm kỳ của tổng thống là 7 năm 

và có thể được bầu lại. Quốc hội lúc này khác với nền cộng hòa thứ 2 

có hai viện. Hạ viện (Viện dân biểu) do bầu cử phổ thông trực tiếp, còn 

Thượng viện do bầu cử gián tiếp. Số lượng thượng nghị sĩ được luật 

Hiến pháp 24/2/1875 ấn định là 300 trong đó 225 đại biểu do các tỉnh 

của Pháp và các thuộc địa bầu ra, còn 75 đại biểu do Quốc hội bầu. Số 

lượng nghị sĩ do Quốc hội bầu thì sẽ là thượng nghị sĩ suốt đời, còn số 

thượng nghị sĩ do các tỉnh và các thuộc địa bầu ra thì có nhiệm kỳ là 9 

năm và cứ 3 năm thì bầu lại 1/3. Với nền cộng hòa thứ 3, quyền lực của 

tổng thống rất lớn. Tổng thống đứng đầu cơ quan hành pháp và có 

quyền có sáng kiến luật công bố luật, có quyền đại xá, có quyền giải tán 

Hạ nghị viện, có quyền tổng chỉ huy quân đội, có quyền bổ nhiệm, 

miễn nhiệm các chức vụ cao cấp trong bộ máy Nhà nước. Tổng thống 

không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì ngoại tội phản quốc. Nền cộng 

hòa thứ 3 còn được đánh dấu bằng sự ra đời của nhiều đảng phái chính 

trị khác nhau. Do có nhiều đảng phái chính trị nên xã hội Pháp phân 

hóa sâu sắc. Sự đổi ngôi của đảng cầm quyền (đảng chiếm đa số ghế 

trong nghị viện) luôn luôn dẫn đến sự thay đổi Chính phủ. 

 - Nền cộng hòa thứ tư từ năm 1946 đến năm 1958. Chế độ cộng 

hòa này được xây dựng theo Hiến pháp 1946. Với Hiến pháp 1946 

nước Pháp thiết lập một nền Cộng hòa nghị viện. Tổng thống do nghị 

viện bầu ra với nhiệm kỳ 7 năm và không thể giữ chức vụ này quá hai 

nhiệm kỳ. So với nền cộng hòa thứ 3 quyền lực tổng thống đã giảm 

sút. Tổng thống chỉ đứng đầu Nhà nước chứ không đứng đầu Chính 

phủ. Đứng đầu Chính phủ lúc này là Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng. 

Nghị viện có thể bỏ phiếu không tính nhiệm Chính phủ buộc Chính 

phủ phải giải tán. Chính phủ vừa chịu trách nhiệm trước tổng thống 

vừa chịu trách nhiệm trước Nghị viện. 

Với chế độ nhiều đảng phái tham gia bầu cử và sự đổi ngôi 

thường xuyên của đảng cầm quyền hoặc liên minh các đảng cầm 

quyền chính quyền của nền cộng hòa thứ 4 tỏ ra không ổn định. Trong 

12 năm tồn tại nền cộng hòa này đã thay đổi Chính phủ 24 lần. 
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 - Nền cộng hòa thứ năm được thiết lập với Hiến pháp 1958. 

Nước Pháp chuyển từ chế độ Cộng hòa nghị viện sang cộng hòa lưỡng 

tính. Chế độ cộng hòa này là sự kết hợp một số yếu tố của chế độ cộng 

hòa tổng thống với một số yếu tố của chế độ cộng hòa Nghị viện. 

Tổng thống Pháp do nhân dân trực tiếp bầu ra theo cách thức phổ 

thông đầu phiếu(1). Nhưng Tổng thống chỉ đứng đầu nhà nước chứ 

không đứng đầu Chính phủ. Chính phủ vừa chịu trách nhiệm trước 

Tổng thống vừa chịu trách nhiệm trước Nghị viện. Nghị viện có thể bỏ 

phiếu không tín nhiệm Chính phủ buộc Tổng thống phải giải tán 

Chính phủ. Ngược lại tổng thống cũng có thể giải tán Hạ nghị viện. 

Quyền hạn của Nghị viện trong lĩnh vực lập pháp bị hạn chế trong 

những lĩnh vực nhất định theo quy định của Hiến pháp. Với hiến pháp 

1958 Tổng thống trở thành trung tâm của chính trị. Vị trí của Nghị 

viện bị đẩy lùi xuống hàng thứ 3 sau Tổng thống và Chính phủ. 

B. CÁC THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC THEO HIẾN PHÁP 1958 

I. TỔNG THỐNG 

1. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Tổng thống 

Tổng thống có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các cơ 

quan Nhà nước. Theo quy định tại Điều 5 Hiến pháp 1958 Tổng thống 

có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp; Với vai trò trọng tài Tổng thống đảm 

bảo sự điều hòa các hoạt động của các cơ quan công quyền và sự 

trường tồn của quốc gia. Tổng thống bảo vệ sự độc lập dân tộc, sự 

toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng các hiệp định và hiệp ước quốc tế. 

Tổng thống có quyền hạn rất lớn: 

- Quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Thủ tướng và các thành viên 

khác của Chính phủ (Điều 8); 

- Quyền giải tán Quốc hội (Hạ nghị viện), (Điều 12); 

- Quyền quyết định tổ chức trưng cầu dân ý (Điều 11); 

 
(1) Theo luật Hiến pháp sửa đổi 1962.  
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- Gửi thông điệp tới Nghị viện (Điều 18); 

- Sử dụng quyền đặc biệt khi Tổ quốc lâm nguy (Điều 16); 

- Quyền bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng hiến pháp và bổ nhiệm 3 

trong số 9 thành viên Hội đồng (Điều 56); 

- Quyền yêu cầu Hội đồng hiến pháp xem xét, kết luận về những 

trường hợp có khả nghi về tính hợp hiến của các đạo luật và các hiệp 

định hiệp ước quốc tế mà Pháp tham gia ký kết (Điều 54 và Điều 61); 

- Tổng thống chủ tọa Hội đồng Bộ trưởng (Điều 9); 

- Tổng thống ban bố các đạo luật trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự thảo luật do Nghị viện đã thông qua. Trước khi mãn 

thời hạn trên Tổng thống có quyền yêu cầu Nghị viện thảo luận lại và 

Nghị viện không thể khước từ yêu cầu của Tổng thống (Điều 10). 

Ngoài những quyền hành riêng, Tổng thống còn có những quyền 

hành khác cùng chia xẻ với Thủ tướng, Chính phủ, Nghị viện, cơ quan 

tư pháp. Tổng thống có quyền ký Pháp lệnh và Nghị định do Hội đồng 

Bộ trưởng thông qua (Điều 13). Về hành chính Tổng thống có quyền 

bổ nhiệm các chức vụ cao cấp về dân sự và quân sự của Nhà nước 

(Điều 13). 

Đối với hoạt động của Nghị viện Tổng thống có quyền triệu tập 

kỳ họp bất thường của Nghị viện theo yêu cầu của Chính phủ và đa số 

Nghị sĩ Quốc hội. Với hoạt động tư pháp Tổng thống là người đảm 

bảo tính độc lập của cơ quan tư pháp và là Chủ tịch hội đồng thẩm 

phán tối cao (Điều 65), có quyền ân xá (Điều 17), quyền bổ nhiệm các 

thẩm phán. Là người thay mặt quốc gia về đối nội cũng như đối ngoại. 

Tổng thống có quyền ủy nhiệm thư cho đại sứ và sứ thần đại diện 

Pháp tại ngoại quốc, tiếp nhận ủy nhiệm thư của các đại sứ và sứ thần 

đại diện ngoại quốc tại Pháp. Tổng thống cũng có quyền thương lượng 

và ký kết các điều ước quốc tế (Điều 52). Đối với lĩnh vực quốc phòng 

Tổng thống chỉ huy lực lượng quân sự, tổng thống chủ tọa Hội đồng 

và ủy ban tối cao về quốc phòng. 
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2. Cách thức bầu cử tổng thống 

Cách thức bầu cử tổng thống cộng hòa Pháp theo Hiến pháp 

1958 có thể chia thành 2 giai đoạn. 

Giai đoạn thứ 1 từ năm 1958 đến năm 1962. Giai đoạn này cũng 

chỉ diễn ra một cuộc bầu cử. Đó là cuộc bầu cử diễn ra ngày 

21/12/1958. Trong giai đoạn này tổng thống được bầu với nhiệm kỳ 7 

năm bởi một đoàn cử tri gồm dân biểu Quốc hội, Hội đồng hàng tỉnh, 

Hội đồng Pháp quốc hải ngoại và các vị đại diện của Hội đồng thành 

phố. Các vị đại diện đó là: 

- Xã trưởng trong công xã dưới 1.000 người; 

- Xã trưởng và phó xã trưởng trong công xã từ 1.000 đến 2.000 dân; 

- Xã trưởng, phó xã trưởng và một hội viên thành phố trong công 

xã từ 2.001 đến 2.500 dân; 

- Xã trưởng và 2 phó trưởng xã trong công xã từ 2.501 đến 3.000 

dân; 

- Xã trưởng và 2 vị phó trưởng xã và 6 hội viên thành phố trong 

công xã từ 3001 tới 9000 người; 

- Tất cả thành viên hội đồng thành phố trong thành phố (công xã) 

trên 9.000 người. 

- Trong công xã trên 30.000 người, các vị đại diện cho Hội đồng 

thành phố chỉ định thêm 1 đại diện cho 10.000 người(1). 

Đoàn cử tri này có khoảng 80.000 người(2). 

Như vậy bầu cử Tổng thống giai đoạn này là bầu cử phổ thông 

gián tiếp. Theo quy định của Luật Hiến pháp sửa đổi 6/11/1962 Tổng 

thống là người được toàn dân bầu ra qua phổ thông đầu phiếu trực 

tiếp. Mọi công dân Pháp đang được hưởng các quyền chính trị và dân 

 
(1) Công xã (Commune) ở Pháp cũng có thể là một thành phố lớn.  
(2) Theo Institutions politiques et Droit Constitutionnel par Philippe  Ardant. Nxb 

LGDJ Paris 1994, tr.454. 
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sự, từ 23 tuổi trở lên, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và được ít nhất 

500 dân biểu tại ít nhất 30 tỉnh, lãnh thổ hải ngoại bảo lãnh giới thiệu 

đều có thể ra ứng cử. Hội đồng Hiến pháp xem xét các điều kiện và 

lập ra danh sách ứng cử viên; 

Nếu ở vòng một ứng cử viên cao phiếu nhất đạt đa số tuyệt đối 

trên tỷ lệ phiếu bầu ứng cử viên đó trúng cử. Nhưng nếu ở vòng 1 

không có ứng cử viên nào đạt đa số tuyệt đối (trên 50% số phiếu bầu) 

thì sẽ tiến hành bầu cử vòng 2. Ở vòng 2 người ta chỉ chọn 2 ứng cử 

viên cao phiếu nhất ở vòng 1, Cuộc bầu cử vòng hai sẽ diễn ra vào 

ngày chủ nhật tiếp sau đó. Ở vòng 2 tổng thống được bầu theo đa số 

tương đối (người trúng cử là người cao phiếu nhất nhưng không nhất 

thiết phải quá 50% số phiếu bầu). 

Cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra ít nhất 20 ngày và nhiều nhất 

là 35 ngày trước ngày kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm. 

Nếu vì một lý do nào đó mà khuyết tổng thống thì chức vụ tổng 

thống tạm thời sẽ do chủ tịch Thượng viện thay thế. Trong trường hợp 

Hội đồng bảo hiến công nhận sự khuyết tịch (hay một cản trở nào đó) 

có tính cách vĩnh viễn, cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tiến hành. 

Cuộc bầu cử này sẽ diễn ra không sớm hơn 20 ngày kể từ ngày tuyên 

bố khuyết tổng thống. 

II. CHÍNH PHỦ 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ 

Theo quy định tại Điều 20 Hiến pháp năm 1958 Chính phủ Pháp 

có chức năng xác định và thực hiện chính sách quốc gia. Chính phủ 

quản lý bộ máy hành chính và lực lượng quân sự. Chính phủ chịu 

trách nhiệm trước Nghị viện. Đứng đầu Chính phủ là thủ tướng. Thủ 

tướng Chính phủ lãnh đạo hoạt động của Chính phủ, chịu trách nhiệm 

về quốc phòng, đảm bảo việc thực hiện các luật và có quyền ban hành 

các văn bản pháp quy, bổ nhiệm các chức vụ dân sự và quân sự. Thủ 

tướng có quyền đề nghị tổng thống bổ nhiệm và bãi nhiệm các bộ 
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trưởng; có quyền đưa ra dự án luật, đề nghị Nghị viện họp bất thường, 

đề nghị họp ủy ban hỗn hợp giữa Quốc hội và Thượng nghị viện để 

giải quyết các bất đồng trong quá trình thông qua luật. 

2. Cách thức thành lập và giải thể Chính phủ 

Theo quy định tại Điều 8 Hiến pháp năm 1958 Tổng thống bổ 

nhiệm thủ tướng. Tổng thống chấm dứt quyền hạn của Thủ tướng theo 

đơn xin từ chức của Chính phủ do Thủ tướng đệ trình. Theo đề nghị 

của Thủ tướng, Tổng thống bổ nhiệm các thành viên khác của Chính 

phủ và bãi nhiệm họ. 

Việc bổ nhiệm Thủ tướng thuộc quyền của Tổng thống tuy nhiên 

Tổng thống không được hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn Thủ 

tướng. Nếu ở Vương quốc Anh nhà vua không thể bổ nhiệm ai khác 

ngoài lãnh tụ của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện thì ở Pháp 

tình hình cũng tương tự như vậy. Tổng thống phải lựa chọn Thủ tướng 

trong số những người có uy tín nhất của đảng (hoặc liên minh các 

đảng) chiếm đa số ghế trong Nghị viện, thông thường đó là thủ lĩnh 

của đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện. Hiến pháp không quy định 

về điều kiện này nhưng nó là hệ quả của một quy định khác trong 

Hiến pháp. Đó là quyền của nghị viện có thể bỏ phiếu không tín 

nhiệm Chính phủ buộc Chính phủ phải giải tán. 

Trước đây, do nhiệm kỳ của tổng thống là 7 năm còn nhiệm kỳ của 

Quốc hội là 5 năm nên ở Pháp Tổng thống trong nhiệm kỳ của mình phải 

thay đổi Chính phủ. Mối quan hệ giữa Tổng thống và Thủ tướng phụ 

thuộc rất nhiều vào việc họ có cùng ở trong một đảng phái chính trị hay 

không. Nếu cùng một đảng phái chính trị thì vai trò của Thủ tướng rất 

mờ nhạt, ngược lại vai trò của Tổng thống sẽ rất lớn vì tổng thống có đa 

số Nghị sĩ trong Quốc hội làm hậu thuẫn. Ngược lại nếu Tổng thống và 

Thủ tướng không cùng đảng phái chính trị thì nhiều khi Tổng thống phải 

nhượng bộ Thủ tướng vì Thủ tướng trong trường hợp này là lãnh tụ của 

đảng có ưu thế trong nghị viện có thể gây sức ép đối với Tổng thống. 

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy trong nhiệm kỳ 7 năm của mình, Tổng 
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thống thường bổ nhiệm hai Thủ tướng khác nhau. Nửa cuối nhiệm kỳ 

của mình Tổng thống thường lựa chọn một nhà chuyên môn hoặc một 

nhân vật chính trị mờ nhạt thay thế vị Thủ tướng đang có tham vọng 

tranh cử chức Tổng thống trong nhiệm kỳ tới với mình(1). Mặt khác, do 

nhiệm kỳ quá dài nên vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống thường là lãnh tụ 

của đảng hoặc liên minh các đảng chiếm ưu thế trong Nghị viện nhưng 

đến nửa cuối nhiệm kỳ tình hình chính trị có thể thay đổi. Đảng đối lập 

với Tổng thống có thể trở thành Đảng cầm quyền và lúc này mặc dù 

không muốn Tổng thống cũng phải bổ nhiệm thủ lĩnh của Đảng này làm 

Thủ tướng. Đó là trường hợp Tổng thống F.Mitterrand bổ nhiệm Jaques 

Chirác làm Thủ tướng vào năm 1986 và Edouard Balladur vào năm 

1993. Hiện nay do nhiệm kỳ của Tổng thống và Thủ tướng đều ngang 

nhau là 5 năm và bầu cử Tổng thống và Nghị viện diễn ra trong hai tháng 

kế tiếp nhau nên thường Tổng thống và Thủ tướng đều cùng là những thủ 

lĩnh của Đảng cầm quyền. Điều này làm cho Tổng thống và Thủ tướng 

luôn có sự ủng hộ của đa số trong Nghị viện. Tổng thống Nicolas 

Sarkozy và Thủ tướng Francois Fillon đều là các thủ lĩnh của Đảng liên 

minh vì phong trào nhân dân (Union pour un mouvement populaire), 

đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện Pháp nhiệm kỳ 2007-2012. 

Việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ được tiến hành 

trong thực tiễn hoàn toàn “sinh động” hơn quy định của Hiến pháp. 

Theo quy định của Hiến pháp Thủ tướng lựa chọn các thành viên của 

Chính phủ đề nghị Tổng thống bổ nhiệm. Việc Thủ tướng được tiếp 

ký bên cạnh chữ ký của tổng thống trong quyết định bổ nhiệm các 

thành viên của Chính phủ khẳng định vai trò của thủ tướng trong việc 

thành lập Chính phủ. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn việc Thủ tướng có quyền lựa chọn các 

thành viên của Chính phủ hay không còn phụ thuộc vào mối quan hệ 

giữa Tổng thống và Thủ tướng, Tổng thống DeGaulle khá tin tưởng 

vào các Thủ tướng còn Tổng thống F.Mitterrand vào năm 1981 thì hầu 

như tự mình lựa chọn các thành viên của Chính phủ(2). 

 
(1) Theo Institutions politiques et droit constitutionnel par Philippe  Ardant, Nxb. 

LGDJ Paris 1993, tr.500. 
(2) Sđd, tr.501  
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Khác với nền cộng hòa thứ ba, thứ tư, nền cộng hòa thứ năm với 

hiến pháp năm 1958 đã loại trừ Nghị viện ra khỏi thủ tục thành lập 

Chính phủ. Trong các nền cộng hòa trước Chính phủ phải được sự tấn 

phong của Nghị viện. Nghĩa là Tổng thống phải đệ trình danh sách các 

thành viên của Chính phủ ra nghị viện. Chỉ sau khi được Nghị viện bỏ 

phiếu tín nhiệm với kết quả đa số tuyệt đối thì tổng thống mới chính 

thức bổ nhiệm các thành viên Chính phủ. Với nền cộng hòa thứ năm 

Tổng thống do nhân dân trực tiếp bầu ra. Nguồn gốc quyền lực của 

tổng thống không phải xuất phát từ Nghị viện mà xuất phát từ nhân dân 

vì vậy, Tổng thống độc lập với Nghị viện. Sự độc lập này của Tổng 

thống là cơ sở của việc thành lập Chính phủ không cần sự tấn phong 

của Nghị viện. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng nước Pháp không phải là 

một nước cộng hoà tổng thống mà Chính phủ có thể độc lập với Quốc 

hội; Chính phủ Pháp vừa chịu trách nhiệm trước Tổng thống vừa chịu 

trách nhiệm trước Nghị viện. Quốc hội có thể bỏ phiếu không tín nhiệm 

Chính phủ buộc Chính phủ phải giải tán. Quốc hội có thể bỏ phiếu tín 

nhiệm hoặc không tín nhiệm Chính phủ trong các trường hợp sau đây: 

- Thủ tướng Chính phủ đặt vấn đề tín nhiệm Chính phủ trước 

Quốc hội khi yêu cầu Quốc hội ủng hộ chương trình của Chính phủ 

hay tuyên bố về đường lối chính trị chung của Chính phủ; 

- Chính phủ đặt vấn đề tín nhiệm mình trước Quốc hội khi Quốc 

hội bác bỏ dự luật do Chính phủ đệ trình; 

- Khi có không ít hơn 1/10 thành viên của Quốc hội đề nghị biểu 

quyết không tín nhiệm Chính phủ. 

Theo quy định tại Điều 50 Hiến pháp năm 1958 khi Quốc hội với 

đa số tuyệt đối không tín nhiệm Chính phủ hoặc với đa số tuyệt đối 

không thừa nhận chương trình hoặc tuyên bố về đường lối chính trị 

chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải đệ trình lên Tổng 

thống sự từ chức của Chính phủ Thông thường khi Quốc hội bỏ phiếu 

không tín nhiệm Chính phủ buộc Chính phủ phải từ nhiệm thì Quốc 

hội có nguy cơ bị tổng thống giải tán vì vậy Quốc hội và Tổng thống 

thường thỏa hiệp với nhau để cùng tồn tại. Tuy vậy, trong thực tiễn 

cũng không ít trường hợp Quốc hội đã bỏ phiếu không tín nhiệm 

Chính phủ buộc Chính phủ phải từ chức. 
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3. Thành phần của Chính phủ 

Khái niệm chính quyền hành pháp trung ương ở Pháp bao gồm 

Tổng thống và Chính phủ. Có thể nói rằng đây là chính quyền hành 

pháp lưỡng đầu chế (1). Như vậy chúng ta có thể thấy rằng khái niệm 

chính quyền hành pháp rộng hơn khái niệm Chính phủ bởi Chính phủ 

chỉ bao gồm Thủ tướng, các bộ trưởng và các quốc vụ khanh (Les 

Secrétaires d’Etat). 

Thủ tướng không phải là người đứng đầu chính quyền hành pháp 

mà chỉ là người đứng đầu Chính phủ. Trong Chính phủ Pháp có nhiều 

loại bộ trưởng khác nhau. Người ta có thể phân chia thành các loại bộ 

trưởng sau đây: 

a. Bộ trưởng Nhà nước (Ministre d’Etat): đây là các bộ trưởng 

của các bộ quan trọng nhất hoặc là hàm danh dự dành cho một nhân 

vật chính trị có uy tín lớn thuộc Đảng đang chiếm đa số ghế trong 

Nghị viện. Thông thường bộ trưởng Nhà nước là bộ trưởng của bốn bộ 

Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp. 

b. Bộ trưởng đứng đầu các ngành (hiện nay ở Pháp có 19 Bộ 

trưởng đứng đầu các ngành) là các vị bộ trưởng lãnh đạo một ngành, 

một lĩnh vực nhất định. 

c. Bộ trưởng đặc trách bên cạnh thủ tướng hoặc bộ trưởng đặc 

trách bên cạnh Bộ trưởng (Les ministres délégés). Bộ trưởng đặc trách 

bên cạnh Thủ tướng thực hiện một số nhiệm vụ của Thủ tướng, chia sẻ 

gánh nặng của Thủ tướng. Vai trò của các vị bộ trưởng này như các 

phó thủ tướng. Các bộ trưởng đặc trách bên cạnhbộ trưởng thực hiện 

một số nhiệm vụ đặc biệt do bộ trưởng đó giao phó 

d. Thư ký Nhà nước (Quốc vụ khanh) có thể là những người phụ 

trách một lĩnh vực độc lập do Chính phủ giao phó cũng có thể là 

những người cố vấn đặc biệt làm việc cho thủ tướng hoặc thực hiện 

một phần công việc của bộ trưởng. 

 
(1) Xem: Droit constitutionnel Par Georges Burdeau, Francis Hamon, Michel 

Troper. Nxb “LGDJ” Paris 1991, tr.531. 
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Chính phủ của bà Cresson thành lập 16/5/1991 bao gồm 5 bộ 

trưởng Nhà nước và 14 bộ trưởng khác phụ trách các ngành, 10 bộ 

trưởng đặc trách và 15 thư ký Nhà nước. 

Để thực hiện hoạt động của mình Chính phủ thành lập ra Hội 

đồng bộ trưởng và Hội đồng liên bộ. 

Hội đồng bộ trưởng là cơ quan tập thể của Chính phủ có đầy đủ 

thẩm quyền quyết định các công việc của Chính phủ. Nếu thành phần 

của Chính phủ bao gồm cả các quốc vụ khanh thì thành phần của Hội 

đồng bộ trưởng không có các quốc vụ khanh. Các quốc vụ khanh chỉ 

được mời dự họp khi vấn đề được bàn luận liên quan đến trách nhiệm 

của quốc vụ khanh đó. 

Như vậy có thể thấy rằng thiết chế Hội đồng bộ trưởng có nét 

tương tự với thiết chế Nội các ở chỗ nó bao gồm các thành phần trung 

tâm và chủ yếu của Chính phủ. Ngoài Hội đồng bộ trưởng, Chính phủ 

còn có Hội đồng liên bộ bao gồm các bộ trưởng của một số ngành 

nhất định. Tổng thống chủ tọa các phiên họp của Hội đồng bộ trưởng 

và Hội đồng liên bộ. Trường hợp Tổng thống vắng mặt hoặc được sự 

ủy nhiệm của Tổng thống thì Thủ tướng chủ tọa các phiên họp của 

Hội đồng bộ trưởng và Hội đồng liên bộ. 

4. Sự không kiêm nhiệm của các thành viên Chính phủ 

Bộ trưởng và các quốc vụ khanh không được phép kiêm nhiệm 

bất kỳ một công việc mang tính chất hành nghề tư nhân nào. Các bộ 

trưởng và các quốc vụ khanh cũng không được phép kiêm nhiệm chức 

vụ nghị sĩ. Họ chỉ được phép kiêm nhiệm một chức vụ của dân biểu 

địa phương (thị trưởng, ủy viên hoặc chủ tịch hội đồng địa phương) 

hoặc tham gia giảng dạy ở các trường đại học. 

III. NGHỊ VIỆN 

1. Tổ chức của Nghị viện 

a. Cơ cấu Nghị viện 

Cũng như Nghị viện của các nước trên thế giới Nghị viện Pháp 

là cơ quan đại diện cao nhất cho các tầng lớp dân cư trong xã hội. 
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Đây là cơ quan hình thành do bầu cử, có chức năng chủ yếu là 

lập pháp. 

Nghị viện Pháp có hai viện: Thượng nghị viện Pháp gọi là Senat, 

còn Hạ nghị viện gọi là Quốc hội (L’ Assemblée Nationale). Thượng 

nghị viện đại diện cho các đơn vị hành chính lãnh thổ Pháp. Hạ nghị viện 

đại diện cho các tầng lớp dân cư trong xã hội và bầu theo tỷ lệ dân số. 

Thượng nghị viện và Hạ nghị viện khác nhau ở những điểm sau đây: 

- Hạ nghị sĩ do bầu cử đầu phiếu trực tiếp, còn thượng nghị sĩ do 

bầu cử đầu phiếu gián tiếp; 

- Số lượng hạ nghị sĩ là 577, còn số lượng thượng nghị sĩ là 321; 

- Nhiệm kỳ của Hạ nghị sĩ là 5 năm, còn nhiệm kỳ của thượng 

nghị sĩ là 9 năm; 

- Để trở thành ứng cử viên vào Hạ nghị viện chỉ cần đủ 23 tuổi, 

còn để trở thành ứng cử viên vào Thượng nghị viện phải đủ 35 tuổi; 

- Tổng thống có thể giải tán Hạ nghị viện nhưng không thể giải 

tán Thượng nghị viện; 

- Nếu khuyết tổng thống hoặc vì những lý do khác mà tổng 

thống không thực hiện được nhiệm vụ của mình, chủ tịch Thượng 

nghị viện sẽ thực hiện chức năng của tổng thống. 

So sánh quyền hạn của Thượng nghị viện và Hạ nghị viện ta thấy 

quyền hạn của Hạ nghị viện lớn hơn. Theo quy định tại Điều 45 và 

Điều 46 của Hiến pháp 1958- Hiến pháp hiện hành của nước Pháp thì 

mỗi dự án luật hay sáng kiến luật phải do cả hai viện biểu quyết chấp 

thuận. Nếu có sự bất đồng giữa hai viện thì phải thành lập một ủy ban 

hỗn hợp gồm một số đại biểu Thượng nghị viện và Hạ nghị viện bằng 

nhau để thảo luận và thương thuyết. Nếu ủy ban không mang lại sự 

thỏa hiệp của hai viện thì Chính phủ sau khi đề nghị hai viện xem xét 

lại vấn đề một lẫn nữa, có thể yêu cầu Hạ nghị viện chung quyết với 

đa số tuyệt đối(1).  

 
(1) Xem: Les Constitutions de la France par Charles Debbasch, Jean Marie, 

Nxb. Dalloz 1989, tr.289. 
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Theo Điều 49 của Hiến pháp 1958, Hạ nghị viện có thể buộc 

Chính phủ giải tán bằng cách bỏ phiếu không tín nhiệm Chính phủ. 

Nếu có ít nhất 1/10 số Hạ nghị sĩ đề nghị bỏ phiếu không tín nhiệm thì 

cuộc bỏ phiếu không tín nhiệm sẽ diễn ra sau 48 giờ kể từ khi có đề 

nghị. Nếu đa số phiếu của Hạ nghị viện thể hiện sự không tín nhiệm 

thì Chính phủ phải giải tán. 

Việc hình thành cơ chế hai viện tạo ra những ưu việt sau đây: 

- Sự bảo thủ của các thượng nghị sĩ làm cân bằng với sự thái quá 

của các lực lượng cấp tiến hay chịu ảnh hưởng của các áp lực trong xã 

hội mang tính chất nhất thời. Nhờ cơ chế này mà đảm bảo được sự ổn 

định của thiết chế chính trị. 

- Do việc thảo luận và thông qua các dự án luật phải tiến hành ở 

cả hai viện với những quan điểm khác nhau nên nội dung các văn bản 

luật được cân nhắc, xem xét kỹ hơn(1). 

b. Quy chế Nghị sĩ 

* Điều kiện đối với các ứng cử viên 

Như đã nói ở phần trước, ứng cử viên Hạ nghị sĩ phải đủ 23 tuổi, 

ứng cử viên Thượng nghị sĩ phải đủ 35 tuổi. Các ứng cử viên trước hết 

phải là những người có đủ tiêu chuẩn của cử tri, nghĩa là họ không bị 

kết án, không mắc các bệnh tâm thần. Hơn thế nữa các ứng cử viên 

phải là những người đã thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc là sĩ quan 

chuyên nghiệp. Những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì 

không được ứng cử. Luật bầu cử của Pháp còn hạn chế một số trường 

hợp công chức không thể ứng cử trong một số hoàn cảnh nhất định. Ví 

dụ, tỉnh trưởng, cảnh sát trưởng không thể ứng cử Nghị sĩ nơi mà họ 

đang thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Các ứng cử viên tự do vào Thượng nghị viện phải nộp 1.000 

Phrăng. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại nếu ứng cử viên thu được từ 

5% trở lên tổng số phiếu bầu của cử tri. 

 
(1) Ở các nước Liên bang như Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Đức, ấn Độ cơ chế hai 

viện có thể đảm bảo được quyền bình đẳng về mặt lập pháp của các bang. Ví dụ, 
ở Hoa Kỳ không phụ thuộc vào bang lớn hay bang nhỏ, các bang đều có 2 đại biểu 
vào Thượng nghị viện. 
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Các ứng cử viên tự do vào Hạ nghị viện phải nộp 2.000 Phrăng. 

Số tiền này sẽ được hoàn trả nếu ứng cử viên thu được 10% tổng số 

phiếu bầu của cử tri. 

* Nghị sĩ dự khuyết 

Theo quy định của pháp luật hiện hành(1), mỗi ứng cử viên Nghị 

sĩ hạ viện hay thượng viện phải giới thiệu trước tập thể cử tri một 

người dự khuyết của mình. Nếu trong nhiệm kỳ của mình Nghị sĩ phải 

ngừng hoạt động vì được bổ làm bộ trưởng hoặc vì ốm đau, tai nạn mà 

chết thì người dự khuyết sẽ thay thế cho đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, 

nếu Nghị sĩ từ chức thì người dự khuyết không được thay thế mà phải 

tổ chức bầu bổ sung. Quy định về nghị sĩ dự khuyết nhằm để hạn chế 

các cuộc bầu cử bổ sung, hạn chế của nó là ở chỗ nếu có sự thay đổi 

Nội các, thay đổi Chính phủ thì sẽ có rất nhiều Nghị sĩ dự khuyết trở 

thành chính thức. 

* Sự không kiêm nhiệm 

Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, Thủ tướng, các bộ trưởng, các 

chức vụ hành chính trực thuộc của Chính phủ, các thẩm phán không 

thể cùng lúc là Nghị sĩ. Nếu các Nghị sĩ được bổ nhiệm làm bộ 

trưởng, các chức vụ hành chính trực thuộc Chính phủ hoặc được bổ 

nhiệm làm thẩm phán... họ phải lựa chọn hoặc là Nghị sĩ hoặc là các 

chức vụ nói trên. Quy chế này hoàn toàn khác với quy chế đại biểu 

Quốc hội ở Việt Nam và các nước xã hội chủ nghiã. Sở dĩ có nguyên 

tắc không kiêm nhiệm này là bởi ở Pháp cũng như nhiều nước phương 

Tây nguyên tắc phân chia quyền lực được quán triệt. Những người 

nắm quyền lập pháp không thể được trao quyền hành pháp và tư pháp. 

Ngược lại những người đã nắm quyền hành pháp hoặc tư pháp nếu 

trúng cử Nghị sĩ họ phải từ bỏ các chức vụ đó. Phân tích nguyên tắc 

này chúng ta có thể thấy tính hai mặt của nó. 

Về tính tích cực có thể thấy rõ là nó hạn chế được sự lạm dụng 

quyền lực. Nó tạo cho cơ quan lập pháp có đủ điều kiện để kiểm soát 

 
(1)Theo Ordonnance (lệnh) 7/11/1958 du President du Conseil des Ministres 

de la France 
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hoạt động của Chính phủ và toàn bộ cơ quan hành pháp. Nó tránh 

được khuyết tật thường thấy ở một số nước là nhiều vị đại biểu Quốc 

hội không dám chỉ trích, phê phán Thủ tướng và các bộ trưởng chỉ vì 

họ là những người chịu sự điều hành của Thủ tướng hoặc các vị bộ 

trưởng. Con đường công danh của họ phụ thuộc vào Thủ tướng hoặc 

các vị bộ trưởng là người lãnh đạo của họ. 

Tuy nhiên quy định trên đây cũng có thể có mặt hạn chế là làm 

cho các nhà lập pháp không có thực tiễn nóng hổi của xã hội nếu họ là 

những người không được cung cấp thông tin một cách đầy đủ. 

* Lương của Nghị sĩ (1)  

Các Nghị sĩ của Pháp được hưởng một khoản lương cấp bằng 

mức lương trung bình của các viên chức cao cấp nhất của Pháp. Từ 

năm 1993 khoản cấp này cũng được đánh thuế. Ngoài khoản nói trên 

các Nghị sĩ còn được hưởng các loại trợ cấp khác phục vụ cho công 

việc của họ, ví dụ, chu cấp cho thư ký của họ. 

* Công khai tài sản của Nghị sĩ. 

Theo luật ngày 11/3/1988 tất cả các Nghị sĩ khi bắt đầu nhận 

chức và khi kết thúc nhiệm kỳ của mình phải báo cáo về tài sản của 

mình cho Nghị viện rõ. Quy định này nhằm mục đích không để cho 

các Nghị sĩ lợi dụng địa vị của mình để làm giàu và tham nhũng. 

* Giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện trong bầu cử. 

Kết quả bầu cử Thượng nghị viện và Hạ nghị viện có thể bị tố 

giác, khiếu kiện khi có sự nghi ngờ về tính trung thực của kết quả. 

Trước đây, theo truyền thống hai viện sẽ tự xem xét về các khiếu kiện 

về kết quả bầu cử của các thành viên trúng cử bị khiếu kiện. Theo hiến 

pháp hiện hành của Pháp - Hiến pháp năm 1958 thì các khiếu kiện bầu 

cử sẽ do Hội đồng Hiến pháp xem xét. Hội đồng Hiến pháp chỉ nhận 

các khiếu kiện trong vòng 10 ngày sau khi kết quả bầu cử được thông 

báo. Hội đồng Hiến pháp có thể hủy bỏ kết quả bầu cử, có thể sửa đổi 

 
(1) L’indemnité Parlementaire 
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kết quả bầu cử sau khi kiểm phiếu lại. Thông thường thì Hội đồng 

Hiến pháp hủy bỏ kết quả bầu cử. Các cuộc bầu cử địa phương (Hội 

đồng công xã, Hội đồng quận...) do tòa án hành chính xem xét. 

* Cách thức bầu cử Nghị viện. 

Như đã nói ở phần trước, theo Luật ngày 10/7/1985 Quốc hội 

Pháp (Hạ nghị viện) bao gồm 577 đại biểu trong đó 555 đại biểu của 

mẫu quốc (metropole) và 22 đại biểu lãnh thổ hải ngoại. Quốc hội 

được đổi mới bằng bầu cử sau nhiệm kỳ 5 năm hoặc bằng cuộc bầu cử 

mới sau khi Quốc hội bị Tổng thống giải tán trước nhiệm kỳ. Thời 

gian từ kỳ họp đầu tiên đến kỳ họp cuối cùng của mỗi khóa Quốc hội 

người Pháp gọi là “legislature”.  

Cuộc bầu cử Hạ viện Pháp được tổ chức trước khi nhiệm kỳ kết 

thúc 60 ngày hoặc trong thời hạn từ 20 đến 40 ngày sau khi Hạ nghị 

viện bị giải thể. Cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày chủ nhật và trong 

cùng một ngày ở tất cả các tỉnh (department). Cách thức bầu cử là lấy 

theo đa số đơn danh hai vòng. Để được bầu vòng đầu các ứng cử viên 

phải đạt được đa số tuyệt đối trên 50% số phiếu bầu và với điều kiện 

số phiếu bầu đó không ít hơn 1/4 danh sách cử tri niêm yết. 

Cuộc bầu cử vòng hai được tổ chức vào ngày chủ nhật tiếp theo 

với đa số tương đối. Chỉ những ứng cử viên nào đạt được không ít hơn 

12,5% số phiếu bầu so với danh sách cử tri mới được tham dự. Lần 

này người thắng là người cao phiếu hơn và số phiếu này không cần đạt 

trên 50% như vòng đầu. 

Kết quả của cuộc bầu cử tháng 3/1993 được thể hiện như sau: 

- Đảng cộng sản Pháp 24 ghế; 

- Đảng xã hội Pháp và các lực lượng cánh tả 67 ghế; 

- Đảng tập hợp vì nền cộng hòa (RPR) 242 ghế; 

- Liên minh dân chủ Pháp (UDF) 207 ghế; 

- Một số Đảng cực hữu 36 ghế; 
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- Đảng mặt trận quốc gia (cực hữu) 1 ghế(1)  

Trong cuộc bầu cử này Liên minh trung hữu gồm Đảng tập hợp 

vì nền cộng hòa Pháp (RDR) mà đương kim Tổng thống Pháp Jaques 

chirác là thủ lĩnh, cùng với Liên minh dân chủ Pháp (UDF) đã giành 

được đa số phiếu và trở thành liên minh Đảng cầm quyền của Pháp. 

Thế nhưng trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ngày 1/6/1997 các đảng 

cánh tả Pháp đã giành được thắng lợi, chiếm 318 ghế trong tổng số 

577 ghế của Hạ nghị viện; Đảng xã hội giành được 252 ghế; Đảng 

cộng sản 38 ghế (tăng 14 ghế). Liên minh trung hữu cầm quyền RPR 

và UDF bị thất bại nặng nề, mất gần một nửa số ghế (từ 449 ghế 

xuống còn 257 ghế)(2). Như vậy, nếu như ở Việt Nam và các nước xã 

hội chủ nghĩa khác vấn đề Đảng cầm quyền không hề phụ thuộc vào 

vấn đề bầu cử Quốc hội thì ngược lại ở Pháp cũng như các nước 

phương Tây khác vấn đề bầu cử Quốc hội, Nghị viện chính là cuộc 

đấu tranh để giành vai trò cầm quyền, giành vai trò lãnh đạo chính trị 

trong xã hội. Và vấn đề đổi ngôi trong việc giành quyền lãnh đạo là 

một hiện tượng bình thường. Điều đó không những thể hiện ở Pháp 

mà còn ở Anh, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Xem xét các thành phần 

xã hội (xét về nguồn gốc nghề nghiệp) của Quốc hội Pháp trong cuộc 

bầu cử năm 1993 ta có thể thấy sự phân bố như sau: 

Trong số 577 đại biểu Quốc hội (Hạ nghị sĩ) có: 

- 162 đại biểu là nhà giáo (professeurs, enseignants) chiếm 

28,08%. 

- 66 đại biểu là công chức cấp cao (hauts fontionnaires) chiếm 

11,43%; 

- 65 đại biểu là cán bộ (cadres) chiếm 11,26%; 

- 30 đại biểu là các ông chủ xí nghiệp, công ty (patrons) chiếm 

5,19%; 

 
(1) Manuel Institutions Politiques & Droit constitutionnel Par Philippe Ardant  

L.G.P.J 1994, tr.541. 
(2) Xem báo “Nhân dân” ngày 3/6/1997.  
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- 29 đại biểu là luật sư (avocats) chiếm 1,38%(1). 

Cũng theo số liệu bầu cử Quốc hội Pháp 1993 tỷ lệ nữ trong 

Nghị viện chỉ chiếm 6%. So với các nước Phương Tây thì tỷ lệ này là 

thấp nhất. Tỷ lệ nữ trong Nghị viện Italia là 8%, Anh Quốc 9%; Tây 

Ban Nha 15%, Liên bang Đức 20% và Hà Lan là 25%(2). 

Cuộc bầu cử Hạ viện (National Assembly) gần đây nhất ở Pháp 

là cuộc bầu cử tháng 6 năm 2007. Trong cuộc bầu cử này các đảng 

cực hữu đã giành thắng lợi chiếm 345 ghế trong số 577 ghế của Hạ 

viện (Đảng liên minh vì phong trào nhân dân -Union pour un 

mouvement populaire viết tắt là UMP chiếm 313 ghế là đảng chiếm đa 

số ghế trong Hạ viện. Hai thủ lĩnh của Đảng Liên minh vì phong trào 

nhân dân là Nicolas Sarkozy và Francois Fillon đã giữ hai chức vụ 

quan trọng là Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ. (Cuộc bầu cử 

Tổng thống diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 năm 2007, ứng cử viên 

Nicolas Sarkozy đại diện của Đảng liên minh vì phong trào nhân dân 

đã giành được 31,18% số phiếu trong vòng 1 và 53,06 % trong vòng 

hai đã đánh bại ứng cử viên của Đảng xã hội Pháp là Segolene Royal 

và trở thành đương kim Tổng thống Pháp). 

Thượng nghị viện Pháp như đã điểm qua ở phần trước đại diện 

cho các đơn vị hành chính, lãnh thổ của Pháp. Thượng nghị viện bao 

gồm 321 Nghị sĩ trong đó có 13 đại biểu đại diện cho lãnh thổ hải 

ngoại và 12 đại biểu tuyển lựa bổ sung bởi các đoàn cử tri đại diện của 

người Pháp ở nước ngoài. Nhiệm kỳ của Thượng nghị sĩ như đã nói là 

9 năm nhưng mỗi lần bầu cử chỉ đổi mới 1/3 số Thượng nghị sĩ. Như 

vậy cứ ba năm thì Thượng nghị viện lại có một cuộc bầu cử để đổi 

mới thành phần Thượng nghị viện. Và các cuộc bầu cử cũng diễn ra 

trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Thượng nghị sĩ 60 ngày. Cách thức 

bầu cử Thượng nghị sĩ là bầu cử gián tiếp. Khu vực bầu cử là các đơn 

vị hành chính tỉnh (department). Đoàn cử tri bao gồm: các đại biểu, 

 
(1)Theo báo Paris- Normandie 22 Mars 1993.  
(2)Tài liệu đã dẫn..  
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các thành viên Hội đồng vùng (Conseil Regional), Hội đồng thành phố 

(Conseil Municipal). Trong số này đông nhất là đại biểu Hội đồng 

thành phố. (Chiếm 95% đoàn cử tri). Số lượng đại cử tri Hội đồng 

thành phố, công xã (Commune) phụ thuộc vào số lượng dân cư của 

các đơn vị hành chính - lãnh thổ đó. Các thành phố, công xã từ 9.000 

dân trở xuống chọn 1 đến 15 đại cử tri, từ 9000 đến 30.000 thì tất cả 

thành viên Hội đồng thành phố, Hội đồng công xã là đại cử tri. Nếu 

thành phố, công xã trên 30.000 dân thì đại cử tri bổ sung theo tỷ lệ 

1000 dân có 1 đại cử tri. Đối với bầu cử Thượng nghị viện việc bỏ 

phiếu đối với các đại cử tri là nghĩa vụ bắt buộc. 

Mặt khác số lượng Thượng nghị sĩ chênh lệch trong các tỉnh từ 1 

đến 12 theo dân số của tỉnh và cách thức bầu cử phụ thuộc vào số 

lượng Thượng nghị sĩ trong mỗi tỉnh. Nếu một tỉnh có dưới 5 thượng 

nghị sĩ thì cách thức bầu cử là bỏ phiếu đa số đơn danh hoặc liên 

danh(1). Vòng đầu lấy đa số tuyệt đối (trên 50%), vòng hai lấy đa số 

tương đối (không cần quá 50% số phiếu bầu của cử tri). Nếu tỉnh nào 

có từ 5 Thượng nghị sĩ trở lên thì thực hiện cách thức bỏ phiếu tỷ lệ 

liên danh. Tư tưởng chủ đạo của chế độ bầu cử này là đảm bảo cho 

mỗi Đảng phái chính trị (hay liên hiệp các Đảng phái chính trị) nhận 

được một số ghế đại biểu tương ứng với số phiếu của cử tri bầu cho 

từng đảng phái. Chế độ bầu cử này về cơ bản là công bằng, tuy nhiên 

cũng có những hạn chế nhất định: 

Hạn chế thứ nhất thể hiện trong điều kiện khi pháp luật không 

đảm bảo dân chủ nội bộ các Đảng phái thì chế độ bầu cử tỷ lệ chỉ có 

lợi cho các Đảng cầm quyền và đẩy các đảng phái nhỏ ra khỏi vũ đài 

chính trị. 

Hạn chế thứ hai là trong cuộc bầu cử tỷ lệ sẽ xảy ra trường hợp 

không một đảng phái nào chiếm đa số ghế trong nghị viện và như vậy 

sẽ dẫn đến việc thành lập Chính phủ hỗn hợp. Việc hoạt động của 

 
(1) Đầu phiếu được xem là đơn danh khi nào trong một đơn vị tuyển cử, cử tri chỉ 

có quyền bầu một ứng cử viên, là liên danh khi trong mỗi đơn vị tuyển cử, cử tri có 
quyền bầu hai hay nhiều ứng cử viên. 
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Chính phủ sẽ gặp nhiều khó khăn vì khó có thể tạo ra một ê kíp làm 

việc ăn rơ với nhau. Hạn chế này không những thể hiện ở Pháp mà 

còn thể hiện ở Nhật và nhiều nước khác. 

Ở Pháp 110 Thượng nghị sĩ đều bầu theo phương thức bỏ 

phiếu tỷ lệ liên danh (trong đó 98 ở mẫu quốc và 12 là người Pháp 

ở nước ngoài). 

Trong cuộc bầu cử Thượng nghị viện 1992 Thượng nghị viện 

Pháp có thành phần như sau: 

- Đảng cộng sản 15 ghế; 

- Đảng xã hội 70 ghế; 

- Đảng tập hợp vì nền cộng hòa (RPR) 242 ghế; 

- Đảng tập hợp dân chủ và châu Âu 22 ghế; 

- Liên minh trung phái 66 ghế; 

- Liên minh vì nền cộng hòa và độc lập 47 ghế; 

- Không đăng ký 10 ghế; 

Trong nhiệm kỳ này trong số 321 Thượng nghị sĩ chỉ có 15 

Thượng nghị sĩ là nữ. 

2. Hoạt động của Nghị viện Pháp 

a. Các kỳ họp 

Hoạt động chủ yếu của Nghị viện là các kỳ họp của Nghị viện. 

Có thể phân biệt các loại kỳ họp sau đây: 

* Kỳ họp thường kỳ 

Mỗi năm có hai kỳ họp thường kỳ. 

- Kỳ họp mùa xuân bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 và kéo dài 90 ngày. 

- Kỳ họp mùa thu bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 và kéo dài 80ngày. 

Bắt đầu từ nền cộng hòa thứ tư, thời gian kéo dài của các kỳ họp 

thường kỳ trong mỗi năm được quy định như sau: 
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- 8 tháng theo quy định của Hiến pháp năm 1946; 

- 212 ngày theo Luật sửa đổi Hiến pháp năm 1954; 

- 170 ngày theo quy định của Hiến pháp năm 1958. 

Từ năm 1993 Quốc hội Pháp họp mỗi năm từ 850 giờ đến 900 

giờ. Nếu mỗi ngày Quốc hội làm việc 8 giờ thì thời gian họp mỗi năm 

là 112 ngày. 

* Kỳ họp bất thường 

Các kỳ họp bất thường có thể theo sáng kiến của Thủ tướng hoặc 

theo sáng kiến của Quốc hội và phải có chương trình nghị sự chính xác 

(Thượng Nghị viện không có quyền này). Tùy theo sáng kiến thuộc về 

Thủ tướng hay Quốc hội mà các quy tắc áp dụng có thể khác nhau. 

- Theo sáng kiến của Thủ tướng thì thời gian của kỳ họp không 

hạn chế và Thủ tướng có thể yêu cầu mở một kỳ họp mới ngay ngày 

hôm sau ngày kết thúc kỳ họp vừa qua. 

- Nếu theo sáng của Quốc hội (đa số Hạ nghị sĩ đề nghị) thì kỳ 

họp không thể kéo dài qúa 12 ngày. Và kỳ họp có thể kết thúc trước 

12 ngày nếu chương trình làm việc đã hết. 

Mặt khác Hạ nghị viện (Quốc hội) không thể yêu cầu tổ chức 

một kỳ họp bất thường mới trước một tháng kể từ khi kỳ họp bất 

thường vừa kết thúc. 

* Kỳ họp đặc biệt 

Hiến pháp năm 1958 quy định ba trường hợp Nghị viện phải 

triệu tập phiên họp đặc biệt (còn gọi là phiên họp toàn quyền)(1). Đó là 

ba trường hợp sau đây: 

- Khi các thể chế chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ 

quyền quốc gia có nguy cơ bị đe dọa 

- Sau cuộc bầu cử Quốc hội mới vì lý do Quốc hội bị giải tán 

trước khi kết thúc nhiệm kỳ. 

 
(1) Tiếng Pháp là Les sessions de plein  droit  
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- Nghị viện nhóm họp để nghe thông điệp của Tổng thống. 

Từ năm 1958 đến nay đã có 5 kỳ họp đặc biệt (1961, 1968, 1981, 

1988, 1997). 

b. Hoạt động của các cơ quan của Nghị viện 

* Chủ tịch viện: Mỗi viện bầu ra một vị chủ tịch viện. Chủ tịch 

viện là người chủ tọa các phiên họp và thực hiện vai trò Speaker 

(người phát ngôn) của viện. 

* Ban lãnh đạo viện: Ở mỗi viện có một ban lãnh đạo(1). Chủ tịch 

viện là người đứng đầu ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo của Hạ nghị viện 

gồm 22 người, ban lãnh đạo của Thượng nghị viện do hội nghị toàn 

thể Nghị sĩ của viện bầu ra với nhiệm kỳ 1 năm ở Hạ viện và nhiệm 

kỳ 3 năm ở Thượng viện. 

* Các nhóm Nghị sĩ(2)  

Các nhóm Nghị sĩ hình thành theo quan điểm chính trị. Thông 

thường ở Hạ viện 20 đại biểu trở lên có thể thành lập 1 nhóm. 

Ở Thượng viện thì 15 người trở lên hình thành 1 nhóm Nghị sĩ. 

Hạ nghị viện Pháp hiện nay có 4 nhóm 

1. Đảng cộng sản (PC); 

2. Đảng xã hội (PS); 

3. Liên minh dân chủ vì nước Pháp (UDF); 

4. Đảng tập hợp vì nền cộng hòa (RPR). 

Ở Thượng nghị viện hình thành 6 nhóm Nghị sĩ. 

* Hội đồng các chủ tịch. 

Hội nghị các chủ tịch được hình thành năm 1911. Đây là hoạt 

động nhằm mục đích tổ chức công việc của Nghị viện. Hội nghị các 

 
(1) Ban lãnh đạo này có tên gọi là Le Bureau  
(2) Les groupes  
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Chủ tịch đóng vai trò là cơ quan nối liền các mối quan hệ mỗi viện với 

Chính phủ. Thành phần tham dự hội nghị các chủ tịch bao gồm chủ 

tịch và các phó chủ tịch của hai viện, chủ tịch các ủy ban thường trực 

(hoặc ủy ban đặc biệt) của Quốc hội, chủ tịch của đại diện cộng đồng 

châu Âu(1), chủ tịch ủy ban tài chính của hạ viện, một thành viên của 

Chính phủ (có thể là thủ tướng). 

Hội nghị các chủ tịch quyết định chương trình nghị sự của Nghị 

viện trong các kỳ họp. 

* Các cuộc tranh luận của Nghị viện(2).  

Chủ tịch các viện định hướng việc tranh luận trong nghị trường 

và đảm bảo trật tự, kỹ thuật của phiên họp. 

Theo quy định chung các đại biểu muốn phát biểu phải đăng ký 

với chủ tọa trừ trường hợp đặc biệt do cuộc tranh luận tạo ra. Thời 

gian tranh luận được giành cho các nhóm đại biểu tương đương nhau. 

Các chủ tịch các nhóm chọn người phát biểu quan điểm của nhóm. 

Các nghị sĩ của Pháp thông thường chọn cách phát biểu mang tính 

diễn thuyết chứ không đọc bài viết chuẩn chuẩn bị sẵn trên giấy của 

mình và quy định của các viện là phải nói chứ không đọc. Tuy nhiên, 

cũng nhiều người không tôn trọng quy định này. 

Việc bỏ phiếu của Nghị sĩ được tiến hành với nhiều hình thức, bỏ 

phiếu bằng giơ tay (là hình thức hay sử dụng nhất); bỏ phiếu bằng đứng 

hoặc ngồi; bỏ phiếu công khai với việc sử dụng một hệ thóng điện tử; 

bỏ phiếu công khai trên diễn đàn. Việc bỏ phiếu phải do các đại biểu tự 

mình thực hiện trực tiếp, không được ủy nhiệm cho đại biểu khác. Quy 

định này nhằm hạn chế sự vắng mặt của các Nghị sĩ. Tuy nhiên trong 

thực tế việc áp dụng hệ thống điện tử đã dễ dàng làm cho các Nghị sĩ vi 

phạm quy định này. Các nghị sĩ chỉ cần trao chìa khóa hộp số nơi họ 

bấm nốt là người đồng nghiệp của họ có thể bỏ phiếu thay(3). 

 
(1) Communauté europeenes.  
(2) Les debats.  
(3) Xem: Manuel Institutions politique & Droit  Constitutionnel par Philippe 

Ardant  Nxb. LGDJ. 1994, tr.551. 
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3. Sự thay đổi vai trò của Nghị viện Pháp 

Nếu với nền cộng hòa đệ tam, đệ tứ, Nghị viện Pháp đã là trung 

tâm của chính trị Pháp vì nó có vai trò quyết định đối với những vấn 

đế chính trị quan trọng của dân tộc thì với nền cộng hòa đệ ngũ và 

Hiến pháp năm 1958 vai trò chính trị của Nghị viện đã bị đẩy lùi vào 

hàng thứ ba sau Tổng thống và Chính phủ. Với việc nhiệm kỳ rất dài 

là 7 năm lại có quyền giải tán Quốc hội, Tổng thống Pháp trở thành 

nhân vật trung tâm của nền chính trị Pháp. Bên cạnh đó Hiến pháp 

năm 1958 tại Điều 20 còn quy định: “Chính phủ Pháp quyết định và 

lãnh đạo nền chính trị của dân tộc”. Với quy định này cơ quan hành 

pháp đã chiếm ưu thế trong cơ chế quyền lực. Nhiều cuộc cải cách xã 

hội lớn đã xảy ra không phải bằng nghị quyết của Quốc hội. 

Nếu trước đây lĩnh vực lập pháp của Nghị viện không bị hạn chế 

thì giờ đây với quy định tại Điều 34 của Hiến pháp 1958 lĩnh vực lập 

pháp của Nghị viện bị hạn chế trong những phạm vi nhất định. Theo 

quy định tại Điều 34 thì Nghị viện ban hành luật để điều chỉnh 15 lĩnh 

vực sau đây: 

1. Quyền công dân và những đảm bảo cơ bản cho công dân để 

thực hiện các quyền, tự do được thừa nhận; những nghĩa vụ về tài sản 

hoặc nhân thân do nhu cầu quốc phòng đòi hỏi. 

2. Quốc tịch, địa vị và khả năng các cá nhân, chế độ hôn nhân, 

thừa kế, biếu tặng. 

3. Ấn định trọng tội, khinh tội và các hình phạt, thủ tục hình sự, 

ân xá, thiết lập trật tự tư pháp mới và quy chế thẩm phán. 

4. Cơ sở, giá ngạch, thể thức thu thuế khóa, quy chế phát hành 

tiền tệ. 

5. Chế độ bầu cử nghị viện và các hội đồng địa phương. 

6. Thiết lập các loại công sở. 

7. Những đảm bảo căn bản dành cho công chức dân sự và nhân 

viên quân sự của Nhà nước. 

8. Quốc hữu hóa các doanh nghiệp và việc chuyển giao sở hữu 

doanh nghiệp từ khu vực công sang khu vực tư. 
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9. Tổ chức tổng quát về quốc phòng 

10. Về nền hành chính tự do của các tập thể địa phương, thẩm 

quyền và nguồn tài chính của họ; 

11. Về giáo dục; 

12. Về chế độ sở hữu, các quyền đối vật và nghĩa vụ dân sự, 

nghĩa vụ thương mại; 

13. Quyền làm việc, lập nghiệp đoàn, an ninh xã hội. 

14. Luật tài chính quy định các nguồn thu và thuế quốc gia ngoại 

trừ các vấn đề đã quy định trong luật tổ chức. 

15. Về kế hoạch ấn định mục tiêu hoạt động kinh tế và xã hội 

của nhà nước. 

Như vậy ngoài những vấn đề nói trên là lĩnh vực lập quy của 

Chính phủ. Nghị viện không thể ban hành luật ngoài phạm vi mà Hiến 

pháp quy định. Hơn thế nữa các dự án luật do các Nghị sĩ đề xuất 

ngày càng ít đi và ngược lại từ phía Chính phủ đề xuất lại tăng lên. 

Việc thành lập Hội đồng hiến pháp để phán xử tính hợp hiến của 

luật cũng được coi như là thiết chế hạn chế vai trò của Nghị viện. 

Những vấn đề đặc biệt quan trọng giờ đây không còn do Nghị 

viện quyết định mà người ta dùng trưng cầu dân ý để quyết định. Sự 

khủng hoảng của Nghị viện Pháp còn thể hiện ở sự đổi ngôi thường 

xuyên của Đảng cầm quyền trong Nghị viện dẫn đến sự thay đổi 

thường xuyên Chính phủ. Một nhiệm kỳ Tổng thống có thể thay đổi 

2,3 lần Chính phủ. Trong 12 năm đầu của nền cộng hòa thứ 5 đã 24 

lần thay đổi Chính phủ. Khi Nghị viện bỏ phiếu không tín nhiệm 

Chính phủ buộc Chính phủ phải giải tán thì Tổng thống cũng có thể 

“trả đũa” bằng cách tuyên bố giải tán Hạ nghị viện. Tổng thống 

Francois Mitterrand đã hai lần giải tán Hạ nghị viện còn đương kim 

Tổng thống Jacques Chirac cũng đã một lần giải tán Hạ nghị viện. 

IV. HỆ THỐNG TOÀ ÁN PHÁP 

Hệ thống toà án Pháp được chia thành ba hệ thống là: toà án tư 

pháp, toà án hành chính và toà án hiến pháp (Hội đồng bảo hiến).  
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Tribunal de 

Commerce 

(228) 

Tribunal 

paritaire des 

baux ruraux 

(413) 

Conseil 

prud,homme

s (279) 

1. Toà án tư pháp 

* Sơ đồ toà án tư pháp ở Pháp (Sơ đồ 1) 

Ghi chú: 

- Cour de Cassation - Toà phá án (Toà án tư pháp tối cao); 

- Cour d,Appel - Toà phúc thẩm; 

- Tribunal de Grande Instance - Toà sơ thẩm dân sự thẩm quyền rộng; 

- Tribunal d,Instance - Toà sơ thẩm dân sự thẩm quyền hẹp; 

- Cour d,Assises - Toà đại hình; 

- Tribunal correctionnel - Toà tiểu hình; 

- Tribunal de police - Toà vi cảnh (xét xử các vụ hình sự nhỏ); 

- Tribunal de Commerce - Toà thương mại; 

- Tribunal paritaire des baux ruraux - Toà án giải quyết các tranh 

chấp hợp đồng nông nghiệp; 

- Conseil prud,hommes - Toà lao động.  

 

(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Số liệu năm 2010 theo nguồn http//fi.wikipedia.org.wiki/special:citer/tribunal_de_grande_Instance (France) 
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a.  Toà dân sự thông thường 

Toà dân sự thông thường gồm có các cấp xét xử: 

- Toà sơ thẩm thẩm quyền hẹp - Tribunal d,Instance toà này thay 

thế cho các toà hoà giải (Tribunal de paix) tồn tại trước năm 1958. 

Các toà này có thẩm quyền xét xử các vụ dân sự nhỏ, có giá trị tranh 

chấp đến 10.000 euros, sơ thẩm đồng thời chung thẩm các vụ án có 

giá trị từ 3.000 euros trở xuống. 

- Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng (Tribunal de Grande Instance) 

là cấp xét xử cơ bản của hệ thống toà án Pháp. Mỗi tỉnh có từ 1 đến 

3 toà. Toàn bộ nước Pháp có 158 toà (1). Toà án này xét xử theo 

nguyên tắc tập thể, mỗi phiên toà đều có 3 thẩm phán chuyên 

nghiệp. Quyết định của toà án này có thể bị kháng nghị, kháng cáo 

lên toà phúc thẩm. 

- Toà phúc thẩm (Cour d, Appel) được thành lập ở các thành phố 

lớn và các khu vực lãnh thổ. Toàn thể nước Pháp có 35 Toà phúc thẩm 

(chưa kể lãnh thổ hải ngoại). Toà án này có nhiệm v ụ xét xử phúc thẩm 

các vụ án do các toà án cấp dưới xét xử bị kháng nghị, kháng cáo, và xét 

xử sơ thẩm các bản án phức tạp. Các vụ án xét xử phúc thẩm gồm có 5 

thẩm phán, các vụ án xét xử sơ thẩm gồm 3 thẩm phán và 9 hội thẩm (lấy 

theo danh sách cử tri có lý lịch tư pháp trong sạch). Quyết định của Toà 

phúc thẩm có thể bị kháng nghị, kháng cáo lên Toà phá án. 

b. Toà dân sự đặc biệt 

 Bên cạnh các toà dân sự thông thường còn có các toà án khác 

như toà thương mại (Tribunal de Commerce), toà lao động (Conseil 

prud,hommes), toà xét xử hợp đồng nông nghiệp (Tribunal paritaire 

des baux ruraux). 

c. Toà hình sự thông thường 

Toà hình sự thông thường ở Pháp được tổ chức phù hợp với việc 

phân loại tội phạm trong Bộ luật hình sự Pháp. Bộ luật hình sự hiện 

hành của Pháp phân chia tội phạm làm ba loại: Contravention (tội vi 

 
(1) Xem http://fi.wikipedia.org.wiki/special:citer/tribunal_de_grande_Instance (Frrance) 
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cảnh như lái xe quá tốc độ chưa gây tai nạn, lái xe không có giấy 

phép, lái xe sử dụng rượu, bia, trộm cắp nhỏ bị bắt quả tang…); delit 

(tội phạm thường); crime (tội giết người). Mỗi loại tội phạm được xét 

xử ở một loại toà án khác nhau. 

- Toà vi cảnh (Tribunal de police) xét xử các tội vi cảnh,có thể 

áp dụng các hình phạt tù từ 1 ngày đến 2 tháng, phạt tiền từ 3.000 

euros trở xuống; 

- Toà tiểu hình (Tribunal correctinnel) xét xử thường tội (delit) 

và có thể áp dụng hình phạt tù trên hai tháng hoặc phạt tiền trên 

3.000 euros; 

- Toà tiểu hình phúc thẩm (Tribunal correctionnel d ,appel) xét 

xử phúc thẩm các bản án bị kháng nghị, kháng cáo của hai loại toà 

án nói trên. 

Phiên toà phúc thẩm tiểu hình được xét xử bằng ba thẩm phán 

chuyên nghiệp. 

- Toà đại hình (Cour d,Assises) xét xử các tội đại hình (tội giết người).  

Toà đại hình không phải là toà án hoạt động thường trực mà 3 

tháng/kỳ. Trong các phiên toà đại hình ngoài 3 Thẩm phán,1 Công tố 

viên còn có 9 Hội thẩm (Juré). Các Hội thẩm tham gia xét xử vụ án 

được lựa chọn một cách ngẫu nhiên bằng phương pháp bốc thăm trong 

số 50 Hội thẩm nhân dân được toà án gọi đến. Danh sách các Hội 

thẩm nhân dân được Toà đại hình lựa chọn hàng năm từ danh sách cử 

tri có lý lịch tư pháp trong sạch. Các thẩm phán và hội thẩm bình đẳng 

khi xử án. Trong một phiên toà đại hình, thẩm phán và hội thẩm phải 

bỏ hai loại phiếu kín để giải quyết vụ việc. Phiếu thứ nhất trả lời câu 

hỏi có tội hay không có tội? Bị cáo chỉ bị coi là có tội khi có ít nhất 

2/3 tổng số thẩm phán và hội thẩm khẳng định là có tội. Hình phạt cụ 

thể sẽ được quyết định sau khi công bố kết quả lần bỏ phiếu thứ nhất. 

Lần bỏ phiếu thứ hai để quyết định hình phạt cụ thể chỉ xẩy ra khi kết 

quả lần một được công bố là có tội. Trước khi lần bỏ phiếu thứ hai sẽ 
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thực hiện, trong phòng nghị án các thẩm phán có nghĩa vụ giải thích 

quy định điều luật liên quan đến tội phạm tương ứng mà bị cáo phạm 

phải. Mức độ hình phạt (thời gian tù có thời hạn hoặc tù chung thân) 

được quyết định theo đa số. 

d. Toà án hình sự đặc biệt gồm có: 

- Toà án dành cho các vị thành niên (Tribunal des Enfants); 

- Toà án quân sự; 

- Toà án an ninh quốc gia. 

Trong các toà hình sự của Pháp đều có thẩm phán điều tra (Jugde 

d,Instruction), thẩm phán xét xử (Jugde) và thẩm phán áp dụng hình 

phạt (Jugde d,Application de peine). 

e. Toà phá án (Cour de Cassation) 

Toà phá án là Toà án tư pháp tối cao của nước cộng hoà Pháp. 

Toà án này được gọi là Toà phá án vì nó thường huỷ bỏ các bản án 

của toà án cấp dưới nhưng không thay thế các bản án đó bằng các bản 

án của mình mà gửi vụ án xuống một toà án khác cùng cấp toà án đã 

xét xử vụ việc, xét xử lại. Toà phá án chỉ xem xét “questions of law” 

chứ không xem xét “questions of fact” điều đó có nghĩa là Toà phá án 

chỉ xem xét toà án cấp dưới khi xét xử có tuân thủ đúng các quy tắc 

của pháp luật vật chất và tố tụng hay không, áp dụng pháp luật đúng 

hay sai còn việc xét xử lại Toà án sẽ không tự mình xem xét. Như vậy, 

nếu một bản án có sai sót về mặt thủ tục tố tụng hay áp dụng pháp luật 

nội dung không đúng thì Toà phá án sẽ huỷ án và chuyển hồ sơ vụ án 

cho một Toà án phúc thẩm khác xét xử lại. 

Toà phá án có 6 toà (Chambre) chuyên trách bao gồm 3 tòa dân 

sự, 1 tòa thương mại, tài chính, 1 toà hình sự, 1 toà về các vấn đề xã 

hội. Về nhân sự Toà phá án có 1 chánh án, 6 chánh toà, 84 thẩm phán, 

37 cố vấn (conseiller referendaire), 1 viện trưởng công tố,1 viện phó 

công tố, 19 công tố viên cao cấp, 2 công tố viên uỷ quyền. Tổng số 

thẩm phán và công tố viên của Toà phá án là 149. 
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2. Toà án hành chính 

a. Toà án hành chính thẩm quyền chung 

* Toà hành chính sơ thẩm (Tribunal Administratif) 

Toà án hành chính sơ thẩm là toà án có thẩm quyền chung trong 

lĩnh vực hành chính, xét xử sơ thẩm mọi vụ việc hành chính, trừ một 

số trường hợp ngoại lệ vụ việc được giao cho toà án khác theo quy 

định của pháp luật. Các toà án hành chính sơ thẩm được thành lập từ 

năm 1953(1) thay thế cho các “Hội đồng tỉnh trưởng” vốn là một dạng 

toà án được thành lập vào năm 1800 trong mỗi tỉnh với năng lực rất 

hạn chế. Thẩm quyền của Toà án hành chính được xác định theo 

nguyên tắc lãnh thổ nghĩa là Toà hành chính có thẩm quyền xét xử là 

toà án nơi có trụ sở của cơ quan hành chính đã ban hành quyết định 

hành chính bị khiếu kiện, hoặc hợp đồng hành chính có tranh chấp. 

Hiện nay trên toàn bộ lãnh thổ Pháp có 37 Toà hành chính sơ thẩm 

* Toà hành chính phúc thẩm (Tribunal Administratif d, Appel). 

Toà hành chính phúc thẩm được thành lập ở các thành phố lớn 

như Paris, Bordaux, Marseil, Lyon và một số thành phố là trung tâm 

của một số khu vực lãnh thổ như Nancy, Nantes, Douai, 

Versailles.Theo nguyên tắc trên, Pháp có 8 toà hành chính phúc thẩm. 

* Tham chính viện (Conseil d,Etat) 

Tham chính viện là toà án hành chính tối cao của Pháp, ngoài ra 

Tham chính viện còn là cơ quan tham mưu cho Chính phủ Pháp. 

Tham chính viện có khoảng 300 thành viên nhưng chỉ 2/3 trong 

số đó là hoạt động thường xuyên tại tham chính viện, số còn lại 

thường nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy hành chính 

nhà nước ở trung ương. Đa số các thành viên của tham chính viện 

được lựa chọn từ những người đã tốt nghiệp Học viện hành chính 

quốc gia. Thành viên tham chính viện chia làm ba loại: thẩm phán tập 

sự, thẩm phán tham vấn và thẩm phán cao cấp. Tham chính viện được 

chia thành 6 ban, 5 ban có chức năng hành chính (nội vụ, tài chính, 

 
(1) Pháp luật hành chính của cộng hoà Pháp  par Martine Lambard & Gilles 

Dumont, Nxb. Dalloz  
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công chính, xã hội, nghiên cứu) và 1 ban có chức năng tài phán. Ban 

tài phán chia làm 10 tiểu ban. Tuỳ theo tầm quan trọng và tính chất 

của vụ việc cần giảI quyết, hội đồng xét xử của Tham chính viện có 4 

dạng sau đây: 

- Đối với vụ việc đơn giản Hội đồng xét xử chỉ có 3 thẩm phán; 

- Đối với những vụ việc tương đối phức tạp và khó giải quyết 

Hội đồng xét xử được thành lập từ nhiều tiểu ban, gồm 9 thành viên, 

trong đó tiểu ban đã thụ lý vụ việc và tiến hành thẩm cứu sẽ phối hợp 

với một tiểu ban khác để xét xử.  

- Đối với những vụ việc phức tạp và khó giải quyết về mặt pháp 

luật hoặc có ý nghĩa quan trọng Hội đồng xét xử sẽ có 17 thành viên 

bao gồm Chủ tịch Ban tài phán, 3 Phó chủ tịch Ban tài phán, 10 Chủ 

tịch tiểu ban, báo cáo viên và 2 thẩm phán cao cấp. 

- Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp và nhạy cảm về chính trị thì 

phải do Hội đồng thẩm phán Tham chính viện xét xử. Đây là Hội đồng 

cao nhất, gồm Chủ tịch của tất cả các Ban hành chính và Ban tài phán, 

3 Phó chủ tịch Ban tài phán, Chủ tịch tiểu ban thẩm cứu và báo cáo 

viên, dưới sự chủ toạ của Phó chủ tịch Tham chính viện (tất cả có 12 

thành viên)(1).  

Các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tham chính viện 

chủ yếu bao gồm: 

- Khiếu kiện đối với Nghị định và Pháp lệnh của Chính phủ; 

- Khiếu kiện đối với các quyết định là văn bản quy phạm  

pháp luật của các Bộ trưởng cũng như quyết định là văn bản áp 

dụng pháp luật; 

- Khiếu kiện đối với những văn bản hành chính có phạm vi áp 

dụng vượt ra ngoài quản hạt của một toà án hành chính sơ thẩm; 

 
(1)  Xem: Pháp luật hành chính của cộng hoà Pháp - Martine Lombard và Gilles 

Dumont, Bản dịch của nhà pháp luật Việt- Pháp, 2007,tr.578 
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- Khiếu kiện đối với những quyết định hành chính của cơ quan 

đại diện của Pháp ở nước ngoài; 

- Khiếu kiện đối với những quyết định của bộ trưởng trong lĩnh 

vực kiểm soát tập trung kinh tế; 

- Khiếu kiện về sự xâm hại của các quyết định xử phạt của cơ 

quan hành chính độc lập ban hành; 

- Khiếu kiện về tính hợp hiến,` hợp pháp của văn bản hành chính; 

- Tranh chấp liên quan đến tình trạng cá nhân của công chức 

được bổ nhiệm theo quyết định của Tổng thống; 

- Khiếu kiện về bầu cử đại biểu Hội đồng vùng, đại biểu Hội 

đồng đảo Corse và thành viên Nghị viện châu Âu. 

Tham chính viện là cơ quan duy nhất có quyền giải quyết kháng 

nghị giám đốc thẩm đối với các quyết định xét xử chung thẩm của mọi 

toà án hành chính. Khác với Toà phá án trong toà án tư pháp Tham 

chính viện sau khi huỷ án hành chính có thể trực tiếp xét xử lại về mặt 

nội dung vụ việc nếu thấy “ có lợi cho công tác quản lý xét xử”. Ngoài 

ra Tham chính viện có thẩm quyền đưa ra ý kiến hướng dẫn giải quyết 

vụ việc theo yêu cầu của các toà án hành chính sơ thẩm hoặc toà án 

hành chính phúc thẩm. 

b. Các toà án hành chính thẩm quyền chuyên biệt 

Nước cộng hoà Pháp có các toà án hành chính chuyên biệt sau đây: 

- Toà kiểm toán (Tribunal de Compte) thành lập năm 1807; 

- Toà kỷ luật, ngân sách và tài chính thành lập năm 1948; 

- Uỷ ban quốc gia về giải quyết tranh chấp về dịch vụ y tế và xã 

hội thành lập năm 1990; 

- Uỷ ban trung ương về giải quyết khiếu kiện của người tỵ nạn 

thành lập năm 1988. 

Sở dĩ các toà án hành chính này gọi là các toà án hành chính có 

thẩm quyền chuyên biệt là vì mỗi toà án thuộc loại này chỉ có một 
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phạm vi thẩm quyền nhất định, mang tính chất đặc thù của vụ việc. 

Một số thiết chế nói trên được tổ chức theo hai cấp xét xử. Ví dụ, Toà 

kiểm toán trung ương có quyền xử phúc thẩm quyết định của các Toà 

kiểm toán vùng. Tất cả các thiết chế này đều chịu sự kiểm tra của 

Tham chính viện thông qua cơ chế kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm 

hoặc giám đốc thẩm, chính vì vậy mà các toà án này được xếp vào 

ngạch hành chính.  

Các quy tắc tố tụng áp dụng cho các toà án hành chính thẩm 

quyền chung cũng được áp dụng cho toà án hành chính có thẩm quyền 

chuyên biệt trừ trường hợp văn bản thành lập toà án hành chính 

chuyên biệt có quy định khác. Nguyên tắc tranh tụng với sự đòi hỏi 

các bên phải được thông báo về các tài liệu, lý lẽ và yêu cầu của bên 

kia được áp dụng cho tất cả các toà án chuyên biệt cũng như các toà 

án có thẩm quyền chung. 

3. Toà án Hiến pháp 

Ở Pháp toà án Hiến pháp được gọi là Hội đồng bảo hiến (Conseil 

Constitutionnel). Hội đồng bảo hiến được thành lập theo Hiến pháp 

1958. Hội đồng bảo hiến bao gồm 9 thành viên do Tổng thống bổ 

nhiệm 1/3, Chủ tịch Thượng viện bổ nhiệm 1/3, Chủ tịch Hạ viện bổ 

nhiệm 1/3 với nhiệm kỳ 9 năm và các thành viên không ai được phép 

giữ chức vụ này quá một nhiệm kỳ. 

Ngoài 9 thành viên nói trên, các cựu Tổng pháp (nếu không từ 

chối) đều là thành viên của Hội đồng bảo hiến. 

Chức năng của Hội đồng bảo hiến là kiểm soát tính hợp hiến của 

luật tuy nhiên Hội đồng chỉ xem xét vụ việc khi có đơn đề nghị của 

Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, 60 

Thượng nghị sĩ hoặc 60 Hạ nghị sĩ. 
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* Sơ đồ toà án hành chính ở Pháp (Sơ đồ 2): 
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 (Conseil d ,Etat) 
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Chương XIV. 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT  

HIẾN PHÁP NƯỚC LIÊN BANG NGA 

 
I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHẾ ĐỘ NHÀ NƯỚC  

Ngày 12 tháng 6 năm 1990 Xô viết tối cao Liên bang Nga thông 

qua tuyên bố chủ quyền quốc gia Nga. Ngày 26 tháng 12 năm 1991 

cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập, chấm dứt sự 

tồn tại của Liên Xô. Nước Nga tiếp nhận thừa kế của Liên Xô bao 

gồm cả vị trí trong Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 12 tháng 

12 năm 1993 bản Hiến pháp mới của nước Nga được thông qua (thay 

thế Hiến pháp 1978) thiết lập chế độ cộng hoà hỗn hợp theo các 

nguyên tắc cơ bản của chế độ dân chủ tư sản và nhà nước pháp quyền 

mà các nước kinh tế phát triển đang thiết lập. 

1. Nguyên tắc phân chia quyền lực 

Nguyên tắc phân chia quyền lực được xác định trong Điều 10 

Hiến pháp Liên bang Nga 1993: “Quyền lực nhà nước ở Cộng hoà 

Liên bang Nga được thực hiện trên cơ sở phân chia các quyền lập 

pháp, hành pháp và tư pháp. Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư 

pháp độc lập.”(State power in the Russian Federation shall be 

exercised on the basis of the separation of the legislative, executive 

and judiciary branches. The bodies of legislative, executive and 

judiciary powers shall be independent.) Thực hiện nguyên tắc trên đây 

Nghị viện - cơ quan lập pháp và Tổng thống đều do dân bầu cử trực 

tiếp và các thẩm phán được Tổng thống bổ nhiệm suốt đời. Chính phủ 

được coi là cơ quan quyền lực nhà nước thực hiện quyền hành pháp 

trên cơ sở Hiến định, nó không còn là cơ quan chấp hành của cơ quan 

lập pháp như thời kỳ Xô viết. Điều 1 Luật tổ chức Chính phủ Liên 

bang Nga năm 1997 quy định: “Chính phủ Liên bang Nga là cơ quan 

quyền lực nhà nước. Chính phủ Liên bang Nga thực hiện quyền hành 



 
251 

pháp của Liên bang Nga”. Theo Điều 113 của Hiến pháp năm 1993 

Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Hiến pháp, các luật của Liên 

bang, sắc lệnh của Tổng thống quyết định đường lối chỉ đạo và tổ 

chức công việc của Chính phủ. Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng với 

sự tán thành của Hạ viện (State Duma) và bổ nhiệm các bộ trưởng và 

các thành viên khác của Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng. 

Sự phân chia quyền lực, các nhánh quyền lực độc lập với nhau 

nhưng có sự kiềm chế đối trọng giữa các nhánh quyền lực thể hiện rất 

rõ trong Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993.Theo quy định của Hiến 

pháp nếu Hạ viện Nga ba lần bác bỏ ứng cử viên Thủ tướng do Tổng 

thống lựa chọn, Tổng thống sẽ bổ nhiệm Thủ tướng theo ý chí của 

mình, tuyên bố giải tán Hạ viện và chỉ định cuộc bầu cử bầu Hạ viện 

mới. Tổng thống bổ nhiệm Phó thủ tướng và các Bộ trưởng theo đề 

nghị của Thủ tướng. Các thành viên Chính phủ Nga không thể đồng 

thời là thành viên của Hạ viện hay Thượng viện. 

2. Nguyên tắc hệ tư tưởng đa nguyên, đa nguyên chính trị và 

đa đảng 

Theo Khoản 1 và 2 Điều 13 Hiến pháp năm 1993, nước Nga thừa 

nhận hệ tư tưởng đa nguyên, không một hệ tư tưởng nào được coi là 

hệ tư tưởng thống soái trong xã hội. (Ideological plurality shall be 

recognized in the Russian Federation. No ideology may be instituted 

as a state-sponsored or mandatory ideology). Theo Khoản 3 Điều 13 

nước Nga thừa nhận chế độ đa nguyên chính trị và đa đảng. (Political 

plurality and the multi-party system shall be recognized in the Russian 

Federation). Theo các quy định nói trên của Hiến pháp, chủ nghĩa 

Mác- Lênin không còn là hệ tư tưởng chủ đạo trong xã hội như thời kỳ 

xây dựng nhà nước Xô Viết. Thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, 

các đảng phái được tự do tranh cử. Sau khi Hiến pháp năm 1993 có 

hiệu lực có khoảng 30 đảng phái chính trị được thành lập. Các đảng 

chính trị lớn nhất ở Nga hiện nay là: Đảng thống nhất Nga (Đảng ủng 

hộ Tổng thống Mevedev và Thủ tướng Putin), Đảng cộng sản Nga, 
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Đảng dân chủ tự do Nga, Đảng dân chủ Nga Yabloko, Liên minh các 

lực lượng cánh hữu, Đảng công lý xã hội Nga… 

3. Nguyên tắc chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc về nhân 

dân, tất cả quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân (Khoản 1 

Điều 3 Hiến pháp 1993)(1)  

Xuất phát từ nguyên tắc chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc 

về nhân dân và tất cả quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân  

Hiến pháp quy định nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực của mình 

và thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước hoặc chính quyền tự 

quản địa phương (The people of the Russian Federation shall exercise 

their power directly, and also through organs of state power and local 

self-government). 

Khoản 3 Điều 3 của Hiến pháp cũng quy định cách thức thể hiện 

trực tiếp cao nhất của quyền lực nhân dân là trưng cầu dân ý và bầu cử 

tự do. Hiến pháp năm 1993 của nước Nga sau khi được Tổng thống 

phê chuẩn đã được trưng cầu dân ý để thông qua vào tháng 12/1993. 

II. TỔNG THỐNG 

1. Khái niệm Tổng thống 

Theo quy định của Điều 80 Hiến pháp năm 1993 (Hiến pháp 

hiện hành) Tổng thống Liên bang Nga là người đứng đầu nhà nước, là 

người thay mặt nhà nước về mặt đối nội cũng như đối ngoại. Tổng 

thống là người đảm bảo cho Hiến pháp, các quyền và tự do của con 

người và công dân. Phù hợp với các quy định của Hiến pháp, Tổng 

thống tiến hành các biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ, đảm bảo việc thực hiện các chức năng và sự phối hợp giữa 

các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trên cơ sở các quy định của Hiến 

pháp và các luật, Tổng thống là người quyết định đường lối chính trị 

cơ bản của nhà nước về đối nội và đối ngoại(2). Nhiệm kỳ của Tổng 

 
(1) The  multinational  people of  the  Russian  Federation  shall  be  the  

vehicle  of  sovereignty and the only source of power in the Russian Federation . 
(2) Khoản 3 Điều 80 của Hiến pháp quy định: “The President of the Russian 

Federation shall define the basic domestic and foreign policy guidelines of the state 
in accordance with the Constitution of the Russian Federation and federal laws.” 
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thống là 4 năm và mỗi Tổng thống giữ chức vụ của mình không quá 2 

nhiệm kỳ. ứng cử viên chức vụ Tổng thống là công dân Nga, không 

trẻ hơn 35 tuổi, có không ít hơn 10 năm thường trú tại Nga. Theo quy 

định tại Điều 82 khi nhậm chức Tổng thống phải tuyên thệ: “ Tôi xin 

thề, trong việc thực hiện tất cả quyền lực của tôi trên cương vị Tổng 

thống của Liên bang Nga, tôn trọng và bảo vệ các quyền và tự do của 

con người và công dân, tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ độc 

lập,chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ và phục vụ nhân dân một 

cách trung thành”(1). Lời thề trên đây phải được Tổng thống thực hiện 

trong một bầu không khí trang nghiêm với sự có mặt của các thành 

viên Thượng viện, Hạ viện và các thẩm phán của Toà án Hiến pháp. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng thống 

Theo quy định tại Điều 83, Điều 84 của Hiến pháp Tổng thống 

Liên bang Nga có thẩm quyền sau đây: 

- Bổ nhiệm Thủ tướng với sự đồng ý của Hạ viện (State Duma); 

- Chủ toạ các phiên họp của Chính phủ; 

- Quyết định giải tán Chính phủ trong trường hợp cần thiết; 

- Đề cử ứng cử viên để Hạ viện bổ nhiệm hoặc đề nghị để Hạ 

viện miễn nhiệm chức vụ Thống đốc ngân hàng nhà nước Liên bang; 

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng 

theo đề nghị của Thủ tướng; 

- Đề cử ứng cử viên vào các chức vụ thẩm phán Toà án Hiến 

pháp, Toà án tối cao, Toà trọng tài tối cao, Viện trưởng viện công tố 

để Thượng viện (Federation Council) bổ nhiệm; đề nghị Thượng viện 

miễn nhiệm Viện trưởng viện công tố; 

- Bổ nhiệm các thẩm phán toà án Liên bang; 

 
(1) “I vow, in the perfomance of my powers as the President of the Russian 

Federation to respect and protect  the righs and freedoms of man and citizen, to 
observe and protect the Constitution of  the Russian federation, to protect the 
sovereignty  and indepence, security and intergrity of the state and to serve the 
people faifully”. 



 
254 

- Thành lập và đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia theo quy 

định của luật; 

- Ký xác nhận (endorse) học thuyết quân sự của Liên bang Nga; 

- Quyết định biên chế Văn phòng Tổng thống; 

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm đại diện toàn quyền của Tổng 

thống Liên bang Nga; 

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Tổng chỉ huy trưởng các lực lượng 

vũ trang Liên bang Nga; 

- Bổ nhiệm hoặc triệu hồi, sau khi tham vấn với các Uỷ ban hoặc 

Hội đồng tương ứng của Nghị viện, các đại diện ngoại giao của Liên 

bang Nga ở nước ngoài hoặc ở các tổ chức quốc tế; 

- Quyết định tổ chức các cuộc bầu cử Hạ viện theo quy định của 

Hiến pháp và Luật liên bang; 

- Quyết định giải tán Hạ viện trong các trường hợp và theo các 

thủ tục mà Hiến pháp quy định; 

- Quyết định việc trưng cầu dân ý trong các trường hợp mà Hiến 

pháp và luật quy định; 

- Trình dự luật lên Hạ viện; 

- Ký và công bố luật; 

- Gửi các thông điệp hàng năm cho Nghị viện về tình hình của 

đất nước và các đường lối chính sách cơ bản của nhà nước về đối nội 

và đối ngoại; 

- Tổng thống Liên bang có thể dựa trên những thủ tục giải quyết 

tranh chấp để giải quyết những bất đồng giữa các cơ quan quyền lực 

nhà nước Liên bang và các cơ quan quyền lực nhà nước của chủ thể 

Liên bang hoặc những bất đồng giữa các cơ quan quyền lực nhà nước 

của chủ thể nhà nước liên bang. Nếu hoà giải không thành, Tổng 

thống sẽ chuyển vấn đề tranh chấp đến toà án tương ứng để giải quyết; 
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- Tổng thống có quyền đình chỉ các văn bản của các cơ quan 

hành pháp của chủ thể liên bang nếu các văn bản này trái với Hiến 

pháp, các luật của Liên bang, nghĩa vụ quốc tế của Liên bang hoặc vi 

phạm các quyền con người và quyền công dân; 

Theo quy định tại Điều 86 của Hiến pháp Tổng thống còn có 

quyền giám sát việc thực hiện chính sách đối ngoại của nước Nga, tiến 

hành đàm phám và ký các công ước quốc tế của Liên bang Nga; ký 

văn kiện phê chuẩn Điều ước quốc tế; tiếp nhận các quốc thư và văn 

kiện triệu hồi các đại diện ngoại giao đã được thừa nhận. 

Tổng thống, theo quy định tại Điều 87 là Tổng tư lệnh tối cao 

các lực lượng vũ trang của Liên bang. Trong trường hợp đất nước bị 

tấn công xâm lược hoặc có hiểm hoạ chiến tranh Tổng thống có thể 

ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn lãnh thổ quốc gia hoặc ở một khu 

vực lãnh thổ quốc gia, lệnh giới nghiêm này sau khi ban hành phải 

trình nghị viện phê chuẩn. Trong một hoàn cảnh và với những thủ tục 

pháp lý cần thiết mà luật đã dự liệu, Tổng thống Nga có quyền tuyên 

bố tình trạng khẩn cấp (state of emergency) trên toàn lãnh thổ nước 

Nga hoặc một khu vực nào đó trong lãnh thổ quốc gia. Sau khi ra 

Lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp, lệnh này cũng phải trình ngay cho 

Nghị viện phê chuẩn (Điều 88 Hiến pháp năm 1993). 

Tổng thống cộng hoà Liên bang Nga có quyền giải quyết các vấn 

đề về quốc tịch và cho phép cư trú chính trị. Tổng thống có quyền 

tặng thưởng các huân, huy chương của Liên bang, trao tặng các danh 

hiệu cao quý của Liên bang Nga, phong cấp quân hàm quân sự cấp 

cao, các danh hiệu cao quý khác và thực hiện quyền ân xá. 

Để thực hiện nhiệm vụ của mình Tổng thống Nga có quyền ban 

hành Sắc lệnh (Decree) và Lệnh (Order). Sắc lệnh và Lệnh của Tổng 

thống có giá trị bắt buộc thực hiện trên toàn lãnh thổ Liên bang. Sắc 

lệnh và Lệnh của Tổng thống không được trái với Hiến pháp và Luật 

của Liên bang Nga. 

Tổng thống Nga có quyền miễn trừ (immunity) nghĩa là không 

phải chịu một số trách nhiệm pháp lý khi thực hiện chức năng nhiệm 
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vụ của mình. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 93 của Hiến pháp 

1993, Tổng thống có thể bị xét xử theo thủ tục đàn hạch 

(impeachment) nếu Tổng thống bị buộc tội phản quốc hoặc phạm tội 

nghiêm trọng mà Toà án tối cao khẳng định có đầy đủ chứng cứ phạm 

tội và Toà án Hiến pháp khẳng định việc buộc tội Tổng thống hoàn 

toàn tuân thủ các quy định của luật tố tụng. Khi có từ 1/3 trở lên số đại 

biểu hạ viện đề nghị buộc tội Tổng thống, Hạ viện sẽ đưa vấn đề buộc 

tội Tổng thống ra phiên họp toàn thể của Hạ viện. Tổng thống sẽ bị 

buộc tội nếu có đủ từ 2/3 trở lên số phiếu của các thành viên Hạ viện 

nhất trí buộc tội. Thượng viện (Federation Council) sẽ mở phiên họp 

toàn thể để xem xét việc buộc tội Tổng thống của Hạ viện. Tổng thống 

sẽ bị phế truất khỏi chức vụ khi có it nhất 2/3 số Thượng nghị sĩ bỏ 

phiếu nhất trí với sự buộc tội của Hạ viện. Quyết định của Thượng 

viện về việc phế truất Tổng thống phải được tiến hành trong vòng 3 

tháng kể từ thòi điểm buộc bội của Hạ viện. Sự buộc tội Tổng thống 

của Hạ viện coi như bị bác bỏ nếu không có đủ ít nhất 2/3 số Thượng 

nghị sĩ có mặt bỏ phiếu thuận với việc buộc tội của Hạ viện. 

III. CHÍNH PHỦ 

1. Khái niệm Chính phủ 

 Theo quy định tại Điều 110 Hiến pháp 1993 và Điều 1 Luật 

tổ chức Chính phủ 1997, Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước 

thực hiện quyền hành pháp(1).  

Thành phần Chính phủ cộng hoà Liên bang Nga bao gồm Chủ 

tịch Chính phủ (Thủ tướng), Phó chủ tịch Chính phủ (Phó Thủ tướng) 

và các bộ trưởng. Chính phủ hoạt động trên cơ sở của Hiến pháp, các 

luật hiến pháp Liên bang (federal constitutional law), các luật Liên 

bang và sắc lệnh của Tổng thống Liên Bang. (Điều 2 Luật tổ chức 

Chính phủ năm 1997).  

 
(1) Executive power in Russian Federation shall be exercised by the 

Government of the Russian Federation (Article 110, Constitution 1993). 
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2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ 

Chính phủ Liên Bang Nga được tổ chức và hoạt động theo các 

nguyên tắc: 

- Đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp, các luật hiến pháp và các 

luật của Liên bang; 

- Nguyên tắc Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; 

- Nguyên tắc đảm bảo tính Liên bang của Nhà nước; 

- Nguyên tắc phân chia quyền lực; 

- Nguyên tắc Chính phủ chịu trách nhiệm; 

- Nguyên tắc công khai; 

- Nguyên tắc bảo vệ các quyền công dân và quyền con người;  

 Chính phủ Cộng hoà Liên bang Nga trong phạm vi quyền hạn 

của mình tổ chức thực hiện Hiến pháp, các luật hiến pháp Liên bang, 

các luật Liên bang và sắc lệnh của Tổng thống. Các Điều ước quốc tế 

mà Liên bang Nga ký kết hoặc tham gia, thực hiện quyền kiểm tra, 

thanh tra hoạt động của chính quyền hành pháp của Liên bang, tiến 

hành các biện pháp nhằm hạn chế các hiện tượng vi phạm pháp luật, 

bảo vệ hệ thống pháp luật Liên bang.  

3. Cách thức thành lập Chính phủ 

Thủ tướng Chính phủ do Tổng thống bổ nhiệm với sự đồng ý 

của Hạ viện. Phó thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ do 

Tổng thống bổ nhiệm theo sự đề nghị của Thủ tướng. Thủ tướng 

Chính phủ có thể được Tổng thống miễn nhiệm theo chính yêu cầu 

của Thủ tướng. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ không thể 

thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình Tổng thống có thể 

cách chức Thủ tướng đồng thời phải thông báo cho Thượng viện và 

Hạ viện vào trong cùng ngày ra quyết định cách chức Thủ tướng. 

Việc Tổng thống miễn nhiệm Thủ tướng sẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là 

giải tán Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ 
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và các Bộ trưởng sau khi nhận chức, hàng năm không muộn hơn 

ngày 01/04 phải báo cáo với cơ quan thuế của Liên Bang về tài sản 

của mình, về tài sản có thêm trong năm. Cơ quan thuế Liên bang 

phải báo cáo những thông tin đó cho Tổng thống biết, những thông 

tin này có thể công bố công khai. Các thành viên của Chính phủ Liên 

bang không thể đồng thời là thành viên của Thượng viện, Hạ viện 

hoặc là đại biểu của các cơ quan lập pháp của các chủ thể Liên bang, 

cũng không thể giữ các chức vụ khác trong các cơ quan quyền lực 

Nhà nước, cơ quan tự quản địa phương và các tổ chức xã hội. Các Bộ 

trưởng không thể trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh, cũng 

không thể thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua người được uỷ 

quyền. Các Bộ trưởng không thể tham gia bất kỳ một hoạt động nào 

có trả lương ngoài hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt 

động sáng tạo. Các Bộ trưởng không thể sử dụng các phương tiện 

thông tin đại chúng, các phương tiện vật chất- kỹ thuật, tài chính vì 

các công việc cá nhân và mục đích cá nhân. Các Bộ trưởng cũng 

không thể nhận tiền nhuận bút vì việc xuất bản hoặc sự diễn thuyết 

với tư cách là thành viên của Chính phủ Liên bang, không thể nhận 

quà, nhận tiền và các giá trị vật chất khác từ các cá nhân hoặc các tổ 

chức khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Các Bộ trưởng chỉ có thể 

nhận các danh hiệu cao quý, các huy chương, các danh hiệu vinh dự 

của nước ngoài khi được sự cho phép của Tổng thống. Các Bộ 

trưởng không thể đi công tác nước ngoài với sự tài trợ của các thể 

nhân hoặc pháp nhân ngoại trừ trường hợp đi công tác nước ngoài 

theo quy định của Pháp luật Liên bang, các điều ước quốc tế mà Liên 

bang Nga ký kết, tham gia hoặc trên cơ sở thoả thuận của các cơ 

quan quyền lực Nhà nước và cơ quan ngoại giao của cộng hoà Liên 

bang Nga. 

4. Thẩm quyền của Chính phủ Liên bang Nga 

a. Thẩm quyền chung 

Theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ Liên bang Nga năm 

1997 Chính phủ có các thẩm quyền chung sau đây: 

- Tổ chức thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại của Liên bang; 
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- Lãnh đạo và kiểm tra hoạt động công việc của các Bộ, các cơ 

quan ngang Bộ và các cơ quan khác của chính quyền hành pháp; 

- Quy định quy chế hoạt động, biên chế cán bộ, tổ chức bộ máy, 

chi phí ngân sách của các Bộ, các cơ quan ngang bộ; 

- Quy định quy chế tổ chức và hoạt động, biên chế cán bộ, bộ 

máy, chi phí ngân sách của các cơ quan hành pháp địa phương; 

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm các Thứ trưởng và lãnh đạo của các 

cơ quan hành pháp Liên bang; 

- Bãi bỏ các văn bản của các cơ quan hành chính địa phương nếu 

các văn bản này trái với văn bản của Chính phủ, trái với các văn bản 

luật hoặc trái với Hiến pháp. 

- Thành lập các cơ quan tư vấn và điều hoà hoạt động của hệ 

thống chính quyền hành pháp của Liên bang Nga. 

b. Các nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ 

* Nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế,tài 

chính,thuế,ngân sách nhà nước  

- Xây dựng và trình Hạ Viện ngân sách Liên bang, đảm bảo thực 

hiện ngân sách Liên Bang;  

- Đảm bảo sự tự do trong hoạt động kinh tế, tự do trong vận 

chuyển hàng hoá, tự do dịch vụ và phương tiện tài chính; 

- Thống kê, báo cáo Hạ viện về quyết toán thực hiện ngân sách 

Liên bang; 

- Xây dựng và thực hiện chính sách thuế; 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống ngân sách; 

- Cùng với Ngân hàng Nhà nước trung ương tiến hành các biện 

pháp điều chỉnh thị trường tiền tệ và chứng khoán;  

- Thực hiện nghĩa vụ đối nội và đối ngoại của Liên bang Nga; 

- Thực hiện việc điều chỉnh và kiểm tra giao dịch tiền tệ và tỷ giá 

ngoại hối; 

- Thực hiện thống nhất chính sách tài chính tiền tệ và tín dụng; 
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* Nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ trong lĩnh vực xã hội 

- Thực hiện chính sách xã hội thống nhất trong lĩnh vực an sinh 

xã hội, bảo hiểm xã hội, hạn chế nạn thất nghiệp, thực hiện chính sách 

thống nhất đối với dân di cư; 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ các quyền công dân trong lĩnh 

vực y tế, bảo vệ sức khoẻ, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc 

bảo vệ gia đình, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, bình đẳng giới; 

- Thực hiện các biện pháp để phát triển các trung tâm văn hoá 

thể thao du lịch và nhà nghỉ; 

 * Nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ trong lĩnh vực khoa học, văn 

hoá, giáo dục 

- Thực hiện các biện pháp để phát triển khoa học đặc biệt là các 

lĩnh vực khoa học cơ sở, khoa học ứng dụng; 

- Phát triển hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp; 

- Phát triển hệ thống giáo dục không mất tiền; 

* Nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường 

- Chính phủ tiến hành các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên; 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tai nạn thiên nhiên, bảo 

vệ rừng, khai thác rừng hợp lý kết hợp với trồng rừng đảm bảo phát 

triển bền vững; 

* Nhiệm vụ của Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ quyền con 

người và quyền công dân 

- Tiến hành các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ, 

tài sản cá nhân; 

- Đảm bảo thực hiện các quyền và tự do của con người và công dân; 
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- Tiến hành các biện pháp đấu tranh chống tội phạm… 

* Nhiệm vụ của Chính phủ trong lĩnh vực thực hiện chính sách 

đối ngoại và quan hệ quốc tế 

- Thực hiện sự lãnh đạo và đảm bảo các quan hệ đối ngoại của 

nhà nước Nga; 

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các cơ quan đại diện của 

Nga ở nước ngoài và các tổ chức Quốc tế; 

- Ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế theo quy định 

của luật; 

- Bảo vệ sự bất khả xâm phạm của lãnh thổ Nga; 

- Bảo vệ các công dân Nga ở nước ngoài; 

- Điều chỉnh và giám sát các hoạt động kinh tế đối ngoại và hoạt 

động hợp tác khoa học -kỹ thuật, văn hoá với nước ngoài.(1) 

IV. NGHỊ VIỆN (FEDERAL ASSEMBLY) 

1. Cách thức thành lập và cơ cấu tổ chức của Nghị viện 

Theo quy định tại Điều 94, Quốc hội Liên bang - Nghị viện Liên 

bang là cơ quan đại diện cao nhất và là cơ quan lập pháp của Liên 

bang. Nghị viện Liên bang Nga là cơ quan hoạt động thường xuyên. 

 Nghị viện Liên bang bao gồm 2 Viện: Thượng viện gọi là Hội 

đồng Liên bang (Federation Council) và Hạ viện gọi là Duma quốc gia 

(State Duma).  

Thượng viện Nga đại diện cho các chủ thể của Liên bang Nga, mỗi 

chủ thể của Liên bang (các nước cộng hoà, các lãnh thổ, các lãnh thổ tự 

trị, các thành phố liên bang, các vùng, các vùng tự trị, khu vực tự trị)(2) 

không phụ thuộc vào lớn hay nhỏ về diện tích và dân số đều có hai đại 

 
(1) Xem: Các Điều 14,15,16,17,18,19,20,21 Luật tổ chức Chính phủ Nga do Hạ viện 

thông qua ngày 11/4/1997 và Thượng viện thông qua ngày 14/5/ 1997. 
(2) Republic, Territory,  Region, Autonomous Region, federal cities, 

Autonomous area 
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diện vào Thượng viện. Tổng số các chủ thể của Liên bang Nga là 89 vì 

vậy số lượng đại biểu Thượng viện Nga là 178. Theo quy định của 

Khoản 2 Điều 95 Hiến pháp năm 1993 mỗi chủ thể của Liên bang có hai 

đại biểu trong Thượng viện của Liên bang. Hai đại biểu này do cơ quan 

lập pháp và cơ quan hành pháp của các chủ thể Liên bang bổ nhiệm.  

Duma quốc gia gồm 450 đại biểu, được bầu với nhiệm kỳ 4 năm 

theo nguyên tắc bầu cử tự do, phổ thông, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

Trong Hạ viện Nga có ẵ số đại biểu được bầu theo danh sách của các 

đảng phái, ẵ số đại biểu được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử. 

Duma Quốc gia xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1906 và đến 

Cách mạng Tháng Mười năm 1917 thì bị bãi bỏ, thay vào đó là Xô 

viết tối cao của nước Nga. Sau khi chế độ Xô viết sụp đổ Duma quốc 

gia được tái thiết lập. 

Điều kiện để trở thành ứng cử viên đại biểu Hạ viện là công dân 

Nga từ 21 tuổi trở lên và có quyền bầu cử. Đại biểu Hạ viện không thể 

đồng thời là đại biểu Thượng viện, và cũng không thể đồng thời là đại 

biểu của bất kỳ một cơ quan đại diện nào hoặc thành viên của Chính 

quyền địa phương tự quản. Đại biểu Hạ viện là nghị sĩ chuyên nghiệp 

(shall work on a permanent professional basis), không thể đồng thời 

làm việc cho bất kỳ một cơ quan công vụ nào hoặc tham gia vào bất 

kỳ hoạt động gì có trả lương ngoài hoạt động nghiên cứu, giảng dạy 

và hoạt động sáng tạo. Nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện Nga có quyền 

miễn trừ (immunity) trong suốt thời gian nhậm chức. Nghị sĩ của cả 

hai viện đều có quyền không bị bắt, bị giam giữ, bị khám xét trừ 

trường hợp phạm pháp quả tang. Nghị sĩ cũng không thể bị truy nã trừ 

trường hợp việc truy nã đó được luật cho phép để đảm bảo an toàn cho 

người khác. Việc tước quyền miễn trừ của nghị sĩ viện nào do viện đó 

quyết định và chỉ có thể được quyết định trên cơ sở đề nghị của Viện 

trưởng Viện công tố Liên bang Nga. 

Sau 30 ngày kể từ ngày bầu cử, Hạ viện Nga họp phiên đầu tiên, 

tuy nhiên Tổng thống có thể triệu tập phiên họp đầu tiên của Hạ viện 
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trước ngày đó. Phiên họp đầu tiên của Hạ viện nhiệm kỳ mới do đại biểu 

lớn tuổi nhất khai mạc. Hạ viện và Thượng viện Nga họp riêng, các 

phiên họp đều tổ chức công khai, tuy nhiên hai viện đều có quyền họp 

kín trong những trường hợp mà luật tổ chức nghị viện Nga quy định. Hai 

viện của Nghị viện cũng có những phiên họp chung để nghe diễn thuyết 

của Tổng thống hoặc diễn thuyết của Toà án Hiến pháp hoặc để tiếp đón 

các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm viếng và phát biểu.  

Thượng viện và Hạ viện bầu ra Chủ tịch và các Phó chủ tịch của 

mỗi viện. Chủ tịch và các Phó chủ tịch của mỗi viện điều khiển các 

phiên họp và kiểm tra việc thực hiện quy chế hoạt động của các nghị 

sĩ. Thượng viện và Hạ viện đều thành lập các Uỷ ban chuyên môn và 

Hội đồng chuyên môn. Mỗi viện xây dựng quy chế hoạt động và tổ 

chức nội bộ của viện mình. Để kiểm tra giám sát chi tiêu ngân sách 

Liên bang mỗi viện đều thành lập cơ quan kiểm toán (Accounting 

Chamber) của viện mình. Biên chế và cách thức hoạt động của kiểm 

toán nghị viện được thực hiện theo quy định của luật liên bang. 

2. Thẩm quyền của Nghị viện 

a. Thẩm quyền của Thượng viện 

Thẩm quyền của Thượng viện bao gồm: 

- Thực hiện quyền lập pháp theo quy định của Hiến pháp và luật; 

- Phê chuẩn sự thay đổi ranh giới lãnh thổ giữa các chủ thể Liên bang; 

- Phê chuẩn các sắc lệnh của Tổng thống Liên bang về thiết lập 

tình trạng khẩncấp hoặc Lệnh giới nghiêm; 

- Phê chuẩn các sắc lệnh của Tổng thống Nga; 

- Quyết định về khả năng sử dụng các lực lượng quốc phòng Nga 

ngoài lãnh thổ Liên bang Nga; 

- Quyết định về việc tổ chức bầu cử Tổng thống Nga theo quy 

định của luật; 
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- Xét xử theo thủ tục đàn hạch (impeachment) Tổng thống Nga 

khi Tổng thống bị Hạ viện buộc tội; 

- Bổ nhiệm các thẩm phán của Toà án Hiến pháp Liên bang, Tòa 

án tối cao Liên bang và Toà án trọng tài tối cao Liên bang; 

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm Viện trưởng viện công tố Liên bang; 

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một nửa số thành 

viên của Uỷ ban kiểm toán của Nghị viện; 

- Thượng viện ra các Nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Thượng viện theo quy định của Hiến pháp, các Nghị quyết được 

thông qua khi có đa số các nghị sĩ biểu quyết tán thành trừ các trường 

hợp mà Hiến pháp có quy định khác. 

Qua những quy định trên đây của Hiến pháp chúng ta thấy 

thẩm quyền của Thượng viện Nga không lớn và chủ yếu liên quan 

đến lĩnh vực tư pháp. Các thẩm quyền này chủ yếu để kiềm chế và 

đối trọng với quyền lực của Tổng thống và quyền lực của các cơ 

quan tư pháp. 

b. Thẩm quyền của Hạ viện 

So với thẩm quyền của Thượng viện, Thẩm quyền của Hạ viện 

rộng hơn, bao gồm các lĩnh vực sau đây: 

- Thực hiện quyền lập pháp theo quy định của Hiến pháp; 

- Phê chuẩn hoặc không phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng mà 

Tổng thống lựa chọn để bổ nhiệm; 

- Quyết định tín nhiệm hay không tín nhiệm Chính phủ mà Tổng 

thống và Thủ tướng đã lựa chọn; 

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm Thống đốc ngân hàng trung ương của 

Liên bang Nga; 

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm Chủ tịch và một nửa số thành viên 

của Uỷ ban kiểm toán của Nghị viện; 
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- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Cao uỷ viên về quyền con người hoạt 

động theo quy định của đạo luật hiến pháp Liên bang; 

- Quyết định đại xá; 

- Buộc tội Tổng thống theo thủ tục đàn hạch; 

- Hạ viện ban hành các Nghị quyết (Resolution) về các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Hạ viện theo quy định của Hiến pháp và luật; 

Các nghị quyết của hạ viện được thông qua bởi đa số phiếu thuận, trừ 

trường hợp đặc biệt theo quy định của Hiến pháp. 

c. Sáng kiến lập pháp 

Theo quy định của Điều 104 sáng kiến lập pháp thuộc các chủ 

thể pháp luật sau đây: 

- Tổng thống cộng hoà Liên bang Nga; 

- Thượng viện cộng hoà Liên bang Nga; 

- Các thành viên của Thượng viện; 

- Các thành viên của Hạ viện; 

- Chính phủ cộng hoà Liên bang Nga; 

- Các cơ quan lập pháp của các chủ thể cộng hoà Liên bang Nga; 

- Toà án Hiến pháp Liên bang; 

- Toà án tối cao Liên bang; 

- Toà án trọng tài tối cao Liên bang. 

d. Thủ tục thông qua các dự luật 

Theo quy định của Khoản 2 Điều 104 dự thảo luật trước hết 

chuyển đến Hạ viện. Các dự luật về thiết lập, bãi bỏ hoặc miễn trừ các 

thứ thuế, các dự luật liên quan đến tiền vay của nhà nước, liên quan 

đến sự thay đổi nghĩa vụ tài chính của nhà nước hoặc các dự luật về 

chi tiêu ngân sách nhà nước chỉ có thể chuyển đến Hạ viện sau khi có 

nghị quyết của Chính phủ Liên bang về vấn đề này. 
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Các dự luật trước tiên được thảo luận và thông qua bằng đa số 

phiếu thuận tại Hạ viện, sau đó trong vòng 5 ngày dự luật sẽ được 

chuyển đến Thượng viện để xem xét. Dự luật được thông qua nếu 

được đa số Thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận. Dự luật coi như được 

thông qua nếu sau 14 ngày mà Thượng viện im lặng. Trường hợp 

Thượng viện bác bỏ dự luật đã chuyển đến, hai viện có thể thành lập 

một Uỷ ban hỗn hợp bao gồm đại diện của hai viện với thành phần các 

bên như nhau để giải quyết các vấn đề còn bất đồng. Nếu uỷ ban vẫn 

không giải quyết được những bất đồng của hai bên thì Hạ viện sẽ bỏ 

phiếu chung quyết. Dự luật được thông qua nếu trong lần bỏ phiếu thứ 

hai có đủ ít nhất 2/3 số đại biểu Hạ viện bỏ phiếu thuận. 

Một số luật do Hạ viện thông qua trên nguyên tắc uỷ quyền cũng coi 

như đã được Thượng viện thông qua nếu luật liên quan đến các vấn đề:  

- Ngân sách Liên bang; 

- Thuế hoặc các khoản thu khác của Liên bang;  

- Điều chỉnh tài chính, tiền tệ, tín dụng, thuế quan và phát hành tiền; 

- Phê chuẩn hoặc huỷ bỏ các điều ước quốc tế của Liên bang Nga; 

- Các quy chế bảo vệ biên giới nước Nga; 

- Chiến tranh và hoà bình. 

Một dự luật sau khi được hai viện của Nghị viện thông qua trong 

vòng 5 ngày phải chuyển đến cho Tổng thống phê chuẩn (ký vào dự 

luật) và công bố. Trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được dự luật 

Tổng thống sẽ xem xét, ký và công bố luật. Nếu trong thời gian đó 

Tổng thống bác bỏ dự luật thì hai viện sẽ xem xét lại dự luật. Nếu 

trong lần thảo luận và bỏ phiếu lại lần thứ hai số phiếu thuận của cả 

hai viện đạt từ 2/3 trở lên số phiếu thuận thì Tổng thống buộc phải ký 

và công bố luật trong vòng 7 ngày. 

 Đối với các luật hiến pháp Liên bang (Federal Constitutional 

law) nghĩa là các luật sửa đổi Hiến pháp thì luật chỉ có thể thông qua 
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khi đủ từ 3/4 trở lên số phiếu thuận của các đại biểu Thượng viện (Hội 

đồng Liên bang) và từ 2/3 trở lên số phiếu thuận của Hạ viện (Duma 

quốc gia). Các dự luật này phải được Tổng thống ký và công bố trong 

vòng 14 ngày. 

e. Việc bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 

Tổng thống Cộng hoà Liên bang Nga, hội đồng Liên bang 

(Thượng Viện), Duma Quốc Gia (Hạ Viện), Chính phủ Liên bang 

Nga, các cơ quan lập pháp của các chủ thể của Liên bang Nga 1/5 trở 

lên tổng số đại biểu của Thượng Viện hoặc Hạ Viện có thể đề nghị bổ 

sung hoặc sửa đổi Hiến pháp.  

Theo quy định tại Điều 135 Hiến pháp năm 1993 các quy định 

tại Chương I, II và Chương IX (Những vấn đề cơ bản của hệ thống 

Hiến pháp; Các quyền, và tự do của con người và công dân; Bổ sung 

và sửa đổi Hiến pháp) là những quy định mà Nghị Viện không thể 

xem xét lại. Trong trường hợp có kiến nghị sửa đổi bất kỳ quy định 

nào trong Chương I, Chương II và Chương IX của Hiến pháp Liên 

bang cần có ít nhất 3/5 tổng số đại biểu của Thượng Viện và Hạ Viện 

đề nghị. Một Quốc hội lập hiến sẽ được triệu tập theo quy định của 

Luật Hiến pháp Liên bang. 

Quốc hội lập hiến Cộng hoà Liên bang Nga có thể giữ nguyên 

Hiến pháp cũ cũng có thể xây dựng dự thảo Hiến pháp mới, và dự 

thảo Hiến pháp được thông qua nếu có từ 2/3 trở lên số đại biểu của 

Thượng Viện và Hạ Viện bỏ phiếu thuận.  

Việc sửa đổi các chương từ Chương III đến Chương VIII (Liên 

bang Nga, Tổng thống Liên bang Nga, Quốc hội Liên bang (Nghị 

Viện), Tư pháp, Chính quyền địa phương tự quản) của Hiến pháp Liên 

bang Nga được thông qua theo thủ tục thông qua Luật Hiến pháp, và 

có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 các chủ thể của Liên bang phê chuẩn.  

Việc sửa đổi Điều 65 của Hiến pháp Liên bang Nga (Các chủ thể 

của Cộng hòa Liên bang Nga) liên quan đến việc xác định cơ cấu của 

Liên bang Nga sẽ được thực hiện trên cơ sở luật Hiến pháp Liên bang 
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về việc tiếp nhận hoặc thành lập chủ thể mới của Liên bang hoặc về 

thay đổi thể chế Hiến pháp của các chủ thể Liên bang Nga. Trường hợp 

thay đổi tên gọi của nước Cộng hoà, khu vực lãnh thổ, vùng, thành phố 

Liên bang, vùng tự trị, khu vực tự trị thì tên mới của chủ thể Liên bang 

Nga sẽ được đưa vào trong Điều 65 của Hiến pháp Liên bang. 

V. TỔ CHỨC TƯ PHÁP 

1. Khái niệm cơ quan tư pháp 

Theo quy định tại Điều 118 Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 

quyền tư pháp của Cộng hoà Liên bang Nga được thực hiện bởi hệ thống 

toà án. Quyền lực tư pháp được thực hiện trên các lĩnh vực hiến pháp, 

dân sự, hành chính và hình sự. Hệ thống cơ quan tư pháp ở nước Nga 

được thành lập theo quy định của Hiến pháp và các luật Hiến pháp Liên 

bang (Constitutional law).Cũng theo Điều 118 Hiến pháp 1993 việc 

thành lập toà án đặc biệt ở Cộng hoà Liên bang Nga bị nghiêm cấm.  

Công dân Nga đủ 25 tuổi có trình độ đại học luật và làm việc 

trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 5 năm có thể trở thành thẩm phán. 

Thẩm phán hoạt động độc lập và chỉ tuân theo Hiến pháp và luật 

(Điều 119, 120 Hiến pháp năm 1993). 

Tất cả các thẩm phán toà án Liên bang trừ các thẩm phán của 

Toà án Hiến pháp, Toà án tối cao, Toà án trọng tài tối cao đều do 

Tổng Thống bổ nhiệm suốt đời (Judges may not be replaced). Tất cả 

các thẩm phán đều có quyền miễn trừ (immunity) nghĩa là họ không 

phải chịu một số trách nhiệm pháp lý khi thực hiện chức năng nhiệm 

vụ của mình. Không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với thẩm 

phán trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của luật Liên bang (Điều 

122 Hiến pháp năm 1993). Tất cả các phiên toà ở tất cả các toà án đều 

tiến hành công khai trừ các trường hợp mà luật quy định liên quan đến 

bí mật quốc gia hoặc ảnh hưởng đến đạo đức xã hội. Các phiên toà ở 

toà án có thể được quay phim, chụp hình theo quy định của luật Liên 

bang. Các phiên toà xét xử hình sự không thể tiến hành nếu vắng mặt 

bị cáo trừ trường hợp đặc biệt mà luật quy định. Các phiên toà được 

tiến hành trên nguyên tắc tranh tụng đối kháng, theo nguyên tắc bình 
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đẳng các bên tranh tụng (The trial shall be conducted on an adversarial 

and equal basis) (Khoản 3 Điều 123 Hiến pháp năm 1993). Các phiên 

toà hình sự có sự tham dự của bồi thẩm đoàn.  

Để đảm bảo cho toà án hoạt động độc lập, tất cả các toà án ở Nga 

đều được đảm bảo hoạt động từ ngân sách của Liên bang và nguồn tài 

chính cung cấp đảm bảo đầy đủ điều kiện để thực hiện hành chính tư 

pháp độc lập theo quy định của luật.  

2. Toà án Hiến pháp 

Để bảo vệ Hiến pháp Cộng hoà Liên bang Nga thiết lập Toà án 

Hiến pháp, Toà án Hiến pháp bao gồm 19 Thẩm phán trong đó 1/5 

Thẩm phán là thành viên của Thượng Viện hoặc đại biểu của Hạ Viện. 

Các thành viên còn lại bao gồm các đại diện của Tổng thống của 

Chính phủ Liên bang Nga, của Hạ Viện Nga, của Toà án tối cao Liên 

bang, của Toà án trọng tài tối cao Liên bang.  

* Thẩm quyền của Toà án Hiến pháp Liên bang Nga 

Toà án Liên bang Nga giải quyết các vụ việc sau đây: 

- Các tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước Liên bang; 

- Giữa các cơ quan nhà nước Liên bang và cơ quan nhà nước của 

chủ thể của các Bang; 

- Giữa các cơ quan Nhà nước tối cao của Liên bang với các cơ 

quan Nhà nước tối cao của chủ thể Liên bang. 

- Toà án Hiến pháp cũng xem xét các khiếu kiện của công dân về 

việc vi phạm các quyền và tự do Hiến định của công dân bởi việc ban 

hành các Luật và các văn bản dưới Luật vi hiến. 

- Theo yêu cầu của Tổng thống Liên bang Nga, của Hội đồng 

Liên bang (Thượng Viện), của Duma Quốc gia (Hạ Viện), của Chính 

phủ Liên bang Nga, của các cơ quan lập pháp, của các chủ thể Liên 

bang, Toà án Hiến pháp sẽ giải thích Hiến pháp Liên bang. 

- Nếu Toà án Hiến pháp tuyên bố bất kỳ một Luật hoặc các văn bản 

dưới Luật nào đó vi hiến, các văn bản Pháp luật đó sẽ mất hiệu lực.Các 
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Điều ước quốc tế mà Liên bang Nga ký kết hoặc tham gia có thể không 

có hiệu lực và không thể áp dụng nếu toà án Hiến pháp tuyên bố các điều 

ước quốc tế đó xung đột với Hiến pháp Liên bang Nga.  

- Theo yêu cầu của Hội đồng Liên bang (Thượng Viện) Toà án 

Hiến pháp sẽ cho ý kiến của mình về các tính hợp pháp của các thủ 

tục pháp lý trong việc buộc tội của Hạ Viện đối với Tổng thống liên 

quan đến tội phản quốc hoặc các tội phạm hình sự nghiêm trọng khác.  

3. Toà án tối cao Liên bang Nga là cơ quan xét xử cao nhất 

trên các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính và các lĩnh vực khác 

mà được tiến hành bởi các Toà án tư pháp chung. Toà án tối cao thực 

hiện quyền giám sát tư pháp đối với toàn bộ hoạt động của hệ thống 

cơ quan Toà án tư pháp của Cộng hoà Liên bang Nga.  

4. Toà án trọng tài tối cao của Liên bang Nga (Điều 126 Hiến 

pháp năm 1993) là cơ quan xét xử tối cao đối với những tranh chấp kinh 

tế và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án trọng tài. Toà án 

trọng tài tối cao thực hiện quyền giám sát tối cao đối với các hoạt động 

của các Toà kinh tế của Liên bang Nga. (Điều 127 Hiến pháp năm 1993). 

- Theo quy định tại Điều 128 Hiến pháp năm 1993 các Thẩm 

phán Toà án Hiến pháp Liên bang, Toà án tối cao Liên bang, Toà án 

trọng tài tối cao Liên bang đều do Thượng Viện bổ nhiệm theo sự đề 

cử của Tổng thống Liên bang. 

- Các Thẩm phán của các Toà án Liên bang khác đều do Tổng 

thống Liên Bang Nga bổ nhiệm vô thời hạn. Thẩm quyền, thủ tục, 

cách thức thành lập và khuôn khổ hoạt động của Toà án Hiến pháp 

Liên bang, Toà án tối cao Liên bang, Toà án trọng tài tối cao Liên 

bang và các Toà án Liên Bang khác được quy định trọng Luật Hiến 

pháp của Liên bang (Federal constitutional law). 

5. Viện công tố Liên bang Nga là hệ thống tập trung thống 

nhất, theo đó các Uỷ viên công tố cấp dưới trực thuộc các Uỷ viên 

công tố cấp trên và dưới sự chỉ huy thống nhất của Viện trưởng Viện 

công tố tối cao Liên bang Nga. 
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- Viện trưởng Viện công tố tối cao Liên bang Nga do Thượng 

Viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng thống Liên bang 

Nga. Tất cả các Uỷ viên công tố của các chủ thể của Liên bang Nga 

đều do Viện trưởng Viện công tố tối cao bổ nhiệm sau khi tư vấn với 

các chủ thể của nó. Tất cả các Uỷ viên công tố của Liên bang đều do 

Viện trưởng Viện công tố Liên Bang bổ nhiệm. 

 Cách thức tổ chức thẩm quyền và quy chế làm việc của các cơ 

quan công tố của Liên bang Nga được quy định bởi Luật tổ chức công 

tố của Liên bang Nga 

VI. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỰ QUẢN 

(LOCAL SELF-GOVERNMENT) 

 Tổ chức chính quyền địa phương tự quản ở Cộng hoà Liên bang 

Nga nhằm đảm bảo cho nhân dân địa phương có thể ra các quyết định 

độc lập không phụ thuộc vào chính quyền Nhà nước trung ương về 

những vấn đề của địa phương, đảm bảo cho nhân dân địa phương có 

thể giải quyết tốt nhất các công việc của mình. Chính quyền địa 

phương tự quản được thực hiện bởi các công dân thông qua trưng cầu 

dân ý, bầu cử và các hình thức thể hiện ý chí của họ như thông qua các 

cơ quan đại diện do họ bầu lên hoặc các cơ quan khác của chính 

quyền tự quản địa phương. 

- Theo quy định tại Điều 131 Hiến pháp năm 1993 Chính quyền 

địa phương tự quản được tổ chức tại các thành phố, các khu vực ở 

nông thôn có tính đến điều kiện lịch sử và truyền thống của địa 

phương, cấu trúc của các cơ quan chính quyền địa phương do nhân 

dân địa phương quyết định một cách độc lập. Ranh giới lãnh thổ ở 

những nơi thành lập chính quyền địa phương tự quản chỉ có thể thay 

đổi với sự đồng ý của cộng đồng dân cư nơi đó. Chính quyền địa 

phương tự quản có thể quản lý một cách độc lập sở hữu công xã 

(Municipal property); hình thức, cách thức thông qua và cách thức 

thực hiện ngân sách địa phương, việc thu các loại thuế địa phương 

triển khai các biện pháp thực hiện Luật và mệnh lệnh của các cơ quan 
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Nhà nước cấp trên và giải quyết các vấn đề khác của địa phương, các 

cơ quan chính quyền địa phương tự quản có thể được chuyển giao 

theo quy định của Luật một số quyền lực Nhà nước cùng với sự 

chuyển giao các nguồn tài chính và vật chất cần thiết để thực hiện 

quyền lực đó.Việc thực hiện các quyền lực Nhà nước được chuyển 

giao sẽ được giám sát bởi Nhà nước. 

- Theo quy định tại Điều 133 Hiến pháp năm 1993 Chính quyền 

địa phương tự quản ở Liên bang Nga được đảm bảo bằng các quyền 

bảo hộ tư pháp, quyền được đền bù đối với các chi phí vượt trội trong 

quá trình thực hiện các quyết định của các cơ quan quyền lực Nhà nước 

và việc cản trở hoặc hạn chế các quyền của chính quyền địa phương tự 

quản được thiết lập bởi Hiến pháp và các Luật của Liên bang. 

VII. HÌNH THỨC CẤU TRÚC NHÀ NƯỚC LIÊN BANG 

1. Các chủ thể (Subject) của Liên bang 

 Nước Nga có hình thức cấu trúc nhà nước là Liên bang. Các thành 

viên cấu thành nhà nước Liên bang Nga được gọi là các chủ thể Liên 

bang (subjects of the federation). Liên bang Nga bao gồm 79 chủ thể: 

a. 21 nước cộng hoà (Republic): Cộng hoà Adygeya; Cộng hoà 

Altai; Cộng hoà Bashkortostan; Cộng hoà Buryatia; Cộng hoà 

Dangestan; Cộng hoà Ingush; Cộng hoà Kabardin-Balka; Cộng hoà 

Kalmukia-Khalmg Tangch; Cộng hoà Karachayevo-Cherkess; Cộng 

hoà Karelia; Cộng hoà Komi; Cộng hoà Mary El; Cộng hoà 

Mordovia; Cộng hoà Sakha (Yakutia); Cộng hoà Bắc Ossetia; Cộng 

hoà Tatarstan; Cộng hoà Tuva; Cộng hoà Udmurt; Cộng hoà 

Khacasia; Cộng hoà Chechen; Cộng hoà Chuvash, Cộng hoà Chavash;  

b. 6 lãnh địa (Territory): Lãnh địa Altai; Lãnh địa Krasnodar; 

Lãnh địa Krasnoyarsk; Lãnh địa Maritime; Lãnh địa Stavropol; Lãnh 

địa Khabarovsk; 

c. 49 vùng (Region): Vùng Amur; Vùng Arkhangensk; Vùng 

Astrakhan; Vùng Belgorod; Vùng Bryansk; Vùng Vladimir; Vùng 

Volgagrad; Vùng Vologda; Vùng Vorohezh; Vùng Ivanovo; Vùng 
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Irkutsk; Vùng Kirov; Vùng Kosroma; Vùng Kurgan; Vùng 

Kaliningrad; Vùng Kaluga; Vùng Kamchatka; Vùng Kemerova; Vùng 

Kursk; Vùng Leningrad; Vùng Lipetsk; Vùng Magadan; Vùng 

Moscow; Vùng Murmansk; Vùng Nyzny Novgorod; Vùng Novgorod; 

Vùng Novosibirsk; Vùng Omsk; Vùng Orenburg; Vùng Oryon; Vùng 

Penza; Vùng Perm; Vùng Pskov; Vùng Rostov; Vùng Ryazan; Vùng 

Samara; Vùng Saratov; Vùng Sakhalin; Vùng Sverdlovsk; Vùng 

Smolensk; Vùng Tambov; Vùng Tver,; Vùng Tomsk; Vùng Tula; 

Vùng Tyumen; Vùng Ulyanovsk; Vùng Chelyabinsk; Vùng Chita; 

Vùng Yaroslav. 

d. 2 thành phố Liên bang (Federal city):  

Thành phố Liên bang Moscow; Thành phố Liên bang St. 

Peterburg. 

e. 1 vùng tự trị (Autonomous Region): 

Vùng tự trị Rewish. 

f. 10 khu vực tự trị (Autonomous Area): 

Khu vực tự trị Aginsky Buryat; Khu vực tự trị Komi- Permyak; 

Khu vực tự trị Koryak, Khu vực tự trị Nenet; Khu vực tự trị Taimyr; 

Khu vực tự trị Ust- Ordynsky; Khu vưc tự trị Khanty- Mansi; Khu vực 

tự trị Chukchi; Khu vực tự trị Evenk; Khu vực tự trị Yamal-Nenet. 

Theo quy định tại Điều 65 và Điều 66 Hiến pháp Liên bang Nga 

năm 1993 việc tiếp nhận hoặc việc thành lập chủ thể mới của Liên 

bang Nga do luật hiến pháp quy định. Các thiết chế của các nước cộng 

hoà trong Liên bang do Hiến pháp Liên bang Nga và Hiến pháp của 

nước cộng hoà quy định. Các quy chế về lãnh địa, vùng, khu vực, 

thành phố Liên bang, vùng tự trị và khu vực tự trị ở Liên bang Nga do 

Hiến pháp Liên bang và Hiến chương (Chater) của lãnh địa, vùng, 

thành phố Liên bang,vùng tự trị và khu vực tự trị quy định. 

Các bản Hiến chương này do cơ quan lập pháp của các chủ thể 

Liên bang ban hành. Các quy chế của các chủ thể Liên bang chỉ có thể 
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được thay đổi trên cơ sở có sự thống nhất giữa Liên bang và chủ thể liên 

quan theo quy định của Luật Hiến pháp Liên bang. Biên giới giữa các 

chủ thể Liên bang chỉ có thể thay đổi khi có sự thoả thuận của các bên. 

2. Sự phân định thẩm quyền giữa liên bang và các chủ thể 

Liên bang 

Điều 71 Hiến pháp năm 1993 xác định thẩm quyền của Liên 

bang là quyết định các vấn đề liên quan đến: 

- Xây dựng và bổ sung, sửa đổi Hiến pháp, các luật liên bang và 

giám sát sự thi hành Hiến pháp và các luật Liên bang; 

- Cấu trúc liên bang và lãnh thổ Liên bang; 

- Điều chỉnh và bảo vệ các quyền, tự do của con người và quyền 

công dân; 

- Vấn đề quốc tịch của Liên bang Nga; 

- Vấn đề điều chỉnh và bảo về quyền lợi của các dân tộc thiểu số; 

- Thành lập hệ thống các cơ quan nhà nước Liên bang thuộc các 

nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp; các thủ tục tổ chức 

và hoạt động của các cơ quan đó; cách thức thành lập các cơ quan 

quyền lực nhà nước; 

- Vấn đề sở hữu nhà nước Liên bang và quản trị tài sản thuộc sở 

hữu Liên bang; 

- Quyết định các nguyên tắc cơ bản của đường lối chính trị của 

Liên bang; các chương trình của Liên bang trong các lĩnh vực tổ chức 

nhà nước, kinh tế, môi trường, xã hội, phát triển Liên bang; 

- Xây dựng khung pháp luật cho thị trường bán lẻ, tài chính, tiền 

tệ, tín dụng, thuế quan, phát hành tiền, hướng dẫn chính sách giá cả, 

dịch vụ kinh tế Liên bang kể các ngân hàng Liên bang; 

- Ngân sách Liên bang, thuế và các khoản thu, ngân sách Liên 

bang dùng để phát triển các vùng; mạng lưới điện Liên bang; năng 



 
275 

lượng nguyên tử; vật liệu bền; giao thông Liên bang; đường sắt, thông 

tin và truyền thông; hoạt động vũ trụ;  

- Chính sách đối ngoại và các quan hệ quốc tế của Liên bang Nga; 

- Các Điều ước quốc tế về các vấn đề chiến tranh và hoà bình; 

- Các quan hệ thương mại với nước ngoài của Liên bang Nga; 

- Vấn đề quốc phòng và an ninh; 

- Bảo hộ sản xuất; 

- Các quy định về mua bán vũ khí và đạn dược, trang bị quân sự 

và các trang bị khác; 

- Sản xuất vật liệu bền; chất độc; 

- Chất gây nghiện và các quy định về sử dụng chất gây nghiện; 

- Các quy chế về biên giới và vấn đề bảo vệ biên giới; 

- Bảo vệ các nguồn nước; bảo vệ vùng trời; các vùng kinh tế đặc 

biệt và vấn đề thềm lục địa của Cộng hoà Liên bang Nga; 

- Vấn đề tổ chức toà án và viện công tố, luật hình sự và tố tụng 

hình sự; đại xá và đặc xá; luật dân sự và tố tụng dân sự, vấn đề toà án 

trọng tài; điều chính pháp luật về sở hữu trí tuệ;  

- Vấn đề xung đột pháp luật Liên bang;  

- Dự báo thời tiết; vấn đề tiêu chuẩn đo lường; trắc địa và bản 

đồ, địa lý; 

- Hoạt động thống kê và kế toán; 

- Khen thưởng nhà nước và các danh hiệu cao quý của Liên bang; 

- Chế độ công vụ Liên bang. 

Điều 72 Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 xác định những 

lĩnh vực có sự phối kết hợp thẩm quyền giữa Liên bang và chủ thể của 

Liên bang Nga: 

- Đảm bảo sự phù hợp của các Hiến pháp và các luật của các 

nước cộng hoà thuộc Liên bang Nga, các Hiến chương, các luật và các 

văn bản quy phạm pháp luật khác của các lãnh địa, các vùng, các 
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thành phố Liên bang, các vùng tự trị, các khu vực tự trị với Hiến pháp 

và các luật của Liên bang; 

- Bảo vệ các quyền và tự do của con người và của công dân; 

- Bảo vệ các quyền và tự do của các dân tộc thiểu số; 

- Bảo vệ pháp chế, luật và các văn bản dưới luật, bảo vệ an toàn 

xã hội; 

- Bảo vệ biên giới quốc gia; 

- Các vấn đề về chiếm hữu, sử dụng và quản lý đất đai, các 

nguồn khoáng sản, các nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên khác; 

- Vấn đề giới hạn sở hữu nhà nước; 

- Quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường 

và an toàn sinh thái; đặc biệt bảo vệ các nguồn tài nguyên dự trữ; 

- Bảo vệ các di tích lịch sử và văn hoá; 

- Các vấn đề chung về giáo dục, khoa học, văn hoá, giáo dục thể 

chất và thể thao, bảo vệ gia đình, địa vị làm mẹ, làm bố và trẻ em, 

chính sách xã hội trong đó có an sinh xã hội; 

- Tiến hành các biện pháp đối chọi với các tai biến thiên nhiên, 

các nạn dịch và khắc phục các hậu quả có thể xẩy ra; 

- Thiết lập chính sách chung về thuế và các nguồn thu ở Liên 

bang Nga; 

- Các vấn đề về hành chính, tố tụng hành chính, lao động, gia 

đình, vấn đề xây dựng nhà ở, đất đai, tài nguyên rừng và nước, về bảo 

vệ môi trường; 

- Đội ngũ cán bộ tư pháp và thi hành án quản lý văn phòng luật 

sư và công chứng; 

- Bảo vệ nếp sống truyền thống của các dân tộc thiểu số, bảo vệ 

rừng nguyên sinh và vấn đề khai thác hợp lý tài nguyên rừng; 
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- Xây dựng các đường lối cơ bản về việc tổ chức hệ thống các cơ 

quan Nhà nước và chính quyền tự quản địa phương; 

- Điều hoà các quan hệ kinh tế đối nội và đối ngoại của các chủ 

thể của Liên bang phù hợp với các điều ước quốc tế mà Liên bang 

Nga đã ký kết hoặc tham gia. 

VII. HÌNH THỨC CHÍNH THỂ CỘNG HOÀ LƯỠNG TÍNH VÀ 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TRONG VIỆC PHÂN CÔNG, PHỐI 

HỢP VÀ GIÁM SÁT QUYỀN LỰC TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY 

NHÀ NƯỚC 

Sau khi chế độ xô viết sụp đổ, nước Nga xây dựng bộ máy nhà 

nước theo mô hình chính thể mới - mô hình cộng hoà lưỡng tính, pha 

trộn giữa chế độ cộng hoà Tổng thống của Mỹ với chế độ cộng hoà 

Nghị viện của các nước châu Âu, gần với mô hình của Pháp nhưng sử 

dụng nhiều hơn các yếu tố của chế độ cộng hoà Tổng thống. 

Đây là mô hình đề cao vai trò của Nguyên thủ quốc gia nhằm 

xây dựng một chính quyền hành pháp mạnh, bằng cách để nhân dân 

bầu cử trực tiếp chức vụ Tổng thống, tuy nhiên Tổng thống chỉ đứng 

đầu nhà nước, đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng. Tổng thống có 

quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ tướng, có quyền giải tán hạ viện. 

Chính phủ vừa chịu trách nhiệm trước Tổng thống vừa chịu trách 

nhiệm trước Nghị viện. Quyền hành pháp chia sẻ giữa Tổng thống và 

Thủ tướng. Chính phủ được thành lập trên cơ sở Đảng chiếm đa số 

ghế trong Nghị viện. Nguyên tắc phân chia quyền lực, chế độ dân chủ 

đa nguyên, quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân, chủ quyền tối 

cao của nhà nước thuộc về nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền, 

đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp bằng thiết chế Toà án Hiến pháp 

được coi là những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp mới năm 1993 

của cộng hòa Liên bang Nga. 
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Chương XV 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP LIÊN 

HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH 

 

I. KHÁI QUÁT VỀ CHẾ ĐỘ NHÀ NƯỚC CỦA LIÊN HIỆP 

VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AILEN 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen (UK) nằm ở Tây Âu 

bao gồm Anh (England), Xứ Uên (Wales), Xcôtlen (Scotland) và Bắc 

Ailen (Northern Ireland). Với diện tích khoảng 244.820km2, dân số 

khoảng 60,5 triệu dân. Liên hiệp Vương quốc Anh là một nước công 

nghiệp phát triển, có một nền văn hiến lâu đời và mức thu nhập bình 

quân đầu người khá cao (Năm 2005 khoảng 30.300 

USD/năm/1người). Cho đến nay nước Anh vẫn lựa chọn mô hình chế 

độ quân chủ lập hiến để xây dựng chế độ nhà nước của mình. 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen không có Hiến pháp 

thành văn. Hiến pháp của họ là một tập hợp một số luật thành văn 

(Statute law), án lệ (Common law) và một số ước định, tập quán hình 

thành trong thực tiễn (Convention). 

Hệ thống pháp luật Anh là một trong những hệ thống pháp luật 

sớm nhất trên thế giới xây dựng được các giải pháp (remedies) nhằm 

chống lại sự vi phạm các quyền con người và công dân. Đó là Hiến 

chương Magna Carta (tiếng Latin là Hiến chương vĩ đại) năm 1215 do 

vua John ký với nhân dân 63 điều thoả thuận qua đó hạn chế quyền 

lực của Vua và hợp pháp hoá các quyền tự do của tầng lớp quý tộc. 

Đây được coi là cơ sở pháp lý đầu tiên hình thành các quyền và tự do 

hiến định của công dân. 

 Một văn bản quan trọng khác là “Habeas Corpus Act năm 1679” 

- một trong bốn Hiến chương quan trọng về bảo vệ quyền tự do của 
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con người chống lại sự vô cớ bắt bớ và giam cầm. Hiến chương quan 

trọng thứ ba là “Petition of Right năm 1628” trong đó đã quy định 

rằng không một ai phải nộp các khoản thuế hoặc buộc phải cho vay, 

phải cống nộp một khoản lệ phí hay sản vật phí nào mà không có sự 

thoả thuận chung thông qua một văn bản do Nghị viện ban hành. Công 

dân có quyền kiện cơ quan hành chính nhà nước nếu họ vi phạm các 

quyền đó. Hiến chương quan trọng thứ tư là: “Bill of Rights 1689” là 

Hiến chương tuyên bố về các quyền của công dân và đảm bảo quyền 

lực tối cao của Nghị viện. 

Sau khi tuyên ngôn thế giới về nhân quyền ra đời năm 1948 

(Universal Declaration of Human Rights), Đại hội đồng Liên Hợp 

Quốc đã thông qua “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính 

trị” (International Covenant on Civil and Political Rights) và “Công 

ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá” (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) vào năm 1966. 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen đã tham gia hai công ước 

này vào năm 1976. Mặt khác, năm 1966 Liên Hiệp Vương quốc Anh 

và Bắc Ailen cũng đã tham gia “Công ước châu Âu về bảo vệ các 

quyền và tự do cơ bản của con người” (European Convention for the 

protection of Human Rights and fundamental freedoms) do Hội đồng 

châu Âu thông qua năm 1953. Công ước này đã cho phép các cá nhân 

thuộc cộng đồng châu Âu có thể kiện lên Uỷ ban châu Âu về nhân 

quyền (European Commission on Human Rights) về các hành vi vi 

phạm nhân quyền của Chính phủ của các nước trong Liên minh châu 

Âu. Từ năm 1966, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen đã thừa 

nhận quyền khiếu kiện Chính phủ của các cá nhân, đồng thời cũng 

thừa nhận hiệu lực bắt buộc của các quyết định  

của Toà án châu Âu về nhân quyền (European Court on Human 

Rights) trên lãnh thổ Liên hiệp Vương quốc. Tham gia các Công ước 

quốc tế trên đây Vương quốc Anh đã bỏ hình phạt nhục thể (corporal 

punishment) trong các trường học và cải thiện các quyền cho tù nhân. 
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II. LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG LẬP HIẾN VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM  

CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP ANH 

Hiến pháp của Liên hiệp vương quốc Anh (England, Scotland, 

Wales and Northern Ireland) là tập hợp một số luật và các nguyên tắc 

pháp luật, các điều ước quốc tế, các án lệ, các tập quán của Nghị viện 

và các nguồn khác. Liên hiệp vương quốc Anh không có một văn bản 

Hiến pháp duy nhất như hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đây là lý 

do mà nhiều người nói rằng hiến pháp của nước Anh là hiến pháp 

không thành văn, không pháp điển hoá hoặc gọi là hiến pháp thực tế 

(unwritten, uncodified, or de facto constitution)(1).  

Lịch sử Hiến pháp liên hiệp vương quốc Anh bắt đầu từ trước 

khi thành lập liên hiệp vương quốc. Để hiểu rõ Hiến pháp Anh đương 

đại chúng ta cần phải lưu ý một số sự kiện quan trọng gắn với sự ra 

đời của Hiến pháp và chủ nghĩa Hiến pháp ở Anh. 

1. Những giai đoạn và những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan 

trọng trong tư tưởng lập hiến ở Anh 

1.1. Hiến chương tự do năm 1100 

Vương quốc Anh được hình thành từ giữa thế kỷ IX, chính xác là 

vào năm 927 khi 7 vùng đất nước Anh đều thuần phục sự cai trị của 

vua Anh. Tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 10 năm 1066, Vua Harold II 

của Anh bị bại trận và bị giết trong trận chiến Hastings với Công tước 

William của vùng Normandy nước Pháp. Trước năm 1066 nước Anh 

được cai trị bởi những vị vua do những người được gọi là Witan (có 

nghĩa là sáng suốt) bầu ra(2). Sau khi người Norman xâm chiếm nước 

Anh, Vua Henry I lên ngôi và trị vì từ năm 1100 đến 1135. Khi mới 

lên ngôi Vua Henry I đã ban hành Bản hiến chương tự do (Charter of 

Liberties) năm 1100. Bản Hiến chương này đã tuyên bố: “Nhờ ơn 

Thượng đế và Hội đồng quý tộc của toàn thể vương quốc Anh mà ta 

 
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution of the United Kingdom. 
(2) Tài liệu đó dẫn. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution
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được trao vương miệng Hoàng đế”(1). Với Hiến chương về tự do, nhà 

vua đã thừa nhận quyền cai trị đất nước của Vua không những xuất 

phát từ ý chí Thượng đế mà còn từ ý chí của Hội đồng quý tộc. Có thể 

nói đây là bước đầu chuyển từ tư tưởng quân chủ chuyên chế sang tư 

tưởng quân chủ lập hiến.  

1.2. Hiến chương Magna Carta 1215 

Vua John trị vì đất nước Anh từ năm 1199 đến 1216. Trong thời 

kỳ cai trị của mình Vua John phải đối chọi với nhiều cuộc xung đột 

quyền lực. Đó là các xung đột quyền lực giữa Anh và Pháp, giữa Anh 

và giáo hoàng La Mã, giữa Vua và các nhà quý tộc. Năm 1215 các nhà 

quý tộc Anh đã buộc vua John ký Hiến chương Magna Carta còn gọi 

là The Great Charter (Hiến chương vĩ đại). Hiến chương Magna Carta 

thừa nhận các quyền chính trị và dân sự của cá nhân như quyền của 

các thương nhân có thể ra, vào, ở lại hoặc di chuyển trong lãnh thổ 

nước Anh để buôn bán. Hiến chương cũng đảm bảo cho các cá nhân 

trung thành với vua có quyền nhập cảnh, xuất cảnh và tái nhập cảnh 

vào vương quốc Anh(2).  

1.3 Triều đại Vua Henry III thế kỷ XIII và sự thành lập  

Nghị viện Anh năm 1265 

Vua Henry III (1207 - 1272) thừa kế ngai vàng của Vua John khi 

mới lên 9 tuổi. Vì vậy, Triều đình Anh quốc phải thiết lập chế độ 

nhiếp chính cho đến khi vua Henry đủ 20 tuổi. 

Dưới áp lực của các nhà quý tộc, đứng đầu là Simon de Montfort 

vua Henry phải chấp nhận sự ra đời và tồn tại của Nghị viện đầu tiên 

của nước Anh năm 1265. Đến đời Vua Richarch II vào năm 1381 một 

cuộc khởi nghĩa lớn của nông dân đã nổ ra (Peasants, Revolt 1381), 

tuy bị thất bại nhưng nó đã góp phần quan trọng trong việc xoá bỏ chế 

độ nông nô.  

 
(1) “That by the mercy of God and the common counsel of the barons of the 

whole kingdom of England I have been crowned king of said kingdom”. 
(2) Constitutional and Administrative law by Hilaire Barnett, Ed. Cavendish 

Publishing Limited, London  2000, p.833. 
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1.4. Đạo luật về quyền lực tối cao năm 1534 

Dưới triều Vua Henry VIII một đạo luật về quyền lực tối cao (Act 

of Supremacy) được ban hành vào năm 1534 đã quy định Vua là người 

đứng đầu tối cao (Supreme head) của nhà thờ Anh, còn Luật về quyền 

lực tối cao năm 1559 đã quy định Nữ hoàng Elizabet I là thống đốc tối 

cao của nhà thờ Anh (Supreme Governor of the Church of England). 

Tuy nhiên, Nữ hoàng phải được sự đồng ý của Nghị viện khi ban hành 

bất cứ chính sách nào. Nghị viện ngay từ thời kỳ Nữ hoàng Elizabet trị 

vì đã có hai viện. Thượng viện đại diện cho tầng lớp quý tộc nên được 

gọi là House of Lords (Viện quý tộc), còn Hạ viện đại diện cho từng 

lớp trung lưu trong xã hội nên được gọi là House of Common (Viện 

bình dân). Hạ viện nhanh chóng phát triển do sự phát triển đột biến của 

tầng lớp trung lưu trong xã hội thời kỳ này. Đặc biệt trong Hạ viện xuất 

hiện khối Nghị sĩ đại diện cho những người theo đạo Tin lành 

(Puritans) luôn luôn đòi hỏi mở rộng các quyền cho những người theo 

đạo này. Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabet I là người có tính cách mạnh 

mẽ nên đã không để cho nhóm Nghị sĩ này thao túng.  

1.5. Triều đại Tudors (1485-1603) 

Trong thời kỳ dòng họ Tudors trị vì nước Anh (1485 - 1603)(1) 

một học giả là Geoffrey Elton đã xây dựng một bản Hiến pháp gọi là 

Hiến pháp Tudors (The Tudor Constitution) theo trường phái nhà 

nước Hy Lạp cổ đại, theo mô hình của Cộng hoà Sparte. Một học giả 

khác khá nổi tiếng cùng thời là John Aylmer đã cổ vũ cho tư tưởng lập 

hiến của Bản hiến pháp này và cho rằng Hiến pháp Tudors là anh em 

họ hàng với nền cộng hoà cổ điển Sparte. Mặc dù Hiến pháp Tudors 

đã không được Nghị viện và Vua chấp nhận nhưng cùng với Geoffrey 

Elton, John Aylmer và một số người cùng thời đã làm sống lại tư 

tưởng dân chủ thời kỳ Hy Lạp cổ đại và đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư 

tưởng lập hiến ở Anh thời kỳ này là xây dựng một chế độ chính trị kết 

 
(1) Webster,s new world college dictionary, Third Edition, by Victoria Neufeld & 

David B. Guralnik Macmillan USA 1988, p. 1438. 
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hợp những tư tưởng dân chủ Hy Lạp thời kỳ cổ đại với chế độ quân 

chủ mới ở Anh để xây dựng một chế độ cộng hoà Nghị viện. 

1.6. Vua James I (1603 - 1625) 

Khi Nữ hoàng Elizabeth I từ trần (năm1603), không có sự bàn 

luận, ngai vàng của Nữ hoàng được chuyển giao cho cháu là James 

VI, con trai của Nữ hoàng Scotland và James VI của Scotland trở 

thành Vua James I của vương quốc Anh. Đây là một bước tiến quan 

trọng trong việc thiết lập liên hiệp Anh. Vua James I của Anh là một 

người sùng bái học thuyết quyền lực của Vua xuất phát từ ý chí 

Thượng đế (The Divin Right of Kings theory). Vua do Thượng đế lựa 

chọn và chỉ chịu trách nhiệm trước Thượng đế do vậy nhà vua phải 

toàn quyền(1). Quan điểm này của James I được củng cố thêm bởi 

niềm tin tôn giáo vì James là người theo đạo Tin lành, người luôn tin 

rằng số phận con người do chúa định đoạt. James I vì thế đã chống lại 

tư tưởng bầu cử, đặc biệt là quan điểm phổ biến lúc bấy giờ ở Anh là 

giáo đoàn (congregation) bầu ra các mục sư của họ. Do bất đồng quan 

điểm James luôn xung đột với giáo sĩ đạo Tin lành và ông cũng buộc 

phải nhượng bộ để giáo đoàn ban hành cuốn “Kinh thánh Vua James” 

(King James Bible) - thực tế là cuốn sách dịch và chú giải cuốn Kinh 

thánh của Rome sang tiếng Anh.  

1.7. Vua Charles I và các cuộc chiến tranh 

Vua Charles I thừa kế ngai vàng của Vua James năm 1625. 

Cũng như cha đẻ của mình Vua Charles I tin vào quyền của Thượng 

đế và tiếp tục tranh đấu với Nghị viện để bảo vệ các quyền của mình. 

Nghị viện trong thời kỳ này nắm quyền kiểm soát thuế và đang đấu 

tranh để được quyền quyết định nhiều hơn nữa trong lĩnh vực thuế. 

Theo truyền thống, Nghị viện sẽ bỏ phiếu ra Nghị quyết vào khi Vua 

mới lên cầm quyền quy định các loại thuế và mức thuế, nghĩa vụ 

đóng thuế hàng hoá như rượu vang hoặc vải len… tạo thành nguồn 

 
(1) “The Kings were chosen by God and should therefore be absolute and 

answerable only to God”. 
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thu nhập hàng năm của Vua. Giờ đây Nghị viện muốn đánh giá lại các 

thứ thuế đó hàng năm để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn thu 

hàng năm của Vua. Vua James I đã phản đối việc xâm phạm đến 

quyền mà theo ông là của Thượng đế ban cho người làm Vua cai trị 

một đất nước. Vua James I đã giải tán Nghị viện và giống như cha 

Vua Charles I cũng đã làm như vậy để ngăn cản việc đánh giá lại hàng 

năm nguồn thu của Vua. Vua Charles đòi rất nhiều tiền lãi từ khoản 

cho các nhà quý tộc vay. Vua Charles cũng nhận được rất nhiều tiền 

từ các loại thuế. Một loại thuế mà Vua Charles thu được rất nhiều tiền 

là khoản thuế thu từ những tàu thuyền neo đậu trên bờ biển nước Anh 

(gọi là Ship Money Tax). Những khoản tiền này tạo ra nguồn ngân 

sách rất quan trọng nên nhà Vua đã yêu cầu các quận tiếp giáp với bờ 

biển xây dựng các hạm đội để bảo vệ bờ biển quốc gia và đảm bảo uy 

lực cho việc thu thuế. Các quận giáp với bờ biển đã bất bình với Vua 

khi các khoản thuế này thu trong thời bình nhưng Vua Charles đã 

không sử dụng nó để chi bù đắp lại cho các quận đã tốn kém trong 

việc xây dựng các hạm đội. Để thu được nhiều tiền hơn nữa, Vua 

Charles lại cho thu thuế tàu thuyền trong nội địa các quận và khoản 

thuế mới này Vua đặt ra mà không có sự phê chuẩn của Nghị viện, đã 

vi phạm luật tập quán của Anh. Điều này đã làm cho người dân Anh 

phải chống đối lại Sắc lệnh của Vua. Tuy nhiên, Vua Charles I đã gây 

chiến với Pháp và Tây Ban Nha và cuộc chiến tranh tốn kém này đòi 

hỏi nhà Vua phải có nhiều tiền hơn nữa. Vua Charles đã triệu tập Nghị 

viện vào năm 1629, yêu cầu Nghị viện đặt thêm một loại thuế nữa để 

có tiền mua sắm vũ khí và nuôi quân đội. Nghị viện đã chấp thuận đề 

nghị của Vua Charles I với điều kiện vua phải ký phê chuẩn vào Đạo 

luật về quyền thỉnh cầu của nhân dân (The Petition of Rights) trong đó 

bắt buộc Vua phải tuân thủ luật của Nghị viện. Đạo luật này đã hạn 

chế quyền lực của vua bằng các quy định sau đây: 

- Vua không thể ban hành lệnh thiết quân luật ở Anh trong thời bình; 

- Vua không thể thu thuế nếu Nghị viện không chấp thuận; 

- Vua không thể tuỳ tiện bắt giam người dân; 
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- Vua không thể cho đóng quân trong nhà tư nhân. 

 Sau khi Vua Charles đạt được nguyện vọng, nhận được luật thuế 

mới do Nghị viện ban hành vào năm 1629, nhà Vua đã giải tán Nghị 

viện và phá bỏ nguyên tắc đã xác lập trong Đạo luật về quyền thỉnh 

cầu của nhân dân (Petition of Rights)(1). 

Trong thời kỳ này đã xẩy ra nhiều cuộc chiến tranh, các cuộc chiến 

tranh giữa Anh với Pháp và Tây Ban Nha đều do Công tước của 

Buckingham gây ra. Vua Charles I cùng với Tổng giám mục của nhà thờ 

Canterbury là William Laud đã tiến hành chiến tranh với Scotland nhằm 

mục đích chuyển hoá dân Scotland vào giáo phái Tin lành của nhà thờ 

Anh. Cuộc chiến tranh này được gọi là chiến tranh giám mục (Bishops, 

war) diễn ra trong hai năm 1639-1640. Cuộc chiến tranh này có hai giai 

đoạn chính: Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 1639 và kết thúc trong năm này 

bằng sự ngừng chiến theo thoả thuận của hai bên. Giai đoạn thứ hai bắt 

đầu vào năm 1640 bằng sự tấn công của quân đội Scotland vào lãnh thổ 

nước Anh. Quân đội Scotland đã đánh thắng quân đội Anh và đã đóng 

quân lại trên lãnh thổ Anh cho đến khi mọi vấn đề của họ được giải 

quyết. Để kết thúc cuộc chiến tranh này Vua Charles I đã buộc phải ký 

Hiệp định Ripon (Treaty of Ripon) năm 1640 với Scotland. Theo Hiệp 

định này nước Anh là nước gây ra chiến tranh và là nước bại trận phải 

bồi thường cho Scotland một khoản hao phí chiến tranh mặc dù số tiền 

bồi thường không lớn nhưng có ý nghĩa chính trị lớn đối với nước đã 

thắng trận. Trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh giám mục, Vua 

Charles I đã kêu gọi Nghị viện đặt ra thuế mới để phục vụ chiến tranh, 

nhưng Nghị viện đã từ chối. Sau đó 3 tuần, Charles I đã tuyên bố giải tán 

Nghị viện. Tuy nhiên, trong điều kiện gần như tuyệt vọng về việc thu 

một khoản thuế mới Charles I lại triệu tập Nghị viện một lần nữa. Và lần 

này để chấp nhận lập ra một loại thuế mới Nghị viện đã đặt ra những 

điều kiện ngặt nghèo buộc Charles phải tuân theo như một ông vua của 

chế độ quân chủ lập hiến. Những điều kiện đó là: 

 
(1) http://en. Wikipedia.org/wiki/history_of_the_Constitution_of_the_United_Kingdom. 
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- Vua Charles I phải đàn hạch Thomas Wentworth and William 

Laud. Về điều kiện này Vua Charles I đã miễn cưỡng thực hiện và 

Thomas Wentworth đã bị xử tử hình năm 1641 và William Laud bị xử 

tử hình năm 1645. (Riêng đối với việc để cho Thomas Wentworth bị 

xử tử hình sau này Charles I đã không bao giờ tha thứ cho mình vì ông 

đã rất thân thiết với Thomas Wentworth); 

- Charles I phải thực hiện Luật gọi là “Triennial Act” (Luật ba 

năm) ban hành năm 1641, theo đó Nghị viện phải họp 3 năm một lần 

dù có sự đồng ý của Vua hay không; 

- Charles I phải xoá bỏ thiết chế toà án gọi là “The Court of Star 

Chamber” (Toà Sao) khét tiếng là toà án bất công và tàn bạo, nơi mà 

công tố viên và thẩm phán xét xử là một và do Vua Charles I khống 

chế, thực chất là nơi thực hiện ý chí của vua nhưng được thực hiện với 

mặt nạ là toà án.; 

- Charles I phải xoá bỏ Toà án cấp cao (High Court). Toà án này 

cũng như Toà Sao đã xét xử một cách bất công, dựa trên các thuyết lý 

của tà đạo, đã không còn là toà án của pháp luật (extralegal court); 

- Charles I phải tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo và cho phép lưu 

hành các bản sao các tài liệu mà trong đó các công chức đã tố cáo các 

tội phạm mà Charles I đã thực hiện từ khi lên ngôi vua; 

- Charles I phải chấp nhận không bao giờ giải tán Nghị viện nếu 

không được sự đồng ý của Nghị viện(1). 

Với những điều kiện đã được Vua Charles chấp nhận trên đây, 

phần lớn người Anh đã nghĩ rằng Nghị viện đã kiềm chế được quyền 

lực của Vua. Tuy nhiên, Nghị viện lúc này chưa có quan điểm thống 

nhất trong vấn đề liên quan đến tôn giáo. Trường phái cấp tiến trong 

Nghị viện muốn cải cách nhà thờ Anh bằng cách làm cho các thủ tục 

cầu nguyện và các nghi lễ tôn giáo khác đơn giản hơn còn trường phái 

 
(1) Tài liệu đó dẫn, tr.4. 
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bảo thủ thì cố duy trì các trật tự tôn giáo cũ. Vua Charles I đã lợi dụng 

sự thiếu thống nhất này để trấn áp Nghị viện, ông đã đưa 500 lính đột 

nhập vào Hạ viện để bắt 5 người cầm đầu trong phái cấp tiến. Năm 

người này, may mắn được những người thân báo trước nên đã thoát 

nạn. Nghị viện Anh đã phản ứng mạnh mẽ trước sự kiện này và xung 

đột giữa Vua và Nghị viện càng trở nên gay gắt hơn. Trước tình hình 

đó Vua Charles đã rời bỏ London để đến Oxford và cuộc nội chiến bắt 

đầu từ năm 1642. Quân đội của Vua Charles và phần đông tầng lớp 

quý tộc chiếm vùng phía Bắc và Tây nước Anh, còn quân của Nghị 

viện chiếm ở phía Nam và Đông nước Anh. Do Nghị viện thấy đội 

quân của mình không có được những khả năng quân sự như đội quân 

của Vua Charles I nên họ đã cầu viện quân đội Scotland trợ giúp với 

sự hứa hẹn khi giành chiến thắng sẽ thiết lập giáo phái Tin lành trưởng 

lão (Presbyterianism) trên đất Anh. Họ đặt tên cho đội quân của mình 

là “New Model Army” (nghĩa là quân đội kiểu mới) và phong Oliver 

Cromwell, một thành viên của Nghị viện làm chỉ huy. Phần lớn các 

thành viên của đội quân Cromwell là người theo giáo phái trưởng lão 

của đạo Tin lành. 

1.8. Oliver Cromwell và khối thịnh vượng chung 

Mặc dù giành được thắng lợi nhưng phái Nghị viện Anh đã 

không thiết lập được giáo phái trưởng lão tin lành thành tôn giáo quốc 

gia như đã hứa hẹn nên ba bộ phận: Quân đội kiểu mới (New Model 

Army) của Cromwell, Nghị viện và quân đội Scotland đã tách biệt. 

Những người Scotland được trả một khoản tiền báo đáp sự giúp đỡ 

của họ và được đưa về nước. Oliver Cromwell đề nghị Nghị viện phục 

hồi các giám mục của nhà thờ Anh và Vua Charles I như một chế độ 

quân chủ lập hiến và cho phép sự tồn tại của các tôn giáo khác ngoài 

đạo Tin lành. Nghị viện đã chấp thuận khôi phục ngai vàng cho 

Charles I nhưng không chấp nhận tôn giáo khác ngoài đạo Tin lành. 

Nghị viện đã quyết nghị giải tán quân đội (New Model Army) nhưng 

quân đội đã từ chối thực hiện quyết nghị của Nghị viện. Vua Charles I 

lúc này đã chọn giải pháp như Nghị viện đã lựa chọn mấy năm trước 
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đó là đề nghị sự cứu viện của Scotland và hứa hẹn sẽ thiết lập giáo 

phái trưởng lão đạo Tin lành trên nước Anh. Và thế là cuộc nội chiến 

mới lại nổ ra vào năm 1648 giữa một bên là Scotland, những Nghị sĩ 

theo giáo phái trưởng lão đạo Tin lành, những người trung thành với 

Vua Charles I và bên kia là quân đội kiểu mới (New Model Army) và 

bộ phận còn lại của Nghị viện. Trong cuộc nội chiến lần này với trận 

chiến ở Breston 1648, Cromwell với quân đội của mình đã đánh bại 

quân của Vua Charles I. Sau chiến thắng của Cromwell, theo sáng 

kiến một sĩ quan trong quân đội của ông là đại tá Pride, Nghị viện đã 

loại bớt 143 trong số 203 Nghị sĩ theo giáo phái trưởng lão của đạo 

Tin lành làm cho giáo phái này chỉ còn thiểu số trong nghị viện. Nghị 

viện mới đã ra hai nghị quyết quan trọng: 

- Xoá bỏ chế độ quân chủ, xoá bỏ Viện quý tộc trong Nghị viện, 

đàn hạch vua Charles I (kết quả là ông đã nhận bản án tử hình vì các 

tội phạm ông đã gây ra). 

- Thiết lập nền cộng hoà gọi là “Khối thịnh vượng chung” 

(Commonwealth) nhưng thực chất là nền chuyên chính của Cromwell. 

Scotland đã chống lại nền cộng hoà Cromwell và tuyên bố con 

trai của Charles I ở Edinbourgh là Vua Charles II. Tuy nhiên sau đó 

không lâu, Charles II đã bị quân đội của Cromwell đánh bại vào năm 

1650 và Charles II phải chạy trốn sang Pháp và cư trú ở Pháp đến năm 

1660. Cromwell tiến về Ireland, do xung đột với đạo cơ đốc 

(Catholics) nên trong các trận đánh với quân Ireland ông đã cho quân 

đội tàn sát không thương tiếc. Điều này đã làm cho người Ireland căm 

phẫn và nổi loạn chống lại ông. Cromwell đã giải tán Nghị viện và tự 

tuyên bố mình là người bảo hộ của nước Anh (Lord Protector). 

1.9.  Richard Cromwell và Charles II 

Cromwell mất năm 1658 và ngai vàng được truyền lại cho con 

trai là Richard Cromwell. Thực hiện chế độ chuyên chế quân sự 

nhưng Richard đã không thể thống nhất được các nhóm tôn giáo và 

người thiểu số. Tướng George Monk của Scotland đã tiến đánh và lật 

đổ ngai vàng của Richard. Sau khi nắm được chính quyền, năm 1660, 

George Monk đã triệu tập những người còn lại của Nghị viện nhóm 
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họp. Nghị viện đã biểu quyết giải tán Nghị viện để thành lập Nghị viện 

mới. Nghị viện được thành lập từ năm 1640 đến lúc này đã tồn tại được 

20 năm nên được gọi là “Long Parliament” (Nghị viện dài). Nghị viện 

mới được thành lập đã quyết định tái lập chế độ quân chủ và đưa 

Charles II (lúc này đang còn cư trú ở Pháp) về làm Vua của Anh. 

1.10. Hiệp ước liên hiệp (Treaty of Union) 1706 và việc thành 

lập Liên hiệp Anh năm 1707 

Ngày 22/6/1706 Hiệp ước Liên hiệp giữa Anh và Scotland 

(Treaty of Union) được ký kết. Hiệp ước này đã nhanh chóng được 

Nghị viện của Anh và Scotland phê chuẩn. Nghị viện của Anh  

và Scotland cũng đã thông qua Luật liên hiệp (Act of Union) vào 

năm 1707. 

Gần một thế kỷ sau đó, vương Quốc Ireland, đất nước đã được 

đặt dưới sự kiểm soát của Anh từ năm 1541 đến 1691,  đã 

thông qua Luật liên hiệp (Act of Union) để gia nhập Liên hiệp 

Vương quốc Anh vào năm 1800. 

Trong thế kỷ XIX Nghị viện Anh đã ban hành rất nhiều văn bản 

Luật liên quan đến việc mở rộng quyền bầu cử cho công dân. Thời kỳ 

đầu chỉ có khoảng 5 % dân số có quyền bầu cử, đến nay quyền bầu cử 

phổ thông đầu phiếu đã được xác lập nghĩa là mọi công dân đủ 18 tuổi 

đều có quyền bầu cử trừ những người mất trí và những người đang ở 

trong giai đoạn thi hành án hình sự hoặc bị tạm giam trong giai đoạn 

chờ xét xử. 

1.11. Cải cách toà án nửa cuối thế kỷ XIX 

 Trước năm 1875 ở Anh tồn tại hai hệ thống toà án cạnh tranh với 

nhau. Toà án thông luật (Common law Courts) là hệ thống các toà án 

hoàng gia xét xử theo nguyên tắc áp dụng án lệ nghĩa là các vụ án có 

tính chất và tình tiết giống nhau sẽ có kết quả xét xử giống nhau. Do thủ 

tục tố tụng của hệ thống toà án này phức tạp nên không phải bất kỳ ai 

cũng có thể bảo vệ được công lý thông qua hệ thống toà án này. Đây 
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chính là lý do mà Toà đại pháp quan (Chancery Court) toà án xét xử 

trên cơ sở luật công bình (equity) đã ra đời. Luật công bình là tổng thể 

các quy phạm pháp luật do Toà đại pháp quan tạo ra để bổ sung, bù đắp 

những lỗ hổng của hệ thống thông luật thời đó. Theo nguyên tắc: 

Equity follows the law (Luật công bình tôn trọng luật án lệ) luật công 

bình không phủ định mà chỉ là sự bổ sung cho luật án lệ. Trước năm 

1875 Luật công bình và thông luật có 6 điểm khác nhau cơ bản: 

- Nguồn gốc của quy phạm pháp luật thông luật là án lệ, còn 

nguồn gốc của quy phạm luật công bình là các nguyên tắc công bằng, 

công lý; 

- Quy phạm pháp luật của luật công bình chỉ được áp dụng ở Toà 

đại pháp quan (Chancery Court), các Toà thông luật không được phép 

áp dụng; 

- Các Toà thông luật khi xét xử có đoàn bồi thẩm, ở Toà án công 

bình xét xử không có bồi thẩm đoàn; 

- Các Toà thông luật xét xử theo thủ tục tranh tụng đối kháng, 

chú trọng các luận cứ bằng lời nói, thủ tục ở Toà công bình là thủ tục 

thẩm vấn, coi trọng các tài liệu thành văn; 

- Toà thông luật ra các bản án, còn Toà công bình ban hành các 

lệnh, quyết định; 

- Khi có tranh chấp về thẩm quyền xét xử, Toà đại pháp quan 

thường có ưu thế hơn Toà công bình. 

 Luật Toà án tối cao năm 1873 (Supreme Court Of Judicature 

Act 1873) đã thành lập Toà án tối cao bao gồm hai bộ phận là Toà án 

cấp cao (High Court of Justice) và Toà phúc thẩm (Court of Appeal). 

Toà án cấp cao bao gồm ba phân toà là Chancery Division (Toà Đại 

pháp quan); Family Division (Toà gia đình); Queen Bench,s Division 

(Toà nữ hoàng)(1). Với sự cải cách này hai hệ thống toà án thông luật 

 
(1) Xem: Thái Vĩnh Thắng - Nhà nước và pháp luật tư sản đương đại, Nxb. Tư pháp 

2010, tr. 356. 
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và luật công bình đã hoà nhập vào một và trở thành các toà chuyên 

trách của Toà án cấp cao. Hai hệ thống toà án này vẫn giữ những nét 

đặc trưng của mình tuy nhiên Luật mới đã cho phép tất cả các toà có 

thể áp dụng cả Thông luật và Luật công bình. Cùng với việc cải tổ hệ 

thống toà án, Luật Toà án tối cao năm 1873 cũng đã đơn giản hoá thủ 

tục tố tụng bằng cách quy định tất cả các loại vụ việc đều được bắt đầu 

bằng một loại trát gọi là trát triệu tập. Cuộc cải cách thủ tục tố tụng 

này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì trước cuộc cải cách này ở các 

Toà án thông luật ở Anh có đến khoảng 80 loại trát khác nhau phụ 

thuộc vào các hình thức khởi kiện khác nhau. Hệ thống trát phức tạp 

này đã làm cho nhiều người dân không thể tiếp cận được công lý. 

Một đạo luật quan trọng khác được ban hành trong thời gian này 

là Luật về thẩm quyền xét xử phúc thẩm 1876 (Appellate Juridiction 

Act, 1876). Đạo luật này đã thành lập Uỷ ban tư pháp của Thượng 

viện là cơ quan xét xử phúc thẩm cuối cùng ở Anh. Như vậy Thượng 

viện Anh vừa là một trong hai viện của cơ quan lập pháp đồng thời là 

cơ quan nắm quyền tư pháp tối cao.  

1.12. Những cải cách của Công đảng vào những năm cuối thế 

kỷ XX đầu thế kỷ XXI 

Từ năm 1997 đến năm 2010 Công đảng cầm quyền và đã tiến 

hành các cuộc cải cách đáng lưu ý sau đây: 

- Thành lập Nghị viện ở Scotland và Hội đồng ở xứ Wales và 

Bắc Ailen (Northern Ireland) với cách thức bầu cử trực tiếp; 

- Thành lập Hội đồng ở London kết hợp với chức vụ Thị trưởng 

do dân trực tiếp bầu; 

- Thực hiện cải cách Thượng viện, huỷ bỏ 92 chức vụ Thượng 

nghị sĩ là quý tộc kế truyền (House of Lords Act 1999); 

- Nội luật hoá Công ước châu Âu về quyền con người bằng việc 

ban hành Luật về quyền con người (Human Rights Act) năm 1998; 

- Ban hành Luật về tự do thông tin (Freedom of Information Act) 

năm 2000; 
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- Ban hành Luật về các đảng phái chính trị, bầu cử và trưng cầu dân 

ý (The Political Parties, Elections and Referendum Act) năm 2000; 

- Thành lập Uỷ ban bầu cử (Electoral Commission) để tổ chức 

thực hiện các hoạt động bầu cử và trưng cầu dân ý. 

- Thành lập ngân hàng nước Anh độc lập với tất cả các thiết chế khác; 

- Thành lập Toà án tối cao ngày 1 tháng 10 năm 2009.  

Sự thành lập Toà án tối cao được tiến hành trên cơ sở Luật cải 

cách hiến pháp năm 2005 (Constitutional Reform Act 2005). Toà án 

tối cao bao gồm 12 thẩm phán do Nữ hoàng bổ nhiệm theo đề nghị 

của Thủ tướng. 

Toà án Tối cao của Liên hiệp Anh là toà phúc thẩm cuối cùng và 

cao nhất đối với tất cả các vụ án trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự 

(hành chính, thương mại, lao động) của Anh, xứ Wales và Bắc Ailen và 

lĩnh vực dân sự của Scotland. Đối với lĩnh vực hình sự ở Scotland thì 

Toà án tư pháp cấp cao (High Court of Judiciary) vẫn là cơ quan xét xử 

phúc thẩm hình sự cao nhất. Với việc thành lập Toà án tối cao Liên 

hiệp vương quốc Anh đã tách quyền tư pháp ra khỏi Thượng viện, một 

bước tiến quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc phân chia quyền 

lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

III. CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP ANH 

1. Chủ quyền tối cao của Nghị viện và nhà nước pháp quyền 

Vào thế kỷ XIX, một luật gia, một nhà Hiến pháp học Anh nổi 

tiếng là A.V. Dicey đã viết rằng: “ Hai trụ cột của Hiến pháp Anh là 

chủ quyền tối cao của Nghị viện và nhà nước pháp quyền”(1). Theo học 

thuyết chủ quyền tối cao thuộc về Nghị viện, Nghị viện có thể ban hành 

bất kỳ luật nào mà nó muốn. Các luật do Nghị viện ban hành có hiệu 

lực tối cao và là nguồn cuối cùng của pháp luật. Điều này trái ngược 

 
(1) http://en. Wikipedia.org/wiki/Constitutions_of_the_United _ Kingdom  

4/30/2010.  



 
293 

với các nước có Hiến pháp thành văn, tất cả các luật do Nghị viện ban 

hành đều không được trái với Hiến pháp. Rất nhiều luật của Liên hiệp 

vương quốc Anh có ý nghĩa như là Hiến pháp. Ví dụ, Nghị viện Anh có 

quyền kéo dài nhiệm kỳ của mình. Đạo luật năm 1911 và năm 1949 

quy định nhiệm kỳ của Nghị viện là 5 năm, tuy nhiên nó có thể kéo dài 

nếu 2 Viện đồng ý. Quyền này được sử dụng trong thời kỳ Đại chiến 

thế giới lần thứ hai. Nghị viện thành lập năm 1935 đã kéo dài nhiệm kỳ 

của mình đến năm 1945. Tuy nhiên, Vua vẫn giữ lại quyền giải tán 

Nghị viện theo tư vấn của Thủ tướng. Nghị viện có quyền thay đổi diện 

mạo của các viện và mối quan hệ giữa hai viện. Luật năm 1999 đã thay 

đổi thành viên của Thượng viện, huỷ bỏ 92 Thượng nghị sĩ là quý tộc 

kế truyền. Nghị viện không những có quyền kéo dài nhiệm kỳ mà còn 

có quyền quyết định hàng thừa kế ngai vàng. Quyền này đã được thực 

hiện trong thời gian gần đây nhất bằng việc ban hành Luật thoái vị ngai 

vàng 1936 với hệ quả của nó là Vua Edward VIII thoái vị và con, cháu 

của vị vua này đã mất quyền thừa kế ngai vàng. Nghị viện còn có quyền 

tước bỏ và điều chỉnh quyền lực của Vua. 

Theo quy định của Luật tổ chức nghị viện, Nghị viện bao gồm 

Vua, Thượng viện, Hạ viện. Hạ viện có 646 thành viên do nhân dân 

bầu theo chế độ bầu cử đơn danh và đa số tương đối (first past the post 

system). Luật về Thượng viện năm 1999 quy định Thượng viện bao 

gồm 26 giám mục (bishop) của các nhà thờ của Anh, 92 đại biểu bầu 

từ các quý tộc kế truyền (hereditary peer) và khoảng vài trăm quý tộc 

suốt đời (life peer). 

Quyền bổ nhiệm các giám mục các nhà thờ Anh, quyền phong 

tặng danh hiệu quý tộc kế truyền và quý tộc suốt đời thuộc về Vua 

theo tư vấn của Thủ tướng. Theo Luật nghị viện năm 1911 và 1949 

Nghị viện có thể, trong một số hoàn cảnh nhất định,  thông qua luật 

không cần sự tán đồng của Thượng viện. Mặc dù tất cả các văn bản 

luật do Nghị viện thông qua phải được Vua phê chuẩn mới trở thành 

luật nhưng trên thực tế từ năm 1708 đến nay Vua Anh chưa bao giờ từ 

chối phê chuẩn. 
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Hạ viện Anh (House of commons) có quyền bỏ phiếu bất tín 

nhiệm Chính phủ (to pass a motion of no confidence in the 

Government) buộc Chính phủ phải từ chức. Việc bỏ phiếu bất tín 

nhiệm không cần phải Thượng viện hay Vua phê chuẩn. 

Nghị viện cũng có truyền thống có thể cách chức các bộ trưởng 

theo thủ tục đàn hạch, theo đó Hạ viện buộc tội và Thượng viện xét 

xử. Tuy nhiên, từ năm 1806 đến nay quyền này của Nghị viện không 

được sử dụng. Luật cải cách Hiến pháp năm 2005 cũng cho phép Nghị 

viện cũng có thể xét xử theo thủ tục đàn hạch để cách chức các thẩm 

phán nếu họ có hành vi không phù hợp với tư cách thẩm phán.  

Nghị viện Anh có khá nhiều quyền vì thế một nhà Hiến pháp học 

của Anh là Enoche Powel đã viết: “Ngoài lịch sử Nghị viện nước 

Pháp vẫn có lịch sử của mình nhưng nếu bỏ qua lịch sử Nghị viện 

nước Anh không còn tồn tại”(1). Nhận xét này cũng rất phù hợp với 

câu châm ngôn nổi tiếng về Nghị viện Anh: “The Parliament can do 

every thing except changing the man to the woman”(Nghị viện có thể 

làm được tất cả trừ việc biến người đàn ông thành người đàn bà). 

2. Chế độ quân chủ lập hiến (Constitutional monarchy) 

- “Nhà vua trị vì mà không cai trị” (The Queen reigns, but she 

does not rule” - câu nói của nhà văn Anh Walter Bagehot về nhà vua 

Anh đã trở thành câu châm ngôn nổi tiếng bởi nó nói rất đúng về chế 

độ quân chủ lập hiến ở Anh. Theo Hiến pháp Vua là người đứng đầu 

Nhà nước có rất nhiều quyền nhưng những quyền đó nhà vua không 

trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện theo sự tư vấn của Thủ tướng. Theo 

Hiến pháp Vua có các thẩm quyền sau đây: 

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm Thủ tướng; 

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm các Bộ trưởng; 

- Bổ nhiệm các công chức cấp cao; 

 
(1) Claude Leclerque - Droit Constitutionel et institutions politiques,Litec 1992. 
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- Triệu tập, trì hoãn, khai mạc, bế mạc các kỳ họp của Nghị viện 

và giải tán Nghị viện. 

- Tuyên bố chiến tranh và hoà bình; 

- Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang; 

- Phê chuẩn các hiệp ước; 

- Bổ nhiệm các giám mục và Tổng giám mục của nhà thờ Anh; 

- Phong tặng các danh hiệu quý tộc. 

Quyền bổ nhiệm Thủ tướng của Vua, phần lớn, chỉ mang tính 

hình thức vì sau khi bầu cử Nghị viện ai cũng biết trước rằng thủ lĩnh 

của Đảng cầm quyền sẽ trở thành Thủ tướng. Lần cuối cùng Vua bổ 

nhiệm Thủ tướng không theo ý chí của đảng chiếm đa số ghế trong 

Nghị viện là bổ nhiệm Harold Wilson làm Thủ tướng tháng 2 năm 

1974 mặc dù Đảng của Harold Wilson không chiếm đa số trong Hạ 

viện. Nữ hoàng Elizabeth II đã thực hiện quyền này theo sự tư vấn của 

Hội đồng cơ mật. 

Quyền miễn nhiệm Thủ tướng cũng thường là hệ quả của việc 

Hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Lần cuối cùng Vua nước 

Anh tự mình quyết định bãi nhiệm Thủ tướng không cần việc bỏ phiếu 

bất tín nhiệm chính phủ là vào năm 1834, Vua Wiliam IV đã giải thể 

Chính phủ của Lord Melbourn thay nó bằng Chính phủ của Công tước 

Wellington. Quyền phủ quyết luật của Vua cũng mang tính hình thức 

vì lần cuối cùng quyền này được thực hiện là vào năm 1708.(1) 

3. Chế độ chính trị lưỡng đảng 

Cũng như Hoa Kỳ, nước Anh có chế độ chính trị đa nguyên 

nhưng vì chỉ có hai đảng có khả năng thay nhau cầm quyền nên được 

gọi là chế độ chính trị lưỡng đảng. Công đảng (Labour party) và Đảng 

bảo thủ (Conservative party) là hai đảng thường xuyên thay nhau cầm 

quyền. Khi một trong hai Đảng này thắng cử trong bầu cử Nghị viện, 

Đảng thứ hai sẽ trở thành đảng đối lập. Đảng đối lập là lực lượng kiểm 

 
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/constitution-of-th-United-Kingdom. 



 
296 

tra, giám sát và phản biện đường lối chính sách của Đảng cầm quyền. 

Văn hoá chính trị hiện đại của Anh quốc cũng như nhiều nước trên thế 

giới ngày nay cho phép tồn tại chế độ chính trị đa nguyên nói chung 

và lưỡng đảng nói riêng vì các lực lượng chính trị đều chấp nhận sự 

thắng thua trong chính trường không phải bằng súng đạn mà bằng lá 

phiếu của người dân trong bầu cử. Kể từ năm 1950 đến nay Công 

đảng đã cầm quyền trong các thời kỳ sau đây theo nhiệm kỳ của Nghị 

viện: 1965-1970; 1975-1980; 1995-2000; 2000-2005; 2005-2010. 

Đảng Bảo thủ cầm quyền trong các giai đoạn: 1950-1955; 1955-1960; 

1960-1965; 1965-1970; 1980-1985; 1985-1990; 1990-1995. Gần đây 

sau 3 nhiệm kỳ liên tục chiếm đa số ghế trong Nghị viện (từ năm 

1995-2010) Công đảng thất thủ trong cuộc bầu cử Nghị viện ngày 

6/5/2010, chỉ chiếm 258 ghế trong số 650 ghế của Hạ viện(1). Đảng 

Bảo thủ vượt lên Công đảng chiếm 306 /650 ghế Hạ viện, tuy nhiên 

thiếu 20 ghế nữa mới đủ đa số trong Nghị viện nên phải liên kết với 

Đảng Dân chủ -tự do (Liberal Democrat) để thành lập chính phủ. Hiện 

nay thủ lĩnh của Đảng Bảo thủ, David Cameron, là Thủ tướng của 

Chính phủ Liên hiệp vương quốc Anh. 

4. Sự gắn kết và thống nhất giữa lập pháp và hành pháp 

 Do chính phủ được thành lập từ đảng chiếm đa số ghế trong Nghị 

viện và Nghị viện có thể bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ buộc Chính 

phủ phải giải tán nên giữa Chính phủ và Nghị viện có mối quan hệ chặt 

chẽ và mật thiết. Đối với Anh chế độ dân chủ Nghị viện buộc Chính phủ 

phải lãnh đạo đất nước trong và thông qua Nghị viện. Chính phủ chịu 

trách nhiệm tập thể trước Nghị viện vì thế muốn tồn tại đến hết nhiệm kỳ 

Chính phủ phải luôn luôn ở trong vòng kiểm soát của Nghị viện. 

5. Sự tách bạch giữa chính trị và công vụ 

Nước Anh xây dựng một nền công vụ vô tư và khách quan bằng 

việc quy định công chức không đảng phái, các tiêu chuẩn bổ nhiệm 

 
(1) http://en. Wikipedia. org/wiki/file: Uk-parliamentary-election-from-1950-

graph.png. 
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các chức vụ trong bộ máy hành chính và tư pháp không gắn với các 

đảng phái chính trị, không cần một bằng chính trị cao cấp nào. Phẩm 

chất của công chức là nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và 

tuân thủ pháp luật. 

6. Tư pháp độc lập và án lệ 

Người Anh có thể tự hào về nền tư pháp của mình, một nền tư 

pháp độc lập không chịu sự sai khiến của bất cứ đảng phái chính trị 

nào. Thẩm phán có uy tín cao, bằng việc áp dụng án lệ cũng có thể 

sáng tạo ra các quy phạm pháp luật để duy trì trật tự pháp luật và công 

bằng xã hội. Thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời và chủ yếu từ các 

luật sư có uy tín trong xã hội. 

7. Tập quán hiến pháp (Constitutionel convention) 

Người Anh quan niệm pháp luật là đại lượng của công bằng 

công lý vì thế pháp luật được hiểu không những là những quy tắc bắt 

buộc thực hiện do các cơ quan nhà nước ban hành mà còn là những 

quy tắc do cuộc sống tạo lập nên mặc dù trong pháp luật thành văn 

không tìm thấy. Quan niệm mềm dẻo về pháp luật cho phép người 

Anh thừa nhận các tập quán hiến pháp. Đó là những quy tắc mang tính 

bắt buộc đối với một số hành vi chính trị được hình thành từ lâu trong 

đời sống chính trị. Chẳng hạn theo quy định của Hiến pháp Vua có 

đặc quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ tướng tuy nhiên thực tế đã hình 

thành tập quán hiến pháp vua chỉ bổ nhiệm thủ lĩnh của đảng cầm 

quyền làm Thủ tướng. Vua có quyền phủ quyết luật nhưng hình thành 

tập quán hiến pháp vua phê chuẩn luật khi đa số nghị sĩ đã chấp thuận 

thông qua dự luật. 

IV. CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VƯƠNG QUỐC ANH 

1. Nguyên thủ Quốc gia và Chính phủ 

Nữ hoàng là người đứng đầu nhà nước, là biểu tượng của sự 

thống nhất dân tộc. Nữ hoàng theo quy định của luật là người đứng 

đầu chính quyền hành pháp, tư pháp và là một trong ba yếu tố cấu 
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thành cơ quan lập pháp - Nghị viện; là Tổng tư lệnh tối cao của các 

lực lượng vũ trang; Thống đốc tối cao của quốc giáo của Liên hiệp 

Vương quốc. Nữ hoàng bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ tướng và theo đề 

nghị của Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên khác của 

Chính phủ. Nữ hoàng khai mạc, bế mạc các Kỳ họp của Nghị viện và 

có quyền giải tán Hạ viện. Nữ hoàng có thể ký kết các Điều ước quốc 

tế, tuyên bố chiến tranh và hoà bình, phong hàm cấp tướng, bổ nhiệm 

các thẩm phán và các quan chức cao cấp trong bộ máy nhà nước, bổ 

nhiệm các đại sứ và cán bộ ngoại giao cấp cao của Vương quốc Anh 

ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế, tiếp đón các đại sứ và các nhà 

ngoại giao nước ngoài. 

Mặc dù theo quy định của các luật quan trọng được coi là Hiến 

pháp của Anh quốc quyền lực của Vua rất rộng, tuy nhiên “Vua trị vì 

mà không cai trị” vì Vua chỉ thực hiện các chức năng của mình một 

cách hình thức theo yêu cầu của Thủ tướng hoặc Nghị viện. Theo 

Paul Silk và Rhodri Walter trong cuốn “Nghị viện hoạt động như thế 

nào?” (How parliament works)(1). Vua có quyền phê chuẩn hay 

không phê chuẩn các dự luật đã được hai viện của Nghị viện thông 

qua. Tuy nhiên, trong thực tiễn, lần cuối cùng mà Vua không phê 

chuẩn luật do Nghị viện làm ra là vào năm 1707 dưới thời Nữ hoàng 

Anne. Nhà Vua hầu như phải thực hiện chức năng của mình theo ý 

chí của Thủ tướng và Nghị viện. Một nhà văn Anh thế kỷ XIX nổi 

tiếng là Walter Bagehot đã viết: “ Nữ hoàng buộc phải ký cả lệnh xử 

tử hình mình nếu cả hai Viện nhất trí gửi lệnh đó cho bà”(2). Từ thế 

kỷ XVIII đến nay nhà Vua hầu như không tham gia chính trị như 

người Anh thường nói “Nhà Vua ở trên Chính trị” (The Queen is 

above politics). Giải thích về sự không tham gia chính trị của Nữ 

hoàng Anh nhà văn Bagehot cho rằng: “Bí ẩn chính là cuộc sống. 

 
(1) Xem: How  parliament works by Paul Silk and Rhodri Walters, Edition 

Addison Wesley Longman Limited 1998,p. 17. 
(2)  “The Queen must sign her own death-warrant if  the two Houses unanimously 

send it up to her”. 
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Chúng ta không cần phải để Nữ hoàng cao thượng của chúng ta tham 

dự vào các trận đánh của chính trường. Chính điều đó đã nâng cao vị 

thế của nữ hoàng và người dân sẽ kính trọng nữ hoàng hơn.” Quyền 

lực của nhà Vua do vậy thường thể hiện ở các nghi lễ với các hình 

thức long trọng mà mọi người phải tuân thủ. 

Chính phủ Anh do Thủ tướng đứng đầu được thành lập trên cơ 

sở Đảng chiếm đa số ghế trong nghị viện. Điểm đặc biệt cần nói đến 

là Chính phủ Anh có khá nhiều thành viên. Chính phủ Anh năm 1977 

có 23 thành viên Nội các, 28 các Bộ trưởng không phải thành viên Nội 

các, 4 Bộ trưởng thuộc Văn phòng Nữ hoàng (gọi là Law Officers of 

the Crown) nằm ngoài Nội các và trên 50 Quốc vụ khanh (gọi là 

Junior Ministers) bao gồm các Thư ký Nghị viện (Parliamentary 

secretaries), Thư ký tài chính (Financial Secretaries), Người phụ trách 

một đảng (Government whip)… Như vậy phải có trên 100 thành viên 

Chính phủ. Từ năm 2000 Chính phủ không thể vượt quá 82 thành 

viên, trong đó không thể vượt quá 63 Bộ trưởng nhà nước (Minister of 

State) hoặc Thư ký Nghị viện (Parliamentary Secretaries)(1). Hầu hết 

các Bộ trưởng là thành viên của Hạ viện, một số Bộ trưởng là thành 

viên của Thượng viện. Bộ trưởng tư pháp (Lord Chancellor) luôn luôn 

là người của Thượng viện và là Chủ tịch của Thượng viện (Speaker).  

Trung tâm của Chính phủ là Nội các, thường có từ 20 đến 23 Bộ 

trưởng quan trọng nhất. Chính phủ của Thủ tướng Tony Blair năm 

2000 có Nội các gồm Thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ sau đây:  

1. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngân khố (Prime Minister and 

First Lord of the Treasury) - Tony Blair; 

2. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Môi trường, Giao thông và 

Vùng lãnh thổ (Deputy Prime Minister, Secretary for 

Environment,Transport and Regions) - John Prescott; 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính (Chancellor of Exchequer) - Gordon Brown; 

 
(1)  Constitutional and  Administrative law by Hilaire Barnett, Edition Cavedish 

Publishing Limited,London 2000,p.385 
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4. Bộ trưởng phụ trách ngoại giao và các công việc của Khối 

thịnh vượng chung (Secretary of State for Foreign and 

Commonwealth Affaires) - Robin Cook; 

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Chủ tịch Thượng viện (Lord 

Chancellor)- Lord Ivrine of Lairg; 

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Secretary of State for Home 

Department) - Jack Straw; 

7. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và việc làm (Secretary of State for 

Education and Employment) - David Blunkett; 

8. Bộ trưởng Bộ Công Thương (Secretary of State for Trade and 

Industry) - Stephen Byers; 

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Thực phẩm 

(Secretary of State for Agriculture, Fisheries and Foot) - Nick Brown; 

10. Bộ trưởng phụ trách Scotland (Secretary of State for 

Scotland) - Dr. John Reid; 

11. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Secretary of State for Defence) - 

Geoff Hoon; 

12. Bộ trưởng Bộ Y tế (Secretary of State for Health) - Alan 

Milburn; 

13. Bộ trưởng, Chủ tịch Hạ viện (Leader of the House of 

Commons) - Margaret Beckett; 

14. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Truyền thông và Thể thao (Secretary 

of State for Culture, Media and Sport) - Chris Smith; 

15. Bộ trưởng Bộ An ninh xã hội (Secretary of State for Social 

Security) - Alistair Darling; 

16. Bộ trưởng phụ trách Bắc Ailen (Secretary of State for 

Northern Ireland) - Peter Mandelson; 

17. Bộ trưởng phụ trách xứ Uên (Secretary of State for Wales) - 

Paul Muphy; 
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18. Bộ trưởng Bộ phát triển quốc tế (Secretary of State for 

International Development) - Clare Shot; 

19. Bộ trưởng phụ trách con dấu, Lãnh đạo Thượng viện và 

Công tác phụ nữ (Lord Privy Seal, Leader of the Lords and Minister 

for Woman) - Baroness Jay of Paddington; 

20. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Nội các và Phụ trách Công 

quốc Lancaster (Minister for the Cabinet office and Chancellor of the 

Duchy of Lancaster) - Dr Mo Mowlem; 

21. Bộ trưởng Thư ký Nghị viện về ngân khố và Phụ trách Đảng 

(Parliamentary Secretary to the Treasury and Chief Whip) - Ann Taylor; 

22. Bộ trưởng phụ trách Ngân khố (Chief Secretary to the 

Treasury) - Andrew Smith. 

Thông thường Nội các họp 1 tuần 2 lần. 

Để giúp việc cho Nội các, các Uỷ ban thường trực và Uỷ ban Ad 

hoc được thành lập. 

* Dưới thời Thủ tướng Thatcher, Chính phủ của Đảng bảo thủ 

có các Uỷ ban thường trực sau đây được thành lập: 

- Uỷ ban quốc phòng và chính sách đối ngoại; 

- Uỷ ban chiến lược kinh tế; 

- Uỷ ban con người và các vấn đề xã hội; 

- Uỷ ban lập pháp; 

* Chính phủ của Công Đảng năm 1997 có các Uỷ ban thường 

trực sau đây: 

- Uỷ ban kinh tế; 

- Uỷ ban môi trường; 

- Uỷ ban công vụ và chi tiêu công; 
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- Uỷ ban chính quyền địa phương; 

- Uỷ ban công chức tri thức; 

- Uỷ ban Bắc Ailen; 

- Uỷ ban tư vấn với Đảng dân chủ tự do; 

- Uỷ ban quốc phòng và đối ngoại; 

- Uỷ ban chính sách chuyển giao; 

- Uỷ ban pháp luật; 

- Uỷ ban cải cách hiến pháp; 

- Uỷ ban pháp luật tương lai; 

- Uỷ ban nội vụ và công việc xã hội. 

Nội các của Chính phủ Gordon Brown bao gồm 23 Bộ trưởng(1) 

của các Bộ quan trọng nhất, so với Chính phủ Tony Blair cũng có một 

số thay đổi nhất định: 

1. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngân khố và Bộ trưởng công vụ 

(Prime Minister, First Lord of the Treasury and Minister for Civil 

service) - Gordon Brown; 

2. Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hạ viện, Bộ trưởng giữ ấn triện, 

Bộ trưởng bộ vì phụ nữ và sự bình đẳng (Leader of House of 

Commons and Lord Privy Seal, Minister for Women and Equality and 

deputising for the Prime Minister at PMQs) - Harriet Harman; 

3. Bộ trưởng Bộ kinh doanh, phát minh sáng chế và kỹ năng 

kiêm Chủ tịch Hội đồng cơ mật (First Secretary of State, Secrtary of 

State for Business, Innovation and Skills and Lord President of the 

Council) - Lord Mandelson; 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính (Chancellor of the Exchequer) -

Alistair Darling; 

 
(1) Nguồn: http://www.number10.gov.uk/page 19564  8/8/2009. 

http://www.number10.gov.uk/page%2019564
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5. Bộ trưởng Bộ ngoại giao kiêm phụ trách Khối thịnh vượng 

chung (Secretary of State for Foreign and Commonwealth affairs) - 

David Miliband; 

6. Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Chủ tịch Thượng viện (Secretary 

of State for Justice and Lord Chancellor) - Jack Straw; 

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Secretary of State for the Home 

Departement) - Alan Johnson;  

8. Bộ trưởng Bộ Môi trường, thực phẩm và các vấn đề nông thôn 

(Secretary of State for Environment, Food and Rural affairs) - Hilary Benn; 

9. Bộ trưởng Bộ phát triển quốc tế (Secretary of State for 

international development) - Douglas Alexander; 

10. Bộ trưởng Bộ các cộng đồng và chính quyền địa phương 

(Secretary of State for Communities and Local government) - John 

Denham; 

11. Bộ trưởng Bộ trẻ em, trường học và gia đình (Secretary of 

State for Children, Schools and Families) - Ed Balls; 

12. Bộ trưởng Bộ Năng lượng và thay đổi khí hậu (Secretary of 

State for Energy and Climate Change) - Ed Miliband; 

13. Bộ trưởng Bộ Y tế (Secretary of State for Health) - Andy 

Burnham; 

14. Bộ trưởng Bộ phụ trách Bắc Ailen (Secretary of State for 

Northern Ireland) - Shaun Woodward; 

15. Bộ trưởng lãnh đạo Thượng viện và Phụ trách Công quốc 

Lancaster (Leader of the House of Lords and Chancellor of the Duchy 

of Lancaster) - Baroness Royall of Blaisdon; 

16. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Nội các kiêm phụ trách 

Olympics và bảo lãnh chung (Minister for the Cabinet Office, for the 

Olympics, Paymaster General and Minister for London) - Tessa Jowel; 
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17. Bộ trưởng phụ trách Scotland (Secretary of State for 

Scotland) - Jim Murphy; 

18. Bộ trưởng phụ trách việc làm và tiền hưu trí (Secretary of 

State for Work and Pensions) - Yvett Cooper; 

19. Bộ trưởng phụ trách Ngân khố quốc gia (Chief Secretary to 

the Treasury) - Liam Byrne; 

20. Bộ trưởng phụ trách xứ Uên (Secretary of State for Wales) - 

Peter Hain; 

21. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Secretary of State for Defence) - 

Bob Ainsworth; 

22. Bộ trưởng Bộ Giao thông (Secretary of State for Transport) - 

Lord Adony; 

23. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, truyền thông và thể thao (Secretary 

of State for Culture, Media and Sport) - Ben Bradshaw. 

Cũng là Công đảng cầm quyền nhưng so với Nội các của Chính 

phủ Tony Blair, Nội các của Chính phủ Gordon Brown có những điểm 

khác biệt nhất định. Thủ tướng Tony Blair chỉ kiêm nhiệm Bộ trưởng 

Ngân khố còn Thủ tướng Gordon Brown không những kiêm Bộ 

trưởng Ngân khố mà còn kiêm cả Bộ trưởng Công vụ như Thủ tướng 

John Major (Đảng Bảo thủ) năm 1995. Trong Nội các của Tony Blair 

Chủ tịch Hạ viện chỉ giữ chức vụ Bộ trưởng trong nội các, còn trong 

Nội các của Gordon Brown Chủ tịch Hạ viện là Phó Thủ tướng kiêm 

Bộ trưởng giữ ấn triện và Bộ trưởng về phụ nữ và sự bình đẳng. Hơn 

thế nữa Nội các của Gordon Brown còn có thêm một bộ là Bộ Năng 

lượng và thay đổi khí hậu. Trong tình hình giá dầu mỏ ngày càng lên 

cao và sự biến đổi khí  hậu do trái đất nóng dần lên việc hình thành 

một bộ mới trong Nội các như Chính phủ Vương quốc Anh hiện nay 

là hoàn toàn hợp lý. Ngoài những khác biệt trên vấn đề tiền hưu trí 

cũng được quan tâm hơn khi có một Bộ trưởng trong Nội các phụ 

trách vấn đề này. Thế vận hội Olympic mà Vương quốc Anh được 
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vinh dự đăng cai trong năm 2012 cũng tăng thêm gánh nặng cho 

Chính phủ vì vậy trong Nội các cũng có một vị Bộ trưởng được phân 

công đảm nhiệm công tác tổ chức Thế vận hội, đó chính là Bộ trưởng 

Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, người có điều kiện thuận lợi nhất để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ này. 

2. Hội đồng cơ mật (Privy Council) 

Từ năm 1066, sau khi người Normand (từ Vùng Normandie miền 

Bắc nước Pháp) chinh phục nước Anh, William trở thành Hoàng đế 

Anh quốc. William đã lập ra một chức quan giúp việc đắc lực cho mình 

là Đại pháp quan (Chancellor). Đại pháp quan là Chánh văn phòng 

Hoàng đế giữ ấn triện của Vua. Đại pháp quan chịu trách nhiệm sắp xếp 

các công việc hàng ngày của Hoàng đế, soạn thảo các sắc lệnh, chiếu 

chỉ cho Hoàng đế và thay mặt Hoàng đế thực hiện quyền tư pháp. Cùng 

với Đại pháp quan nhà vua còn lựa chọn thêm một số người tin cẩn của 

mình để thành lập ra một cơ quan tư vấn cho Vua trong việc giải quyết 

các công việc quan trọng của đất nước và từ thế kỷ XIII cơ quan Viện 

cơ mật (Privy Council) đã hình thành. Dưới triều vua Edward I (1271- 

1307) người ta khó mà biết được các văn bản pháp luật do Vua ban 

hành xuất phát từ Hội đồng cơ mật hay xuất phát từ Nghị viện. Suốt thế 

kỷ thứ XIV liên tục xẩy ra sự xung đột quyền lực giữa Nghị viện và Hội 

đồng cơ mật. Thế kỷ XV, XVI là thời kỳ hoàng kim của Viện cơ mật. 

Tuy nhiên, sang thế kỷ XVII cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1688 

(Glorious Revolution) với học thuyết chủ quyền tối cao thuộc về Nghị 

viện vai trò của Viện cơ mật bắt đầu bị lu mờ. Đặc biệt dưới triều đại 

các vua George I (1714-1727), George II (1727- 1760) do không biết 

nói tiếng Anh nên các công việc chính trị đều giao hết cho Nội các. Và 

Nội các bắt đầu giai đoạn quyết định các công việc chính trị không có 

mặt Vua. Đến Vua George III (1738 - 1820) và các vị Vua sau đó dù có 

muốn lấy lại vai trò chính trị của mình cũng không được. Khi vai trò 

của Nghị viện và vai trò của Nội các càng lớn dần lên thì vai trò của 

Hội đồng cơ mật của nhà vua cũng như vai trò chính trị của Vua cũng 

bị lu mờ và chỉ còn mang tính hình thức. 
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3. Nghị viện 

Nghị viện Anh bao gồm 3 thành phần: Hạ viện (House of 

Commons), Thượng viện (Senat) và Nữ hoàng (The Queen). 

3.1. Hạ viện (House of Commons) 

Trước năm 1922 (trước khi Cộng hoà Ailen tuyên bố độc lập) Hạ 

viện của Nghị viện Vương quốc Anh bao gồm 707 thành viên. Sau 

năm 1922 Hạ viện chỉ còn 615 thành viên và từ năm 1997 tổng số đại 

biểu hạ viện lại tăng lên 659 thành viên. Như vậy 1 đại biểu Hạ viện 

đại diện cho khoảng 89.000 dân. Con số này cũng ở mức trung bình so 

với các nước kinh tế phát triển khác như Mỹ 1 đại biểu Hạ 

viện/597.000 dân, ở Liên bang Đức 1 Đại biểu Hạ viện/ 121.000 dân, 

ở Pháp là 1 Đại biểu Hạ viện /102.000 dân(1). 

a. Tiêu chuẩn Nghị sĩ Hạ viện 

Để trở thành Nghị sĩ hạ viện ứng cử viên phải có đủ các điều 

kiện sau đây: 

- Từ 21 tuổi trở lên; 

-  Không mắc các bệnh tâm thần; 

-  Không ở trong thời gian bị hạn chế các quyền chính trị và dân 

sự do vi phạm pháp luật; 

- Phải đóng một khoản tiền đặt cọc 500 bảng Anh (Số tiền này sẽ 

trả lại cho ứng cử viên nếu trong kỳ bầu cử ứng cử viên thu được từ 

5% trở lên số phiếu cử tri). 

Ngoài ra, do áp dụng chế độ không kiêm nhiệm nên những người 

sau đây không thể ứng cử vào hạ viện: 

- Các thẩm phán chuyên nghiệp (Professional full-time judges); 

- Các công chức (Civil servants); 

 
(1) Xem:  How parliament works by Paul Silk and Rhodri Walter, Edition 

Addison Wesley Longman Limited 1998, p.7. 
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- Quân nhân chuyên nghiệp (Members of the regular armed 

forces); 

- Cảnh sát chuyên nghiệp (Full-time members of a police force); 

- Các Thượng nghị sĩ; 

- Một số chức vụ khác theo quy định của luật; 

b. Cách thức bầu cử Hạ viện 

Tất cả mọi công dân từ 18 tuổi trở lên trừ những người mất trí 

hoặc những người đang phải chịu án phạt tù hoặc đang bị tạm giam vì 

truy cứu trách nhiệm hình sự đều có quyền bầu cử. Từ năm 1928 phụ 

nữ cũng có quyền bầu cử như nam giới. 

Công dân Liên hiệp Vương quốc Anh sống ở nước ngoài có đăng 

ký, công dân thuộc khối thịnh vượng chung (Commonwealth) và công 

dân Ailen sống trên lãnh thổ Liên hiệp vương quốc Anh cũng có quyền 

bầu cử. Theo Luật về đại diện của nhân dân năm 1983 (Representation 

of the People Act 1983) phương pháp bầu cử được quy định là bầu cử 

đa số tương đối (Relative majority method), người thắng cử là ngưòi 

cao phiếu nhất không phụ thuộc vào số phiếu người đó thu được có 

vượt 50% số phiếu bầu hay không. Phương pháp này người Anh 

thường gọi là “ First past the post” nghĩa là người đến trước là người 

thắng. Phương pháp này thường gắn với chế độ bầu cử đơn danh ở mỗi 

đơn vị bầu cử (Single - member Constituencies). Toàn bộ Liên Hiệp 

Vương quốc Anh và Bắc Ailen chia làm 659 khu vực bầu cử 

(Constituencies). Mỗi khu vực bầu cử chỉ bầu một đại biểu. Cử tri lựa 

chọn một người trong danh sách các ứng cử viên và đánh dấu “X” vào 

ô tương ứng với tên người mình lựa chọn. Theo nguyên tắc chung số 

dân trong các khu vực bầu cử phải bằng nhau và khoảng 89.000 dân. 

Tuy nhiên, do đặc điểm địa lý đặc thù của các quần cư mà có thể có 

những trường hợp đặc biệt. Khu vực bầu cử có số dân lớn nhất ở Anh 

năm 1997 là đảo Wight (Isle of Wight) 101.680 dân và Khu vực bầu cử 

có số dân ít nhất là Tây quần đảo (The Western Isles) chỉ có 22.938 
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dân(1). Trong các cuộc bầu cử ở Vương quốc Anh mặc dù nguyên tắc 

bầu cử là tự do nghĩa là công dân có quyền đi bỏ phiếu hoặc không đi 

bỏ phiếu, tuy nhiên tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là khá cao: Năm 1992 có 

77,8% cử tri đi bỏ phiếu, tỷ lệ này năm 1997 là 71,5 %(1). 

c. Cơ cấu của Hạ viện  

Cơ cấu của Hạ viện gồm có Chủ tịch Viện (Speaker); 3 Phó chủ 

tịch (Deputy Speakers), Các Uỷ ban chuyên trách (Select Commities) 

và Uỷ ban đặc biệt Ad học Committee(4), ngoài ra còn có bộ máy giúp 

việc. Chủ tịch Hạ viện luôn luôn là một bộ trưởng trong Chính phủ và 

là thành viên của Nội các. 

*Các Uỷ ban chuyên trách hiện nay của Hạ viện (Commons 

Select Committees)(2) 

Đặc điểm cơ bản của Uỷ ban chuyên trách của Hạ viện Anh là 

được xây dựng tương ứng với một số Bộ của Chính phủ để có thể dễ 

dàng giám sát Chính phủ. Hạ viện có các Uỷ ban chuyên trách sau đây: 
 

STT 

Tên gọi  

Uỷ ban chuyên trách của Hạ viện 

(Commons Select Committees) 

Số lượng 

thành viên 

của Uỷ ban(3) 

1  Uỷ ban hành chính (Administration Committee) 15 

2  Uỷ ban dự luật về các lực lượng vũ trang (Select 

Committee on the Armed Forces Bill viết tắt Armed 

Forces Bill Committee) 

11 

3  Uỷ ban kinh doanh và doanh nghiệp (Business and 

Enterprise Committee) 

11 

4  Uỷ ban trẻ em, trường học và gia đình (Children, 

School and Families Committee) 

14 

5  Uỷ ban kiểm soát xuất khẩu vũ khí (Committee on 

Arms Export Controls) 

11 

 

 
(1) How parliament works by Paul Silk and Rhodri Walter, Edition Addison Wesley 

Longman Limited 1998,p.9. 
(1) Sách đó dẫn, tr. 10. 
(2) Xem: http://www.parliament.uk/business/committees/cm_select.cfm  
(3) Số lượng thành viên của Uỷ ban theo số liệu của trang web ở mục trích dẫn 62, 

page updated 29/06/2009. 
(4) Uỷ ban đặc biệt (Ad học Committee) là Uỷ ban được thành lập theo vụ việc nờn gọi 

là Uỷ ban đặc biệt. 

http://www.parliament.uk/business/committees/cm_select.cfm
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STT 

Tên gọi  

Uỷ ban chuyên trách của Hạ viện 

(Commons Select Committees) 

Số lượng 

thành viên 

của Uỷ ban 

6  Uỷ ban văn hoá, truyền thông và thể thao (Culture, 

Media & Sport Committee) 
11 

7  Uỷ ban về các Cộng đồng và Chính quyền địa phương 

(Communities and Local government Committee) 
11 

8  Uỷ ban nội vụ (Home affairs Committee)  11 

9  Uỷ ban phát triển quốc tế (International Development 

Committee) 
11 

10  Uỷ ban đối ngoại (Foreign Affairs Committee) 14 

11  Uỷ ban chăm sóc sức khoẻ (Health Committee) 11 

12  Uỷ ban Nội vụ (Home affairs Committee) 14 

13  Uỷ ban nhân quyền (Human Rights) 12 

14  Uỷ ban Tư pháp (Justice Committee) 14 

15  Uỷ ban liên kết (Liaison Committee) 31 

16  Uỷ ban về Bắc Ailen (Northern Ireland Affairs Committee) 13 

17 Uỷ ban Quốc phòng (Defence Committee) 11 

18 Uỷ ban về phát minh sáng chế, về các trường đại học về 

khoa học và kỹ năng (Innovation, Universities, Science 

and Skills Committee) 

11 

19 Uỷ ban kế toán công (Public Acounts Committee) 11 

20  Uỷ ban về vấn đề năng lượng và thay đổi khí hậu 

(Energy and Climate Change Committee) 
14 

21 Uỷ ban kiểm toán môi trường (Environmental Audit 

Committee) 
11 

22 Uỷ ban tài chính và dịch vụ (Finance and Services 

Committee)  
11 

23 Uỷ ban trợ cấp Nghị sĩ (Members, Allowances) 8 

24 Uỷ ban Hiện đại hoá Hạ viện (Modernisation of the 

House of Commons Committee) 
15 

25 Uỷ ban về vùng Đông Bắc (North East Regional 

Committee) 
5 

26 Uỷ ban về vùng Tây Bắc (North West Regional 

Committee) 
5 

 



 
310 

STT 

Tên gọi  

Uỷ ban chuyên trách của Hạ viện 

(Commons Select Committees) 

Số lượng 

thành viên 

của Uỷ ban 

27 Uỷ ban về vùng Đông Nam (South East Regional Select 

Committee) 

5 

28 Uỷ ban về vùng Tây Nam (South East Regional 

Committee) 

5 

29 Uỷ ban về vùng Tây Midland (West Midland Regional 

Select Committee) 

5 

30 Uỷ ban về vùng Đông Midland (East Midland Regional 

Select Committee) 

5 

31 Uỷ ban về xứ Uên (Welsh Affairs Committee) 11 

32 Uỷ ban về vùng Đông nước Anh (East of England 

Regional Committee) 

5 

33 Uỷ ban ngân khố (Treasury Committee) 14 

34 Uỷ ban xem xét các dự luật chưa được thông qua 

(Unopposed Bills Committee) 

19 

35 Uỷ ban về công việc và tiền hưu (Work and Pensions 

Committee) 

11 

36 Uỷ ban về các vấn đề ưu quyền (Committee on Issue of 

Privilege or Police Searches on Parliamentary Estats) 

8 

37  Uỷ ban giao thông (Transport Committee) 11 

38  Uỷ ban văn kiện pháp luật (Statutory Instruments 

Committee) 

7 

39 Uỷ ban nghiên cứu các văn kiện chính trị và pháp luật 

châu Âu (European Scrutiny Committee) 

16 

40 Uỷ ban cải cách Hạ viện (Committee on Reform of the 

House of Commons) 

18 

41  Uỷ ban các Chủ tịch chuyên gia tư vấn (Chairman,s 

panel Committee) 

40 

42  Uỷ ban môi trường, thực phẩm và nông thôn 

(Environment, Food and Rural Affairs Committee) 

14 

Trong các Uỷ ban chuyên trách trên đây chúng ta thấy có nhiều 

uỷ ban mới được thành lập trong thời gian gần đây như “Uỷ ban về 

vấn đề năng lượng và thay đổi khí hậu”, “Uỷ ban nghiên cứu các văn 

kiện châu Âu”, “Uỷ ban kiểm toán môi trường”… 
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* Các Uỷ ban chuyên trách hiện nay của Thượng viện (Lords 

Select Committees)(1) 
 

STT 
Tên gọi  

Uỷ ban chuyên trách của Thượng viện 

Số thành 

viên 

1 Uỷ ban chuyên trách Hiến pháp (Constitution Select 

Committee) thành lập và bổ nhiệm các thành viên ngày 

19/11/2002. 

12 

2 Uỷ ban liên minh châu Âu (European Union 

Committee) thành lập và bổ nhiệm các thành viên ngày 

19/12/2002, có 6 Uỷ ban chi nhánh là Uỷ ban kinh tế, 

tài chính, thương mại và xuất khẩu; Uỷ ban năng lượng, 

công nghiệp và giao thông; Uỷ ban đối ngoại và chính 

sách an ninh chung; Uỷ ban môi trường, nông nghiệp, 

sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ người tiêu dùng; Uỷ ban 

luật và các chế định; Uỷ ban các vấn đề xã hội, giáo dục 

và nội vụ. Mỗi Uỷ ban này đều có thành viên thường 

trực và thành viên hợp tác. 

19 

3 Uỷ ban khoa học và công nghệ (Science and 

Technology Committee) thành lập và bổ nhiệm các 

thành viên ngày 19/11/2002, có hai Uỷ ban chi nhánh là 

Uỷ ban chống dịch bệnh (Fighting Infection Committee) 

và Uỷ ban khoa học và phát triển vùng (Science and 

Regional Development Agencies). 

14 

4 Uỷ ban kinh tế (Economic affairs Committee) thành lập 

và bổ nhiệm các thành viên ngày 20/11/ 2002. Uỷ ban 

này có một Uỷ ban chi nhánh (Sub - Committee) là Uỷ 

ban dự thảo luật tài chính có 8 thành viên. 

12 

5 Uỷ ban về các vi phạm pháp luật tôn giáo (Religious 

Offences Committee) thành lập và bổ nhiệm các thành 

viên ngày 20/11/2002. 

12 

6 Uỷ ban uỷ quyền và cải cách kiểm tra, giám sát 

(Delegated powers and Regulatory reform Committee) 

thành lập và bổ nhiệm các thành viên ngày 26/11/ 2002. 

9 

7 Uỷ ban phối hợp cải cách (House of Lords Reform Joint 

Committee). Điểm đặc trưng của Uỷ ban phối hợp là có 

thành viên của hai viện tham gia. 

24 

 
(1) Xem: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/1d199697/ldselect/ldscmems.htm. 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/1d199697/ld
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STT 
Tên gọi  

Uỷ ban chuyên trách của Thượng viện 

Số thành 

viên 

8 Uỷ ban phối hợp về quyền con người (Human Rights 

Joint Committee) thành lập và bổ nhiệm các thành viên 

ngày 2/12/2002. 

12 

9 Uỷ ban phối hợp soạn thảo Luật chống tham nhũng 

(Draft Corruption bill joint Committee) thành lập và bổ 

nhiệm các thành viên ngày 24/3/2003. 

14 

10 Uỷ ban phối hợp soạn thảo Luật về trường hợp trả công 

cho Luật sư chỉ trong trường hợp thắng kiện (Draft civil 

contingencies bill joint committee). 

22 

d. Các đảng phái chính trị trong Hạ viện 

Cũng như Hoa Kỳ chỉ có hai đảng thay nhau cầm quyền là Đảng 

dân chủ và Đảng cộng hoà, ở Vương Quốc Anh cũng thường chỉ có hai 

đảng thay nhau cầm quyền là Đảng Bảo thủ (mà đại diện gần đây là các 

Thủ tướng Ms.Thatcher, Mr. John Mayjor) và Công đảng (mà đại diện 

Là Tony Blair và Brown Gordon). Trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 

1997 Công đảng đã giành thắng lợi và đã chiếm ưu thế trong Hạ viện:  

- Công đảng thu được 43,2 % số phiếu bầu và chiếm 63,4% số 

nghế trong Hạ viện; 

- Đảng Bảo thủ thu được 30,7 % số phiếu bầu và chiếm 25% số 

ghế trong Hạ viện; 

 - Đảng dân chủ tự do thu được 16,8% số phiếu bầu và chiếm 7% 

số ghế trong Hạ viện.(1) 

e. Thành phần xã hội của các nghị sĩ Hạ viện 

Trong cơ cấu của Hạ viện 1997 có đến 126 đại biểu (MPs) là 

giảng viên và giáo viên (lectures and teachers) chiếm 19,38 %, có 64 

luật gia chiếm 9,8%. Phần lớn các nghị sĩ công đảng là giảng viên, 

giáo viên trong khi đó phần lớn Nghị sĩ Đảng bảo thủ là Giám đốc 

công ty hoặc quản trị hành chính. Trong thành phần Hạ viện Vương 

 
(1) Sách đó dẫn, tr. 9 



 
313 

quốc Anh năm 1997 cũng có đại diện của công nhân, những người lao 

động chân tay (manuel workers) mặc dù không nhiều. Trong số đại 

biểu hạ viện có 55 Nghị sĩ thuộc tầng lớp công nhân chiếm 8,34% 

(Công đảng có 1 Nghị sĩ là công nhân, Đảng dân chủ có 54 Nghị sĩ là 

công nhân)(1). Trình độ học vấn của Nghị sĩ cũng khá cao 72 % Nghị 

sĩ Hạ viện có trình độ đại học (trong đó Nghị sĩ thuộc Công đảng 66%, 

Đảng bảo thủ 81%, Đảng dân chủ xã hội 70%)(2). Xét về độ tuổi của 

các Nghị sĩ, chỉ có 8 Nghị sĩ có độ tuổi từ 21 đến 30 chiếm 1,21%. Độ 

tuổi phổ biến của các Nghị sĩ là từ 30 đến 60. Độ tuổi trung bình của 

Nghị sĩ Hạ viện thuộc Công đảng là 49, độ tuổi trung bình của Nghị sĩ 

Hạ viện thuộc Đảng bảo thủ là 52. Tỷ lệ nữ Nghị sĩ trong Hạ viện so 

với Nam giới ngày càng cao hơn. Nếu năm 1964 Hạ viện chỉ có 28 nữ 

Nghị sĩ, chiếm 4,24% thì năm 1997 đã có 120 nữ Nghị sĩ, chiếm 

18,20%. Tuy nhiên tỷ lệ này so với nhiều nước trên thế giới vẫn còn 

thấp. Ví dụ, tỷ lệ này ở Thụy Điển 40%, Na Uy 39%, Phần Lan 34%, 

Đan Mạch 33%, Hà lan 31 %, Austria (áo) 27%(3). 

d. Cơ cấu Thượng viện (House of Lords) 

Thượng viện như tên gọi của nó là Viện quý tộc. Chủ tịch 

Thượng viện là Lord Chancellor. Chủ tịch Thượng viện là Bộ trưởng 

tư pháp, thành viên của Nội các.  

Viện quý tộc có 1.272 Thượng nghị sĩ. Viện quý tộc có nhiều 

thành phần khác nhau. Thượng viện Liên Hiệp Vương quốc Anh năm 

1997 có thành phần như sau: 

- 21 Thượng nghị sĩ là Tổng giám mục và giám mục 

(Archbishop and bishop); 

- 750 Thượng nghị sĩ là quý tộc kế truyền (Hereditary Peer), 

trong số đó có 9 Thượng nghị sĩ kế truyền được phong tặng lần đầu và 

có thế kế truyền cho hậu duệ. Nguyên tắc quý tộc kế truyền được hình 

 
(1) Sách đó dẫn,tr 11 
(2) Sách đó dẫn, tr.11 
(3) Sách đó dẫn tr. 12 
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thành theo truyền thống lịch sử. Khi một người được phong tặng danh 

hiệu quý tộc (a Peer or Lord) nghĩa là người này được xếp vào một 

trong các danh hiệu (title): Công, Hầu, Bá, Tử, Nam (Duke, 

Marquesse, Earl, Viscount, Baron). Các danh hiệu quý tộc này về mặt 

hình thức do Vua (Nữ hoàng) phong tặng tuy nhiên thực chất là do 

Thủ tướng đề nghị. Người được phong tặng danh hiệu quý tộc sẽ được 

trao chứng chỉ quý tộc “Letters patent”(1). Với chứng chỉ này nhà quý 

tộc sẽ được sắp xếp ghế trong Thượng viện. 

- 461 Thượng nghị sĩ suốt đời (Life Peers); 

- Các Thượng nghị sĩ tư pháp suốt đời (Law Lords or Judicial 

Life Peers). 

Trước năm 2009, Thượng Viện của Vương quốc Anh mặc dù là 

một bộ phận của cơ quan lập pháp nhưng lại là cơ quan xét xử phúc 

thẩm cao nhất các vụ việc dân sự đối với nước Anh, xứ Uên và phúc 

thẩm tối cao cả các vụ án hình sự đối với Bắc Ailen. Để thực hiện chức 

năng này Thượng viện thành lập một Uỷ ban phúc thẩm (Appellate 

Committee) gồm 12 thẩm phán gọi là các Law Lords. Mỗi năm Uỷ ban 

phúc thẩm của Thượng viện xem xét khoảng 70 vụ việc. Các Thượng 

nghị sĩ tư pháp làm việc và giữ chức vụ đến 75 tuổi. Vào năm 1997 

trong số 1.272 Thượng nghị sĩ có 126 Thượng nghị sĩ không hoạt động. 

Trong số đó có một số dưới 21 tuổi và không muốn tham gia vào các 

hoạt động của Nghị viện. Do được giữ chức vụ suốt đời nên một số 

Nghị sĩ cao tuổi không thể hoạt động tích cực và cũng không có mặt 

thường xuyên. Loại trừ một số trường hợp đặc biệt như Thượng nghị sĩ 

Lord Shinwell sinh năm 1884 nhưng vẫn hoạt động tích cực đến khi 

chết sau khi đã kỷ niệm sinh nhật 101 tuổi và mất vào năm 1986.(2) 

Gần đây, trong số 1.087 Thượng nghị sĩ hoạt động có 855 

Thượng nghị sĩ chỉ có mặt một lần, 457 Thượng nghị sĩ có mặt khoảng 

 
(1) Letters  patent - A document granting some rights or privilege,issued under 

govermental seal but open to public inspection. 
(2) How parliament works by Paul Silk and Rhodri Walter, Edition Addison Wesley 

Longman Limited 1998, p16. 
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1/3 thời gian họp, 286 Thượng nghị sĩ có mặt khoảng 2/3 thời gian 

họp. Trung bình trong thời gian Thượng viện họp, mỗi ngày có mặt 

381 Thượng nghị sĩ.  

Năm 1998 trong số các Thượng nghị sĩ có 495 nghị sĩ thuộc Đảng 

Bảo thủ, 157 nghị sĩ thuộc Công đảng, 68 nghị sĩ thuộc Đảng dân chủ xã 

hội, 79 Nghị sĩ tuyên bố không liên quan đến đảng phái(1). 

4. Các cơ quan chính quyền địa phương 

Theo các luật của Vương quốc Anh về chính quyền địa phương 

năm 1963, 1972, 1974, 1976, 1992, 1994, 2000, 2003 thì các cơ quan 

chính quyền nhà nước ở địa phương là các Hội đồng đại diện cho bộ 

máy hành chính nhà nước của dân cư trong địa phận hành chính của 

mình. Ở Anh các cơ quan chấp hành - hành chính địa phương do Hội 

đồng bầu ra nằm trong cơ cấu của Hội đồng. Theo Luật tổ chức chính 

quyền địa phương 1994 nước Anh có 4 cấp chính quyền địa phương(2): 

- Cấp vùng (Regional level): Nước Anh được chia làm 9 vùng 

(Region); 

- Cấp dưới của vùng là hạt (County level): Ngoại trừ London 

nước Anh có 6 hạt đô thị (metropolitan counties) và 27 hạt nông thôn 

(non-metropolitan counties); 

- Cấp dưới của hạt là quận, huyện (district level): toàn nước Anh 

có 36 quận (metropolitan district) và 201 huyện (non-metropolitan 

district); 

- Cấp dưới của quận, huyện là phường, xã (parish level); 

- Ngoài 4 đơn vị hành chính phổ biến trên đây còn có hai loại 

đơn vị hành chính đặc biệt đó là 32 boroughs (tên gọi của các quận 

của thủ đô London) và 56 chính quyền địa phương đơn nhất (unitary 

authorities).  

 
(1) Sách đó dẫn tr.16 
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/local_government_in_England 
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Tuy rằng có 4 cấp chính quyền địa phương nhưng các cấp chính 

quyền địa phương này được xây dựng theo 2 mô hình khác nhau tuỳ 

theo khu vực lãnh thổ. Mô hình một cấp chính quyền địa phương tồn 

tại ở một số khu vực và mô hình nhiều cấp chính quyền địa phương 

tồn tại ở một số khu vực khác. 

Các Hội đồng được thành lập ở hai cấp chủ yếu: Cấp hạt 

(County) và cấp quận, huyện (district) bằng con đường bầu cử phổ 

thông, trực tiếp và kín. 

Dưới hai cấp nói trên còn có chính quyền cơ sở ở cấp xã hoặc 

cụm dân cư (civil parishes). 

Chính quyền địa phương các cấp, một mặt phải chịu trách nhiệm 

trước cử tri, mặt khác phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các 

hoạt động của mình. 

a. Hội đồng địa phương cấp hạt (County Council) 

Các Hội đồng địa phương cấp hạt được chia làm hai loại: Các hạt 

đô thị và các hạt không mang tính chất đô thị. Ở Anh hiện nay có 6 hạt 

mang tính chất đô thị, 27 hạt không mang tính chất đô thị. Xứ Yênxơ 

(Walles) thuộc Liên Hiệp vương quốc Anh cũng chia thành 22 hạt 

(county) trong đó có 8 hạt không mang tính chất đô thị. 

Hội đồng địa phương cấp hạt có chủ tịch và phó chủ tịch hội 

đồng do hội đồng bầu ra từ trong số các ủy viên của hội đồng tại phiên 

họp đầu tiên của mỗi khóa. Nhiệm kỳ của hội đồng là 4 năm. Mỗi hạt 

được chia thành nhiều đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử được bầu một 

ủy viên hội đồng. 

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch là người chủ trì các phiên họp và chuẩn 

bị các quyết định của Hội đồng. Khác với chủ tịch hội đồng ở một số 

nước, chủ tịch Hội đồng ở Anh không có chức năng hành chính. Để quản 

lý hành chính, Hội đồng bầu ra bộ máy hành chính đứng đầu là quản trị 

trưởng (hay còn gọi là thống đốc) nằm trong thành phần của Hội đồng. 

Để tăng cường hiệu lực quản lý, hội đồng có thể thành lập một số các ủy 

ban chuyên trách để giúp hội đồng trong từng lĩnh vực cụ thể như ủy ban 

về nhà đất, ủy ban về y tế - giáo dục... 
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b. Hội đồng địa phương cấp quận, huyện (District Council) 

Hội đồng địa phương cấp quận/ huyện cũng được thành hai loại: 

Hội đồng địa phương cấp quận ở các vùng đô thị của Anh (hiện nay có 

36) và Hội đồng địa phương cấp huyện ở các vùng không mang tính 

chất đô thị của Anh (hiện nay có 201) và xứ Yênxơ (hiện nay có 39). 

Hội đồng địa phương cấp quận, huyện cũng có chủ tịch, phó chủ 

tịch hội đồng được bầu ra tại phiên họp đầu tiên từ trong số các ủy 

viên của Hội đồng. Các ủy viên hội đồng cũng được hình thành bằng 

con đường bầu cử. Mỗi quận được chia thành nhiều đơn vị bầu cử. 

Mỗi đơn vị bầu cử được bầu một ủy viên Hội đồng với nhiệm kỳ là 4 

năm. Cuộc bầu cử Hội đồng quận/ huyện không được trùng năm với 

cuộc bầu cử Hội đồng cấp hạt. Mặt khác, bầu cử hội đồng các huyện 

có thể tiến hành theo cách thức khác nhau: bầu cử toàn thể một lần và 

bầu cử lại 1/3 trong tổng số ủy viên Hội đồng. Chủ tịch đứng đầu hội 

đồng quận, huyện, chủ trì các phiên họp của Hội đồng. Hội đồng bầu 

ra bộ máy chấp hành - hành chính nằm trong cơ cấu của Hội đồng. 

Ngoài hai cấp Hội đồng nói trên, ở xã và cụm dân cư cũng 

thành lập Hội đồng nhưng các Hội đồng này không phải là những 

cơ quan cai trị mà là những cơ quan tự quản, trong hoạt động phải 

thể hiện lợi ích của dân cư địa phương nhiều hơn - Hội đồng địa 

phương các xã và cụm dân cư được bầu cử theo luật năm 2003 

(Local Government Act 2003). Hội đồng địa phương xã, cụm dân 

cư cũng có Chủ tịch và Phó chủ tịch hội đồng do Hội đồng bầu ra từ 

trong số các ủy viên của Hội đồng.  

Các cấp chính quyền địa phương ở Anh có thẩm quyền rất rộng: 

- Chính quyền London và các chính quyền vùng có quyền xây 

dựng kế hoạch chiến lược phát triển vùng, quản lý giao thông, cảnh 

sát thành phố, phòng cháy, chữa cháy, chính quyền các quận của 

London có quyền quản lý nhà ở, thu gom rác, thu thuế, quản lý giáo 

dục, thư viện, dịch vụ xã hội, bảo vệ người tiêu dùng, các loại giấy sở 

hữu hoặc sử dụng tài sản, quản lý nghĩa trang và dịch vụ mai táng; 
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- Chính quyền các hạt đô thị có quyền quản lý nhà ở, thu gom 

rác thải, thu thuế địa phương, quản lý cảnh sát hạt, phòng cháy chữa 

cháy, quản lý giáo dục, thư viện, dịch vụ xã hội, giao thông, kế hoạch 

địa phương, bảo vệ người tiêu dùng, cấp các loại giấy sở hữu, sử dụng 

tài sản, quản lý nghĩa trang và dịch vụ mai táng; 

- Chính quyền các hạt nông thôn cũng có thẩm quyền tương tự 

như vậy; 

- Chính quyền đơn nhất (Unitary authorities - một cấp chính 

quyền địa phương) có quyền quản lý nhà ở, thu gom rác thải, thuế địa 

phương, quản lý giáo dục, thư viện, dịch vụ xã hội, kế hoạch địa 

phương, bảo vệ người tiêu dùng; cấp các giấy phép sở hữu tài sản, 

quản lý nghĩa trang và dịch vụ mai táng, quản lý cảnh sát điạ phương 

và phòng cháy, chữa cháy. 

 5. Các cơ quan tư pháp 

Tổ chức tư pháp ở Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen có 

một số đặc điểm chung sau đây: 

- Tổ chức tư pháp đảm bảo cho các thẩm phán hoàn toàn độc lập 

trong xét xử bằng các giải pháp hữu hiệu như thẩm phán được bổ 

nhiệm suốt đời và được trả lương cao. 

- Hệ thống toà án hoạt động theo thủ tục tranh tụng đối kháng, ở 

đó vai trò luật sư trong tố tụng đặc biệt quan trọng. Chính các luật sư 

của các bên là những người làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án. Thẩm 

phán chỉ đóng vai trò trọng tài lắng nghe và phán xét. Các vụ án dân 

sự được coi là sự đấu trí của luật sư các bên nguyên đơn và bị đơn, 

trong các vụ án hình sự thì dó là sự đấu trí của luật sư bào chữa và 

công tố viên buộc tội. Hệ thống tranh tụng đối kháng coi trọng sự 

tranh tụng bằng lời tại công đường và tránh được hiện tượng “án bỏ 

túi” thường có trong hệ thống tố tụng thẩm vấn. 

- Một đặc điểm đáng lưu ý là do coi trọng nguồn luật án lệ nên 

thẩm phán ở vương quốc Anh bằng việc tạo ra án lệ cũng là những 

người sáng tạo pháp luật.  
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- Mặc dù cùng chung hệ thống pháp luật nhưng hệ thống toà án 

Anh và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Do Mỹ là nhà nước liên bang nên có 

hai hệ thống toà án tồn tại song song, toà án bang và toà án liên bang, 

còn Anh là nhà nước đơn nhất nên chỉ có một hệ thống toà án. Ở Mỹ 

cơ quan có thẩm quyền tư pháp tối cao là Toà án tối cao (Supreme 

Court) được thành lập từ khi có Hiến pháp 1787, trong khi đó ở Anh 

cho đến những năm đầu của thế kỷ XXI vẫn là Thượng viện (House of 

Lords), mãi đến tháng 10/2009 mới thành lập Toà án tối cao. 

 a.  Sơ đồ các Toà án xét xử dân sự (Courts exercising civil 

jurisdiction)  

 

 Supreme court 

 (Toà án tối cao)  

 

 

 Court of appeal 

Civil division 

(Toà phúc thẩm, Phân toà dân sự) 

  

 

 

 

 

 

County Courts(1) 

(Toà án quận) 

 
(1) Vương quốc Anh có 320 County Courts. 

Hight court of justice 

(Toà án cấp cao) 

Chancery 

Division (Toà 

đại pháp 

quan) 

Family 

Division 

(Toà hôn nhân 

và gia đình) 

Queen,s bench 

Division 

(Toà nữ 

hoàng) 
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b. Sơ đồ các Toà án xét xử hình sự (The courts exercising 

criminale jurisdiction) 
 

Supreme Court (5) 

  

  

Court of appeal 

Criminal division (4) 

 

Queen,s bench division 

(Divisional court)(3) 

 

  

 Crown Court (2) 

 

Magistrates, Courts (1) 

 

(1)  Magistrates’ courts: Toà hình sự nhỏ (Toà vi cảnh) phạt 

tiền hoặc phạt tù từ 6 tháng trở xuống. Nước Anh có 1.000 

Magistrates, courts. 

 Crown Court - Toà Vương miện); (3) Queen,s bench division: 

Toà nữ hoàng; (4) Court of appeal - Criminal Division: Toà phúc thẩm 

- phân toà hình sự. 
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